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Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là 

 A. propyl axetat.  B. metyl propionat.  C. metyl axetat.  D. etyl axetat. 

Câu 2: Etyl axetat có công thức hóa học là 

 A. CH3COOCH3.  B. CH3COOC2H5.  C. HCOOCH3.  D. HCOOC2H5. 

Câu 3: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là  

 A. 2.  B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 4: Trong số các chất dưới đây, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là  

 A. C2H5OH.  B. HCOOCH3.  C. CH3COOH.  D. CH3CHO. 

Câu 5: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là 

 A. HCOOC2H5.  B. C2H5COOC2H5.  C. C2H5COOCH3.  D. CH3COOCH3. 

Câu 6: Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về 

khối lượng. Công thức của Y là 

 A. C2H3COOCH3.  B. CH3COOC2H5.  C. C2H5COOC2H3.  D. C2H3COOC2H5. 

Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:  

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat.  

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống 

thứ hai.  

Bước 3: lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội. 

Cho các phát biểu sau:  

a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp.  

b) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.  

c) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau.  

d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng). 

e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm.  

Số phát biểu đúng là 

 A. 2.  B. 4.  C. 5.  D. 3.  

Câu 8: Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là 

 A. CH3OH. B. C3H7OH. C. C2H5OH. D. C3H5OH. 

Câu 9: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri fomat?  

 A. C2H5COOC2H5. B. CH3COOC2H5.  C. CH3COOCH3.  D. HCOOCH3.  

Câu 10: Thủy phân este X trong dung dịch NaOH, thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu 

tạo của X là 

 A. C2H5COOCH3.  B. C2H5COOC2H5. C. CH3COOCH3.  D. CH3COOC2H5. 
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Câu 11: Một este có công thức phân tử C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được 

axetanđehit. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là 

 A. CH2=CHCOOCH3.  B. CH3COOCH=CH2. 

 C. HCOOC(CH3)=CH2.  D. HCOOCH=CH-CH3.  

Câu 12: Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được 

chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ T. 

Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là: 

 A. HCOOCH=CH2.  B. CH3COOCH=CH2.  

 C. HCOOCH3.  D. CH3COOCH=CH-CH3. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo nên từ -OH trong nhóm -COOH 

của axit và H trong nhóm -OH của ancol. 

B. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở điều kiện thích hợp), tạo thành benzyl axetat có 

mùi thơm của chuối chín.  

C. Để phân biệt benzen, toluen và stiren (ở điều kiện thường) bằng phương pháp hoá học, chỉ cần 

dùng thuốc thử là nước brom.  

D. Tất cả các este đều tan tốt trong nước, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp 

thực phẩm, mỹ phẩm. 

Câu 14: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn 

chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là 

 A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. 

 C. CH3OCO-COOC3H7.  D. CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một este đơn chức X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam 

nước. CTPT của X là 

 A. C2H4O2.  B. C3H6O2.  C. C4H8O2.  D. C5H8O2. 

Câu 16: Đốt cháy một lượng este no, đơn chức E, cần 0,35 mol oxi thu được 0,3 mol CO2. CTPT của 

este này là 

 A. C2H4O2.  B. C4H8O2.  C. C3H6O2.  D. C5H10O2. 

Câu 17: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn 

dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

 A. 5,2.  B. 3,4.  C. 3,2.  D. 4,8. 

Câu 18: Este X có tỉ khối hơi so với He bằng 21,5. Cho 17,2 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, 

thu được dung dịch chứa 16,4 gam muối. Công thức của X là  

 A. HCOOC3H5.  B. CH3COOC2H5.  C. C2H3COOCH3.  D. CH3COOC2H3. 

Câu 19: Cho m gam chất hữu cơ đơn chức X tác dụng vừa đủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%, sau khi 

phản ứng hoàn toàn thu được 9,6 gam muối của một axit hữu cơ và 3,2 gam một ancol. Công thức của 

X là  

 A. CH3COOCH=CH2.  B. CH3COOC2H5.   

 C. C2H5COOCH3.   D. CH2=CHCOOCH3. 

Câu 20: Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 

gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, 

thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là  

 A. C2H5COOCH3.  B. C2H5COOC2H5.  C. CH3COOC2H5.  D. HCOOC3H7. 
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Câu 3: CTCT: 
2 5 3 3

HCOOC H ; CH COOCH  

Câu 6: 
2 3 2 3

Axit acrylic (C H COOH) + ancol X(R'OH)  Y: C H COOR'  

2 3Y Y(C H COOR') 2 5
%O(Y) = (32/M )*100 = 32  M  = 100 = 27  + 44 + R'  R' = 29 (C H )   

Câu 7: 

Ống 1: Thủy phân MT axit: 
2 4H SO

3 2 5 2 3 2 5
CH COOC H  + H O  CH COOH + C H OH  

Ống 2: Thủy phân MT bazơ: 
3 2 5 3 2 5

CH COOC H  + NaOH  CH COONa + C H OH  

Phát biểu đúng:  

(a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp do chưa xảy ra phản ứng, 

este ít tan trong nước nên tách thành hai lớp. 

(d) và (e). 

Phát biểu sai: 

(b) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp do chưa xảy ra phản ứng, 

este ít tan trong nước nên tách thành hai lớp.  

(c) Sau bước 3, ở hai ống nghiệm thu được sản phẩm khác nhau.  

Câu 8: 
0

2 4H SO , t

3 2 3 2 3 2 3
CH CH COOCH  + H O  CH CH COOH + CH OH  

Câu 9: PTHH: 
3 3

HCOOCH  + NaOH  HCOONa + CH OH  

Câu 10: PTHH: 
3 2 5 3 2 5

CH COOC H  + NaOH  CH COONa + C H OH  

Câu 11: PTHH: 2H O/H

3 2 3
CH COOCH=CH   CH CHO (axetandehit)


  

Câu 12: PTHH: 

3 2 3 3
(1) CH COO-CH=CH  (X) + NaOH  CH COONa (Y) + CH CHO (Z)  

3 3 3 2 3 4 4 3
(2) CH CHO + 2AgNO  + 4NH  + H O  CH COONH  (T) + 2Ag + 2NH NO  

3 4 3 3 2
(3) CH COONH  + NaOH  CH COONa (Y) + NH  + H O  

Câu 13:  

A đúng: 
0

2 4H SO (®Æc), t

3 3 3 3 2
CH CO  + OCH   CH COOCH  + H O[OH H]   

B sai: 
0

2 4H SO (®Æc), t

3 6 5 3 6 5 2
CH CO  + OC H   CH COOC H (hoa nhµi) + H OOH H   

C sai: Stiren (C6H5CH=CH2) làm mất màu dd brom; benzen (C6H6) và toluen (C6H5-CH3) không 

làm mất màu dd brom ở điều kiện thường. 

D sai: các este đều ít tan trong nước 

Câu 14: PT: 
3 2 2 5 2 2 2 5 3

CH -OCO-CH -COO-C H  + 2NaOH  CH (COONa)  + C H OH + CH OH  

Câu 15: 
2 n 2n 2 X

2 3 6 2

2 X

CO  (0,15) X: C H O ; n  = 0,15/n
X + O      n = 3. VËy X: C H O

H O (0,15)  M  = 14n + 32 = 3,7/(0,15/n)
 

Câu 16:  



6 

 

n 2n 2 2 2 2

3 6 2

n = 33n - 2
X: C H O  + (3n-2)/2O  (0,35)  nCO  (0,3) + nH O  0,35*n = 0,3*   

E: C H O2
 

Câu 17: 
2 5 2 5 HCOONa

HCOOC H  (0,05) + NaOH  HCOONa (0,05) + C H OH  m  = 3,4 gam  

Câu 18:  

X/He X X
d  = 2,15  M  = 21,5*4 = 86  n  =  0,2 mol  

RCOOR'(0,2)   +   NaOH      RCOONa (0,2)  +   R'OH  

RCOONa 3 X 2 3
 M  = 16,4 / 0,2 = 82  R = 15 (CH ); M  = 15 + 44 + R' = 86  R' = 27 (C H )  

3 2 3
 CT X: CH COOC H   

Câu 19: 
NaOH

§Æt CT X: RCOOR'; n  = 0,1 mol  

RCOONa R'OH NaOH
RCOOR'  +  NaOH   RCOONa  +  R'OH. Tõ PT: n  = n  = n  = 0,1 mol.  

RCOONa 2 5 R'OH 3 2 5 3
 M  = 96  R = 29 (C H ); M  = 32  R' 15 (CH ). CT X: C H COOCH .    

Câu 20: 
2X O X 4 8 2 X(11 gam)

n  = n  = 0,05 mol  M  = 88 gam/mol  CT X: C H O   n  = 0,125 mol    

RCOONa Este
RCOOR'   +  NaOH    RCOONa  +  R'OH. Tõ PT: n  = n  = 0,125 mol.   

RCOONa 3 3 2 5
 M  = 82  R = 15 (CH )  CTCT X: CH COOC H .     
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Câu 1: Chất béo là trieste của axit béo với 

 A. ancol etylic.  B. ancol metylic.  C. etylen glicol.  D. glixerol. 

Câu 2: Công thức phân tử của axit oleic là  

 A. C2H5COOH.  B. HCOOOH.  C. CH3COOH.  D. C17H33COOH.  

Câu 3: Công thức của tristearin là  

 A. (C2H5COO)3C3H5.  B. (C17H35COO)3C3H5. C. (CH3COO)3C3H5.  D. (HCOO)3C3H5.  

Câu 4: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số 

loại trieste được tạo ra tối đa là  

 A. 6.  B. 3.  C. 5.  D. 4. 

Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được 

 A. 1 mol etylen glicol.   B. 3 mol glixerol.  

 C. 1 mol glixerol.   D. 3 mol etylen glicol. 

Câu 6: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:  

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.  

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng 

thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.  

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn 

hợp.  

Cho các phát biểu sau:  

a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.  

b) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp.  

c) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra.  

d) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu dừa thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương 

tự.  

e) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glixerol.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 5.  B. 3.  C. 2.  D. 4.  

Câu 7: Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol 

và muối X. Công thức của X là 

 A. C17H35COONa. B. CH3COONa. C. C2H5COONa. D. C17H33COONa. 

Câu 8: Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, 

CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là 

 A. 2. B. 3. C. 5. D. 4. 

Câu 9: Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri 

panmitat và 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Phân tử X có 5 liên kết π.  

 B. Có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất của X. 

 C. Công thức phân tử chất X là C52H96O6. 

 D. 1 mol X làm mất màu tối đa 2 mol Br2 trong dd. 

Câu 10: Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). 

Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là 
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 A. (1), (3), (4).  B. (3), (4), (5).  C. (1), (2), (3).  D. (2), (3), (5). 

Câu 11: Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun 

nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là  

 A. 27,6.  B. 4,6.  C. 14,4.  D. 9,2. 

Câu 12: Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam 

glixerol và 91,8 gam muối. Giá trị của m là 

 A. 89. B. 101. C. 85. D. 93. 

Câu 13: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau 

phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 

 A. 17,80 gam. B. 18,24 gam. C. 16,68 gam. D. 18,38 gam. 

Câu 14: Để tác dụng hết với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là 

 A. 0,12. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,20. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 

gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung 

dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là  

 A. 40,40.  B. 36,72.  C. 31,92.  D. 35,60. 

 

 

1D 2D 3B 4A 5C 6D 7D 8A 9C 10A 

11D 12A 13A 14D 15B  

 

 
Câu 4: 

 

Câu 5: 
3 3 5 3 5 3

PTHH: (RCOO) C H  + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)  

Câu 6: 
3 3 5 3 5 3

PTHH: (RCOO) C H  + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)  (Glixerol)  

(a) Sai: Chất rắn màu trắng nổi lên là RCOONa (xà phòng). 

(b) Đúng: Muối natri của axit béo khó tan trong dung dịch NaCl nên tách ra khỏi hỗn hợp và nổi lên. 

(c) Đúng: Phản ứng thủy phân cần H2O. 

(d) Đúng: Dầu dừa cũng là chất béo. 

(e) Đúng. 

Câu 7: 
17 33 3 3 5 17 33 3 5 3

PTHH: (C H COO) C H  + 3NaOH  3C H COONa + C H (OH)  (Glixerol)  

Câu 8: PTHH: 

17 33 3 3 5 17 33 3 5 3
(C H COO) C H  + 3NaOH  3C H COONa + C H (OH)  

17 33 3 3 5 2 17 33 2 3 3 5
(C H COO) C H  + 3Br   (C H Br COO) C H  

Câu 9: CTCT X: (C15H31COO)(C17H33COO)2C3H5. 

2 55 102 6

X: cã 5 ;  X: cã 2 CTCT tháa m·n
 

1 mol X t¸c dông 2 mol Br ;  CTPT X: C H O


 


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Câu 10:  

2 5 2 5
(1) Etyl fomat: HCOOC H  + NaOH  HCOONa + C H OH (Ancol etylic)  

3 2 3 3
(2) Vinyl axetat: CH COOCH=CH  + NaOH  CH COONa + CH CHO (Andehit axetic)  

17 33 3 3 5 17 33 3 5 3
(3) Triolein: (C H COO) C H  + 3NaOH  3C H COONa + C H (OH)  (Glixerol)  

2 3 2 3
(4) Metyl acrylat: CH =CHCOOCH  + NaOH  CH =CHCOONa + CH OH (Ancol metylic)  

3 6 5 3 6 5 2
(5) Phenyl axetat: CH COOC H  + 2NaOH  CH COONa + C H ONa + H O (02 muèi)  

Câu 11:
17 35 3 3 5 17 35 3 5 3

(C H COO) C H   +  3NaOH    3C H COONa  +  C H (OH)  

3 5 3 3 5 3C H (OH) CB C H (OH)
Tõ PT: n  = n  = 0,1 mol  m  = 9,2 gam   

Câu 12: 
17 35 3 3 5 17 35 3 5 3

(C H COO) C H   +  3NaOH    3C H COONa  +  C H (OH)  (0,1)  

3 5 3NaOH C H (OH) CB
Tõ PT: n  = 3*n  = 0,3; BTKL: m  = 9,2 + 91,8 - 0,3*40 = 89 gam  

Câu 13: 
3 3 5 3 5 3

(RCOO) C H   +  3NaOH (0,06)    3RCOONa  +  C H (OH)  (0,02)   

B¶o toµn KL: m = 17,24 + 0,06*40 - 0,02*92 = 17,8 gam.  

Câu 14:  

217 33 3 3 5 Br
Triolein: (C H COO) C H  ph©n tö chøa 3C=C. p dông: n  = n  3*a = 0,6  a = 0,2 mol.¸  

Câu 15: 
2 2 23 3 5 CO H O O

ChÊt bÐo: (RCOO) C H . B¶o toµn KL: a = m  + m  - m  = 35,6 gam.   

2 2 2CB O CO H O CB
B¶o toµn sè mol O: 6*n  + 2*n  = 2*n  + n   n  = 0,04 mol.   

3 3 5 3 5 3
(RCOO) C H   +  3NaOH    3RCOONa  +  C H (OH)  

3 5 3NaOH CB C H (OH) CB
Tõ PT: n  = 3n  = 0,12 mol; n  = n  = 0,04 mol.   

3 5 3CB NaOH C H (OH)
B¶o toµn KL: b = m  + m  - m  = 36,72 gam.   
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Câu 1: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C4H8O2, tác dụng được với dung 

dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na là  

 A. 2.  B. 1.  C. 3.  D. 4. 

Câu 2: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit propionic là 

 A. propyl propionat.  B. metyl propionat.  C. propyl fomat.  D. metyl axetat. 

Câu 3: Thủy phân este X có công thức C4H8O2, thu được ancol etylic. Tên gọi của X là 

 A. etyl propionat.  B. metyl axetat. C. metyl propionat. D. etyl axetat. 

Câu 4: Chất nào sau đây khi đun nóng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có anđehit?  

 A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.  B. CH3–COO–C(CH3)=CH2.  

 C. CH2=CH–COO–CH2–CH3.  D. CH3–COO–CH=CH–CH3. 

Câu 5: Este nào sau đây tác dụng với NaOH thu được ancol etylic?  

 A. CH3COOC2H5.  B. CH3COOC3H7.  C. C2H5COOCH3. D. HCOOCH3.  

Câu 6: Thuỷ phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit), thu được 2 sản phẩm X và Y. 

Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y. Vậy chất X là 

 A. rượu metylic. B. etyl axetat. C. axit fomic. D. rượu etylic. 

Câu 7: Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có 

phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 6. 

Câu 8: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: 

Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl fomat. 

Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình 

thứ hai. 

Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, sau đó để nguội. 

Cho các phát biểu sau: 

(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp. 

(b) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng). 

(c) Ở bước 3, trong bình thứ hai có xảy ra phản ứng xà phòng hóa. 

(d) Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4.  

Câu 9: Este X mạch hở, có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng a mol X trong dung dịch NaOH vừa 

đủ, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 

4a mol Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Công thức cấu tạo của X là 

 A. CH2=CH-COOCH3.  B. HCOO-CH2-CH=CH2.  

 C. CH3COO-CH=CH2.  D. HCOO-CH=CH-CH3. 

Câu 10: Công thức axit stearic là  

 A. C2H5COOH.  B. CH3COOH.  C. C17H35COOH.  D. HCOOH.  

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn. 

B. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. 

C. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. 
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D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối. 

Câu 12: Thủy phân tripanmitin ((C15H31COO)3C3H5) trong dung dịch NaOH, thu được muối có công 

thức là: 

 A. C15H31COONa.  B. C17H33COONa.  C. HCOONa. D. CH3COONa. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.  

 B. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic.  

 C. Triolein phản ứng được với nước brom.  

 D. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn. 

Câu 14: Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau. Khi hoá hơi 1,85 gam X thu được thể tích 

hơi đúng bằng thể tích của 0,7 gam N2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là 

 A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. B. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5. 

 C. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3. D. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)3. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat, thu được CO2 và m gam H2O. Hấp thụ 

toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 5,4. B. 4,5. C. 3,6. D. 6,3. 

Câu 16: Thuỷ phân 4,4 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

 A. 2,90.  B. 4,28.  C. 4,10.  D. 1,64. 

Câu 17: Để thuỷ phân 0,01 mol este của một ancol đa chức với một axit cacboxylic đơn chức cần dùng 

1,2 gam NaOH. Mặc khác để thuỷ phân 6,35 gam este đó cần 3 gam NaOH và thu được 7,05 gam muối. 

CTCT của este là 

 A. (CH2=C(CH3)–COO)3C3H5.  B. (CH2=CH–COO)3C3H5. 

 C. (CH3COO)2C2H4.   D. (H–COO)3C3H5. 

Câu 18: Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 đvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 

1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được 23,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là 

 A. C2H5COOCH=CH2.  B. CH2=CHCH2COOCH3. 

 C. CH2=CHCOOC2H5.  D. CH3COOCH=CHCH3. 

Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gam tristearin trong KOH, thu được m gam kali stearat. Giá trị 

của m là 

 A. 193,2. B. 200,8. C. 211,6. D. 183,6. 

Câu 20: Đun sôi a gam một triglixerit X với dd KOH cho đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 0,92 

gam glixerol và 9,58 gam hỗn hợp Y gồm muối của axit linoleic và axit oleic. Giá trị của a là  

 A. 8,82 gam.  B. 9,94 gam.  C. 10,90 gam.  D. 8,92 gam. 

 

 

1D 2B 3D 4D 5D 6D 7B 8D 9D 10C 

11C 12A 13B 14A 15B 16D 17B 18A 19A 20A 

 

 
Câu 1: 

Tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na   C4H8O2 là một este. CTCT thỏa mãn: 
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3 7 3 2 5 2 5 3
HCOOC H  (02); CH COOC H  (01); C H COOCH  (01).  

Câu 2: PTHH: 
2 4H SO  ®Æc

2 5 3 2 5 3 2
C H COOH + CH OH  C H COOCH  + H O  

Câu 3: CTCT X: CH3COOC2H5. PTHH 

H

3 2 5 2 3 3 2
CH COOC H  + H O  CH COOH + CH CH OH



  

Câu 4: Este thủy phân thu được anđehit có dạng: RCOOCH=CR1R2. PTHH:  

3 2 3 3 2
CH COOCH=CH  + NaOH  CH COONa + CH CH CHO  

Câu 5: PTHH: 
3 2 5 3 2 5

CH COOC H  + NaOH  CH COONa + C H OH  

Câu 6: CTCT X: CH3COOC2H5. PTHH: 

H

3 2 5 2 3 3 2
CH COOC H  + H O  CH COOH (Y) + CH CH OH (X)



  

men giÊm

2 5 2 3 2
C H OH(X) + O   CH COOH(Y) + H O  

Câu 7: a mol este X (C9H10O2) + 2a mol NaOH   dd không tráng bạc. X là este phenol có dạng: 

 RCOOC6H4R’ (loại HCOOC6H4R’). CTCT X:  

3 6 4 3 2 5 6 5
CH COOC H -CH  (03: o, m, p); C H COOC H  (01)  

Câu 8: 

Bình 1: Thủy phân MT axit: 
2 4H SO

2 5 2 2 5
HCOOC H  + H O  HCOOH + C H OH  

Bình 2: Thủy phân MT bazơ (XP hóa): 
2 5 2 5

HCOOC H  + NaOH  HCOONa + C H OH  

Phát biểu đúng:  

(a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân thành hai lớp do chưa xảy ra phản ứng, 

este ít tan trong nước. 

(b), (c) và (d) 

(d) Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có dạng HCOOR (chứa nhóm -CHO), nên tham gia 

phản ứng tráng bạc. 

Câu 9: PTHH: 

3 3 2
HCOOCH=CHCH  + NaOH  HCOONa (a mol) + CH CH CHO (a mol)  

3 3

Ag

3 2 3 3

HCOONa (a mol) + AgNO /NH   2Ag
; Theo PT: n  = 4a mol

CH CH CHO (a mol)  AgNO /NH   2Ag

  


 

. 

Câu 11: 

A đúng. 
0t ; Ni

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5
(C H COO) C H (láng)  +  3H     (C H COO) C H (r¾n)  

B đúng. Số nguyên tử hiđro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn. 

D đúng. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối (do giữa  các este không 

tạo được liên kết H như ancol). 

C sai. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol (do sản phẩm tạo thành 

là muối và glixerol). 
3 3 5 3 5 3

(RCOO) C H   +  3NaOH    3RCOONa  +  C H (OH)  

Câu 12: 
15 31 3 3 5 15 31 3 5 3

(C H COO) C H   +  3NaOH    3C H COONa  +  C H (OH)  

Câu 13: 

A đúng. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc (HCOOC2H5 chứa nhóm -CHO). 

C đúng. Triolein [(C17H33COO)3C3H5] chứa 3π ở gốc R nên phản ứng được với nước brom. 

D đúng. Ở điều kiện thường, tristearin [(C17H35COO)3C3H5] là chất rắn (do gốc R no). 

B sai. Thủy phân etyl axetat (CH3COOC2H5) thu được ancol metylic (do thu được ancol etylic). 

Câu 14: 
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2N X X 3 6 2
n  = 0,025 mol = n   M  = 1,85 / 0,025 = 74  CT X: C H O  

3 6 2 2 5 3 3
C H O   CTCT: X: HCOOC H ; Y: CH COOCH   

Câu 15: Metyl axetat (CH3COOCH3); etyl axetat (CH3COOC2H5): no, đơn chức mạch hở.  

Vậy, 
2 2 3 2H O CO CaCO H O

n  = n  = n  = 0,25 mol  m  = 4,5 gam.  

Câu 16: 

33 2 5 3 2 5 CH COONa
CH COOC H  (0,05) + NaOH (0,02)  CH COONa (0,02) + C H OH  m  = 1,64 gam  

Câu 17: 
E NaOH 3 3 5

n  = 0,01; n  = 0,03  Este cã d¹ng: (RCOO) C H  (dùa vµo ®¸p ¸n)  

3 3 5 3 5 3
(RCOO) C H  + 3NaOH (0,075)  3RCOONa + C H (OH)  

RCOONa 2 3 2 3 3 5
 M  = 94  R = 27 (C H )  CT este: (CH =CHCOO) C H  

Câu 18: 

X NaOH
n  = 0,2; n  = 0,3  23,2 gam r¾n: RCOONa (0,2 mol) vµ NaOH d­ (0,1 mol)  

2 5 2 5 2
 23,2 = 0,2*(R + 67) + 0,1*40  R = 29 (C H )  CTCT X: C H COOCH=CH .  

Câu 19: 

17 35 3 3 5 17 35 3 5 3 Muèi
(C H COO) C H  (0,2)  +  3KOH    3C H COOK (0,6)  +  C H (OH)   m  = 193,2  

Câu 20:
3 3 5 3 5 3

(RCOO) C H   +  3NaOH (0,03)    3RCOONa  +  C H (OH)  (0,01)   

B¶o toµn KL: a = 9,58 + 0,92 - 0,03*56 = 8,82 gam.  
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Câu 1: Hợp chất X có công thức phân tử C5H8O2, khi tham gia phản ứng xà phòng hóa thu được một 

anđehit và một muối của axit cacboxylic. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X là  

 A. 3.  B. 2.  C. 5.  D. 4. 

Câu 2: Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm 

có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là 

 A. 6.  B. 3.  C. 4.  D. 5. 

Câu 3: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?  

 A. CH3COOC2H5.  B. C2H5COOCH3.  C. HCOOCH3.  D. HCOOC2H5.  

Câu 4: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc? 

 A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3.  C. CH3COOC2H5.  D. C2H5COOCH3. 

Câu 5: Thủy phân este X trong dung dịch axit, thu được CH3COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của 

X là 

 A. HCOOC2H5.  B. CH3COOC2H5.  C. C2H5COOCH3.  D. CH3COOCH3.  

Câu 6: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. X có khả năng tham gia phản ứng với Na, 

với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả 

năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức cấu tạo của X có thể là  

 A. CH3COOCH2CH2OH.   B. HCOOCH2CH(OH)CH3.  

 C. HCOOCH2CH2CH2OH.  D. CH3CH(OH)CH(OH)CHO.  

Câu 7: Xà phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các chất hữu 

cơ gồm: (COONa)2, CH3CHO và C2H5OH. Công thức phân tử của X là 

 A. C6H10O4.  B. C6H10O2.  C. C6H8O2.  D. C6H8O4. 

Câu 8: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây: 

Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm. 

Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 - 6 phút ở 65 – 700C. 

Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm. 

Phát biểu nào sau đây sai? 

A. H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm. 

B. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là để tránh phân hủy sản phẩm. 

C. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn C2H5OH và CH3COOH. 

D. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. 

Câu 9: Chất X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z. Cho Z tác dụng với 

dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được 

Y. Chất X là 

 A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. CH3COOCH=CH-CH3.  D. HCOOCH=CH2. 

Câu 10: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol? 

 A. Benzyl axetat.  B. Tristearin.  C. Metyl fomat.  D. Metyl axetat. 

Câu 11: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo: 

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%. 

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng 

thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không thay đổi rồi để nguội hỗn hợp. 
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Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7 – 10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn 

hợp.  

Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol. 

B. Thêm dung dịch NaCl bảo hòa nóng để làm tăng hiệu suất phản ứng. 

C. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng không xảy ra. 

D. Trong thí nghiệm này, có thể thay dầu dừa bằng dầu bôi trơn máy. 

Câu 12: Chất nào sau đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t0)? 

 A. Vinyl axetat. B. Triolein. C. Tripanmitin. D. Glucozơ. 

Câu 13: Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm 

glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên của X 

là  

 A. 4.  B. 2.  C. 1.  D. 3. 

Câu 14: X là hỗn hợp 2 este đơn chức (tạo bởi cùng một axit với 2 ancol liên tiếp trong dãy đồng đẳng). 

Đốt cháy hoàn toàn 21,4 gam X được 1,1 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Công thức phân tử 2 este là  

 A. C4H6O2 và C5H8O2.  C. C5H8O2 và C6H10O2. B. C5H6O2 và C6H8O2.  D. C5H4O2 và C6H6O2. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic đơn chức và một ancol 

đơn chức) thu được 0,22 gam CO2 và 0,09 gam H2O. Số este đồng phân của X là  

 A. 4.  B. 2.  C. 6.  D. 5. 

Câu 16: Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch 300 

ml NaOH 1M. Giá trị của m là 

 A. 27.  B. 18. C. 12. D. 9. 

Câu 17: Xà phòng hoá hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam 

muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của 

hai este đó là 

 A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. 

 C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. 

Câu 18: Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung 

dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 1400C, sau khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là 

 A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05. 

Câu 19: Thuỷ phân hoàn toàn chất béo E bằng dung dịch NaOH thu được 1,84 gam glixerol và 18,24 

gam muối của axit béo duy nhất. Chất béo đó là 

 A. (C17H33COO)3C3H5.   B. (C17H35COO)3C3H5. 

 C. (C15H31COO)3C3H5.   D. (C15H29COO)3C3H5. 

Câu 20: Hiđro hóa hoàn toàn 17,68 gam triolein cần vừa đủ V khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 4,032. B. 0,448. C. 1,344. D. 2,688. 

 

 

1D 2C 3A 4A 5D 6B 7D 8B 9A 10B 

11C 12C 13D 14C 15A 16B 17D 18B 19A 20C 
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Câu 1: X + NaOH   Muối + anđehit. X có CTCT dạng RCOOCH=CR1R2. CTCT thỏa mãn: 

2 3 3 3 3 3 2 5 2
HCOOCH=CHCH CH ; HCOOCH=C(CH )CH ; CH COOCH=CHCH ; C H COOCH=CH  

Câu 2: X + NaOH   hai muối. X là este của phenol có dạng: RCOOC6H4R’. CTCT X: 

6 4 3 3 6 5
HCOOC H -CH  (03: o, m, p); CH COOC H  (01)  

Câu 3: PTHH: 
3 2 5 3 2 5

CH COOC H  + NaOH  CH COONa + C H OH  

Câu 4: HCOOCH3 phân tử chứa nhóm –CHO nên có khả năng phản ứng tráng bạc. 

Câu 5: PTHH: 
H

3 3 2 3 3
CH COOCH  + H O  CH COOH + CH OH



  

Câu 6: X phản ứng tráng bạc và NaOH loại A (không tráng bạc); loại D (không tác dụng NaOH). Sản 

phẩm thủy phân X hòa tan Cu(OH)2 loại C. PTHH: 

2 3 2 3 2
HCOOCH CHOHCH  + NaOH  HCOONa + HOCH CHOHCH  (hßa tan Cu(OH) )  

Câu 7: CTCT X phù hợp: C2H5-OOC-COO-CH=CH2   CTPT X: C6H8O4. PTHH: 

2 5 2 2 2 5 3
C H -OOC-COO-CH=CH  + 2NaOH  (COONa)  + C H OH + CH CHO  

Câu 8: PTHH: 
0

2 4H SO  ®Æc, t

3 2 5 3 2 5 2
CH COOH + C H OH  CH COOC H  + H O  

A đúng. “H2SO4 đặc có vai trò vừa làm chất xúc tác vừa làm tăng hiệu suất tạo sản phẩm”. H2SO4 đặc 

hút nước làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, làm tăng hiệu suất phản ứng. 

B sai. Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl bão hòa là làm tăng khối lượng riêng dung dịch, 

làm giảm độ tan CH3COOC2H5 và nổi lên. 

C đúng. Sau bước 2, trong ống nghiệm vẫn còn C2H5OH và CH3COOH. Do phản ứng thuận nghịch nên 

vẫn còn C2H5OH và CH3COOH. 

D đúng. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm tách thành hai lớp. Do CH3COOC2H5 không tan trong 

nước. 

Câu 9: PTHH: 

3 2 3 3
(1) CH COOCH=CH  (X) + NaOH  CH COONa (Y) + CH CHO (Z)  

3 3 3 2 3 4 4 3
(2) CH CHO + 2AgNO  + 3NH  + H O  CH COONH  (T) + 2Ag + 2NH NO  

3 4 3 3 2
(3) CH COONH  + NaOH  CH COONa (Y) + NH  + H O  

Câu 10: 
17 35 3 3 5 17 35 3 5 3

(C H COO) C H   +  3NaOH    3C H COONa +  C H (OH) (glixerol)  

Câu 11: 
3 3 5 3 5 3

PTHH: (RCOO) C H  + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)  (Glixerol)  

A sai. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là RCOONa (xà phòng). 

B sai. Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm giảm độ tan của xà phòng, tách xà phòng khỏi hỗn 

hợp và nổi lên. 

C đúng. Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra 

(do phản ứng thủy phân cần H2O). 

D sai. Dầu nhớt thành phần là hidrocacbon không phải chất béo. 

Câu 12: 

Vinyl axetat: CH3COOCH=CH2 (có 1π) tác dụng với H2. 

Triolein: (C17H33COO)3C3H5 gốc R (C17H33) có có 1π tác dụng với H2. 

15 31 3 3 5
Tripanmitin: (C H COO) C H  gốc R (C15H31) no nên không tác dụng với dd brom. 

Glucozơ: Phân tử chứa nhóm –CHO nên tác dụng với H2. 

Câu 13:  
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Câu 14: 2 2O O2

2

2 X X

BTKL: m  = 43,2  n  = 1,35CO  (1,1)
X (21,4 gam) + O     

H O (0,9) BTO: n *2 + 1,35*2 = 1,1*2 + 0,9  n  = 0,2
 

2 2 2X CO H O 2 CO Xn 2n 2
ADCT: n *(k - 1) = n  - n   k = 2  X: C H O : n = n /n  = 5,5  

5 8 2 6 10 2
 CT 2 este: C H O  vµ C H O  

Câu 15: 
2 2

3 3

CO H O
n  = 5.10  (mol); n  = 5.10  (mol)  

3

n 2n 2 2 2 2 Este
C H O      +    (3n 2) / 2O       nCO     +    nH O. Tõ PT  n  = 5.10 / n   

3 7

3

4 8 2 3 2 5

2 5 3

HCOOC H (2®p)

(5.10 / n)*(14n + 32) = 0,11  n = 4 (C H O ) 4 ®ång ph©n: CH COOC H

C H COOCH

 

Câu 16:  

2 4 2

2 4 2

C H O NaOH3 2

3

3 3 C H O (X)

n  = n  = 0,3CH COOH (M = 60) H O
 + NaOH  CH COONa +   

HCOOCH  (M = 60) CH OH  m  = 18 gam
 

Câu 17:  

Este NaOH Muèi Ancol NaOH NaOH
BTKL: m  + m  = m  + m   m  = 1 gam  n  = 0,025 mol   

 
1

3

RCOONa 3 R'OH 2

2 5

R (CH )2,05 0,94
 M  =  = 82  R = 15 (CH ); M  =  = 37,6  R' = 20,6 

0,025 0,025 R (C H )
  

3 3 3 2 5
VËy c«ng thøc 2 este lµ: CH COOCH  vµ CH COOC H .   

Câu 18: 
3 6 2 este

Quy 2 este thµnh: C H O  (RCOOR')  n  = 0,9 mol   

0
2 4H SO  ®Æc, 140 C

2
RCOOR'  +  NaOH   RCOONa  +  R'OH 2R'OH      R'OR'   +   H O

  0,9 mol                                       0,9 mol   0,9                                                  0,45
  

2H O
 m  = 0,45*18 = 8,1 gam.   

Câu 19: 
3 3 5 3 5 3

(RCOO) C H   +  3NaOH    3RCOONa (0,06)  +  C H (OH)  (0,02)   

RCOONa 17 33 17 33 3 3 5
 M  = 304  R = 237 (C H )  CT E: (C H COO) C H  

Câu 20:  

2

2

2

H

17 33 3 3 5 H

H

n  = 0,02*3 = 0,06
Triolein: (C H COO) C H  ph©n tö chøa 3C=C. p dông: n  = n  

V  = 1,344 LÝt
¸  

RCOOR'     +     NaOH          RCOONa     +     R 'OH

                          0,025 mol        0,025                 0,025
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Câu 1: Xà phòng hóa CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là 

 A. C2H5ONa.  B. C2H5COONa. C. CH3COONa.  D. HCOONa. 

Câu 2: Este nào sau đây khi phản ứng với dd NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?  

 A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).  B. CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3.  

 C. CH3OOC−COOCH3.   D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat). 

Câu 3: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng 

được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là 

 A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 

Câu 4: Cho este đa chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được 

sản phẩm gồm một muối của axit cacboxylic Y và một ancol Z. Biết X không có phản ứng tráng bạc. Số 

công thức cấu tạo phù hợp của X là 

 A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. 

Câu 5: Thủy phân chất X bằng dung dịch NaOH, thu được hai chất Y và Z đều có phản ứng tráng bạc, 

Z tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Chất X là  

 A. CH3COO-CH=CH2.   B. HCOO-CH2CHO.  

 C. HCOO-CH=CH2.   D. HCOO-CH=CHCH3. 

Câu 6: Thuỷ phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một 

phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là 

 A. metyl propionat. B. metyl axetat. C. etyl axetat. D. vinyl axetat. 

Câu 7: Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo 

phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH   2Z + Y. Để oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa đủ 2a mol 

CuO (đun nóng), sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ). Khối lượng 

phân tử của T là 

 A. 44 đvC. B. 58 đvC. C. 82 đvC. D. 118 đvC. 

Câu 8: Este X có công thức phân tử C6H10O4. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu 

được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z 

với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4. Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. X có hai công thức cấu tạo phù hợp.  B. Y có mạch cacbon phân nhánh. 

 C. Z không làm mất màu dung dịch brom.  D. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: 

3 3
0 0 0

AgNO /NHNaOH NaOH

4 n 2 2 3 2t t t
Este X (C H O )  Y  Z  C H O Na

     

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là  

 A. CH3COOCH2CH3.   B. CH2=CHCOOCH3.  

 C. CH3COOCH=CH2.   D. HCOOCH2CH2CH3. 

Câu 10: Số trieste khi thủy phân đều thu được sản phẩm gồm glixerol, axit CH3COOH và axit 

C2H5COOH là  

 A. 9.  B. 4.  C. 6.  D. 2. 

Câu 11: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:  

Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10 ml dung dịch NaOH 40%.  
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Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng 

thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp.  

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15 – 20 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn 

hợp.  

Cho các phát biểu sau:  

a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng chứa muối natri của axit béo nổi lên.  

b) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp.  

c) Ở bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp bị cạn khô thì phản ứng thủy phân không xảy ra. 

d) Ở bước 1, nếu thay mỡ lợn bằng dầu nhớt thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương 

tự. 

e) Trong công nghiệp, phản ứng ở thí nghiệm trên được ứng dụng để sản xuất xà phòng và glixerol.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 3.  B. 4.  C. 5.  D. 2.  

Câu 12: Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất 

trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là  

 A. 2.  B. 4.  C. 5.  D. 3. 

Câu 13: X là hỗn hợp 2 este đơn chức (tạo bởi cùng một ancol với 2 axit liên tiếp trong dãy đồng đẳng). 

Đốt cháy hoàn toàn 28,6 gam X được 1,4 mol CO2 và 1,1 mol H2O. Công thức phân tử 2 este là  

 A. C4H6O2 và C5H8O2.   C. C4H4O2 và C5H6O2. 

 B. C4H8O2 và C5H10O2.   D. C5H8O2 và C6H10O2. 

Câu 14: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat và etyl fomat. Đốt cháy hoàn toàn 3,08 gam X, thu 

được 2,16 gam H2O. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là  

 A. 75%.  B. 72,08%.  C. 27,92%.  D. 25%. 

Câu 15: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 

lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi 

phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là 

 A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat. 

Câu 16: Hỗn hợp T gồm 2 este đơn chức X, Y (MX < MY). Đun nóng 15 gam T với một lượng dung 

dịch NaOH vừa đủ, thu được m gam hỗn hợp Z gồm 2 ancol (có phân tử khối hơn kém nhau 14u) và 

hỗn hợp hai muối. Đốt cháy m gam Z, thu được 9,408 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Phần trăm khối 

lượng của X trong T là 

 A. 59,2%.  B. 40,8%.  C. 70,4%.  D. 29,6%. 

Câu 17: Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản 

ứng hết với 0,25 mol X cần tối đa 0,35 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối. 

Giá trị của m là 

 A. 17,0. B. 30,0. C. 13,0. D. 20,5. 

Câu 18: Cho 0,08 mol hỗn hợp X gồm bốn este mạch hở phản ứng vừa đủ với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, 

t0), thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 110 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 

hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit cacboxylic no có mạch cacbon không phân nhánh và 6,88 gam hỗn 

hợp T gồm hai ancol no, đơn chức. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đủ 0,09 mol O2. 

Phần trăm khối lượng của muối có phân tử khối lớn hơn trong Z là 

 A. 54,18%.  B. 50,31%.  C. 58,84%.  D. 32,88%. 

Câu 19: Khi thuỷ phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam natri linoleat 

(C17H31COONa) và m gam muối natri oleat (C17H33COONa). Giá trị của a, m lần lượt là 
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 A. 8,82 gam; 6,08 gam.  B. 7,2 gam; 6,08 gam. C. 8,82 gam; 7,2 gam.  D. 7,2 gam; 8,82 gam. 

Câu 20: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m 

gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, 

a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là  

 A. 20,15.  B. 20,60.  C. 23,35.  D. 22,15. 

 

 

1C 2C 3D 4A 5B 6A 7B 8B 9C 10B 

11B 12B 13A 14D 15B 16A 17B 18B 19A 20D 

 

  

Câu 1: PTHH: 
3 2 5 3 2 5

CH COOC H  + NaOH  CH COONa + C H OH  

Câu 2:  

C. tạo 1 muối và 1 ancol: 
3 2 2 3

(COOCH )  + 2NaOH  (COONa)  + 2CH OH  

A. tạo 2 muối: 
6 5 6 5 6 5 6 5 2

C H COOC H  + 2NaOH  C H COONa + C H ONa + H O  

B. tạo 2 muối: 
3

3 2 2 2 3 2 4 2

2 5

CH COONa 
CH COO-[CH ] -OOCCH CH  + 2NaOH   + C H (OH)

C H COONa


 


 

D. tạo 2 muối: 
3 6 5 3 6 5 2

CH COOC H  + 2NaOH  CH COONa + C H ONa + H O  

Câu 3: Tác dụng với NaOH, không phản ứng tráng bạc: C5H10O2 là axit cacboxylic và este (loại đi 

trường hợp HCOOR). CTCT thỏa mãn:  

3 2 2 2 3 3 2

3 2 3 3 3 2

CH CH CH CH COOH; CH CH(CH )CH COOH
Axit cacboxylic (04): 

CH CH CH(CH )COOH; CH C(CH ) COOH





 

3 2 2 3 3 3 2

2 5 2 5 3 2 2 3 3 2 3

CH COOCH CH CH ; CH COOCH(CH )
Este (05): 

C H COOC H ; CH CH CH COOCH ; (CH ) CHCOOCH





 

Câu 4: X + NaOH   axit cacboxylic Y và một ancol Z. X không tráng bạc (loại HCOO). Vậy CTCT 

X phù hợp X: 
2 5 2 2 4 3 2 3 2 2 4

(COOC H ) ; C H (COOCH )  (02); (CH COO) C H  

Câu 5: Thủy phân X thu được 2 chất tráng bạc, loại A do sản phẩm CH3COONa không tráng bạc. Z + 

Na thu được H2. Vậy CT X thỏa mãn: HCOO-CH2CHO. PTHH: 

2 2
HCOOCH CHO + NaOH  HCOONa (Y) + HOCH CHO (Z)  

Câu 6:  

B. 
0xt, t

3 3 3 3
X: CH OH; Y: CH COOH; X  Y: CH OH + CO  CH COOH   

C. xt

2 5 3 2 5 2 3 2
X: C H OH; Y: CH COOH; X  Y: C H OH + O   CH COOH + H O   

D. xt

3 3 3 2 3
X: CH CHO; Y: CH COOH; X  Y: CH CHO + 1/1O   CH COOH   

Câu 7: a mol Y + 2a mol CuO, Y là ancol 2 chức. CTCT X phù hợp: (HCOO)2C2H4. PTHH: 

2 2 4 2 4 2
(HCOO) C H  + 2NaOH  2HCOONa (Z) + C H (OH)  (Y)  

2 4 2 2 2 T
C H (OH)  + 2CuO  (CHO)  (T) + 2Cu + 2H O  M  = 58   

Câu 8: B. X: C6H10O4 có k = 2 (2COO, R và R’ no). X + NaOH   Y, Z, T. Y hòa tan Cu(OH)2   Y 

là ancol 2 chức. Z + NaOH và CaO   CH4; Z có CT: CH3COONa. CTCT X: CH3COO-CH2CH(CH3)-

OOCH. PTHH: 
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 3 2 3 2 3

3

HCOONa (T)
CH COO-CH CH CH -OOCH + 2NaOH  HOCH -CH(CH )OH (Y) + 

CH COONa (Z)


 


 

Vậy, B sai do Y có mạch C không phân nhánh. 

Câu 9: PTHH: 

3 2 3 3
(1) CH COO-CH=CH  (X) + NaOH  CH COONa + CH CHO (Y)  

3 3 3 2 3 4 4 3
(2) CH CHO + 2AgNO  + 4NH  + H O  CH COONH  (Z) + 2Ag + 2NH NO  

3 4 3 3 2
(3) CH COONH  + NaOH  CH COONa + NH  + H O  

Câu 10:  

 

Câu 11: 
3 3 5 3 5 3

PTHH: (RCOO) C H  + 3NaOH  3RCOONa + C H (OH)  (Glixerol)  

(a) Đúng: Chất rắn màu trắng nổi lên là RCOONa (xà phòng). 

(b) Đúng: Muối natri của axit béo khó tan trong dung dịch NaCl nên tách ra khỏi hỗn hợp và nổi lên. 

(c) Đúng: Phản ứng thủy phân cần H2O. 

(d) Sai: Dầu nhớt thành phần là hidrocabon không phải là chất béo. 

(e) Đúng. 

Câu 12:  

3 6 5 3 6 5 2
Phenyl axetat: CH COOC H  + 2NaOH  CH COONa + C H ONa + H O (02 muèi)  

3 2 2 3 2 2
Anlyl axetat: CH COOCH -CH=CH  + NaOH  CH COONa + CH =CH-CH OH (Ancol anlylic)  

3 3 3 3
Metyl axetat: CH COOCH  + NaOH  CH COONa + CH OH (Ancol metylic)  

2 5 2 5
Etyl fomat: HCOOC H  + NaOH  HCOONa + C H OH (Ancol etylic)  

15 31 3 3 5 15 31 3 5 3
Tripanmitin: (C H COO) C H  + 3NaOH  3C H COONa + C H (OH)  (Glixerol)  

Câu 13:  

2 2O O2

2

2 X X

BTKL: m  = 52,8  n  = 1,65CO  (1,4)
X (28,6 gam) + O     

H O (1,1) BTO: n *2 + 1,65*2 = 1,4*2 + 1,1  n  = 0,3
 

2 2 2X CO H O 2 CO Xn 2n 2
ADCT: n *(k - 1) = n  - n   k = 2  X: C H O : n = n /n  = 4,67  

4 6 2 5 8 2
 CT 2 este: C H O  vµ C H O  

Câu 14:  

3 2 3 3 2 5
X: vinyl axetat (CH COOCH=CH ); metyl axetat (CH COOCH ); etyl fomat (HCOOC H )   

4 6 2 3 6 2
Quy X thµnh: C H O  (x mol) vµ C H O  (y mol)   

4 6 2

86x  +  74y  =   3,08 x  0,01 mol 0,01
     %C H O  = *100 = 25%

3x    +   3y   =   0,12 y  0,03 mol 0,01 + 0,03
 

Câu 15:  

2 2CO H O n 2n 2 4 8 2
n  = n  = 0,2 mol  X: C H O   4,4 = (14n + 32)*(0,2/n)  n = 4, CTPT X: C H O    

X RCOONa RCOONa 2 5
n  = 0,05  n  = 0,05  M  = 96  R = 29 (C H )    

Vậy, CTCT X: 
2 5 3

C H COOCH  (Metyl propionat).  

Câu 16:  
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2 2 2
T: RCOOR' + NaOH  RCOONa + R'OH (Z); Z + O   CO  (0,42) + H O (0,6)  

2 2 2n 2n 1 Z H O CO CO Z
 Z no, ®¬n chøc: C H OH; n  = n  - n  = 0,18  n = n /n  = 2,33.  

2 5 3 72 5 3 7 C H OH C H OH
Z: C H OH vµ C H OH. PP ®­êng chÐo cho Z: n  = 0,12; n  = 0,06.  

1 1 2

2 5 T

2 1 2

3 7 3

R COOC H  (0,12) m  = 0,12*(R  + 73)+ 0,06*(R  + 87) = 15;
T     %X(T) = 59,2.

R COOC H  (0,06) LËp b¶ng: R  = 1(H); R  = 15(CH )
 

Câu 17:  

X NaOH
n  = 0,25; n  = 0,35  X chøa hçn hîp este cña phenol vµ este cña ancol  

2 6 5

6 5 2 2

3 6 46 4 3

HCOO-CH C H  (a mol) HCOONa
X  + 0,35 mol NaOH  m gam  + C H CH OH + H O

CH C H ONaHCOO-C H CH  (b mol)

 
 


 

Muèi

3 6 4

HCOONa: a + b = 0,25a + b = 0,25 a = 0,15
     Muèi   m  = 30 gam

CH C H ONa: b = 0,1a + 2b = 0,35 b = 0,1

 
     

  
 

Câu 18:  

Do Z, T no → Y no. Quy Y: HCOOCH3 (x mol); (COOCH3)2 (y mol); CH2 (z mol) 

2
§èt 0,01 mol X cÇn 0,09 mol O  §èt ch¸y 0,08 mol X cÇn 0,08*0,09/0,01 = 0,72 mol.  

2 2 2 2 2O (®èt X) O (®èt H ) O (®èt Y) O (®èt Y)
n  + n  = n   n  = 0,72 + 0,17/2 = 0,805. Theo bµi ra ta cã PT:  

2

Y X

NaOH(pø Y) Y

O (pø  Y)

x + y = 0,08 (n  = n ) x = 0,05

 x + 2y = 0,11 (n )   y = 0,03  m  = 12,14 gam.

z = 0,40,5x + 0,5y + 1,5z = 0,805 (n )

 
 

   
 



 

Quy T: CH3OH (a) và CH2 (b) 
32a + 14b = 6,88 a = 0,11

   
a = 0,11 (BT nhãm OH) b = 0,24

 
  

 
 

2 2 2 22 CH (Y) CH (Muèi) CH (ancol) CH (Muèi)
BT CH : n  = n  + n   n  = 0,4 - 0,24 = 0,16 = 0,05*2 + 0,03*2.  

1

2 2 5

2 42
2 42 2

R COONa cã 2 nhãm CH C H COONa (0,05)
VËy Z:   Z   %C H COONa = 50,31.

C H COONa (0,03)R (COONa)  cã 2 nhãm CH

 
  

 
 

Câu 19:  

3 5 3 17 31C H (OH) C H COONa 17 31 17 33 2 3 5
n  = 0,01; n  = 0,01 mol  X cã CT: (C H COO)(C H COO) C H  

17 33 17 33C H COONa C H COONa
 n  = 0,02  m  = 6,08 gam.  

3 5 3 3 5 3NaOH C H (OH) Muèi C H (OH) NaOH
n  = 3*n  = 0,03; BTKL: a = m  + m  - m  = 8,82 gam.  

Câu 20:  

2Br
n  = n   (k - 3)*a = 0,05  k = 0,05/a + 3 (k sè liªn kÕt  trong X)  

2 2

2 2

CO H O

O(X) C(X) CO H(X) H O

X C H O

p dông CT: n  - n  = a*(k - 1). Thay k vµo ta cã a = 0,025 mol.

§èt ch¸y X:  n  = 0,025*6 = 0,15 mol; n  = n ;  n  = 2*n

 m  = m  + m  + m  = 1,375*12 + 1,275*2*1 + 0,15*16 = 21,45 g

¸

am.

 

3 5 3Muèi 3 5 3 NaOH X C H (OH) X
0,025 mol X + NaOH  m  + C H (OH) . Ta cã: n  = 3*n  = 0,075 mol; n  = n  

3 5 3X NaOH Muèi C H (OH) Muèi
B¶o toµn KL: m  + m  = m  + m   m  = 21,45 + 0,075*40 - 92*0,025 = 22,15.  
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Câu 1: Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác 

dụng với dung dịch NaOH là 

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 2: Este X là hợp chất thơm có công thức phân tử là C9H10O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, 

tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Công thức cấu tạo thu gọn của X là  

 A. CH3COOCH2C6H5.   B. HCOOC6H4C2H5.   

 C. C6H5COOC2H5.   D. C2H5COOC6H5. 

Câu 3: Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:  

Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat.  

Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất; 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ 

hai.  

Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội.  

Cho các phát biểu sau:  

a) Sau bước 2, chất lỏng trong ống thứ nhất phân lớp, chất lỏng trong ống thứ hai đồng nhất.  

b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.  

c) Sau bước 3, sản phẩm phản ứng thủy phân trong cả hai ống nghiệm đều tan tốt trong nước.  

d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng). 

e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm.  

Số phát biểu đúng là 

 A. 5.  B. 2.  C. 3.  D. 4.  

Câu 4: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metylic?  

A. HCOOCH3.  B. HCOOC3H7.  C. CH3COOC2H5.  D. HCOOC2H5.  

Câu 5: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất 

trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là  

 A. 3.  B. 6.  C. 4.  D. 5. 

Câu 6: Ba chất hữu cơ X, Y, Z có cùng công thức phân tử C4H8O2, có đặc điểm sau: 

- X có mạch cacbon phân nhánh, tác dụng được với Na và NaOH. 

- Y được điều chế trực tiếp từ axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon. 

- Z tác dụng được với NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc. 

Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

A. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3. 

B. CH3CH(CH3)COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2CH2CH3. 

C. CH3CH(CH3)COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3. 

D. CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, CH3COOCH2CH3. 

Câu 7: Hợp chất hữu cơ mạch hở X (C8H12O5) tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng thu 

được glixerol và hỗn hợp 2 muối cacboxylat Y và Z (MY < MZ). Hai chất Y, Z đều không có phản ứng 

tráng bạc. Phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Tên gọi của Z là natri acrylat.  

 B. Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.  

 C. Phân tử X chỉ chứa 1 loại nhóm chức.   

 D. Axit cacboxylic của muối Z có đồng phân hình học.  
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Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:  

C3H4O2 + NaOH   X + Y; X + H2SO4 loãng   Z + T  

Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. Hai chất Y, Z tương ứng là:  

 A. HCHO, CH3CHO.   B. HCHO, HCOOH.  

 C. CH3CHO, HCOOH.   D. HCOONa, CH3CHO. 

Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: 

(1) E + NaOH 
0t  X + Y 

(2) F + NaOH 
0t  X + Z 

(3) Y + HCl 
0t  T + NaCl 

Biết E, F đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este (được tạo thành từ axit cacboxylic 

và ancol) và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi, E 

và Z có cùng số nguyên tử cacbon; ME < MF < 175.  

Cho các phát biểu sau: 

(a) Có hai công thức cấu tạo của F thỏa mãn sơ đồ trên. 

(b) Hai chất E và F có cùng công thức đơn giản nhất.  

(c) Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được Na2CO3, CO2 và H2O.  

(d) Từ X điều chế trực tiếp được CH3COOH.  

(e) Nhiệt độ sôi của T cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 2.  B. 4.  C. 1.  D. 3. 

Câu 10: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? 

 A. CH3COOCH2C6H5.  B. C15H31COOCH3.  

 C. (C17H33COO)2C2H4.  D. (C17H35COO)3C3H5. 

Câu 11: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?  

 A. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng).  B. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường).  

 C. Dung dịch NaOH (đun nóng).  D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng). 

Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá:  

Triolein 
0

2+H  d­ (Ni, t )
  X 

0+NaOH d­, t  Y + HCl  Z. Tên của Z là 

 A. axit oleic.  B. axit linoleic.  C. axit stearic.  D. axit panmitic. 

Câu 13: Đốt cháy a gam một este sau phản ứng thu được 9,408 lít CO2 và 7,56 gam H2O, thể tích oxi 

cần dùng là 11,76 lít (thể tích các khí đo ở đktc). Biết este này do một axit đơn chức và ancol đơn chức 

tạo nên. CTPT của este là  

 A. C5H10O2.  B. C4H8O2.  C. C2H4O2.  D. C3H6O2. 

Câu 14: Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau 

trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 

5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là  

 A. CH3COOCH3 và 6,7.   B. HCOOC2H5 và 9,5.  

 C. HCOOCH3 và 6,7.   D. (HCOO)2C2H4 và 6,6. 

Câu 15: Để xà phòng hoá hoàn toàn 52,8 gam hỗn hợp hai este no, đơn chức, mạch hở là đồng phân của 

nhau cần vừa đủ 600 ml dung dịch KOH 1M. Biết cả hai este này đều không tham gia phản ứng tráng 

bạc. Công thức của hai este là  
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 A. C2H5COOC2H5 và C3H7COOCH3.  B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.  

 C. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7.  D. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7. 

Câu 16: Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol 

MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. 

Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là 

 A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. etyl fomat. D. metyl fomat. 

Câu 17: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 

1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy 

hoàn toàn Y, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của m là 

 A. 21,9. B. 30,4.  C. 20,1.  D. 22,8. 

Câu 18: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y và Z, trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức; 

MX < MY < MZ. Đốt cháy hết 27,26 gam E cần vừa đủ 1,195 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Mặt 

khác, thủy phân hoàn toàn 27,26 gam E trong dung dịch NaOH dư, thu được hỗn hợp các muối của axit 

cacboxylic no và 14,96 gam hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khối lượng của Y 

trong 27,26 gam E là  

 A. 7,88 gam.  B. 3,96 gam.  C. 2,64 gam.  D. 3,06 gam.  

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt 

khác a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là  

 A. 0,15.  B. 0,18.  C. 0,30.  D. 0,20. 

Câu 20: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được 

glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương 

ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn 

m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là 

 A. 68,40.  B. 60,20.  C. 68,80.  D. 68,84. 

 

 

1D 2D 3C 4A 5A 6C 7A 8C 9A 10D 

11B 12C 13B 14C 15B 16B 17A 18D 19A 20A 

  

 
Câu 1: Tác dụng với NaOH   C4H8O2 có đồng phân este và axit cacboxylic. CTCT phù hợp: 

3 2 2 3 2
Axit cacboxylic: CH CH CH COOH; (CH ) CHCOOH  

3 7 3 2 5 2 5 3
Este: HCOOC H  (02); CH COOC H ; C H COOCH  

Câu 2: Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, tạo ra hai muối đều có phân tử khối lớn hơn 80. Vậy X là 

este của phenol. Loại A tạo ancol C6H5CH2OH; loại C do tạo ancol C2H5OH; loại B do muối HCOONa 

có M < 80. CTCT X: C2H5COOC6H5. 

Câu 3: Ống 1: Thủy phân MT axit: 
2 4H SO

3 2 5 2 3 2 5
CH COOC H  + H O  CH COOH + C H OH  

Ống 2: Thủy phân MT bazơ: 
3 2 5 3 2 5

CH COOC H  + NaOH  CH COONa + C H OH  

Phát biểu đúng: (c); (d) và (e). 

Phát biểu sai: 

(a) Sau bước 2 chưa xảy ra phản ứng, este ít tan trong nước nên cả 2 ống đều phân lớp. 



26 

 

(b) Sau bước 3 ống 1 phản ứng không hoàn toàn vẫn còn este nên phân 2 lớp, ống 2 thủy phân hoàn toàn 

nên đồng nhất. 

Câu 4: PTHH: 
3 3

HCOOCH  + NaOH  HCOONa + CH OH  

Câu 5: Chất tham gia phản ứng tráng gương phải có nhóm CHO. Các chất phản ứng tráng gương gồm: 

HCHO, HCOOH, HCOOCH3 

Câu 6: - X có mạch C phân nhánh loại A và D;  

- Y được điều chế trực tiếp từ axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon loại B.  

- Đáp án C: PTHH: 
3 2 5 3 2 3 2

CH COOH + C H OH  CH COOCH CH  (Y) + H O  

Câu 7: CTCT X phù hợp: CH3COO-CH2CHOHCH2-OOCCH=CH2. PTHH: 

2

3

3 5 33 2

2

2
C HH COO-CH CH )OHCH -OOCC

CH COONa (Y)
 + 2N

H
H=CH aOH  C (OH  + 

C =CHCOONa (Z)


 


 

B sai: do có 3 CTCT thỏa mãn X. 

 
C sai: do X chứa 2 loại nhóm chức: Este và Ancol. 

D sai: do muối Z không có đồng phân hình học. 

Câu 8: PTHH: 

2 3
(1) HCOO-CH=CH  + NaOH  HCOONa (X) + CH CHO (Y)  

2 4 2 4
(2) 2HCOONa + H SO   2HCOOH (Z) + Na SO  (T)  

Câu 9: - E, F đều là hợp chất hữu cơ no, mạch hở; trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên 

tử cacbon bằng số nguyên tử oxi   CTTQ E, F: CnH2n+2-2kOn ; số nhóm chức COO = số O/2 = 0,5n = 

k   CTTQ E, F: CnHn+2On ; ME < MF < 175   E: C2H4O2 và F: C4H6O4 

- Từ PT: Y muối axit cacboxylic; E và Z cùng số cacbon   CTCT E: HCOOCH3; Y: HCOONa; X: 

CH3OH; F: (COOCH3)2; Z: (COONa)2; T: HCOOH 

Phát biểu: 

(a) sai. F chỉ có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn (COOCH3)2. 

(b) sai. CTĐGN E: CH2O; F: C2H3O2. 

(c) sai. Z: (COONa)2 2O
  Na2CO3 + CO2. 

(d) đúng. 
3 3

CH OH(X) + CO  CH COOH  

(e) đúng. T (HCOOH); C2H5OH cùng M = 46, nhưng do axit tạo được 2 liên kết H nên nhiệt độ sôi 

sao hơn. 

Câu 11:  

A. 
2 4H SO

17 33 3 3 5 2 17 33 3 5 3
(C H COO) C H  + 3H O  3C H COOH + C H (OH)  

C. 
17 33 3 3 5 17 33 3 5 3

(C H COO) C H  + 3NaOH  3C H COONa + C H (OH)  

D. 
0Ni, t

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5
(C H COO) C H  + 3H   (C H COO) C H  

Câu 12:  
0Ni, t

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5
(C H COO) C H  + 3H   (C H COO) C H  (X)  

17 35 3 3 5 17 35 3 5 3
(C H COO) C H (X) + 3NaOH  3C H COONa(Y) + C H (OH)  

17 35 17 35
C H COONa(Y) + HCl  C H COOH(Z) + NaCl  

Câu 13:  
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2 22 2 2 n 2n 2 CO H O
Este + O  (0,525)  CO  (0,42) + H O (0,42)  Este: C H O  (n  = n )

2E E CO E 4 8 2
BT O: n *2 + 0,525*2 = 0,42*2 + 0,42  n  = 0,105; n = n /n  = 4  Este: C H O  

Câu 14: 
2 2 2O CO H O

n  = 0,275 mol; n  = 0,25 mol; n  = 0,25 mol.   

2 2 2 2n 2n

3n 2 3n 2
C H O     +     O         nCO     +    nH O. Tõ PT: *0,25  = 0,275*n.

2 2

                            0,275                   0,25 

  

2 4 2 3

3 6 2 3 3

X: C H O  (HCOOCH )
 n = 2,5  

Y: C H O  (CH COOCH )
 

2 2 2este CO H O O
B¶o toµn KL  m  = m  + m  - m  = 0,25*44 + 4,5 - 0,275*32 = 6,7 gam   

Câu 15: 
Este KOH Este 4 8 2

Do este ®¬n chøc: n  = n  = 0,6  M  = 88  CTPT: C H O  

3 2 5 2 5 3
C¶ 2 este kh«ng tr¸ng b¹c  lo¹i C vµ D  CT 2 este: CH COOC H  vµ C H COOCH  

Câu 16:  

1 1

2 2 3 2

RCOOM (0,1)
RCOOR  (0,1) + MOH (0,18)  R OH (0,1) +  Y ; Y + O   M CO  + CO

MOH d­ (0,08)
 

1

1

2 5R OH
M  = 46  R : C H ;  

2 3 2 2 32 M CO C CO M CO C RCOOM
Y + O : BT M: n  = 0,09; n  = n  + n  = 0,2; chØ sè C(RCOOM) = n /n  = 2.  

3 2 5
 CT X: CH COOC H  (Etyl axetat).  

Câu 17:  

2

Este ancol (a mol)
X:  + 0,35 mol NaOH  28,6 gam muèi + a mol ROH + b mol H O

Este phenol (b mol)





  

2 2CO H O n 2n 2
n  = 0,2 mol; n  = 0,35 mol  Ancol no, ®¬n chøc, m¹ch hë: C H O.


  

2 2 2 2Ancol H O CO Ancol H O CO
n  = n  - n  = 0,15 mol  a = 0,15 mol. p dông CT: m  = m  - m /11 = 5,5 gam. ¸  

NaOH
n  = a + 2b = 0,35 mol  b = 0,1 mol.  

2X Muèi Ancol H O NaOH
B¶o toµn KL: m  = m  + m  + m  - m  = 21,9 gam  

Câu 18:  

2 2H O H O2

2

2 O(E) COO(E)

BTKL: m  = 17,1  n  = 0,95CO  (1,1)
E (27,26 gam) + O  (1,195)   

H O BT O: n  = 0,76  n  = 0,38
 

NaOH COO(E) MuèiROH(Ancol)
E + NaOH  n  = n  = n  = 0,38; BTKL: m  = 27,5 gam  

3 2 5

3 2 5

ROH
CH OH C H OH

CT 2 ancol: CH OH; C H OH
 M  = 39,368  

PP ®­êng chÐo: n  = 0,18; n  = 0,2
 

2 2Este 2 chøc CO H O E(2 chøc) E(®¬n chøc)
ADCT: n *(2 - 1) = n  - n   n  = 0,15; n  = 0,08  

2

2

CH

2 2

CH

68*0,08 + 134*0,15 + n *14 = 27,5
Quy Muèi: HCOONa (0,08); (COONa)  (0,15) vµ CH

 n  = 0,14
 

2(COONa) 2 3 2 5
Do n  > 0,14  Axit 2 chøc: (COOH)   CT Z: CH OOC-COOC H  (0,15)  

3

2 5

CH OH 3 2

C H OH 2 5 2

n  = 0,03 HCOOCH * kCH  (0,03)
   CT Este ®¬n chøc   0,03k + 0,05t = 0,14

n  = 0,05 HCOOC H * tCH  (0,05)
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3 7 3

Y

3 2 5

k = 3; Y: C H COOCH  (0,03)
   m  = 0,03*102 = 3,06 gam

t = 1; X: CH COOC H  (0,05)
 

Câu 19:  

2 2CO H O ChÊt bÐo

2

3  (COO)
ADCT: n  - n  = n *(k-1)  k = 7 trong ®ã: 

4  gèc R (t¸c dông víi Br )
  

2Br (ph¶n øng)
ADCT: n  = n   4*a = 0,6  a = 0,15 mol.   

Câu 20:  

17 x 15 31 17 y
E + NaOH  C H COONa (3a); C H COONa (4a); C H COONa (5a)  

15 31 3 3 5 2 2
Quy E: (C H COO) C H : 4a; CH : 3a*2 + 5a*2 = 16a; H  (b)  

2 15 31 3 3 5 2
E + H   68,96 gam (C H COO) C H ; CH   806*4a + 16a*14 = 68,96 (1)  

51 98 6 2 2 2

2 2 2 2 2

E2 2 2

C H O  + 72,5O   51CO  + 49H O 72,5*4a + 16a*1,5 + 0,5b = 6,14 (2)

E + O CH  + 1,5O   CO  + H O Gi¶i hÖ (1) vµ (2): a = 0,02; b = -0,28

 m  = 68,4 gamH  + 0,5O   H O
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Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?  

 A. Fructozơ.  B. Glucozơ.  C. Tinh bột.  D. Saccarozơ.  

Câu 2: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?  

 A. Amilozơ.  B. Saccarozơ.  C. Glucozơ.  D. Xenlulozơ. 

Câu 3: Fructozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử 

của fructozơ là 

 A. C6H12O6.  B. (C6H10O5)n.  C. C2H4O2.  D. C12H22O11. 

Câu 4: Glucozơ là một loại monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ 

là 

 A. C2H4O2.  B. (C6H10O5)n. C. C12H22O11.  D. C6H12O6.  

Câu 5: Số nguyên tử cacbon trong phân tử fructozơ là 

 A. 22.  B. 6.  C. 12.  D. 11. 

Câu 6: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên 

còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là: 

 A. Glucozơ và sobitol.   B. Fructozơ và sobitol.  

 C. Glucozơ và fructozơ.   D. Saccarozơ và glucozơ.  

Câu 7: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch 

glucozơ phản ứng với 

 A. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường. B. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng. 

 C. kim loại Na.  D. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng. 

Câu 8: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch 

AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là 

 A. tinh bột. B. etyl axetat. C. saccarozơ. D. glucozơ. 

Câu 9: Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc? 

 A. Metylaxetat. B. Glyxin. C. Fructozơ. D. Saccarozơ. 

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ   X   Y   CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là  

 A. CH3CH2OH và CH2=CH2.  B. CH3CHO và CH3CH2OH.  

 C. CH3CH2OH và CH3CHO.  D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. 

Câu 11: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) 

trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ 

đã dùng là  

 A. 0,20M.  B. 0,10M.  C. 0,01M.  D. 0,02M. 

Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 27 gam glucozơ và 9 gam fructozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung 

dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là  

 A. 32,4.  B. 21,6.  C. 43,2.  D. 16,2. 

Câu 13: Lên men rượu 54 gam glucozơ với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là 

 A. 10,35.  B. 20,70.  C. 27,60.  D. 36,80.  
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Câu 14: Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 90%). Hấp thụ 

hoàn toàn lượng khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là  

 A. 7,5.  B. 15,0.  C. 18,5.  D. 45,0. 

Câu 15: Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình 

lên men là 80%. Giá trị của V là  

 A. 46,0.  B. 57,5.  C. 23,0.  D. 71,9. 

 

 

1C 2B 3A 4D 5B 6A 7A 8D 9C 10C 

11A 12C 13B 14B 15A  

 

  

Câu 7: Glucozơ chứa nhiều nhóm OH thể hiện tính chất của ancol đa chức (ít nhất 2OH liền kề) nên 

hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam. 

Câu 8: 
2

CH OH[CHOH ] 4CHOchứa nhóm CHO nên tham gia tráng bạc. 

Câu 9: Glucozơ 
OH

  Fructozơ 

Câu 10:  
enzim

6 12 6 2 5 2
1) C H O   2C H OH(X) + CO  

0t

2 5 3 2
2) C H OH + CuO  CH CHO(Y) + Cu + H O  

2Mn

3 2 3
3) CH CHO + 1/2O   CH COOH



  

Câu 11:  
3 3AgNO /NH

M

Glucozo       2Ag 0,01
  C  =  = 0,2M.

0,050,01 mol                        0,02 mol


 




 

Câu 12:  
Glucozo Fructozo

n  = 0,15 mol; n  = 0,05 mol   

3 3AgNO /NH

6 12 6

Ag

C H O        2Ag
  m  = 0,4*108 = 43,2 gam.

  0,2 mol                         0,4 mol
  

Câu 13:  
lªn men

6 12 6 2 5 2
C H O       2C H OH    +   2CO

54*46*2 75
 54 gam                  *  = 20,70 gam

180 100

 

Câu 14:  
lªn men

6 12 6 2 5 2
2 2 3 2

C H O       2C H OH    +   2CO
 CO    +   Ca(OH)      CaCO   +   H O

0,15 100
 0,15 mol                     0,15 mol* *180 = 15 gam              0,15 mol 

2 90

 

Câu 15:  

2 5

lªn men

6 12 6 2 5 2

C H OH

C H O       2C H OH    +   2CO
36,8

  V  = m/d =  = 46 LÝt90*92 80
0,8  90 kg                 *  = 36,8 kg

180 100
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Câu 1: Một phân tử saccarozơ có  

 A. 1 gốc β-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ.  B. 1 gốc β-glucozơ và 1 gốc α-fructozơ.  

 C. 2 gốc α-glucozơ.   D. 1 gốc α-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ. 

Câu 2: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, 

X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X là 

 A. tinh bột.  B. xenlulozơ.  C. saccarozơ.  D. glicogen. 

Câu 3: Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật, có nhiều 

trong gỗ, bông nõn. Công thức của xenlulozơ là 

 A. (C6H10O5)n.  B. C12H22O11.  C. C6H12O6. D. C2H4O2. 

Câu 4: Thuỷ phân saccarozơ, thu được hai monosaccarit X và Y. Chất X có nhiều trong quả nho chín 

nên còn được gọi là đường nho. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Y không tan trong nước.  B. X không có phản ứng tráng bạc. 

 C. Y có phân tử khối bằng 342.  D. X có tính chất của ancol đa chức. 

Câu 5: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản 

ứng tráng bạc?  

 A. Mantozơ.  B. Fructozơ.  C. Saccarozơ.  D. Glucozơ. 

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây? 

 A. Glucozơ. B. Saccarozơ. C. Ancol etylic. C. Fructozơ. 

Câu 7: Dãy các chất đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong dung dịch H2SO4 đun nóng là 

 A. glucozơ, tinh bột và xenlulozơ.  B. saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ.  

 C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ.  D. fructozơ, saccarozơ và tinh bột. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 

B. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng. 

C. Glucozơ bị thủy phân trong môi trường axit. 

D. Tinh bột có phản ứng tráng bạc. 

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột   X   Y 

  Z   metyl axetat. Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là: 

 A. C2H5OH, CH3COOH.  B. CH3COOH, CH3OH. 

 C. CH3COOH, C2H5OH.  D. C2H4, CH3COOH. 

Câu 10: Cho các phát biểu sau:  

(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;  

(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;  

(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;  

(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.  

Phát biểu đúng là  

 A. (1) và (2).  B. (3) và (4).  C. (2) và (4).  D. (1) và (3). 

Câu 11: Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho 

toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m 

gam Ag. Giá trị của m là  

 A. 21,60.  B. 2,16.  C. 4,32.  D. 43,20. 

Câu 12: Thủy phân m gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 90%, thu được sản phẩm chứa 

10,8 gam glucozơ. Giá trị của m là 

 A. 22,8.  B. 17,1.  C. 18,5.  D. 20,5. 
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Câu 13: Tiến hành sản xuất ancol etylic từ xenlulozơ với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 70%. Để sản 

xuất 2 tấn ancol etylic, khối lượng xenlulozơ cần dùng là  

 A. 5,031 tấn.  B. 10,062 tấn.  C. 3,521 tấn.  D. 2,515 tấn. 

Câu 14: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 

460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 

g/ml) 

 A. 5,4 kg. B. 5,0 kg. C. 6,0 kg. D. 4,5 kg. 

Câu 15: Thể tích dung dịch HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với 

xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) 

 A. 55 lít. B. 81 lít. C. 49 lít. D. 70 lít. 

 

 

1D 2A 3A 4D 5C 6A 7B 8A 9A 10D 

11C 12A 13A 14D 15D  

  

 
Câu 1: (1 gốc α-glucozơ và 1 gốc β-fructozơ). 

 
Câu 2: (C6H10O5)n 

Câu 4: 
H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O  + H O  C H O (X: glucozo) + C H O (Y: fructozo)



  

A sai. Y (fructozơ) tan trong nước. 

B sai. X (glucozơ) có phản ứng tráng bạc. 

C sai. Y (fructozơ) có phân tử khối bằng 180. 

D đúng. X (glucozơ) có 4OH liền kề nên có tính chất của ancol đa chức. 

Câu 5: Do saccarozơ không chứa nhóm –CHO nên không phản ứng tráng bạc. 

Câu 6: 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O )  + nH O  nC H O (glucozo)



  

Câu 7: 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
TB (XL): (C H O )  + nH O  nC H O (glucozo)



  

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
Saccarozo: C H O  +  H O  C H O (glucozo) + C H O (fructozo)  

Câu 8:  

A đúng. Saccarozơ có tính chất của ancol đa chức nên phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh 

lam. 

B sai. Xenlulozơ bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng. 

C sai. Glucozơ là monosaccarit nên không thủy phân. 

D sai. Tinh bột không có phản ứng tráng bạc. 

Câu 9:  

H

6 10 5 n 2 6 12 6
1) (C H O )  + nH O  nC H O (X)



  

enzim

6 12 6 2 5 2
2) C H O   2C H OH(Y) + CO  

enzim

2 5 2 3 2
3) C H OH + O   CH COOH(Z) + H O  
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2 4H SO

3 3 3 3 2
4) CH COOH + CH OH  CH COOCH (metyl axetat) + H O  

Câu 10:  

Phát biểu đúng: (1) và (3). 

Phát biểu sai:  

(2) Do saccarozơ là đisaccarit; tinh bột là polisaccarit nên tham gia phản ứng thủy phân. 

(4) Do xelulozơ là polisaccarit, saccarozơ là đisaccarit. 

Câu 11:  

2 3 3H O (H ) AgNO /NH

12 22 11 6 12 6
Ag

C H O (saccarozo)  2C H O  4Ag
 m  = 4,32 gam.

0,01 mol                                    0,02 mol                    0,04 mol
 

Câu 12:  

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O    +         H O         C H O (glucozo) + C H O (fructozo)

10,8*342 100
*  =  22,8          10,8 gam

180 90

 

Câu 13:  

6 10 5 n 2 2 2 5
(C H O )     +       nH O            2nCO   +  2nC H OH

162n*2 100
 *  = 5,031 tÊn             2 tÊn       

2n* 46 70

 

Câu 14:  

Ancol nc
Ancol nc Ancol

dd ancol

V 46*5
§é r­îu = *100  V  =  = 2,3 LÝt  m  = d*V = 0,8*2,3 = 1,84 kg

V 100
  

6 10 5 n 2 2 2 5
(C H O )   +  nH O   2nCO   +  2nC H OH

162n*1,84 100
 *  = 4,5 kg             1,84 kg

2n* 46 72

 

Câu 15:  

6 7 2 3 n 3 6 7 2 2 3 n 2
[C H O (OH) ]  + 3nHNO  [C H O (ONO ) ]   +  3nH O

3n*63*89,1 100
                        *     89,1 kg         

297n 80

  

3 3 3HNO dd (HNO ) dd (HNO )

70,875 105
m  = 70,875 kg  m  = *100 = 105 kg  V  =  = 70 lÝt.

67,5 1,5
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Câu 1: Số nguyên tử oxi trong phân tử glucozơ là 

 A. 12.  B. 6.  C. 5.  D. 10. 

Câu 2: Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong nên làm cho 

mật ong có vị ngọt sắc. Trong công nghiệp, X được điều chế bằng phản ứng thủy phân chất Y. Tên gọi 

của X và Y lần lượt là: 

 A. Fructozơ và saccarozơ.   B. Saccarozơ và glucozơ.  

 C. Saccarozơ và xenlulozơ.  D. Glucozơ và fructozơ.  

Câu 3: Thí nghiệm nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucozơ có 5 nhóm hiđroxyl? 

A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan.  

B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2.  

C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic. 

D. Thực hiện phản ứng tráng bạc. 

Câu 4: Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? 

 A. Xenlulozơ.  B. Saccarozơ.  C. Tinh bột.  D. Glucozơ. 

Câu 5: Thủy phân saccarozơ, thu được hai monosaccarit X và Y. Chất X có trong máu người với nồng 

độ khoảng 0,1%. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Y bị thủy phân trong môi trường kiềm.  B. X không có phản ứng tráng bạc. 

 C. X có phân tử khối bằng 180.  D. Y không tan trong nước. 

Câu 6: Saccarozơ là một loại đisaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức 

phân tử của saccarozơ là 

 A. C6H12O6. B. (C6H10O5)n. C. C12H22O11.  D. C2H4O2.  

Câu 7: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng  

 A. cộng H2 (Ni, t0). B. tráng bạc. C. với Cu(OH)2. D. thủy phân. 

Câu 8: Dãy các chất nào dưới đây đều phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường?  

 A. Etylen glicol, glixerol và ancol etylic. B. Glucozơ, glixerol và saccarozơ.  

 C. Glucozơ, glixerol và metyl axetat.  D. Glixerol, glucozơ và etyl axetat. 

Câu 9: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ Y. 

Hai chất X, Y lần lượt là 

 A. glucozơ, sobitol.   B. fructozơ, sobitol.   

 C. saccarozơ, glucozơ.   D. glucozơ, axit gluconic.  

Câu 10: Polisaccarit X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân 

X, thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Y có tính chất của ancol đa chức.  B. X có phản ứng tráng bạc. 

 C. Phân tử khối của Y bằng 342.  D. X dễ tan trong nước. 

Câu 11: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng 

 A. hoà tan Cu(OH)2. B. trùng ngưng. C. tráng gương. D. thủy phân. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?  

A. Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra sobitol.  

B. Xenlulozơ tan tốt trong nước và etanol.  

C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra fructozơ.  

D. Saccarozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 

Câu 13: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:  

(a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân.  

(b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.  

(c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc.  
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(d) Glucozơ làm mất màu nước brom.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 14: Đun nóng 25 gam dung dịch glucozơ nồng độ a% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của a là  

 A. 25,92.  B. 28,80.  C. 14,40.  D. 12,96.  

Câu 15: Khi lên men m gam glucozơ thì thu được 0,15 mol C2H5OH. Mặt khác, m gam glucozơ tác 

dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,2 mol Ag. Hiệu suất của quá trình lên 

men là  

 A. 80%.  B. 60%.  C. 75%.  D. 70%.  

Câu 16: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được 4,48 lít CO2. Giá trị 

của m là 

 A. 36,0.  B. 18,0.  C. 32,4.  D. 16,2.  

Câu 17: Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2. Giá trị của V là 

 A. 17,92.  B. 8,96.  C. 22,40.  D. 11,20. 

Câu 18: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá 

trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu 

được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban 

đầu là 132 gam. Giá trị của m là  

 A. 405.  B. 486.  C. 324.  D. 297. 

Câu 19: Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản 

ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là 

 A. 26,73. B. 33,00. C. 25,46. D. 29,70. 

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 

5,04 gam H2O. Giá trị của m là 

 A. 8,36.  B. 13,76.  C. 9,28.  D. 8,64. 

 

 

1B 2A 3C 4D 5C 6C 7C 8B 9A 10A 

11D 12A 13C 14C 15C 16A 17A 18A 19A 20D 

 

  

Câu 1: CTPT của glucozơ là C6H12O6. 

Câu 2: 
H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O (Y) + H O  C H O (glucozo) + C H O (X: fructozo)



  

Câu 3:  

A. Khử hoàn toàn glucozơ thành hexan (chứng minh glucozơ có 6C tạo thành mạch C không phân 

nhánh). 

B. Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 (chứng minh glucozơ có tính chất của ancol đa chức có ít nhất 

2OH liền kề).  

C. Tiến hành phản ứng tạo este của glucozơ với anhiđrit axetic (chứng minh glucozơ có 5OH). 

D. Thực hiện phản ứng tráng bạc (chứng minh glucozơ có nhóm -CHO). 

Câu 4: 

Do glucozơ là monosaccarit nên không tham gia phản ứng thủy phân. 
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Câu 5:
H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O  + H O  C H O (X: glucozo) + C H O (Y: fructozo)



  

A sai. Y (fructozơ) là monosaccarit nên không bị thủy phân. 

B sai. X (glucozơ) phân tử chứa nhóm –CHO nên có phản ứng tráng bạc. 

C đúng. X (glucozơ: C6H12O6) có phân tử khối bằng 180.  

D sai. Y (fructozơ) tan trong nước. 

Câu 7: Saccarozơ và glucozơ đều có tính chất của ancol đa chức (ít nhất có 2OH liền kề) nên phản ứng 

Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 

Câu 8: Saccarozơ, glixerol (C3H5(OH)3) và glucozơ đều có tính chất của ancol đa chức (ít nhất có 2OH 

liền kề) nên phản ứng Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. 

Câu 9:  

H

6 10 5 n 2 6 12 6
1) (C H O )   +  nH O   nC H O (X)  

0Ni, t

6 12 6 2 6 14 6
2) C H O   +  H   C H O (Y: sobitol)  

Câu 10: 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O ) (X: xenlulozo)  +  nH O   nC H O (Y: glucozo)  

A đúng. Y (glucozơ) có tính chất của ancol đa chức. 

B sai. X (xenlulozơ) không có phản ứng tráng bạc. 

C sai. Phân tử khối của Y (glucozơ) bằng 180. 

D sai. X (xenlulozơ) không tan trong nước. 

Câu 11: 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
TB (XL): (C H O )  + nH O  nC H O (glucozo)



  

12 22 11 2 6 12 6
Sacarozo (mantozo): C H O  +  H O  2C H O  

Câu 12: 

A đúng. 
0Ni, t

6 12 6 2 6 14 6
C H O   +  H   C H O (sobitol)  

B sai. Xenlulozơ không trong nước và etanol.  

C sai. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch H2SO4, đun nóng, tạo ra glucozơ.  

D sai. Saccarozơ không có nhóm –CHO nên không tham gia phản ứng tráng bạc. 

Câu 13: Phát biểu đúng 

(b) đúng. 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O )  + nH O  nC H O



  

(c) đúng. Do glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có tính chất của andehit nên phản ứng tráng bạc.  

(d) đúng. Do glucozơ chứa nhóm –CHO nên làm mất màu nước brom.  

Phát biểu sai 

(a) sai. Do glucozơ là monosaccarit không có phản ứng thủy phân.  

Câu 14:  

3 3AgNO /NH
Glucozo

m  = 0,02*180 = 3,6 gamGlucozo       2Ag
  

 C% = (3,6/25)*100 = 14,4%0,02 mol                     0,04 mol


 




 

Câu 15:  

3 3+AgNO /NHlªn men

6 12 6 2 5 2 6 12 6
C H O    2C H OH    +   2CO C H O    2Ag

   HS = 75%
 0,075                     0,15 mol   0,1                            0,2

 

Câu 16:  
lªn men

6 12 6 2 5 2
C H O       2C H OH    +   2CO

0,2 100
* *180 = 36 gam               0,2 mol

2 50

 

Câu 17:  
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2

lªn men

6 12 6 2 5 2

CO

C H O       2C H OH    +   2CO
  V  = 0,8*22,4 = 17,92 LÝt

  0,5 mol                                      1*0,8 = 0,8 mol
 

Câu 18:  

3 2 2 3 2dd X gi¶m CaCO CO CO CaCO dd X gi¶m CO
m  = m  - m   m  = m  - m  = 198 gam  n  = 4,5 mol   

6 10 5 n 2 2 5 2
(C H O )   +  nH O   2nC H OH   +   2nCO

4,5 100
* *162n = 405 gam                    4,5 mol 

2n 90

  

Câu 19:  

6 7 2 3 n 3 6 7 2 2 3 n 2
[C H O (OH) ]  + 3nHNO  [C H O (ONO ) ]  +  3nH O

16,2*297n 90
   16,2 tÊn                             *  = 26,73 tÊn

162n 100

 

Câu 20: 

n 2 m n 2 m 2 2 2
Quy hçn hîp thµnh C (H O) : C (H O)   +  nO     nCO   +  mH O   

2 2 2 2 2O CO CO H O O
Tõ PT: n  = n  = 0,3 mol. B¶o toµn KL  m = m  + m  - m  = 8,64 gam.   
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Câu 1: Số nguyên tử hidro trong phân tử fructozơ là 

 A. 10.  B. 12. C. 22.  D. 6.  

Câu 2: Chất X là chất dinh dưỡng, được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ nhỏ và người ốm. 

Trong công nghiệp, X được điều chế bằng cách thủy phân chất Y. Chất Y là nguyên liệu để làm bánh 

kẹo, nước giải khát. Tên gọi của X, Y lần lượt là: 

 A. Glucozơ và xenlulozơ.   B. Saccarozơ và tinh bột.  

 C. Fructozơ và glucozơ.   D. Glucozơ và saccarozơ.  

Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Glucozơ tác dụng được với nước brom. 

B. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH. 

C. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng. 

D. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau. 

Câu 4: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải 

đường và hoa thốt nốt. Trong công nghiệp, X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, tráng 

ruột phích. Tên gọi của X và Y lần lượt là 

 A. glucozơ và saccarozơ.   B. saccarozơ và sobitol.  

 C. glucozơ và fructozơ.   D. saccarozơ và glucozơ.  

Câu 5: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Glucozơ và saccarozơ đều là cacbohiđrat. 

B. Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2. 

C. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

D. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc fructozơ. 

B. Fructozơ không có phản ứng tráng bạc. 

C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

D. Saccarozơ không tham gia phản ứng thủy phân. 

Câu 7: Chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác axit 

hoặc enzim, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là 

 A. tinh bột và glucozơ.   B. tinh bột và saccarozơ. 

 C. xenlulozơ và saccarozơ.  D. saccarozơ và glucozơ. 

Câu 8: Polisaccarit X là chất rắn, ở dạng bột vô định hình, màu trắng và được tạo thành trong cây xanh 

nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân X thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng? 

 A. Y tác dụng với H2 tạo sobitol.  B. X có phản ứng tráng bạc. 

 C. Phân tử khối của Y là 162.  D. X dễ tan trong nước lạnh.  

Câu 9: Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau?  

 A. Ancol etylic và đimetylete.  B. Saccarozơ và xenlulozơ.  

 C. Glucozơ và fructozơ.   D. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol. 

Câu 10: Cho một số tính chất: có dạng sợi (1); tan trong nước (2); tan trong nước Svayde (3); phản ứng 

với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) (4); tham gia phản ứng tráng bạc (5); bị thuỷ phân trong 

dung dịch axit đun nóng (6). Các tính chất của xenlulozơ là: 

 A. (2), (3), (4) và (5). B. (3), (4), (5) và (6). C. (1), (2), (3) và (4). D. (1), (3), (4) và (6). 

Câu 11: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham 

gia phản ứng tráng gương là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. 
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Câu 12: Có một số nhận xét về cacbohiđrat như sau:  

(1) Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể bị thuỷ phân.  

(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng được với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng 

tráng bạc.  

(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.  

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.  

(5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ.  

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là  

 A. 2.  B. 4.  C. 3.  D. 5. 

Câu 13: Đun nóng 100 ml dung dịch glucozơ a mol/l với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau 

khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam kết tủa. Giá trị của a là  

 A. 0,2.  B. 0,5.  C. 0,1.  D. 1,0.  

Câu 14: Khi lên men m gam glucozơ thì thu được 0,12 mol C2H5OH. Mặt khác, m gam glucozơ tác 

dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,2 mol Ag. Hiệu suất của quá trình lên 

men là  

 A. 60%.  B. 80%.  C. 70%.  D. 75%.  

Câu 15: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được m gam glucozơ. Giá trị m là 

 A. 54. B. 27. C. 72. D. 36. 

Câu 16: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình 

lên men tạo thành ancol etylic là 

 A. 54%.  B. 40%.  C. 80%.  D. 60%. 

Câu 17: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình 

này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên 

men là 75% thì giá trị của m là 

 A. 48. B. 30. C. 58. D. 60. 

Câu 18: Từ 16,2 kg gạo có chứa 81% tinh bột có thể sản xuất được V lít ancol etylic 230, biết hiệu suất 

của cả quá trình lên men đạt 75%, khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 gam/mL. Giá trị 

của V là 

 A. 30,375 lít. B. 37,5 lít. C. 40,5 lít. D. 24,3 lít. 

Câu 19: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản 

ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được 

là  

 A. 3,67 tấn.  B. 2,20 tấn.  C. 2,97 tấn.  D. 1,10 tấn. 

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít 

O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là 

 A. 3,15.  B. 5,25.  C. 6,20.  D. 3,60. 

 

 

1B 2D 3B 4D 5C 6C 7A 8A 9B 10D 

11C 12C 13D 14A 15B 16D 17A 18A 19B 20A 

  

 

Câu 2: 
H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O (Y: saccarozo) + H O  C H O (X: glucozo) + C H O (fructozo)



  

Câu 3: B sai. Do chỉ có nhóm OH ở vị trí C1 -OH hemixetal là tạo ete với CH3OH. 
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Câu 4: 
H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O (X) + H O  C H O (Y: glucozo) + C H O (fructozo)



  

Câu 5: C sai. Do glucozơ có phản ứng tráng bạc, saccarozơ không có phản ứng tráng bạc. 

Câu 6:  

C đúng. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

A sai. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc glucozơ. 

B sai. Fructozơ có phản ứng tráng bạc. 

D sai. Saccarozơ là đisaccarit nên tham gia phản ứng thủy phân. 

Câu 7: 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O ) (X: tinh bét) + nH O  nC H O (Y: glucozo)



  

Câu 8:  

H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O ) (X: tinh bét) + nH O  nC H O (Y: glucozo)



  

A đúng. 
0Ni, t

6 12 6 2 6 14 6
C H O (Y)  +  H   C H O (sobitol)  

B sai. X không có phản ứng tráng bạc. 

C sai. Phân tử khối của Y (glucozơ) là 180. 

D sai. X (tinh bột) ít tan trong nước lạnh. 

Câu 9:  

B. Saccarozơ: C12H22O11 và xenlulozơ: (C6H10O5)n không có cùng CT không phải là đồng phân. 

A. Ancol etylic(C2H5OH) và đimetylete (CH3)CH3) là đồng phân có CT: C2H6O. 

C. Glucozơ (C6H12O6) và fructozơ (C6H12O6) là đồng phân. 

D. 2-metylpropan-1-ol: CH3-CH(CH3)-CH2-OH  và butan-2-ol: CH3-CH2-CH2-CH2-OH là đồng phân 

có cùng CT C4H10O. 

Câu 10:  

Các tính chất của xenlulozơ: 

(1) có dạng sợi; (3) tan trong nước Svayde;  

(4) phản ứng với axit nitric đặc (xúc tác axit sunfuric đặc) 

2 4H SO  ®Æc

6 7 2 3 n 3 6 7 2 2 3 n 2
[C H O (OH) ]  + 3nHNO  [C H O (ONO ) ]  +  3nH O  

(6) bị thuỷ phân trong dung dịch axit đun nóng 

H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O ) (xenlulozo) + nH O  nC H O (glucozo)



  

Câu 12: Phát biểu đúng 

(1) Saccarozơ (đisaccarit), tinh bột và xenlulozơ (polisaccarit) đều có thể bị thuỷ phân. 

(4) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ.  

Phát biểu sai 

(2) Do saccarozơ không tham gia tráng bạc. 

(3) Tinh bột và xenlulozơ không phải là đồng phân cấu tạo do có phân tử khối khác nhau.  

(5) Do khi thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra glucozơ.  

Câu 13:  

3 3AgNO /NH

M

Glucozo       2Ag 0,1
  C  =  = 1,0M.

0,10,1 mol                        0,2 mol


 




 

Câu 14:  

3 3+AgNO /NHlªn men

6 12 6 2 5 2 6 12 6
C H O    2C H OH    +   2CO C H O    2Ag

   HS = 60%
  0,06                     0,12 mol   0,1                            0,2

 

Câu 15:  
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12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O    +         H O         C H O (glucozo) + C H O (fructozo)

68,4*180 75
 68,4 gam                              *  =  27

342 100

 

Câu 16:  
lªn men

6 12 6 2 5 2
C H O       2C H OH    +   2CO 1*180

  HS = *100 = 60%
300  1 mol                        2 mol

 

Câu 17:  

lªn men

6 12 6 2 5 2
2 2 3 2

C H O       2C H OH    +   2CO
CO    +   Ca(OH)      CaCO   +   H O

0,4 100
 0,4 mol                       0,4 mol* *180 = 48 gam               0,4 mol

2 75

 

Câu 18:  

TB
m  = 16,2*81% = 13,122 kg  

2 5

0 0

6 10 5 n 2 2 2 5
C H OH Ancol

nc 23 23

(C H O )  +  nH O 2nCO  +  2nC H OH m  = 5,589 kg  V  = 6,98625 LÝt
13,122*92n 75

§R = (V /V )*100  V  = 30,375 LÝt 13,122                                 *
162n 100

 

Câu 19:  

6 7 2 3 n 3 6 7 2 2 3 n 2
[C H O (OH) ]  + 3nHNO  [C H O (ONO ) ]  +  3nH O

2*297n 60
     2 tÊn                                     *  = 2,2 tÊn

162n 100

 

Câu 20:  

n 2 m n 2 m 2 2 2
Quy hçn hîp thµnh C (H O) : C (H O)   +  nO     nCO   +  mH O   

2 2 2 2 2CO O CO H O O
Tõ PT: n  = n  = 0,1125 mol. B¶o toµn KL  m = m  + m  - m  = 3,15 gam.   
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Câu 1: Các chất trong dãy nào sau đây đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 

dư, đun nóng? 

 A. vinylaxetilen, glucozơ, axit propionic.  B. vinylaxetilen, glucozơ, anđehit axetic.  

 C. glucozơ, đimetylaxetilen, anđehit axetic.  D. vinylaxetilen, glucozơ, đimetylaxetilen. 

Câu 2: Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất 

tác dụng được với Cu(OH)2 là  

 A. 1.  B. 3.  C. 4.  D. 2. 

Câu 3: Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các 

chất trên, số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 

ở điều kiện thường là  

 A. 3.  B. 5.  C. 4.  D. 2. 

Câu 4: Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất 

rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc 

tăng lực trong y học. Chất X và Y lần lượt là 

 A. tinh bột và glucozơ.   B. tinh bột và saccarozơ. 

 C. xenlulozơ và saccarozơ.  D. saccarozơ và glucozơ. 

Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X 

phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, t0), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là 

 A. glucozơ, sobitol.   B. glucozơ, saccarozơ.  

 C. glucozơ, etanol.   D. glucozơ, fructozơ. 

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: 

a) X + H2O 
0, txóc t¸c  Y 

b) Y + H2 
0, tNi  Sobitol 

c) Y + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O   amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3 

d) Y xóc t¸c  E + Z 

e) Z + H2O 
¸nh s¸ng

chÊt  diÖp lôc
  X + G 

X, Y và Z lần lượt là:  

 A. tinh bột, glucozơ và ancol etylic. B. tinh bột, glucozơ và khí cacbonic. 

 C. xenlulozơ, fructozơ và khí cacbonic. D. xenlulozơ, glucozơ và khí cacbon oxit. 

Câu 7: Chất rắn X vô định hình, màu trắng, không tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác axit 

hoặc enzim, thu được chất Y. Chất X và Y lần lượt là 

 A. tinh bột và glucozơ.  B. tinh bột và saccarozơ. 

 C. xenlulozơ và saccarozơ.  D. saccarozơ và glucozơ. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.  

 B. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. 

 C. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.  

 D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

Câu 9: Cho các phát biểu sau:  

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.  

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.  

(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.  

(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu 

xanh lam.  
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(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.  

(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β). 

Số phát biểu đúng là  

 A. 4.  B. 5.  C. 3.  D. 2. 

Câu 10: Cho các phát biểu sau:  

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.  

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro.  

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau 

một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau.  

(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag.  

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 5.  B. 3.  C. 4.  D. 2. 

Câu 11: Cho các phát biểu sau: 

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. 

(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. 

(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn. 

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ. 

(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 5.  B. 6.  C. 3.  D. 4. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:  

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.  

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.  

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.  

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu  

được một loại monosaccarit duy nhất.  

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.  

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 5.  B. 6.  C. 4.  D. 3. 

Câu 13: Cho các phát biểu sau:  

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. 

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.  

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói.  

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.  

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.  

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.  

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là  

 A. 2.  B. 3.  C. 5.  D. 4. 

Câu 14: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm saccarozơ, amilozơ, xenlulozơ thu được (m + 1,8) 

gam hỗn hợp Y gồm glucozơ và fructozơ. Cho toàn bộ Y tác dụng với AgNO3 dư trong NH3, thu được 

27 gam Ag. Giá trị của m là 

 A. 20,7. B. 18,0. C. 22,5. D. 18,9. 
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Câu 15: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch 

nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối 

lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là 

 A. 13,5. B. 30,0. C. 15,0. D. 20,0. 

Câu 16: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 

80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung 

hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là  

 A. 90%.  B. 10%.  C. 80%.  D. 20%. 

Câu 17: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 

sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun 

kỹ dung dịch X thu thêm 100 gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 550. B. 810. C. 750. D. 650. 

Câu 18: Ancol etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột theo sơ đồ: 
enzim enzim

6 10 5 n 6 12 6 2 5(C H O )   C H O   C H OH  . Để điều chế 10 lít ancol etylic 460
 cần m kg gạo 

(chứa 75% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ). Biết hiệu suất của cả quá trình là 80% và khối lượng riêng 

của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là  

 A. 3,600.  B. 6,912.  C. 10,800.  D. 8,100. 

Câu 19: Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra 

vào dung dịch chứa 0,05 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào 

X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dd NaOH 1M. Giá trị của m là 

 A. 6,0. B. 5,5. C. 6,5. D. 7,0. 

Câu 20: Để điều chế 53,46 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 60%) cần dùng ít nhất V lít axit nitric 94,5% 

(D = 1,5 g/ml) phản ứng với xenlulozơ dư. Giá trị của V là  

 A. 60.  B. 24.  C. 36.  D. 40.  

 

 

1B 2B 3A 4A 5A 6B 7A 8D 9C 10D 

11D 12C 13B 14A 15C 16A 17C 18C 19A 20D 

 

  

Câu 1:  

3 3AgNO /NH

2 2
1) Vinyl axetilen: CH =CH-C CH  CH =CH-C CAg


     

2
2) Glucozo: CH OH[CHOH ] 3 3AgNO /NH

4 2
CHO  CH OH[


 CHOH ] 4 4

COONH  + 2Ag   

3 3AgNO /NH

3 3 4
3) Andehit axetic: CH CHO  CH COONH  + 2Ag


   

Câu 3:  

Chất vừa tráng bạc, vừa phản ứng Cu(OH)2   chất đó vừa chứa nhóm –CHO, vừa có tính chất ancol 

đa chức hoặc axit cacboxylic: glucozơ, fructozơ, axit fomic. 

Câu 4: 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O ) (X: tinh bét) + nH O  nC H O (Y: glucozo)



  

Câu 5: 

H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O ) (tinh bét) + nH O  nC H O (X: glucozo)



  

0Ni, t

6 12 6 2 6 14 6
C H O (X) + H   C H O (sobitol)  
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Câu 6: 

H

6 10 5 n 2 6 12 6
(a) (C H O ) (X) + nH O  nC H O (Y)



  

0Ni, t

6 12 6 2 6 14 6
(b) C H O (Y) + H   C H O (sobitol)  

2
(c) CH OH[CHOH ] 3 3AgNO /NH

4 2
CHO(Y)  CH OH[


 CHOH ] 4 4

COONH  + 2Ag   

enzim

6 12 6 2 5 2
(d) C H O (Y)  C H OH(E) + CO (Z)  

¸nh s¸ng

2 2 6 10 5 n 2chÊt  diÖp lôc
(e) CO (Z) + H O  (C H O ) (X) + O (G)  

Câu 7: 
H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O ) (X: tinh bét) + nH O  nC H O (Y: glucozo)



  

Câu 8: 

A sai. Do saccarozơ không chứa liên kết π, hoặc nhóm –CHO,... nên không làm mất màu nước brom. 

B sai. Do glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. 

C sai. Do xenlulozơ có cấu trúc mạch không nhánh. 

Câu 9: 

Phát biểu đúng 

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ (-CHO) và fructozơ (xeton). Glucozơ làm mất màu 

dd brom, fructozơ không làm mất màu dd brom. 

(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu 

xanh lam. Do glucozơ và fructozơ đều có tính chất của ancol đa chức. 

(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β). 

Phát biểu sai 

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau. Glucozơ và fructozơ có 

thể chuyển hoá lẫn nhau trong môi trường bazơ. 

(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. Do trong dung dịch, fructozơ tồn tại 

chủ yếu ở dạng mạch vòng. 

Câu 10: 

Phát biểu đúng 

(a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.  

2O

n 2n 2 2 2
C H O   nCO  + nH O


  

(e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng.  

Phát biểu sai 

(b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro. Ví dụ: CCl4; (COONa)2,… 

(c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau 

một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau. Bổ sung: và có cấu tạo tương tự nhau. 

(d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag. Do glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch 

AgNO3 trong NH3. 

Câu 11: 

Phát biểu đúng 

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. 

(c) Phân tử amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. 

(e) Trong mật ong chứa nhiều fructozơ. 

(f) Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. 

Phát biểu sai 

(b) Chất béo là đieste của glixerol với axit béo. Do chất béo là trieste của glixerol với axit béo. 
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(d) Ở nhiệt độ thường, triolein ở trạng thái rắn. Do ở nhiệt độ thường, triolein có liên kết C=C ở gốc 

R nên tồn tại trạng thái lỏng. 

Câu 12: 

Phát biểu đúng 

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.  

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.  

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hoà tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.  

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.  

Phát biểu sai 

(d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được 

một loại monosaccarit duy nhất. Do saccarozơ khi thủy phân thu được glucozơ và fructozơ. 

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. Do saccarozơ không 

chứa nhóm –CHO như glucozơ nên không tham gia phảm ứng H2. 

Câu 13: 

Phát biểu đúng 

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.  

(e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc.  

(f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.  

Phát biểu sai 

(a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. Do hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra sobitol. 

(c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. Do 

xenlulozơ trinitrat chỉ chế tạo thuốc súng không khói 

(d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. Ngoài liên kết α-1,4-glicozit còn có 

liên kết α-1,6-glicozit. 

Câu 14: 

2

6 12 6 23

6 12 6

2 6 12 6 H O

X C H O H OAgNO

6 12 6 C H O

X + H O  C H O  BTKL: m  = 1,8 gam
 BTKL: m  = m  - m  = 20,7 gam

C H O   2Ag(0,25)  n  = 0,125
 

Câu 15: 

3 2 2 2dd CaCO CO CO CO
m  = m  - m   m  = 6,6  n  = 0,15 mol.  

6 12 6 2 5 2
C H O                   2C H OH   +   2CO

0,15 100
* *180 = 15 gam               0,15 mol 

2 90

 

Câu 16: 

3

2 5

enzim

6 12 6 2 5 2 (1)

men giÊm

2 5 2 3 2 (3) CH COOH NaOH

3 3 2 (2) C H OH(pø

C H O      2C H OH   +   2CO  (1) PT : a = 73,6  0,1a = 7,36

C H OH + O   CH COOH + H O (2) PT : n  = n  = 0,144

CH COOH + NaOH  CH COONa + H O (3) PT : n
3) CH COOH

 = n   HS = 90%.

 

Câu 17: 

3

2 2 3 2 3 2 2

CaCO  (5,5 mol)

CO  + dd Ca(OH)  Ca(HCO )   CaCO  + CO  + H O

1 mol               1

  

2 3 3 2CO CaCO Ca(HCO )
B¶o toµn nguyªn tö C: n  = n  + 2n  = 5,5 + 1*2 = 7,5 mol  
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6 10 5 n 2 2 2 5
(C H O )   +         nH O           2nCO   +  2nC H OH

7,5 100
  * *162n = 750 gam         7,5 mol      

2n 81

 

Câu 18: 

Ancol nc
Ancol nc Ancol

dd ancol

V 46*10
§é r­îu = *100  V  =  = 4,6 LÝt  m  = d*V = 0,8*4,6 = 3,68 kg

V 100
  

6 10 5 n 2 2 2 5

TB

(C H O )   +  nH O   2nCO   +    2nC H OH
8,1*100

  m  =  = 10,8 kg.162n*3,68 100
75 *  = 8,1 kg                3,68 kg 

2n* 46 80

 

Câu 19: 

6 10 5 n 2 2 5 2 2
(C H O )   2nCO  + 2nC H OH; CO  +  Ba(OH)   X; X + NaOH (min)   (max)  

3 2
Tõ bµi ra, X chøa Ba(HCO )  + NaOH (min)   max ta cã PT:  

3 23 2 3 3 2 Ba(HCO ) NaOH
Ba(HCO )  + NaOH  BaCO  + NaHCO  + H O. Tõ PT: n  = n  = 0,01 mol.  

3 2 3 3 2BaCO CO BaCO Ba(HCO )
BT Ba: n  = 0,05 - 0,01 = 0,04; BT C: n  = n  + 2n  = 0,06 mol.  

TB

0,06 100
Tõ PT: m  = * *162n = 6kg.

2n 81
 

Câu 20: 

6 7 2 3 n 3 6 7 2 2 3 n 2
[C H O (OH) ]  + 3nHNO  [C H O (ONO ) ]   +  3nH O

3n*63*53,46 100
                        *     53,46 kg         

297n 60

  

3 3 3HNO dd (HNO ) dd (HNO )

56,7 60
m  = 56,7 kg  m  = *100 = 60 kg  V  =  = 40 lÝt.

94,5 1,5
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Câu 1: Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là  

 A. CnH2n-5N (n ≥ 6).  B. CnH2n+1N (n ≥ 2).  C. CnH2n-1N (n ≥ 2).  D. CnH2n+3N (n ≥1). 

Câu 2: Số amin có công thức phân tử C3H9N là 

 A. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 5. 

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba? 

 A. C2H5-NH2.  B. (CH3)3N.  C. CH3-NH-CH3.  D. CH3-NH2. 

Câu 4: Công thức phân tử của đimetylamin là 

 A. C2H8N2. B. C2H7N. C. C4H11N D. C2H6N2. 

Câu 5: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- 

là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:  

 A. (3), (1), (5), (2), (4).   B. (4), (1), (5), (2), (3). 

 C. (4), (2), (3), (1), (5).   D. (4), (2), (5), (1), (3). 

Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? 

 A. Etylamin.  B. Anilin. C. Metylamin.  D. Trimetylamin. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. 

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. 

C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. 

D. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm. 

Câu 8: Etylamin (C2H5NH2) tác dụng được với chất nào sau đây trong dung dịch?  

 A. K2SO4.  B. NaOH.  C. HCl.  D. KCl. 

Câu 9: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là 

 A. xuất hiện màu xanh.  B. xuất hiện màu tím. 

 C. có kết tủa màu trắng.  D. có bọt khí thoát ra. 

Câu 10: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được 

chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là  

 A. 85.  B. 68.  C. 45.  D. 46. 

Câu 11: Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân 

biệt 3 chất lỏng trên là  

 A. dung dịch phenolphtalein.   B. nước brom.  C. dung dịch NaOH.  D. giấy quì tím. 

Câu 12: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:  

Chất Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh 

Y Dung dịch AgNO3/NH3 Tạo kết tủa Ag 

Z Nước brom Tạo kết tủa trắng 

Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

 A. Anilin, glucozơ, etylamin. B. Etylamin, glucozơ, anilin. 
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 C. Etylamin, anilin, glucozơ. D. Glucozơ, etylamin, anilin. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức, no, bậc 2 thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương 

ứng là 2 : 3. Tên gọi của amin đó là 

 A. etylmetylamin.  B. đietylamin. C. đimetylamin.  D. metylisopropylamin. 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thu được 2,24 lít CO2 

(đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức của 2 amin là 

 A. CH3NH2 và C2H5NH2.   B. C2H5NH2 và C3H7NH2. 

 C. C3H7NH2 và C4H9NH2.   D. C5H11NH2 và C6H13NH2. 

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X trong khí oxi dư, thu được khí N2; 13,44 lít khí CO2 

(đktc) và 18,9 gam H2O. Số công thức cấu tạo của X là  

 A. 4.  B. 3.  C. 2.  D. 1. 

Câu 16: Cho 30 gam hỗn hợp hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,5M, thu 

được dung dịch chứa 47,52 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là 

 A. 160. B. 720. C. 329.  D. 320. 

Câu 17: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100 ml 

dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là 

 A. C3H5N.  B. C2H7N.  C. CH5N.  D. C3H7N. 

Câu 18: Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) 

tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là 

 A. C3H9N và C4H11N. B. C3H7N và C4H9N. C. CH5N và C2H7N. D. C2H7N và C3H9N. 

Câu 19: Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m gam bằng O2, thu được CO2, 

H2O và 0,672 lít khí N2 (đktc). Mặt khác, để tác dụng với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. 

Giá trị của V là 

 A. 45.  B. 60.  C. 15.  D. 30. 

Câu 20: Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2, M = 108) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun 

nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất 

rắn khan. Giá trị của m là 

 A. 5,7 gam.  B. 12,5 gam.  C. 15 gam.  D. 21,8 gam. 

 

 

1D C2 3B 4B 5D 6B 7C 8C 9C 10C 

11B 12B 13A 14A 15C 16D 17C 18D 19B 20B 

  

 
Câu 2: 

3 2 2 2 3 2 3 3 2 5 3 3
(1): CH -CH -CH -NH ; (2): CH -CH(NH )-CH ; CH -NH-C H ; (CH ) N.  

Câu 4: Đimetylamin: (CH3)2NH C2H7N 

Câu 5: Tính bazơ của amin giảm theo thứ tự: Amin bậc II > bậc I > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH 

  C2H5)2NH (4) > C2H5NH2 (2) > NH3 (5) > C6H5NH2 (1) > (C6H5)2NH (3) 

Câu 6: Anilin (C6H5NH2) do ảnh hưởng của vòng benzen nên giảm tính bazơ của anilin. 

Câu 7:  

A sai. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Do anilin (C6H5NH2) không làm đổi màu 

quỳ tím. 

B sai. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. Do độ tan của amin giảm dần theo 

chiều tăng của phân tử khối. 
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C đúng. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl. Do xảy ra phản ứng: 

6 5 2 6 5 3
C H NH  + HCl  C H NH Cl (tan)  

D sai. Hầu hết các amin đều độc. 

Câu 8: 
2 5 2 2 5 3

C H NH  + HCl  C H NH Cl  

Câu 9: 
6 5 2 2 6 2 3 2

C H NH  + 3Br   C H Br NH  + 3HBr   

Câu 10: 
2 5 22 5 3 3 2 5 2 3 2 Y(C H NH )

C H NH NO (X) + NaOH  C H NH (Y) + NaNO  + H O  M  = 45    

Câu 11:  

Benzen (C6H6) không làm mất màu dd brom; 

Stiren (C6H5CH=CH2) làm mất màu dd brom; 

Anilin (C6H5NH2) xuất hiện kết tủa trắng: 
6 5 2 2 6 2 3 2

C H NH  + 3Br   C H Br NH  + 3HBr   

Câu 12:  X quỳ tím chuyển xanh   X là etylamin   loại A và D. 

Y 3 3AgNO /NH
  Ag   Y là glucozơ 

Z 2Br
  kết tủa trắng   Z là anilin 

Câu 13:  

2O

n 2n+3 2 2

3 2 5

3*n = (n + 1,5)*2  n = 3
C H N  nCO  (2) + (n + 1,5)H O (3)  

 CT Amin: CH NHC H  (etylmetyl amin)
 

Câu 14:  

2O

2 2n 2n+3

3 2 2 5 2

n*0,2 = (n + 1,5)*0,1  n = 1,5
C H N  nCO  (0,1) + (n + 1,5)H O (0,2)  

 CT 2 Amin: CH NH  vµ C H NH
 

Câu 15: 
2 2CO H O

n  = 0,6 mol; n  = 1,05 mol.  

 
2O

x y 2 2

2 7 2 5 2 3 3

  1,05*x = 0,6*y/2  x = 2; y = 7 phï hîp.C H N    xCO   +  y/2H O

  X: C H N: C H NH  vµ CH -NH-CH .                             0,6            1,05 


 


  

Câu 16: 
2 3

RNH  + HCl  RNH Cl   

HCl Muèi Amin HCl HCl
BTKL: m  = m  - m  = 17,52 gam  n  = 0,48 mol  V  = 320 mL.   

Câu 17:  

2

X X HCl

2 3 3 2

RNH 3

m  = 3,1 gam; n  = n  = 0,1 mol
RNH  + HCl  RNH Cl    X: CH NH

 M  = 31  R = 15 (CH )
 

Câu 18: 

2

HCl Amin HCl 2 5 2

2 3

3 7 2RNH

BTKL: m  = 14,6 gam; n  = n  = 0,4 C H NH
RNH  + HCl  RNH Cl   CT Amin 

 M  = 48,5  R = 32,5 C H NH
 

Câu 19: 

22 2 E N
E + O   N  (0,03)  n  = 2n  = 0,06; 

HCl E HCl
E + HCl  n  = n   V  = 60 mL  

Câu 20:  

2 5 3 3 3 2 5 2 2 3
X: C H NH NO  + NaOH  NaNO  + C H NH  + H O  Y NaOH d­: 0,1 mol; NaNO : 0,1  

3r¾n(Y) NaOH d­ NaNO
m = m  + m  = 12,5 gam  

  



51 

 

 

Câu 1: Alanin có công thức là  

 A. C6H5-NH2.   B. CH3-CH(NH2)-COOH.  

 C. H2N-CH2-COOH.   D. H2N-CH2-CH2-COOH. 

Câu 2: Số nhóm amino (–NH2) trong phân tử glyxin là 

 A. 2.  B. 4.  C. 3.  D. 1. 

Câu 3: Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là  

 A. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 1. 

Câu 4: Cho các chất hữu cơ: CH3CH(CH3)NH2(X) và CH3CH(NH2)COOH (Y). Tên thay thế của X và 

Y lần lượt là  

 A. propan-1-amin và axit 2-aminopropanoic. B. propan-1-amin và axit aminoetanoic.  

 C. propan-2-amin và axit aminoetanoic.  D. propan-2-amin và axit 2-aminopropanoic. 

Câu 5: Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?  

 A. NaOH.  B. H2NCH2COOH.  C. HCl.  D. CH3NH2.  

Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng? 

 A. Axit aminoaxetic.   B. Axit α-aminopropionic.  

 C. Axit α-aminoglutaric.   D. Axit α,ε-điaminocaproic. 

Câu 7: Axit amino axetic (NH2-CH2-COOH) tác dụng được với dung dịch nào sau đây?  

 A. NaNO3.  B. NaCl.  C. HCl.  D. Na2SO4.  

Câu 8: Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, 

CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy tác dụng được với dd HCl là 

 A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. 

Câu 9: Cho các chất: anilin, saccarozơ, glyxin, axit glutamic. Số chất tác dụng được với NaOH trong 

dung dịch là 

 A. 3.  B. 2.  C. 1.  D. 4. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng?  

A. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.  

B. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.  

C. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit.  

D. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng. 

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

C. Dung dịch glyxin không làm đổi màu phenolphtalein. 

D. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng. 

Câu 12: Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z và T. Kết quả được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

Y Quỳ tím Quỳ chuyển sang xanh 

X, Z Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Tạo kết tủa Ag 

T Dung dịch brom Kết tủa trắng 

Z Cu(OH)2 Tạo dung dịch màu xanh lam 

X, Y, Z, T lần lượt là: 

 A. Etyl fomat, lysin, glucozơ, phenol. B. Etyl fomat, lysin, glucozơ, axit acrylic. 

 C. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin. D. Lysin, etyl fomat, glucozơ, anilin. 



52 

 

Câu 13: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 6,69 gam 

muối. Giá trị của m là  

 A. 2,25.  B. 3,00.  C. 4,50.  D. 5,25.  

Câu 14: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 1,94 gam 

muối. Giá trị của m là  

 A. 1,5.  B. 2,0.  C. 3,5.  D. 3,0.  

Câu 15: Cho 14,55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 

dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được bao nhiêu gam muối khan?  

 A. 16,73 gam.  B. 8,78 gam.  C. 20,03 gam.  D. 25,50 gam. 

Câu 16: Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 

1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

 A. 40,6.  B. 40,2.  C. 42,5.  D. 48,6. 

Câu 17: Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tác 

dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công 

thức của X là 

 A. H2NC3H6COOH. B. H2NCH2COOH. C. H2NC2H4COOH. D. H2NC4H8COOH. 

Câu 18: Amino axit X trong phân tử có một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 26,7 gam X phản 

ứng với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là 

 A. H2N-[CH2]4-COOH.   B. H2N-[CH2]2-COOH. 

 C. H2N-[CH2]3-COOH.   D. H2N-CH2-COOH. 

Câu 19: Cho 0,02 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 

0,02 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Công thức của 

X là  

 A. HOOC-CH2CH(NH2)-COOH.  B. CH3CH(NH2)-COOH.  

 C. HOOC-CH2CH2CH(NH2)-COOH.  D. H2N-CH2CH(NH2)-COOH. 

Câu 20: Cho 0,1 mol axit α-aminopropionic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được dung dịch X. 

Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m 

là  

 A. 11,10.  B. 16,95.  C. 11,70.  D. 18,75. 

 

 

1B 2D 3A 4D 5B 6C 7C 8C 9B 10B 

11D 12A 13C 14A 15D 16B 17B 18B 19C 20B 

  

 
Câu 2: CT glyxin: H2N-CH2-COOH 

Câu 3: 
2 2 2 3 2

(1): H N-CH -CH -COOH; (2): CH -CH(NH )-COOH.  

Câu 5: H2NCH2COOH có 1NH2 và 1COOH nên có môi trường trung tính   quỳ tím không đổi màu. 

Câu 6: Axit α-aminoglutaric: H2NC3H5(COOH)2 có 1NH2 và 2COOH nên có môi trường axit   quỳ 

tím chuyển sang màu hồng. 

Câu 7: NH2-CH2-COOH (glyxin) có tính lưỡng tính nên tác dụng được dd HCl 

2 2 3 2
H NCH COOH + HCl  ClH NCH COOH  

Câu 8:  

6 5 2 6 5 3
1) C H NH  + HCl  C H NH Cl  
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2 2 3 2
2) H NCH COOH + HCl  ClH NCH COOH  

3 2 2 2 3 2 2 3
3) CH CH CH NH  + HCl  CH CH CH NH Cl  

Câu 9:  

2 2 2 2 2
1) H NCH COOH(glyxin) + NaOH  H NCH COONa + H O  

2 3 5 2 2 3 5 2 2
2) H NC H (COOH) (Glu) + 2NaOH  H NC H (COONa)  + 2H O  

Câu 10: 

A sai. Axit glutamic là thuốc bổ trợ thần kinh.  

B đúng. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức có dạng (H2N)xR(COOH)y. 

C sai. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các α-amino axit.  

D sai. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất rắn do tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực. 

Câu 11:  

A đúng. Dung dịch axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) có 1NH2 và 2COOH nên làm quỳ tím chuyển 

màu hồng. 

B đúng. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức. 

C đúng. Dung dịch glyxin (H2NCH2COOH) có 1NH2 và 1COOH nên không làm đổi màu 

phenolphtalein. 

D sai. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng. 

6 5 2 2 6 2 3 2
C H NH  + 3Br   C H Br NH  + 3HBr   

Câu 12: 

3 3AgNO /NH
X  Ag  


    loại D (Lys không tráng bạc). 

2Cu(OH)
Z 


  dd màu xanh lam   loại C (etyl fomat không có tính chất ancol đa chức). 

2dd Br
T 


  kết tủa trắng   Đáp án: A. 

Câu 13: 
2 22 2 3 2 H NCH COOH

H NCH COOH + HCl  ClH NCH COOH (0,06)  m  = 4,5 gam   

Câu 14: 
2 22 2 2 2 2 H NCH COOH

H NCH COOH + NaOH  H NCH COONa (0,02) + H O  m  = 1,5 gam   

Câu 15:  

3 2Muèi ClNH CH COOH NaCl3 2

2 2

Muèi

m  = m + mClNH CH COOH (0,15)
H NCH COONa(0,15) + HCl    

NaCl (0,15)  m  = 25,5 gam


 


 

Câu 16:  

2 2 2 2

2

2 3 2 3

H NCH COOH H NCH COONa
 + NaOH (0,4)  + H O (0,4)

H NCH(CH )COOH H NCH(CH )COONa

 
 

 
 

Muèi
BTKL: m  = 31,4 + 0,4*40 - 18*0,4 = 40,2 gam  

Câu 17: 
2 2 2

H N R COOH     +    NaOH   H N R COONa + H O   

X X 2 2 2

19,4 - 15
n  =  = 0,2 mol  M  = 75  R = 14 (CH )  CT X: H N CH COOH

22
 

Câu 18: 
2 3

H NRCOOH   +  HCl   ClNH RCOOH   

HCl HCl X
B¶o toµn khèi l­îng: m  = 37,65 - 26,7 = 10,95 gam  n  = 0,3 mol = n .  

X 2 4 2 2 4
 M  = 26,7 / 0,3  89  R = 28 (C H )  X: H NC H COOH.  

 

Câu 19: 
X HCl NaOH 2 2

n  = 0,02 mol; n  = 0,02 mol; n  = 0,04 mol  CT X: H NR(COOH)   

2 2 3 2
H NR(COOH)   +  HCl  ClNH R(COOH)  
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muèi 3 5 2 3 5 2
M  = 3,67 / 0,02 = 183,5  R = 41 (C H )  CT X: H NC H (COOH)   

Câu 20:  

2 3 2 3
H NCH(CH )COOH (0,1 mol); H NCH(CH )COONa: 0,1 (BT Ala)

X:  +  NaOH (0,2) muèi
HCl vµ NaCl: 0,1 (BT Na)

 

2 3Muèi H NCH(CH )COONa NaCl
 m  = m  + m  = 16,95 gam  
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Câu 1: Số liên kết peptit trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly là 

 A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 2: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm  

 A. NO2. B. NH2. C. COOH. D. CHO. 

Câu 3: Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khi thuỷ phân hoàn toàn đều thu được sản phẩm gồm alanin và 

glyxin?  

 A. 5.  B. 7.  C. 6.  D. 8. 

Câu 4: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết 

peptit trong phân tử X là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 5: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu 

đipeptit khác nhau?  

 A. 1.  B. 4.  C. 2.  D. 3. 

Câu 6: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X, thu được 2 mol Gly, 2 mol Ala và 1 mol Val. Mặt 

khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp các amino axit và các peptit (trong đó có Gly-

Ala-Val). Số công thức cấu tạo phù hợp với tính chất của X là 

 A. 5.  B. 4.  C. 3.  D. 6. 

Câu 7: Cho các chất sau: etyl axetat, anilin, glucozơ, Gly-Ala. Số chất bị thủy phân trong môi trường 

kiềm là 

 A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. 

Câu 8: Cho các chất sau: etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong 

môi trường axit là 

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 9: Chất có phản ứng màu biure là 

 A. chất béo.  B. protein.  C. tinh bột.  D. saccarozơ. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.  

B. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.  

C. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.  

D. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Glyxin là hợp chất có tính lưỡng tính.   

B. Phân tử Gly-Ala-Val có 6 nguyên tử oxi.  

C. Đimetyl amin có công thức CH3CH2NH2.  

D. Valin tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa. 

Câu 12: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Chuyển màu đỏ 

Y Dung dịch AgNO3 trong NH3 Kết tủa Ag 

Z Dung dịch I2 Có màu xanh tím 

T Cu(OH)2 Có màu tím 

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là: 

A. Glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, axit axetic. 

B. Axit axetic, glucozơ, hồ tinh bột, lòng trắng trứng.  
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C. Axit axetic, hồ tinh bột, glucozơ, lòng trắng trứng.  

D. Axit axetic, glucozơ, lòng trắng trứng, hồ tinh bột. 

Câu 13: Cho các phát biểu sau: 

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure. 

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước. 

(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí. 

(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi. 

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 2.  B. 4.  C. 5.  D. 3. 

Câu 14: Khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X thu được 66,75 gam alanin (amino axit duy 

nhất). X là  

 A. tripeptit.  B. tetrapeptit.  C. pentapeptit.  D. đipeptit. 

Câu 15: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Gly-Gly-Gly-Gly (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 30 gam 

Gly; 21,12 gam Gly-Gly và 15,12 gam Gly-Gly-Gly. Giá trị của m là 

 A. 66,24.  B. 59,04.  C. 66,06.  D. 66,44. 

Câu 16: Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau 

phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị m là 

 A. 37,50 gam.  B. 41,82 gam.  C. 38,45 gam.  D. 40,42 gam. 

Câu 17: Thủy phân hoàn toàn 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư, thu được m gam muối. Giá 

trị của m là 

 A. 16,8.  B. 22,6.  C. 20,8.  D. 18,6. 

Câu 18: Tripeptit X có công thức sau: H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH(CH3)–COOH. Thủy 

phân hoàn toàn 0,1 mol X trong 400 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng chất rắn thu được khi cô cạn 

dung dịch sau phản ứng là 

 A. 28,6 gam.  B. 22,2 gam.  C. 35,9 gam.  D. 31,9 gam.  

Câu 19: Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 

600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 

gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2 trong phân tử. Giá trị 

của m là  

 A. 51,72.  B. 54,30.  C. 66,00.  D. 44,48. 

Câu 20: Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y đều được tạo nên từ một aminoaxit (no, mạch hở, 

trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y, thu được 

tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54,9 gam. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, sản phẩm thu được cho lội 

từ từ qua nước vôi trong dư, tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là  

 A. 120.  B. 60.  C. 30.  D. 45. 

 

 

1C 2C 3C 4A 5C 6D 7A 8D 9B 10D 

11A 12B 13A 14C 15B 16B 17C 18C 19A 20A 

  

 
Câu 2: 

2 2 3
Gly Ala: H NCH CO NHCH(CH )COOH     đầu C chứa nhóm COOH. 

Câu 3: 
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1
TH : 2Ala + 1Gly  Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Ala; Gly-Ala-Ala  

2
TH : 2Gly + 1Ala  Ala-Gly-Gly; Gly-Gly-Ala; Gly-Ala-Gly  

Câu 4: 1 mol X  3 mol Gly + 1 mol Al  X tetra peptit     X có 3 liên kết peptit. 

Câu 5: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly  2 ®ipeptit: Gly-Ala vµ Ala-Gly  

Câu 6: 

1 mol X  2 mol Gly + 2 mol Ala + 1 mol Val  X: pentapeptit chøa 2Gly + 2Ala + 1Val.  

thñy ph©n kh«ng hoµn toµn
X  Gly-Ala-Val. VËy X cã 06 c«ng thøc tháa m·n:  

Gly-Ala-Val-Gly-Ala; Gly-Ala-Val-Ala-Gly; Ala-Gly-Gly-Ala-Val; Gly-Ala-Gly-Ala-Val  

Gly-Gly-Ala-Val-Ala; Ala-Gly-Ala-Val-Gly  

Câu 7: 

3 2 5 3 2 5
Etyl axetat: CH COOC H  + NaOH  CH COONa + C H OH  

2 2

2 2 3 2

2 3

H NCH COONa
Gly-Ala: H NCH CO-NHCH(CH )COOH + 2NaOH   + H O

H NCH(CH )COONa
 

Câu 8: 

2H O/H

2 5 2 5
Etyl fomat: HCOOC H   HCOONH + C H OH  

2H O/H

12 22 11 6 12 6 6 12 6
Saccarozo: C H O   C H O (glucozo) + C H O (fructozo)  

2H O/H

6 10 5 n 6 12 6
Tinh bét: (C H O )   nC H O (glucozo)  

Câu 10: 

A sai. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 3 liên kết peptit.  

B sai. Trong môi trường kiềm, đipeptit không tham gia phản ứng màu biure do chỉ có 1 liên kết peptit.  

C sai. Các hợp chất peptit bị thủy phân trong môi trường bazơ và môi trường axit nên kém bền trong các 

môi trường này.  

D đúng. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính có dạng (H2N)xR(COOH)y. 

Câu 11: 

A đúng. Glyxin (H2NCH2COOH) là hợp chất có tính lưỡng tính do chứa đồng thời nhóm NH2 và COOH.  

B sai. Phân tử Gly-Ala-Val có 4 nguyên tử oxi. 

C sai. Đimetyl amin có công thức CH3NHCH3.  

D sai. Valin (H2NC4H8COOH) không tác dụng với dung dịch Br2. 

Câu 12:X: Quỳ tím hóa đỏ   X là axit axetic   loại A (glucozơ) 

Y 3 3AgNO /NH
  kết tủa Ag   Y là glucozơ   loại C (hồ tinh bột) 

Z + dd I2   có màu xanh tím   Z là hồ tinh bột   Đáp án: B 

Câu 13: 

Phát biểu đúng 

(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí. 

(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi. 

Phát biểu sai 

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure (trừ đipeptit). 

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước (muối amoni dễ tan trong nước). 

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng (amino axit do tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực 

nên tồn tại dưới dạng chất rắn, kết tinh). 

Câu 14: 
n 2 2 3

X: X  + (n - 1)H O  nH NCH(CH )COOH (0,75)  

2 2H O H O
BTKL: m  = 10,8 gam  n  = 0,6. Tõ PT: 0,6*n = 0,75*(n - 1)  n = 5. X: pentapeptit  
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Câu 15: 

4 2 34 2 2 3 (Gly) Gly (Gly) (Gly)
(Gly)  + H O  Gly + (Gly)  + (Gly) . B¶o toµn sè mol Ala: 4.n = n  + 2.n  + 3.n   

4 2 3(Gly) Gly (Gly) (Gly)
 n  = (n   +  2.n   +  3.n ) / 4 = (0,4 + 2*0,16 + 3*0,08) / 4 = 0,24 mol  

 m = 0,24*(75*4 - 18*3) = 59,04 gam.   

Câu 16: 

2 3 2 3 3
Gly-Ala-Gly (0,12) + 2H O + 3HCl  Muèi ClNH CH COOH; ClNH CH(CH )COOH  

2Muèi Peptit H O HCl
BTKL: m  = m  + m  + m  = 24,36 + 0,12*2*18 + 0,12*3*36,5 = 41,82 gam  

Câu 17: 
2 2

Muèi

2 3

H NCH COONa (0,1)
Gly-Ala (0,1) + 2NaOH   m  = 20,8 gam

H NCH(CH )COONa (0,1)
 

Câu 18: 

2 2

2 3 R¾n

H NCH COONa: 0,1 (BT Gly)

Gly-Ala-Ala (0,1) + 3NaOH (0,4)  R¾n H NCH(CH )COONa: 0,2 (BT Ala)   m  = 35,9

NaOH d­: 0,1

 

Câu 19:  

2 2
X  +  4NaOH  Muèi  +  H O  Y  +  3NaOH  Muèi  +  H O

a        4a                                a  2a      6a                                2a
 

2NaOH muèi H O

 10a  = 0,6  a = 0,06 mol

 m + m  = m  + m   m = 72,48 + 18*3*0,06 - 0,6*40 = 51,72 gam
  

Câu 20: 
2 n 2n+1 2

§Æt CT amino axit (no, cã 1NH  vµ 1COOH): C H NO  

2O

3n 6n 1 3 4 2 2
Y: C H N O  (0,1)  3nCO  + (3n - 0,5)H O  0,1*3n*44 + 0,1*(3n - 0,5)*18 = 54,9




    

2 2O Ca(OH)  d­

6 12 2 3 2 2 3
 n = 3  X: C H N O  (0,2)  6CO  (1,2); CO   CaCO

 
      

3 2 3CaCO CO CaCO
 n  = n  = 1,2  m  = 120 gam   
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Câu 1: Số đồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là  

 A. 4.  B. 5.  C. 2.  D. 3. 

Câu 2: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là: 

 A. Phenylamin, amoniac, etylamin.  B. Etylamin, amoniac, phenylamin.  

 C. Etylamin, phenylamin, amoniac.  D. Phenylamin, etylamin, amoniac. 

Câu 3: Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất X, lắc nhẹ, thấy có kết tủa 

trắng. Chất X là 

 A. etanol.  B. anilin.  C. glixerol.  D. axit axetic. 

Câu 4: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, 

vừa phản ứng được với dung dịch HCl?  

 A. 4.  B. 2.  C. 1.  D. 3. 

Câu 5: Số nhóm cacboxyl (COOH) trong phân tử alanin là 

 A. 3.  B. 4.  C. 2. D. 1.  

Câu 6: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?  

 A. Dung dịch glyxin. B. Dung dịch lysin.  C. Dung dịch alanin.  D. Dung dịch valin. 

Câu 7: Cho từng chất H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3-COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch 

NaOH (t0) và với dung dịch HCl (t0). Số phản ứng xảy ra là  

 A. 3.  B. 5.  C. 6.  D. 4. 

Câu 8: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Dung dịch AgNO3 trong NH3 Kết tủa Ag 

Y Quỳ tím Chuyển màu xanh 

Z Cu(OH)2 Màu xanh lam 

T Nước brom Kết tủa trắng 

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là: 

 A. Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat. B. Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin. 

 C. Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin. D. Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin.  

Câu 9: Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là 

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 

Câu 10: Đun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau 

khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là: 

A. H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH2-COOH. 

B. H3N
+-CH2-COOHCl-, H3N

+-CH2-CH2-COOHCl-.  

C. H3N
+-CH2-COOHCl-, H3N

+-CH(CH3)-COOHCl-.  

D. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH. 

Câu 11: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là  

 A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.  B. dung dịch NaCl.  

 C. dung dịch HCl.   D. dung dịch NaOH. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure. 

(b) Dung dịch axit glutamic đổi màu quỳ tím thành xanh. 

(c) Metyl fomat và glucozơ có cùng công thức đơn giản nhất. 

(d) Metylamin có lực bazơ mạnh hơn amoniac. 

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. 
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Số phát biểu đúng là 

 A. 6.  B. 4.  C. 5.  D. 3. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở), thu được 0,2 mol CO2 và 0,05 mol N2. 

Công thức phân tử của X là 

 A. C2H7N.  B. C4H11N. C. C2H5N.  D. C4H9N.  

Câu 14: Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn 

với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 

0,76 gam X là  

 A. 0,58 gam.  B. 0,31 gam.  C. 0,45 gam.  D. 0,38 gam. 

Câu 15: Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với 

dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm 2 khí (đều 

làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối 

lượng muối khan là 

 A. 8,9 gam. B. 14,3 gam. C. 16,5 gam. D. 15,7 gam. 

Câu 16: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 

gam muối. Giá trị của m là 

 A. 37,50.  B. 18,75.  C. 21,75.  D. 28,25. 

Câu 17: Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M. 

Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 26,35 gam muối khan. Giá trị của m là 

 A. 20,60.  B. 20,85.  C. 25,80.  D. 22,45. 

Câu 18: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho dung 

dịch NaOH dư vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng là 

 A. 0,50 mol.  B. 0,65 mol.  C. 0,35 mol.  D. 0,55 mol. 

Câu 19: Từ Glyxin và Alanin tạo ra 2 đipeptit X và Y chứa đồng thời 2 aminoaxit. Lấy 14,892 gam hỗn 

hợp X, Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M, đun nóng. Giá trị của V là 

 A. 0,102.  B. 0,25.  C. 0,122.  D. 0,204.  

Câu 20: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu 

được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là  

 A. 1,46.  B. 1,36.  C. 1,64.  D. 1,22. 

 

 

1A 2A 3A 4B 5B 6D 7B 8B 9D 10D 

11C 12A 13B 14A 15B 16B 17B 18B 19B 20D 

 

  

Câu 1: 
2

Amin bËc 1: Cã 1 gèc R liªn kÕt víi nguyªn tö N  R-NH  

3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
|

3 3 2 2 2

(1): CH -CH -CH -CH -NH ; (2): CH -CH -CH(NH )-CH ; (3): CH C(CH )-CH

(4): CH -CH(CH )-CH -NH                                                                       NH


 

Câu 2: Tính bazơ của amin giảm theo thứ tự: Amin bậc II > bậc I > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH 

  Phenylamin (C6H5NH2) < NH3 < etylamin (C2H5NH2) 

Câu 3:
6 5 2 2 6 2 3 2

C H NH  + 3Br   C H Br NH  + 3HBr   

Câu 4: 

(1) HCOONH3CH3 ; (2) CH3COONH4 
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3 3 3 3

3 3 3 2 2

HCOONH CH  + HCl  HCOOH + CH NH Cl
(1): 

HCOONH CH  + NaOH  HCOONa + CH NH  + H O
 

3 4 3 4

3 4 3 3 2

CH COONH  + HCl  CH COOH + NH Cl
(2): 

CH COONH  + NaOH  CH COONa + NH  + H O
 

Câu 5: 
2 3

Alanin (ala): H NCH(CH )COOH  

Câu 6: 
2 2 5 9

Lysin (Lys): (H N) C H COOH  có 2NH2 và 1COOH nên có môi trường bazơ nên quỳ tím đổi 

thành màu xanh. 

Câu 7: PTHH: 

2 2 2 2 2
(1) H N-CH -COOH + NaOH  H N-CH -COONa + H O  

2 2 3 2
(2) H N-CH -COOH + HCl  ClH N-CH -COOH  

3 3 2
(3) CH -COOH + NaOH  CH -COONa + H O  

3 3 3 3
(4) CH COO-CH  + NaOH  CH -COONa + CH OH  

H (HCl)

3 3 2 3 3
(5) CH COO-CH  + H O  CH -COOH + CH OH



  

Câu 8:  

X 3 3AgNO /NH
  kết tủa Ag   loại A (anilin không tráng bạc) 

Y + Quỳ tím   xanh   loại C (anilin không làm quỳ tím chuyển màu) 

Z + Cu(OH)2   màu xanh lam   Z có tính chất của ancol đa chức (glucozơ)   Đáp án: D. 

Câu 9: (1) Ala-Ala; (2): Gly-Gly; (3): Gly-Ala;  (4): Ala-Gly.  

Câu 10: 
2 3 2 3 3

Gly-Ala-Gly + 3HCl + 2H O  Cl NH CH COOH + Cl NH CH(CH )COOH  

Câu 11:  

Thuốc thử: Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

Gly-Ala-Gly (2 liên kết peptit) hòa tan Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. 

Gly-Ala (1 liên kết peptit) không hòa tan Cu(OH)2. 

Câu 12:  

Phát biểu đúng 

(c) Metyl fomat (HCOOCH3) và glucozơ (C6H12O6) có cùng công thức đơn giản nhất CH2O. 

(d) Metylamin (CH3NH2 bậc I) có lực bazơ mạnh hơn amoniac. 

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O  + H O  C H O (glucozo) + C H O (fructozo)



  

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. 

2 3 3 2 2 3 3
CH =C(CH )COOCH  + Br   CH Br-CBr(CH )COOCH  

Phát biểu sai 

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure (do có 1 liên kết peptit). 

(b) Dung dịch axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) đổi màu quỳ tím thành xanh (do có 1NH2 và 

2COOH nên làm quỳ tím chuyển sang màu hồng). 

Câu 13: 2

2

O

n 2n+3 2 2 Amin N
X: C H N  CO  (0,2) + N  (0,05)  n  = 2*n  = 0,1 mol  

2CO X 2 7
n = n /n  = 2  CT X: C H N  

Câu 14:  

2

HCl X HCl

2 3 3 2

RNH

BTKL: m  = 0,73 gam; n  = n  = 0,02 mol
RNH  + HCl  RNH Cl   X cã CH NH

 M  = 38  R = 22
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3 2 3 2CH NH X CH NH
 n  = n /2 = 0,01  m  = 0,31 gam  

Câu 15:  

3 3 3 2

2

33 4 2 5 2

HCOONH CH CH NH HCOONa
X  + NaOH  Z  +  + H O

CH COONaCH COONH C H NH
 

2Z X NaOH H O Z Z Z X
n  = 0,2  n  = n  = n  = n  = 0,2; M  = 27,5  m  = 5,5; m  = 15,4 gam.  

2X NaOH Y Z H O Muèi  (Y)
BTKL: m  + m  = m  + m  + m   m  = 14,3 gam.  

Câu 16:  

2 2 2 2

2 2

H NCH COOK H NCH COOH

2 2 2 2 2

H NCH COOH

n  = 0,25 = n
H NCH COOH + KOH  H NCH COOK + H O  

 m  = 18,75 gam
 


 

Câu 17:  

2 2 2 2

2

2 3 2 3

H NCH COOH H NCH COONa
 + NaOH (0,25)  + H O (0,25)

H NCH(CH )COOH H NCH(CH )COONa

 
 

 
 

hh
BTKL: m  = 26,35 + 0,25*18 - 0,25*40 = 20,85 gam  

Câu 18:  

2 3 5 2 2 3 5 2
H NC H (COOH)  (0,15 mol); H NC H (COONa)

X:  +  NaOH muèi
HCl (0,35 mol) vµ NaCl

 

2 NaOH HCl Glu
H   +  OH    H O  n  = n  + 2*n  = 0,65 mol  

Câu 19:  

2

X Y

HCl X Y HCl

§ipeptit + H O + 2HCl  MuèiAla-Gly
Gly + Ala X, Y   n  = 0,102

 n  = 2*n  = 0,204  V  = 0,204 LÝtGly-Ala
 

Câu 20:  

Muèi2 2

Gly Ala2 3

m  = 2,4 = 113x + 127x  x = 0,01H NCH COOK (x)
Gly-Ala (x) + 2KOH 

m  = 0,01*(75 + 89 - 18) = 1,46 gamH NCH(CH )COOK (x)
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Câu 1: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là  

 A. 3.  B. 2.  C. 5.  D. 4. 

Câu 2: Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các 

chất trong dãy là 

 A. (c), (b), (a).  B. (a), (b), (c). C. (c), (a), (b). D. (b), (a), (c). 

Câu 3: Hoà tan chất X vào nước thu được dung dịch trong suốt, rồi thêm tiếp dung dịch chất Y thì thu 

được chất Z (làm vẩn đục dung dịch). Các chất X, Y, Z lần lượt là:  

 A. phenol, natri hiđroxit, natri phenolat.  B. phenylamoni clorua, axit clohiđric, anilin.  

 C. natri phenolat, axit clohiđric, phenol. D. anilin, axit clohiđric, phenylamoni clorua.  

Câu 4: Hợp chất H2NCH2COOH có tên là 

 A. valin. B. lysin. C. alanin. D. glyxin. 

Câu 5: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính chuyển màu xanh?  

 A. CH3NH2.  B. H2NCH2COOH. C. CH3COOH.  D. HCl.  

Câu 6: Hai chất nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? 

 A. CH3NH3Cl và CH3NH2.  B. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa.  

 C. CH3NH2 và H2NCH2COOH.  D. ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. 

Câu 7: Phát biểu không đúng là: 

A. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực 
+

-

3 2H N- CH - COO . 

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm -NH2 và nhóm -COOH. 

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt. 

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin). 

Câu 8: Số liên kết peptit có trong một phân tử Ala-Gly-Val-Gly-Ala là  

 A. 4.  B. 5.  C. 3.  D. 2. 

Câu 9: Thủy phân không hoàn toàn peptit Y mạch hở, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có chứa các 

đipeptit Gly-Gly và Ala-Ala. Để thủy phân hoàn toàn 1 mol Y cần 4 mol NaOH, thu được muối và nước. 

Số công thức cấu tạo phù hợp của Y là 

 A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. 

Câu 10: Cho các chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng 

thủy phân là 

 A. 1.  B. 4. C. 3. D. 2. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai?  

A. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.  

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.  

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.  

D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng. 

Câu 12: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng 

X Tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím 

Y 
Ðun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để 

nguội. Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 

Tạo dung dịch màu 

xanh lam 

Z 
Ðun nóng với dung dịch NaOH loãng (vừa đủ). 

Thêm tiếp dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng 
Tạo kết tủa Ag 

T Tác dụng với dung dịch I2 loãng Có màu xanh tím 

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là: 
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A. Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột.  

B. Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng. 

C. Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat. 

D. Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 1,12 lít N2, 8,96 lít CO2 (các khí đo ở 

đktc) và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là 

 A. C3H9N. B. C4H11N. C. C4H9N. D. C3H7N. 

Câu 14: Cho 2,1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng 

hết với dung dịch HCl (dư), thu được 3,925 gam hỗn hợp muối. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X 

là  

 A. C3H7NH2 và C4H9NH2.   B. CH3NH2 và C2H5NH2.  

 C. CH3NH2 và (CH3)3N.   D. C2H5NH2 và C3H7NH2.  

Câu 15: Muối A có công thức là C3H10O3N2, lấy 7,32 gam A phản ứng hết với 150 ml dung dịch KOH 

0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì được phần hơi và phần chất rắn, trong phần hơi có 1 chất hữu 

cơ bậc 3, trong phần rắn chỉ là chất vô cơ. Khối lượng chất rắn là 

 A. 9,42 gam.  B. 6,06 gam.  C. 11,52 gam.  D. 6,90 gam.  

Câu 16: Cho 1,5 gam H2N-CH2-COOH tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m 

gam muối. Giá trị của m là 

 A. 1,94.  B. 2,26.  C. 1,96. D. 2,28.  

Câu 17: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 

0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là  

 A. NH2C3H6COOH.   B. NH2C3H5(COOH)2.  

 C. (NH2)2C4H7COOH.   D. NH2C2H4COOH. 

Câu 18: Cho 8,9 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch 

HCl dư, thu được 12,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là  

  A. 7.  B. 11.  C. 5.  D. 9.  

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2; 0,56 lít khí N2 (các khí 

đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2N-

CH2-COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

 A. H2N-CH2-COO-C3H7.  B. H2N-CH2-COO-C2H5. 

 C. H2N-CH2-COO-CH3.  D. H2N-CH2-CH2-COOH. 

Câu 20: Thủy phân hoàn toàn 143,45 gam hỗn hợp A gồm hai tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp 

X gồm các amino axit (các amino axit chỉ chứa 1nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2). Cho toàn bộ X tác 

dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan. Khối lượng nước 

phản ứng và giá trị của m lần lượt là 

 A. 8,145 gam và 203,78 gam.  B. 32,58 gam và 10,15 gam. 

 C. 16,2 gam và 203,78 gam.  D. 16,29 gam và 203,78 gam.  

 

 

1A 2A 3B 4B 5D 6B 7B 8D 9D 10C 

11A 12B 13A 14B 15B 16B 17B 18B 19D 20A 

 

  

Câu 1: 
2

Amin bËc 1: Cã 1 gèc R liªn kÕt víi nguyªn tö N  R-NH  
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3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3
|

3 3 2 2 2

(1): CH -CH -CH -CH -NH ; (2): CH -CH -CH(NH )-CH ; (3): CH C(CH )-CH

(4): CH -CH(CH )-CH -NH                                                                       NH


 

Câu 2: Tính bazơ của amin giảm theo thứ tự: Amin bậc II > bậc I > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH 

  Phenylamin (C6H5NH2) < NH3 < etylamin (C2H5NH2) 

Câu 3: 
6 5 2 2 6 2 3 2

C H NH  + 3Br   C H Br NH  + 3HBr   

Câu 4: (1) HCOONH3CH3 ; (2) CH3COONH4 

3 3 3 3

3 3 3 2 2

HCOONH CH  + HCl  HCOOH + CH NH Cl
(1): 

HCOONH CH  + NaOH  HCOONa + CH NH  + H O
 

3 4 3 4

3 4 3 3 2

CH COONH  + HCl  CH COOH + NH Cl
(2): 

CH COONH  + NaOH  CH COONa + NH  + H O
 

Câu 5: 
2 3

Alanin (ala): H NCH(CH )COOH  

Câu 6: 
2 2 5 9

Lysin (Lys): (H N) C H COOH  có 2NH2 và 1COOH nên có môi trường bazơ nên quỳ tím đổi 

thành màu xanh. 

Câu 7: PTHH: 

2 2 2 2 2
(1) H N-CH -COOH + NaOH  H N-CH -COONa + H O  

2 2 3 2
(2) H N-CH -COOH + HCl  ClH N-CH -COOH  

3 3 2
(3) CH -COOH + NaOH  CH -COONa + H O  

3 3 3 3
(4) CH COO-CH  + NaOH  CH -COONa + CH OH  

H (HCl)

3 3 2 3 3
(5) CH COO-CH  + H O  CH -COOH + CH OH



  

Câu 8: X 3 3AgNO /NH
  kết tủa Ag   loại A (anilin không tráng bạc) 

Y + Quỳ tím   xanh   loại C (anilin không làm quỳ tím chuyển màu) 

Z + Cu(OH)2   màu xanh lam   Z có tính chất của ancol đa chức (glucozơ)   Đáp án: D. 

Câu 9: (1) Ala-Ala; (2): Gly-Gly; (3): Gly-Ala;  (4): Ala-Gly.  

Câu 10: 
2 3 2 3 3

Gly-Ala-Gly + 3HCl + 2H O  Cl NH CH COOH + Cl NH CH(CH )COOH  

Câu 11: Thuốc thử: Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

Gly-Ala-Gly (2 liên kết peptit) hòa tan Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím. 

Gly-Ala (1 liên kết peptit) không hòa tan Cu(OH)2. 

Câu 12:  

Phát biểu đúng 

(c) Metyl fomat (HCOOCH3) và glucozơ (C6H12O6) có cùng công thức đơn giản nhất CH2O. 

(d) Metylamin (CH3NH2 bậc I) có lực bazơ mạnh hơn amoniac. 

(e) Saccarozơ có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. 

H

12 22 11 2 6 12 6 6 12 6
C H O  + H O  C H O (glucozo) + C H O (fructozo)



  

(g) Metyl metacrylat làm mất màu dung dịch brom. 

2 3 3 2 2 3 3
CH =C(CH )COOCH  + Br   CH Br-CBr(CH )COOCH  

Phát biểu sai 

(a) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure (do có 1 liên kết peptit). 

(b) Dung dịch axit glutamic (H2NC3H5(COOH)2) đổi màu quỳ tím thành xanh (do có 1NH2 và 

2COOH nên làm quỳ tím chuyển sang màu hồng). 

Câu 13:  
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2

2

O

n 2n+3 2 2 Amin N
X: C H N  CO  (0,2) + N  (0,05)  n  = 2*n  = 0,1 mol  

2CO X 2 7
n = n /n  = 2  CT X: C H N  

Câu 14: 

2

HCl X HCl

2 3 3 2

RNH

BTKL: m  = 0,73 gam; n  = n  = 0,02 mol
RNH  + HCl  RNH Cl   X cã CH NH

 M  = 38  R = 22
 

3 2 3 2CH NH X CH NH
 n  = n /2 = 0,01  m  = 0,31 gam  

Câu 15: 

3 3 3 2

2

33 4 2 5 2

HCOONH CH CH NH HCOONa
X  + NaOH  Z  +  + H O

CH COONaCH COONH C H NH
 

2Z X NaOH H O Z Z Z X
n  = 0,2  n  = n  = n  = n  = 0,2; M  = 27,5  m  = 5,5; m  = 15,4 gam.  

2X NaOH Y Z H O Muèi  (Y)
BTKL: m  + m  = m  + m  + m   m  = 14,3 gam.  

Câu 16: 

2 2 2 2

2 2

H NCH COOK H NCH COOH

2 2 2 2 2

H NCH COOH

n  = 0,25 = n
H NCH COOH + KOH  H NCH COOK + H O  

 m  = 18,75 gam
 


 

Câu 17: 

2 2 2 2

2

2 3 2 3

H NCH COOH H NCH COONa
 + NaOH (0,25)  + H O (0,25)

H NCH(CH )COOH H NCH(CH )COONa

 
 

 
 

hh
BTKL: m  = 26,35 + 0,25*18 - 0,25*40 = 20,85 gam  

Câu 18: 

2 3 5 2 2 3 5 2
H NC H (COOH)  (0,15 mol); H NC H (COONa)

X:  +  NaOH muèi
HCl (0,35 mol) vµ NaCl

 

2 NaOH HCl Glu
H   +  OH    H O  n  = n  + 2*n  = 0,65 mol  

Câu 19:  

2

X Y

HCl X Y HCl

§ipeptit + H O + 2HCl  MuèiAla-Gly
Gly + Ala X, Y   n  = 0,102

 n  = 2*n  = 0,204  V  = 0,204 LÝtGly-Ala
 

Câu 20: 

Muèi2 2

Gly Ala2 3

m  = 2,4 = 113x + 127x  x = 0,01H NCH COOK (x)
Gly-Ala (x) + 2KOH 

m  = 0,01*(75 + 89 - 18) = 1,46 gamH NCH(CH )COOK (x)
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Câu 1: Có bao nhiêu amin bậc ba là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C5H13N?  

 A. 4.  B. 2.  C. 5.  D. 3. 

Câu 2: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?  

 A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.  B. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.  

 C. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.  D. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3. 

Câu 3: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có 

khả năng làm mất màu nước brom là  

 A. 5.  B. 4.  C. 3.  D. 2. 

Câu 4: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-

COOH, ClH3N-CH2-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa. Số lượng các 

dung dịch có pH < 7 là 

 A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. 

Câu 5: Cho các chất sau: H2NCH2COOH (X), CH3COOH3NCH3 (Y), C2H5NH2 (Z), H2NCH2COOC2H5 

(T). Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là: 

 A. X, Y, Z, T. B. X, Y, T. C. X, Y, Z. D. Y, Z, T.  

Câu 6: Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. Biết: 

X + NaOH   Y + CH4O   Y + HCl (dư)   Z + NaCl  

Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là 

A. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. 

B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. 

C. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.  

D. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH. 

Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH. 

(b) Đun nóng tinh bột trong dung dịch H2SO4 loãng.  

(c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng. 

(d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin. 

(e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic. 

(g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. 

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

 A. 5.  B. 4.  C. 6.  D. 3. 

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 

mol valin. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, 

Gly-Ala, Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là 

 A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.  B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly. 

 C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.  D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. 

Câu 9: Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 

trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là 

 A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. 

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Gly-Ala có phản ứng màu biurê.  B. Alanin là hợp chất có tính lưỡng tính.  

 C. Đimetylamin là amin bậc ba.  D. Tripeptit mạch hở có ba liên kết peptit.  

Câu 11: Cho các phát biểu sau: 

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. 

(b) Trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ. 
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(c) Dung dịch alanin làm đổi màu quỳ tím. 

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t0). 

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ. 

(g) Anilin là chất rắn, tan tốt trong nước. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 4. B. 2. C. 1.   D. 3.  

Câu 12: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau: 

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng 

X Dung dịch I2 Có màu xanh tím 

Y Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím 

Z Dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng sáng 

T Nước brom Kết tủa trắng 

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là: 

A. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.  

B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ. 

C. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin.  

D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một amin bậc I (X) với lượng oxi vừa đủ, thu toàn bộ sản phẩm 

qua bình chứa nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình đựng nước vôi trong tăng 3,2 gam và còn lại 

0,448 lít (đktc) một khí không bị hấp thụ, khi lọc dung dịch thu được 4,0 gam kết tủa. Công thức cấu tạo 

của X là 

 A. CH3CH2NH2.  B. H2NCH2CH2NH2. C. CH3CH(NH2)2.  D. CH3NH2. 

Câu 14: Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và hiđrocacbon Y (số mol X lớn hơn số mol Y). Đốt 

cháy hết 0,26 mol E cần dùng vừa đủ 2,51 mol O2, thu được N2, CO2 và 1,94 mol H2O. Mặt khác, nếu 

cho 0,26 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol. Khối lượng 

của Y trong 0,26 mol E là  

 A. 10,32 gam.  B. 10,00 gam.  C. 12,00 gam.  D. 10,55 gam.  

Câu 15: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu 

tạo ứng với công thức phân tử của X là 

 A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 16: Cho X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối 

amoni của đipeptit. Cho 8,91 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư dd NaOH, thu được 

sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và không là 

đồng phân của nhau) và m gam hai muối. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây? 

  A. 9,0. B. 8,5. C. 10,0. D. 8,0. 

Câu 17: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m 

+ 9,125) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam 

muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 39,60. B. 32,25. C. 26,40. D. 33,75. 

Câu 18: Hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn hợp Y gồm propen và trimetylamin. 

Đốt cháy hoàn toàn a mol X và b mol Y thì tổng số mol oxi cần dùng vừa đủ là 1,14 mol, thu được H2O; 

0,1 mol N2 và 0,91 mol CO2. Mặt khác, khi cho a mol X tác dụng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH 

phản ứng là m gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 16,8.  B. 14,0.  C. 11,2.  D. 10,0. 



69 

 

Câu 19: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m gam hỗn hợp X và 

Y có tỉ lệ số mol nX : nY = 1 : 3 với 780 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), sau khi phản ứng kết thúc thu 

được dung dịch Z. Cô cạn dung dịch thu được 94,98 gam muối. Giá trị của m là 

 A. 68,1 gam.  B. 64,86 gam.  C. 77,04 gam.  D. 65,13 gam.  

Câu 20: Chia m hỗn hợp T gồm các peptit mạch hở thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 

một, thu được N2, CO2 và 7,02 gam H2O. Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu được hỗn hợp X gồm 

alanin, glyxin, valin. Cho X vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,5 M và KOH 0,6M, thu được dung 

dịch Y chứa 20,66 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với Y cần 360 ml dung dịch HCl 1M. Biết các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 21,32. B. 24,20. C. 24,92. D. 19,88. 

 

 

 

1D 2D 3C 4D 5B 6C 7C 8A 9B 10B 

11B 12C 13C 14C 15B 16A 17B 18B 19A 20A 

 

  

Câu 1:  

3 3
|

3 7

CH -N-CH  (02)

         C H
; 

2 5 3
|

2 5

C H -N-CH  (01)

          C H
 

Câu 2: Bậc amin = số gốc R liên kết với N; bậc ancol = bậc C liên kết OH 

  Đáp án: D (C6H5NHCH3 bậc 2 và C6H5CH(OH)CH3 bậc 2). 

Câu 3:  

6 5 2 2 6 5 2
Stiren: C H CH CH  + Br   C H CHBr CH Br    

6 5 2 2 6 2 3 2
Anilin: C H NH  + 3Br   C H Br NH  + 3HBr   

6 5 2 6 2 3
Phenol: C H OH + 3Br   C H Br OH  + 3HBr   

Câu 4: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua); ClH3N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH 

Câu 5: (X) H2NCH2COOH; do chứa nhóm –NH2 và –COOH có tính lưỡng tính nên tác dụng với dd 

NaOH và dd HCl. 

3 3 3 3 3 2 2
(Y) CH COOH NCH  + NaOH  CH COONa + CH NH  + H O  

3 3 3 3 3 3
(Y) CH COOH NCH  + HCl  CH COOH + CH NH Cl  

(T) H2NCH2COOC2H5 là este nên bị thủy phân trong môi trường axit và bazơ. 

Câu 6: 

3 2 3 3 2 3
CH CH(NH )COOCH CH CH(NH )COONa(Y) + CH OH(X) + NaOH    

3 2 3 3
CH CH(NH )COONa(Y) + 2HCl  CH CH(NH Cl)COOH(Z) + NaCl  

Câu 7: 

3 2 3 3 3 3
(a) CH NH  + CH COOH  CH COOH NCH  

H

6 10 5 n 2 6 12 6
(b) (C H O )  + nH O  nC H O



  

0Ni, t

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5
(c) (C H COO) C H  + 3H   (C H COO) C H  

6 5 2 2 6 2 3 2
(d) C H NH  + 3Br   C H Br NH  + 3HBr   
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2 3 5 2 3 3 5 2
(e) H NC H (COOH)  + HCl  ClH NC H (COOH)  

3 3AgNO /NH

2 5
(g) OC H   AgHCO


   

Câu 8: 

1 mol X   3 mol Gly + 1 mol Ala + 1 mol Val  X pentapeptit  

X   Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val   CTCT X: Gly-Ala-Gly-Gly-Val 

Câu 9: Chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam thể hiện tính 

chất của ancol đa chức   Đáp án: fructozơ, glucozơ. 

Câu 10:  

B đúng. Alanin (H2NCH(CH3)COOH) chứa đồng thời nhóm NH2 và COOH nên có tính lưỡng tính.  

A sai. Gly-Ala (1 liên kết peptit) nên không có phản ứng màu biurê.    

C sai. Đimetylamin (CH3NHCH3) là amin bậc hai.    

D sai. Tripeptit mạch hở có hai liên kết peptit.  

Câu 11:  

Phát biểu đúng 

(a) Dung dịch lòng trắng trứng bị đông tụ khi đun nóng. 

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t0). 

Phát biểu sai 

(b) Trong phân tử lysin ((H2N)2C5H9COOH) có hai nguyên tử nitơ. 

(c) Dung dịch alanin (H2NCH(CH3)COOH) không làm đổi màu quỳ tím.  

(e) Tinh bột không phải đồng phân của xenlulozơ do phân tử khối khác nhau. 

(g) Anilin là chất lỏng, ít tan trong nước. 

Câu 12:  

X + dd I2   màu xanh tím   X là hồ tinh bột   loại D (lòng trắng trứng). 

Y + Cu(OH)2   màu tím   Y là lòng trắng trứng   loại A (anilin) 

Z + AgNO3/NH3   kết tủa Ag   Z là glucozơ   Đáp án C. 

Câu 13:  

2

2 2 2

2

Ca(OH)

b CO H O 3 CO

x y z 2

2 N

 m  = m  = 3,2 gam; vµ  CaCO  (0,04)  n  = 0,04
C H N  + O   

 + 0,448 lÝt khÝ kh«ng hÊp thô (N )  n  = 0,02
 

2 2 2 2CO H O H O H O
m  + m  = 3,2  m  = 1,44  n  = 0,08 mol  

2 2 2x y z CO X H O X N X 3 2 2
C H N : x = n /n  = 2; y = 2n /n  = 8; z = 2n /n  = 2  X: CH CH(NH )  

Câu 14:  

2

n 2n+2+k k 2

2 CO

u v 2

X: C H N  (a) CO
E  + O (2,51)    BT O  n  = 1,54

Y: C H  (b) H O (1,94)

 
   

 
 

N(X) HCl X
E + HCl  n  = n  = 0,28  n  = 0,28/k   

Y X X
n  < n  < 0,26  0,13 < n  < 0,26  0,13 < 0,28/k < 0,26  2 < k < 2,15  k = 2     

5 14 2

0,14n + 0,12u = 1,54  n = 5; u = 7 phï hîpa = 0,14
Víi k = 2    

 CT X: C H N  (0,14)b = 0,12


  

 
 

7 14 Y(E)
BT H: 0,14*7 + 0,12*0,5v = 1,94  v = 16  Y: C H  (0,12)  m  = 12 gam    

Câu 15:  

2 3 HCl Muèi Amin HCl
RNH  + HCl  RNH Cl. B¶o toµn khèi l­îng: m  = m  - m  = 3,65 gam  n  = 0,1.

 

2X RNH 3 7 3 9
 n  = 0,1 mol  M  = 59  R = 43 (C H )  CT X: C H N.  
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3 9 3 7 2 3 2 5 3 3
C H N  cã 04 ®p: C H NH  (02 ®p); CH NHC H ; (CH ) N.   

Câu 16:  

2 5 2 3 3 2 2 4

2 4 2 2 2 2 2 3 2 5

C H NH (CH COONH ) C H  (x)
E + NaOH  2 Muèi + 2 amin no  E

C H (NH ) H NCH CONHCH COONH C H  (y)

 
  

 
 

x + y = 0,05 (sè mol amin) x = 0,02
   

180x + 177y = 8,91 y = 0,03

 
  

 
 

3 3 2 2 4 3

Muèi

2 2 2 3 2 5 2 2

(CH COONH ) C H  (0,02) CH COONa (0,04)
E  + NaOH    m  = 9,1

H NCH CONHCH COONH C H  (0,03) H NCH COONa (0,06)

 
  

 
 

Câu 17:  

2 4 8 HCl

2 3 5 2 HCl

H NC H COOH (x) BTKL: m  = 9,125 gam
+ HCl  Muèi; 

H NC H (COOH)  (y)  n  = 0,25  x + y = 0,25 (1)




 
 

2 4 8 Muèi

2 3 5 2

m  = 7,7H NC H COOH (x)
m gam  + NaOH  (m + 7,7) gam Muèi; 

H NC H (COOH)  (y)  22x + 44y = 7,7 (2)







 

X
Gi¶i hÖ (1), (2): x = 0,15; y = 0,1  m  = 32,25 gam.  

Câu 18:  

2 3 2 3 2
X: Ala: 2CH .COO.NH ; Glu: 3CH .2COO.NH ; Axit acrylic: 2CH .COO  

2 2 3
Y: Propen: 3CH ; Amin: 3CH .NH .  

3

3 2 2 2

2 2

2 2 2 2

NH  (x) 0,75x + 1,5y = 1,14
NH  + 0,75O   0,5N  + 1,5H O

Quy X CH  (y) ; X + O :   0,5x = 0,1
CH  + 1,5O   CO  + H O

y + z = 0,91COO (z)

 
 

  
 



 

COO(X) KOH KOH
 x = 0,2; y = 0,66, z = 0,25. X + KOH: n  = n   m  = 14 gam.   

Câu 19:  

2 2
X  +  4NaOH  Muèi  +  H O  Y  +  3NaOH  Muèi  +  H O

a        4a                                a  3a       9a                               3a
 

2NaOH muèi H O

 13a  = 0,78  a = 0,06 mol

 m + m  = m  + m   m = 94,98 + 18*4*0,06 - 0,78*40 = 68,1 gam
  

Câu 20:  

2 3 2 2
Quy hçn hîp peptit T thµnh: C H NO; CH ; H O   

2 2

2

H NCH COO ; NaNaOH NaOH; KOH
T +   Y  + HCl  Quy thµnh T + 

KOH vµ HClK ; OH (d­); CH

 

 

 
   

 

 

2 3C H NO OH (d­)
 n  = 0,36 - 0,1 - 0,12 = 0,14 mol; n  = 0,22 - 0,14 = 0,08 mol   

2 2CH CH
20,66 = 0,1*23 + 0,12*39 + 0,08*17 + 0,14*74 + 14*n   n  = 0,14 mol.  

2

2

O

2 3 2 2 2 H O
T (C H NO; CH ; H O)  0,39 mol H O  n (T) = 0,39 - 0,14*1,5 + 0,14 = 0,04 mol.


   

 m = (0,14*57 + 0,14*14 + 0,04*18)*2 = 21,32 gam.  
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Câu 1: Phát biểu không đúng là:  

A. Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH, lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí 

CO2 lại thu được axit axetic.  

B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu 

được phenol.  

C. Anilin phản ứng với dung dịch HCl, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu 

được anilin.  

D. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2, lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch 

NaOH lại thu được natri phenolat. 

Câu 2: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy 

phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là  

 A. 3.  B. 2.  C. 1.  D. 4. 

Câu 3: Cho các chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm 

mất màu nước brom ở điều kiện thường là  

 A. 3.  B. 2.  C. 5.  D. 4. 

Câu 4: Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri 

của α-amino axit và ancol. Số công thức cấu tạo của X là 

 A. 6.  B. 2.  C. 5.  D. 3. 

Câu 5: Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, H2N-[CH2]-CH(NH2)-COOH và 

H2NCH2COOH. Số dung dịch làm đổi màu phenolphtalein là 

 A. 4.  B. 3.  C. 2.  D. 1. 

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:  

3 2 5CH OH/HCl C H OH/HCl NaOH
X  Y  Z  T.

      Biết X là axit glutamic, Y, Z, T là các chất hữu cơ 

chứa nitơ. Công thức phân tử của Y và T lần lượt là 

 A. C6H12O4NCl và C5H7O4Na2N.  B. C6H12O4N và C5H7O4Na2N. 

 C. C7H14O4NCl và C5H7O4Na2N.  D. C7H15O4NCl và C5H8O4Na2NCl. 

Câu 7: Cho các phát biểu sau: 

(a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen. 

(b) Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C2H4O2.  

(c) Trong phân tử, các amino axit đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. 

(d) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 

(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ. 

(g) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 6.  B. 3.  C. 4.  D. 5. 

Câu 8: Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:  

Chất Thuốc thử Hiện tượng 

X Quỳ tím Quỳ tím chuyển mà hồng 

Y Dd AgNO3 trong NH3 Tạo kết tủa Ag 

Z Nước Brom Tạo kết tủa trắng 

Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

 A. Etyl fomat, axit glutamic, anilin. B. Axit glutamic, etyl fomat, anilin. 

 C. Anilin, etyl fomat, axit glutamic. D. Axit glutamic, anilin, etyl fomat. 
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Câu 9: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val. Nếu 

thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-

Ala nhưng không có Val-Gly. Amino axit đầu N và amino axit đầu C của peptit X lần lượt là 

 A. Ala và Gly. B. Ala và Val. C. Gly và Gly. D. Gly và Val. 

Câu 10: Cho các dung dịch: glixerol, anbumin, saccarozơ, glucozơ. Số dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 

trong môi trường kiềm là  

 A. 4.  B. 1.  C. 2.  D. 3. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng?  

 A. Phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.  B. Dung dịch protein có phản ứng màu biure. 

 C. Anilin là chất lỏng tan nhiều trong nước.  D. Phân tử Gly-Ala-Ala có ba nguyên tử oxi. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. 

(b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. 

(c) Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc. 

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0) thu được tripanmitin. 

(e) Triolein và protein có cùng thành phần nguyên tố. 

(f) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam 

H2O. Công thức phân tử của X là 

 A. C4H9N. B. C2H7N. C. C3H7N. D. C3H9N. 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp khí X gồm trimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng kế 

tiếp bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 375 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn toàn bộ Y đi qua dung 

dịch H2SO4 đặc (dư), thể tích khí còn lại là 175 ml. Các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện. Hai 

hiđrocacbon đó là  

 A. C2H4 và C3H6.  B. C3H6 và C4H8.  C. C2H6 và C3H8.  D. C3H8 và C4H10. 

Câu 15: Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit 

HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là  

 A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2.  B. CH3CH2CH2NH2.  

 C. H2NCH2CH2NH2.   D. H2NCH2CH2CH2NH2. 

Câu 16: Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất Y (CmH2m+4O2N2) là 

muối của amoni của một aminoaxit. Cho m gam E gồm X và Y (có tỉ lệ mol tương ứng là 7 : 3) tác dụng 

hết với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 0,17 mol etylamin và 15,09 gam hỗn hợp muối. 

Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?  

  A. 71.  B. 52.  C. 68.  D. 77.  

Câu 17: Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối 

lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là 

 A. 13,8.  B. 13,1.  C. 12,0.  D. 16,0. 

Câu 18: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,2M phản ứng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 

0,25M, thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng tối đa với 120 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được dung 

dịch chứa 4,71 gam hỗn hợp muối. Công thức của X là  

 A. H2NC3H5(COOH)2.   B. (H2N)2C2H3COOH. 

 C. (H2N)2C3H5COOH.   D. H2NC3H6COOH. 

Câu 19: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam 

Ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là  

 A. 66,44.  B. 111,74.   C. 81,54.  D. 90,6. 
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Câu 20: X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. 

Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được m 

gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn 

hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là 

 A. 14,55 gam.  B. 12,30 gam.  C. 26,10 gam.  D. 29,10 gam. 

 

 

1A 2B 3C 4C 5C 6A 7D 8B 9D 10A 

11B 12C 13C 14B 15D 16D 17D 18B 19C 20B 

 

 
Câu 1: 

A sai. Do CH3COOH có tính axit mạnh hơn H2CO3 (CO2 + H2O) nên khi cho CO2 + dd muối không thu 

được CH3COOH. 

B đúng. PTHH:  

6 5 6 5 2
(1) C H OH + NaOH  C H ONa + H O  

6 5 6 5
(2) HCl + C H ONa  C H OH + NaCl  

C đúng. PTHH: 

6 5 2 6 5 3
(1) C H NH  + HCl  C H NH Cl  

6 5 3 6 5 2 2
(2) C H NH Cl + NaOH  C H NH  + NaCl + H O  

D đúng. PTHH:  

2 2 6 5 6 5 3
(1) CO  + H O + C H ONa  C H OH + NaHCO  

6 5 6 5 2
(2) C H OH + NaOH  C H ONa + H O  

Câu 2: 

6 5 6 5 2
Phenol: C H OH + NaOH  C H ONa + H O  

6 5 3 6 5 2 2
Phenylamoni clorua: C H NH Cl + NaOH  C H NH  + NaCl + H O  

Câu 3: 

Gồm các chất: etilen (CH2=CH2); axetilen (CH≡CH); phenol (C6H5OH); buta-1,3-đien (CH2=CH-

CH=CH2); anilin (C6H5NH2). 

Câu 4: 

2 2 3 7 3 2 2 5
H N-CH COO-C H  (02); CH -CH(NH )COO-C H ;  

3 2 2 3 3 2 2 3
CH -CH -CH(NH )COO-CH ; (CH ) C(NH )COO-CH  

Câu 5:Gồm các chất: CH3NH2, H2N-[CH2]-CH(NH2)-COOH 

Câu 6: 
HCl

2 3 5 2 3 3 3 5 3 6 12 4
H NC H (COOH) (X) + CH OH  ClH NC H (COOCH )COOH(Y): C H O NCl  

HCl

3 3 5 3 2 5 3 3 5 3 2 5
ClH NC H (COOCH )COOH(Y) + C H OH  ClH NC H (COOCH )COOC H (Z)  

2 3 5 2 5 7 4 2

3 3 5 3 2 5

3 2 5 2

H NC H (COOH) (T): C H O Na N
ClH NC H (COOCH )COOC H (Z) + 3NaOH  

NaCl + CH OH + C H OH + H O
  

Câu 7: 

Phát biểu đúng 



75 

 

(a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin (C6H5NH2) dễ hơn benzen (C6H6). Do ảnh hưởng 

của nhóm NH2 làm tăng khả năng phản ứng ở vòng benzen. 

(b) Có hai chất hữu cơ đơn chức, mạch hở có cùng công thức C2H4O2 (HCOOCH3 và CH3COOH). 

(d) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 

2 2 3 3 2 2 3 2
H N-CH COO-NH CH  + NaOH  H N-CH COONa + CH OH + H O  

2 2 3 3 3 2 3 3
H N-CH COO-NH CH  + 2HCl  ClH N-CH COOH + CH NH Cl  

(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ. 

H

6 10 5 n 2 6 12 6
(C H O )  + nH O  nC H O



  

(g) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo. 

Phát biểu sai 

(c) Trong phân tử, các amino axit đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH. Ví dụ: Glu hoặc 

Lys. 

Câu 8: 

X + Quỳ tím   hồng   X là Glu   loại A và C. 

Y + AgNO3/NH3   kết tủa Ag   Y là etyl fomat   Đáp án: B. 

Câu 9: 

1 mol pentapeptit X   3 mol Gly, 1 mol Ala và 1 mol Val 

X   Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Ala nhưng không có Val-Gly 

 CTCT X:  Gly-Gly-Ala-Gly-Val   đầu N, đầu C của X là Gly và Val. 

Câu 10: Gồm các chất: glixerol, anbumin (lòng trắng trứng), saccarozơ, glucozơ. 

Câu 11: 

B đúng. Dung dịch protein có phản ứng màu biure. 

A sai. Phân tử lysin ((H2N)2C5H9COOH) có hai nguyên tử nitơ.   

C sai. Anilin là chất lỏng ít tan trong nước.   

D sai. Phân tử Gly-Ala-Ala có bốn nguyên tử oxi.  

Câu 12: 

Phát biểu đúng 

(a) Trong dung dịch, glyxin tồn tại chủ yếu ở dạng ion lưỡng cực. 

(b) Aminoaxit là chất rắn kết tinh, dễ tan trong nước. 

(f) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. 

Phát biểu sai 

(c) Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng tráng bạc (do saccarozơ không phản ứng tráng bạc). 

(d) Hiđro hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t0) thu được tripanmitin (Tristearin). 
0Ni, t

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5
(C H COO) C H  + 3H   (C H COO) C H  (Tristearin)  

(e) Triolein (chứa C, H, O) và protein (C, H, O, N,…) có cùng thành phần nguyên tố. 

Câu 13: 

2 2 2CO H O N Amin
n  = 0,3 mol; n  = 0,35 mol; n  = 0,05 mol  n  = 0,1 mol.   

2 2x y CO X H O X 3 7
X: C H N  x = n /n  = 3;  y = 2n /n  = 7  CT X: C H N.   

Câu 14: 

2

3 9 2 2
(X)2 H O X

x y 2

C H N (a) 1,75 mol (CO  + N ) 
0,5 mol X  + O    Sè H  = 2n /n  = 8  lo¹i D.

C H  (b) vµ 2 mol H O

 
   

 
 

2 2 2 2
(X)CO N CO CO X 3 6 4 8

n  = 1,75 n < 1,75  Sè C  = n /n  < 3,5 lo¹i A, C CT 2 HC: C H  vµ C H


     

Câu 15: 
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2 n 2 n 3 n
§Æt CT amin: R(NH )  R(NH )       +      nHCl           R(NH Cl)   

HCl Muèi Amin HCl
B¶o toµn khèi l­îng: m  = m  - m  = 8,76 gam  n  = 0,24 mol.  

Amin Amin

3 6 2 2 2 2 2

 n  = 0,24/n  M  = 37n = R + 16n  R = 21n.

LËp b¶ng: n = 2  R = 42 (C H ) phï hîp  CT Amin: H H CH CH CH NH .
  

Câu 16: 
1 1

3 2 5 2 2

2 5 22 2

2 3 2 5 2

X: R (COONH C H )  (7x) R (COONa)  (7x)
+ NaOH  + C H NH  (14x)  x = 0,01.

Y: H NR COONH C H  (3x) H NR COONa (3x)

  
  

  

 

1 2
2 2

1 2

Muèi R (COONa) H NR COONa
m  = m  + m   0,07*(R  + 67*2) + 0,03*(R  + 16 + 67) = 15,09.  

1 2 1 2

2 4 3 6
 7R  + 3R  = 322. LËp b¶ng  R  = 28(C H ) vµ R  = 42 (C H ) phï hîp.   

X Y
m  = 14,56; m  = 4,44  %X(E) = 76,63%.  

Câu 17: 

2O(X) O(X) COO(X) NaOH(pø  X) H O(t¹o ra)
m  = 0,412m  n  = 0,412m/16  n  = 0,412m/32 = n  = n   

2
X + NaOH  Muèi + H O. BTKL: m + 40*0,412m/32 = 20,532 + 18*0,412m/32  m = 16.   

Câu 18: 

2 x
 0,02 mol X + 0,02 mol NaOH  X: (H N) RCOOH  

2 x

3 x

Na ; Cl ;  (H N) RCOOH (0,02 mol);
Y:  +  HCl (0,06) muèi

NaOH (0,02 mol) (H N) RCOOH
 

2 2 2
H   +  OH    H O. Thay sè ta cã: 0,02*x + 0,02 = 0,06  x = 2. CT X: (H N) RCOOH.  

Muèi Cation Anion

2 3 2 2 2 3

p dông m  = m  + m  ta cã:

4,71 = 0,02*23 + 0,06*35,5 + 0,02*(R + 17*2 + 45)  R = 27 (C H )  X (H N) C H COOH.

¸
 

Câu 19: 

4 2 34 2 2 3 (Ala) Ala (Ala) (Ala)
(Ala)  + H O  Ala + (Ala)  + (Ala) . B¶o toµn sè mol Ala: 4.n = n  + 2.n  + 3.n   

4 2 3(Ala) Ala (Ala) (Ala)
 n  = (n   +  2.n   +  3.n ) / 4 = (0,32 + 2*0,2 + 3*0,12) / 4 = 0,27 mol  

 m = 0,27*(89*4 - 18*3) = 81,54 gam.   

Câu 20: 

2 3Z COO(Z) NaOH Na CO
E + NaOH  Z. n  = n  = n  = 0,45. BT Na  n  = 0,225 mol.   

3 6 2

2

n 2n 2 2

2

m 2m-1 2

C H NO Na (a)
CO (x) 44x + 18y = 50,75 x = 0,775

Z C H NO Na (2a)  + O  
H O(y) 2x + y + 0,225*3 = 0,45*2 + 1,125*2 y = 0,925

C H O Na (b)


  

     
 



 

2 2AA CO H O2 2 2 2 3n 2n

m 2m-1 2 2 2 2 3

n  = (n  - n ) / 2 = 0,3C H NO Na  (n - 0,5)CO  + nH O + 0,5Na CO

C H O N  (m - 0,5)CO  + (m - 0,5)H O + 0,5Na CO  3a = 0,3  a = 0,1

 


  
 

BT Na: 3a + b = 0,45  b = 0,15 mol.  

2
Z + O : BT C: 0,1*3 + 0,2*n + 0,15m = 1. LËp b¶ng: n = 2, m = 2 phï hîp.  

3

2 2 2 2 4

CH COONa(Z)

3

H NCH COONa (0,2); H NC H COONa (0,1) 
Z:   m  = 12,3 gam

vµ CH COONa (0,15)





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Câu 1: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống 

dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây? 

 A. Vinyl clorua.  B. Propilen.  C. Acrilonitrin.  D. Vinyl axetat. 

Câu 2: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên? 

 A. Polistiren. B. Polipropilen. C. Tinh bột. D. Polietilen. 

Câu 3: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh? 

 A. Amilozơ. B. Xenlulozơ. C. Amilopectin. D. Polietilen. 

Câu 4: Cho các polime: (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) 

poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung 

dịch axit và dung dịch kiềm là:  

 A. (1), (4), (5).  B. (1), (2), (5).  C. (2), (5), (6).  D. (2), (3), (6). 

Câu 5: Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng 

những phân tử nhỏ khác (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng 

 A. trùng ngưng.  B. trùng hợp.  C. xà phòng hóa.  D. thủy phân. 

Câu 6: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? 

 A. Polipropilen.   B. Poli(hexametylen adipamit). 

 C. Poli(metyl metacrylat).   D. Polietilen. 

Câu 7: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp? 

 A. Polisaccarit.   B. Poli(vinyl clorua). 

 C. Poli(etylen terephatalat).  D. Nilon-6,6. 

Câu 8: Cho các polime sau: poli(vinyl clorua), poli(metyl acrylat), poli(etylen terephtalat), nilon-6,6. 

Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 9: Poli(vinyl clorua) có phân tử khối là 35000. Hệ số trùng hợp n của polime này là 

 A. 560.  B. 506.  C. 460.  D. 600. 

Câu 10: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon-6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 

17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon-6,6 và capron nêu trên lần lượt là  

 A. 113 và 152.  B. 121 và 114.  C. 121 và 152.  D. 113 và 114. 

 

 

1A 2C 3C 4C 5A 6B 7B 8B 9A 10C 

  

 
Câu 1: 2 2

nCH =CH   (
2 n

CH CHCl )

PVC

 

Câu 4: (2) poli(metyl metacrylat) và (5) poli(vinyl axetat): chứa nhóm chức este nên bị thủy phân. 
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(6) tơ nilon-6,6: chứa liên kết CO-NH nên bị thủy phân. 

Câu 6:  
0t

2 2 6 2 2 4
nH N(CH ) NH  + nHOOC(CH ) COOH  (

2 6 2 4 n
NH[CH ] NH-CO[CH ] CO )

2
 + 2nH O  

Câu 7:  
0p, t , xt

2

Vinyl  clorua

n CH CHCl   ( 
2 n

CH CHCl )

PVC

 

Câu 8:  
0t

2 2 6 4

Etilen glicol Axit terephtalic

n HO(CH ) OH  + n HOOCC H COOH   (
2 2 6 4 n

O[CH ] O-COC H CO )

 poli etylen terephtalat

2
 + 2nH O  

0t

2 2 6 2 2 4
nH N(CH ) NH  + nHOOC(CH ) COOH  (

2 6 2 4 n
NH[CH ] NH-CO[CH ] CO )

nilon 6,

2

6

 + 2nH O



 

Câu 9:  

PVC: (
2

CH -CHCl ) n PVC
  M  = 62,5n = 35000  n = 560  

Câu 10:  

Nilon-6,6: [HN (
2

CH ) 6NHCO (
2

CH ) 4CO ] n   M = 226n = 27346  n = 121  

T¬ capron: [HN (
2

CH ) 5CO ] n   M = 113n = 17176  n = 152  
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Câu 1: Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây? 

 A. CH2=CH2.  B. CH2=CH-CH3.  C. CH2=CHCl.  D. CH3-CH3. 

Câu 2: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp  

 A. CH2=C(CH3)COOCH3.  B. CH2=CHCOOCH3.  

 C. C6H5CH=CH2.   D. CH3COOCH=CH2. 

Câu 3: Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ? 

 A. Tơ nitron. B. Tơ visco. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ capron. 

Câu 4: Có bao nhiêu tơ tổng hợp trong các tơ: xenlulozơ axetat, capron, nitron, nilon–6,6? 

 A. 4.  B. 2.  C. 3.  D. 1. 

Câu 5: Tơ nilon - 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng  

 A. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH.  B. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH.  

 C. HOOC(CH2)4COOH và H2N(CH2)6NH2.  D. H2N-(CH2)5-COOH. 

Câu 6: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. 

Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?  

 A. CH2=CH-CN.   B. H2N-[CH2]5-COOH.  

 C. CH2=CH-CH3.   D. H2N-[CH2]6-NH2. 

Câu 7: Trùng hợp hiđrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?  

 A. But-2-en.   B. Penta-1,3-đien.   

 C. Buta-1,3-đien.  D. 2-metylbuta-1,3-đien.  

Câu 8: Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:  

 A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.  B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.  

 C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.  D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2. 

Câu 9: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo 

phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là  

 A. 3.  B. 6.  C. 4.  D. 5. 

Câu 10: Một loại cao su lưu hoá chứa 1,714% lưu huỳnh. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có 

một cầu nối đisunfua –S–S– (giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su)? 

 A. 52.  B. 25.  C. 46.  D. 54. 

 

 

1A 2A 3B 4C 5C 6A 7C 8B 9A 10D 

  

 

Câu 1: 
0p, t , xt

2 2

Etilen

nCH CH   ( 
2 2 n

CH CH )

PE

 

Câu 2: 

0p, t , xt

2 3 3

Metyl  metacrylat

n CH C(CH )COOCH   


  


2 3
|

CH C(CH )


 
 n

3
                                                                              COOCH

 

Câu 4: Gồm: capron, nitron, nilon–6,6 

Câu 5: 
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0t

2 2 6 2 2 4
nH N(CH ) NH  + nHOOC(CH ) COOH  (

2 6 2 4 n
NH[CH ] NH-CO[CH ] CO )

nilon 6,

2

6

 + 2nH O



 

Câu 6: 
0p, t , xt

2

Acrilonitrin

n CH CHCN   ( 
2 n

|
CH C H )  (poliacrilonitrin/olon/nitron)

                                                          CN

 

Câu 7: 
0t , xt, p

2 2
nCH CH CH CH   (   

2 2 n
CH CH CH CH )    

Câu 8:  
0t , xt, p

2 2 2
|

nCH CH CH CH  + n C H=CH   (   
2 2 2 n

|
CH CH CH CH -C H-CH )  

6 5 6 5
                                               C H                                                                   C H

 

Câu 9: 

PVC: (
2

CH -CHCl ) 2Cl

k 2k 3k-1 k+1

35,5*(k + 1)
  C H Cl   %Cl = *100 = 63,96  k = 3

62,5k + 34,5
 

Câu 10: 

(
2 3 2

CH -CH(CH )=CH-CH ) 2S

k 5k 8k-2 2

32*2
  C H S   %S = *100 = 1,714  k = 54

68k + 62
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Câu 1: Khi nhựa PVC cháy sinh ra nhiều khí độc, trong đó có khí X. Biết khí X tác dụng với dung dịch 

AgNO3, thu được kết tủa trắng. Công thức của khí X là 

 A. C2H4.  B. HCl.  C. CO2.  D. CH4.  

Câu 2: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?  

 A. Tơ tằm.   B. Tơ capron.   

 C. Tơ visco.   D. Tơ xenlulozơ axetat. 

Câu 3: Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?  

 A. Trùng hợp vinyl xianua.   

 B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.  

 C. Trùng hợp metyl metacrylat.  

 D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.  

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai? 

 A. Glyxin, alanin là các α–amino axit. B. Geranyl axetat có mùi hoa hồng. 

 C. Glucozơ là hợp chất tạp chức. D. Tơ nilon – 6,6 và tơ nitron đều là protein. 

Câu 5: Trùng hợp propilen thu được polime có tên gọi là 

 A. polipropilen.  B. polietilen.  C. polistiren.  D. poli(vinyl clorua). 

Câu 6: Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là  

 A. PE.  B. amilopectin.  C. PVC.  D. cao su lưu hóa. 

Câu 7: Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là:  

 A. tơ capron; nilon-6,6; polietilen.  B. nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren.  

 C. polietilen; cao su buna; polistiren. D. poli(vinyl axetat); polietilen; cao su buna.  

Câu 8: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? 

 A. Poli(etylen terephtalat).  B. Poliacrilonitrin. 

 C. Polistiren.  D. Poli(metyl metacrylat). 

Câu 9: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp 

là  

 A. 5.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 10: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên? 

 A. Tơ nitron. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ nilon-6. 

Câu 11: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?  

 A. Tơ tằm.   B. Tơ visco.  

 C. Tơ nilon-6,6.   D. Tơ xenlulozơ axetat. 

Câu 12: Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao nhiêu tơ 

thuộc loại tơ poliamit?  

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?  

A. Tơ visco là tơ tổng hợp.  

B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.  

C. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit). 

D. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.  

B. Poliacrylonitrin được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.  

C. Polibutađien được dùng để sản xuất cao su buna.  

D. Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng cộng HCl vào etilen.  
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Câu 15: Cho các phát biểu sau: 

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit. 

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí. 

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit. 

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit. 

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3.  B. 2.  C. 4.  D. 5. 

Câu 16: Cho các phát biểu sau  

a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.  

b) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.  

c) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.  

d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường.  

e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 3.  B. 2.  C. 5.  D. 4.  

Câu 17: Polime X có hệ số trùng hợp là 1500 và phân tử khối là 42000. Công thức một mắt xích của X 

là 

 A. –CH2–CHCl–.  B. –CH2–CH2–.  C. –CCl=CCl–.  D. –CHCl–CHCl–. 

Câu 18: Tiến hành clo hoá poli(vinyl clorua) thu được một loại polime X dùng để điều chế tơ clorin. 

Trong X có chứa 66,7% clo theo khối lượng. Vậy trung bình có bao nhiêu mắt xích PVC phản ứng được 

với một phân tử clo? 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 19: Cứ 5,668 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết 3,462 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ mắt xích 

stiren và butađien trong cao su buna-S là 

 A. 2 : 3.  B. 1 : 2.  C. 2 : 1.  D. 3 : 5. 

Câu 20: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta-1,3-đien (butađien), thu được polime 

X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại 

polime trên là 

 A. 1 : 1.  B. 1 : 2.  C. 2 : 3.  D. 1 : 3. 

 

 

1B 2B 3C 4D 5A 6D 7C 8A 9C 10B 

11C 12B 13D 14C 15A 16C 17B 18B 19B 20B 

 

  

Câu 1: 

(
2 n

CH CHCl ) 2O

3 3

PVC

  HCl; HCl + AgNO   AgCl  + HNO


    

Câu 3: 
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C. 

0p, t , xt

2 3 3

Metyl  metacrylat

n CH C(CH )COOCH   


  


2 3
|

CH C(CH )


 
 n

3
                                                                              COOCH

(Chất dẻo: thủy tinh hữu cơ) 

A. 

0p, t , xt

2

Acrilonitrin

n CH CHCN   ( 
2 n

|
CH C H )

                                                          CN

 (Tơ olon) 

B. 
0t

2 2 5
nH N(CH ) COOH  (

2 5 n
HN(CH ) CO )

2
 + nH O (nilon-6) 

D. 
0t

2 2 6 2 2 4
nH N(CH ) NH  + nHOOC(CH ) COOH  (

2 6 2 4 n
NH[CH ] NH-CO[CH ] CO )

nilon 6,

2

6

 + 2nH O



 

Câu 4: Đáp án: D (Tơ nilon – 6,6 và tơ nitron đều là polime). 

Câu 5:  

2 3
nCH =CH-CH   (

2
|

CH C H ) n

3
                                               CH

 

Câu 8:  
0t

2 2 6 4

Etilen  glicol Axit terephtalic

n HO(CH ) OH  + n HOOCC H COOH   (
2 2 6 4 n

O[CH ] O-COC H CO )
2

 + 2nH O  

Câu 9: Đáp án: C (03) Gồm các tơ: tơ capron, tơ nitron, nilon-6,6. 

Câu 11:  
0t

2 2 6 2 2 4
nH N(CH ) NH  + nHOOC(CH ) COOH  (

2 6 2 4 n
NH[CH ] NH-CO[CH ] CO )

nilon 6,

2

6

 + 2nH O



 

Câu 12: Đáp án: B (02) Gồm các tơ: tơ capron, tơ nilon-6,6. 

Câu 13:  

D đúng. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng. 
0t

2 2 6 4

Etilen  glicol Axit terephtalic

n HO(CH ) OH  + n HOOCC H COOH   (
2 2 6 4 n

O[CH ] O-COC H CO )
2

 + 2nH O  

A sai. Tơ visco là tơ nhân tạo.  

B sai. Trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.  

C sai. Trùng hợp stiren thu được polistiren. 

Câu 14:  

C đúng. Polibutađien được dùng để sản xuất cao su buna.  
0t , xt, p

2 2
nCH CH CH CH   (   

2 2 n
CH CH CH CH )    

A sai. Amilozơ có cấu trúc mạch không nhánh.  

B sai. Poliacrylonitrin được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.  

D sai. Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp vinylclorua.  

Câu 15:  

Phát biểu đúng 

(d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit. 

(e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit. 

(g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2. 
0Ni, t

17 33 3 3 5 2 17 35 3 3 5
(C H COO) C H (triolein) + 3H   (C H COO) C H  

Phát biểu sai 

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit. 
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3 2 3 3
CH COOCH CH  + NaOH  CH COONa + CH CHO (axetandehit)   

(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. 
0p, t , xt

2 2

Etilen

nCH CH   ( 
2 2 n

CH CH )  

(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng. 

Câu 16:  

Phát biểu đúng 

a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa (chất béo) có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.  

b) Nước ép của quả nho chín (glucozơ) có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.  

c) Trong tơ tằm có các gốc α-amino axit.  

d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường.  

e) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm.  

Câu 17: 

X 1 m¾t xÝch 2 2
X: n = 1500; M  = 42000  M  = 28  X: -CH -CH -  

Câu 18: 

PVC: (
2

CH -CHCl ) 2Cl

k 2k 3k-1 k+1

35,5*(k + 1)
  C H Cl   %Cl = *100 = 66,7  k = 2

62,5k + 34,5
 

Câu 19: 

Cao su buna-S: (
2 2 2 6 5

CH -CH=CH-CH -CH -CH(C H ) ) n 2
 + Br  (  0,022 mol)  

2buta®ien Br

buta®ien stiren

stiren stiren

n  = n  = 0,022
  n  : n   1 : 2

m  = 4,48 gam  n  = 0,043
 

Câu 20: 

Cao su buna-S: (
2 2 2 6 5

CH -CH=CH-CH -CH -CH(C H ) ) n 2
 + Br  (  0,011 mol)  

2buta®ien Br

buta®ien stiren

stiren stiren

n  = n  = 0,011
  n  : n   1 : 2

m  = 2,24 gam  n  = 0,022
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Câu 1: Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là 

A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. 

B. 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen. 

C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en. 

D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua. 

Câu 2: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại 

tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?  

 A. Tơ tằm và tơ enang.   B. Tơ visco và tơ nilon-6,6.  

 C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.  D. Tơ visco và tơ axetat. 

Câu 3: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) 

poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng 

ngưng là:  

 A. (1), (3), (6).  B. (1), (2), (3).  C. (1), (3), (5).  D. (3), (4), (5). 

Câu 4: Phát biểu đúng là:  

A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).  

B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.  

C. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.  

D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac. 

Câu 5: Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp  

 A. C2H5COO-CH=CH2.   B. CH2=CH-COO-C2H5.  

 C. CH3COO-CH=CH2.   D. CH2=CH-COO-CH3. 

Câu 6: Cho các chất: caprolactam (1), isopropylbenzen (2), acrilonitrin (3), glyxin (4), vinyl axetat (5). 

Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime là  

 A. (1), (2) và (3).  B. (1), (2) và (5).  C. (1), (3) và (5).  D. (3), (4) và (5). 

Câu 7: Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là  

A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.  

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.  

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.  

D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. 

Câu 8: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat, 

nilon-6,6. Số polime tổng hợp là 

 A. 5.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 9: Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc 

từ xenlulozơ là  

 A. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.  B. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.  

 C. sợi bông và tơ visco.   D. tơ visco và tơ nilon-6. 

Câu 10: Nilon–6,6 là một loại  

 A. tơ axetat.  B. tơ poliamit.  C. polieste.  D. tơ visco. 

Câu 11: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? 

 A. Tơ nitron.   B. Tơ visco.  

 C. Tơ xenlulozơ axetat.   D. Tơ nilon-6,6. 

Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: 
HCN trïng hîp ®ång trïng hîp

2 2
CH CH X; X polime Y; X+CH CH CH CH polime Z


       

Y và Z lần lượt dùng để chế tạo vật liệu polime nào sau đây?  

 A. Tơ nitron và cao su buna-S.  B. Tơ capron và cao su buna.  
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 C. Tơ nilon-6,6 và cao su cloropren.  D. Tơ olon và cao su buna-N. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng?  

A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.  

B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.  

C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.  

D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylen điamin và axit axetic. 

Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?  

A. Poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.  

B. Trùng hợp axit ε-amino caproic thu được policaproamit.  

C. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.  

D. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.  

Câu 15: Cho các phát biểu sau: 

(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. 

(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn. 

(c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit. 

(d) Thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng, thu được α–amino axit. 

(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3.  B. 5.  C. 4.  D. 2. 

Câu 16: Cho các phát biểu sau:  

a) Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô.  

b) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.  

c) Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng.  

d) Khi rớt axit sunfuric đặc vào vải cotton (sợi bông) thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng.  

e) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa.  

Số phát biểu đúng là  

 A. 2.  B. 5.  C. 4.  D. 3.  

Câu 17: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X 

là 

 A. –CH2–CHCl– .  B. –CH=CCl– .  C. –CCl=CCl– .  D. –CHCl–CHCl– . 

Câu 18: Clo hoá PVC thu được tơ clorin. Trung bình 5 mắt xích PVC thì có một nguyên tử H bị clo hoá. 

Phần trăm khối lượng clo trong tơ clorin là 

 A. 61,38%.  B. 60,33%.  C. 63,96%.  D. 70,45%. 

Câu 19: Cao su lưu hóa (loại cao su được tạo thành khi cho cao su thiên nhiên tác dụng với lưu huỳnh) 

có khoảng 2,0% lưu huỳnh về khối lượng. Giả thiết rằng S đã thay thế cho H ở cầu metylen trong mạch 

cao su. Vậy khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu đisunfua –S–S–? 

 A. 50.  B. 46.  C. 48.  D. 44. 

Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4   C2H2   C2H3Cl   PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ 

đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên 

nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) 

 A. 358,4. B. 448,0. C. 286,7. D. 224,0. 

 

 

1D 2D 3D 4B 5C 6C 7C 8D 9C 10B 

11A 12D 13A 14A 15A 16B 17A 18A 19B 20B 
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Câu 1: 

2 2
etrafloeten (1) t nCF CF:   

2 2
CF CF ) n  

2 3
2) propilen nCH CH C (: H   

2 3
CH CH(CH ) ) n  

2 6 5
3) stiren nCH CH C H   (: 

2 6 5
CH CH(C H ) ) n  

2
(:4  ) vinyl clorua nCH CHCl  

2
CH CHCl ) n  

Câu 3: 
0t

2 2 6
nH N(CH ) COOH  ((3) nilon-7: 

2 6 n
HN(CH ) CO )

2
 + nH O  

0t

2 2 6 4

Etilen glicol Axit terephtalic

(4) n HO(CH ) OH  + n HOOCC H COOH   (
2 2 6 4 n

O[CH ] O-COC H CO )

 poli etylenterep

2

htalat

 + 2nH O  

0t

2 2 6 2 2 4
(5) nH N(CH ) NH  + nHOOC(CH ) COOH  (

2 6 2 4 n
NH[CH ] NH-CO[CH ] CO )

2

Nilon 6,6

 + 2nH O



 

Câu 4: 

B đúng. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren: (
2 3 2 n

CH C(CH ) CH CH )    

A sai. Tính axit của phenol (C6H5OH) yếu hơn của rượu (ancol). Do ảnh hưởng của vòng benzen nên 

phenol có tính axit yếu, ancol không có tính axit. 

C sai. Các chất etilen (CH2=CH2), toluen (C6H5CH3) và stiren (C6H5CH=CH2) đều tham gia phản ứng 

trùng hợp. Toluen (C6H5CH3) không có liên kết bội nên không tham gia phản ứng trùng hợp. 

D sai. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac. Do ảnh hưởng của vòng benzen nên anilin có tính 

bazơ yếu hơn amoniac (NH3). 

Câu 5: 
0p, t , xt

3 2

Vinyl  axetat

n CH COOCH CH   ( 
2 n

|
C H CH )

3
                                                          OOCCH

 

Câu 6:  Gồm các chất: (1) caprolactam (có vòng kém bền); (3) acrilonitrin: CH2=CHCN; (5) vinyl 

axetat: CH3COOCH=CH2. 

Câu 7: 

Poli(metyl metacrylat): 

0p, t , xt

2 3 3

Metyl  metacrylat

n CH C(CH )COOCH   


  


2 3
|

CH C(CH )


 
 n

3
                                                                              COOCH

  

Nilon-6: 
0t

2 2 5
nH N(CH ) COOH  (

2 5 n
HN(CH ) CO )

2
 + nH O  

Câu 8: Gồm các chất: poli(vinyl clorua), policaproamit, polistiren, nilon-6,6.  

) 

Câu 10: 
0t

2 2 6 2 2 4
nH N(CH ) NH  + nHOOC(CH ) COOH  (

2 6 2 4 n
NH[CH ] NH-CO[CH ] CO )

2

Nilon 6,6

 + 2nH O



 

Câu 11: 
0p, t , xt

2

Acrilonitrin

n CH CHCN   ( 
2 n

|
CH C H )

                                                          CN

 

Câu 12: 
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2
(1) CH CH + HCN  CH =CHCN (X)   

0p, t , xt

2

Acrilonitrin

(2) n CH CHCN   ( 
2 n

|
CH C H )  (Y)

                                                                CN

 

0t , xt, p

2 2 2
|

(3) nCH CH CH CH  + nC H=CH   (   
2 2 2 n

|
CH CH CH CH -C H-CH )    (Z)

                                                    CN                                                                      CN

 

Câu 13: 

A đúng. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.  

B sai. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ nhân tạo.  

C sai. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp.  

D sai. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylen điamin và axit adipic. 

Câu 14: 

A đúng. Poli(metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.  

0p, t , xt

2 3 3

Metyl  metacrylat

n CH C(CH )COOCH   


  


2 3
|

CH C(CH )


 
 n

3
                                                                              COOCH

 

B sai. Trùng ngưng axit ε-amino caproic thu được policaproamit.  
0t

2 2 5
nH N(CH ) COOH  (

2 5 n
HN(CH ) CO )

2
 + nH O  

C sai. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.  
0t

2 2 6 4

Etilen  glicol Axit terephtalic

n HO(CH ) OH  + n HOOCC H COOH   (
2 2 6 4 n

O[CH ] O-COC H CO )
2

 + 2nH O  

D sai. Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.  
0p, t , xt

2 2

Etilen

nCH CH   ( 
2 2 n

CH CH )  

Câu 15: 

Phát biểu đúng 

(c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit. 

(d) Thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng, thu được α–amino axit. 

(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2. 

Phát biểu sai 

(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. 

(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng. 

Câu 16: 

Phát biểu đúng 

a) Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được ứng dụng làm cửa kính ô tô.  

b) Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.  
lªn men

6 12 6 2 5 2
C H O       2C H OH    +   2CO  

c) Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa làm bằng tơ tằm sẽ nhanh hỏng. Do tơ tằm có 

liên kết peptit (-CO-NH-) nên kém bền trong môi trường axit hoặc kiềm. 

d) Khi rớt axit sunfuric đặc vào vải cotton (sợi bông) thì chỗ vải đó sẽ bị đen rồi thủng. Do axit H2SO4 

đặc có tính oxi hóa mạnh và háo nước. 

e) Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiu do liên kết C=C của chất béo bị oxi hóa.  

Câu 17: 
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X 1 m¾t xÝch 2
X: n = 560; M  = 35000  M  = 62,5  X: -CH -CHCl-  

Câu 18: 

PVC: (
2

CH -CHCl ) 2Cl

k 2k 3k-1 k+1 10 14 6
  C H Cl . Víi k = 5  CT t¬ clorin: C H Cl   %Cl = 61,38  

Câu 19: 

(
2 3 2

CH -CH(CH )=CH-CH ) 2S

k 5k 8k-2 2

32*2
  C H S   %S = *100 = 2  k = 46

68k + 62
 

Câu 20: 

4 2 2 2 3
2CH   C H   C H Cl  (

2
CH -CHCl )

4 4

3n
CH CH

3

khÝ  TN

n  = 16 kmol  V  = 358,4 m
  250*32 100

*  = 256                    250 kg  V  = 448 m
62,5 50
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Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng. 

B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p. 

C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim. 

D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được. 

Câu 2: Kim loại dẫn điện tốt nhất là 

 A. Au. B. Ag. C. Al. D. Cu. 

Câu 3: Kim loại nào sau đây có độ cứng cao nhất? 

 A. Ag.  B. Al.  C. Cr.  D. Fe. 

Câu 4: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là 

 A. Hg.  B. Cs.  C. Al.  D. Li. 

Câu 5: Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên 

thuỷ ngân rồi gom lại là 

 A. vôi sống.  B. cát.  C. muối ăn.  D. lưu huỳnh. 

Câu 6: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, 

nguội). Kim loại M là 

 A. Al.  B. Fe.  C. Ag.  D. Zn. 

Câu 7: Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch HNO3 đặc, nguội? 

 A. Mg.  B. Al.  C. Cr.  D. Cu. 

Câu 8: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl?  

 A. Al.  B. Ag.  C. Mg.  D. Zn.  

Câu 9: Kim loại nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?  

 A. Na.  B. Cu.  C. Al.  D. Fe.  

Câu 10: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? 

A. K.  B. Na.  C. Ba.  D. Be. 

Câu 11: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch  

A. HCl.  B. AgNO3.  C. CuSO4.  D. NaNO3. 

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Al vào dung dịch HCl. (b) Cho Al vào dung dịch AgNO3. 

(c) Cho Na vào H2O.  (d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là 

A. 1.  B. 2.  C. 4.  D. 3. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là 

A. 2,24.  B. 2,80.  C. 1,12.  D. 0,56. 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và Al cần vừa đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), thu được 9,1 

gam hỗn hợp hai oxit. Giá trị của m là 

A. 5,1. B. 7,1. C. 6,7. D. 3,9.  
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Câu 15: Cho 25,5 gam hỗn hợp X gồm CuO và Al2O3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng, thu 

được dung dịch chứa 57,9 gam muối. Phần trăm khối lượng của Al2O3 trong X là 

 A. 60%.  B. 40%.  C. 80%.  D. 20%. 

Câu 16: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al và Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam hỗn hợp 

X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá 

trị của V là 

A. 160.  B. 320.  C. 240.  D. 480. 

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là 

 A. 2,24.  B. 1,12.  C. 3,36.  D. 4,48.  

Câu 18: Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được 

dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối trong X là 

 A. 29,45 gam. B. 33,00 gam. C. 18,60 gam. D. 25,90 gam. 

Câu 19: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO 

(đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là 

 A. 4,05.  B. 2,70.  C. 8,10.  D. 5,40. 

Câu 20: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Ag phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 

0,04 mol NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 4,08.  B. 3,62.  C. 3,42.  D. 5,28. 

 

 

1C 2B 3C 4D 5D 6D 7A 8B 9A 10D 

11D 12D 13A 14A 15D 16B 17A 18D 19D 20D 

 

  

Câu 1: Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính nguyên tử phi kim 

Câu 5: Hg + S  HgS  (phản ứng này xảy ra ở điều kiện thường) 

Câu 6:  

2 2
(1) Zn + 2HCl  ZnCl  + H ;   

2 2(2) Zn + Cu   Zn  + Cu ;    

3 3 2 2 2
(3) Zn + 4HNO   Zn(NO )  + 2NO  + 2H O  

Câu 7:  
2 2(1) Mg + Fe   Mg  + Fe    

3 3 2 2 2
(2) Mg + 4HNO   Mg(NO )  + 2NO  + 2H O  

Lưu ý: Al và Cr bị thụ động HNO3 đặc, nguội. Cu đứng sau Fe trong dãy điện hóa. 

Câu 8: Do Ag đứng sau H trong dãy điện hóa. 

Câu 9: PTHH: 
2 2

Na + H O  NaOH + 1/2H  

Câu 11: Do Fe đứng sau Na trong dãy điện hóa. 

Câu 12: Thí nghiệm: (a), (b) và (c). PTHH:  
3

2
(a) Al + 3H   Al  + 3/2H ;   

3(b) Al + 3Ag  Al  + 3Ag ;    

2 2
(c) Na + H O NaOH +1/2H  

Câu 13:  
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0t

2 3 Fe Fe
2Fe + 3Cl   2FeCl  (0,04)  n  = 0,04  m  = 2,24 gam    

Câu 14:  

2 2 3
m gam Al; Mg  + 0,125 mol O   9,1 gam Al O ; MgO  

2 2KL O Oxit KL Oxit O
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 9,1 - 0,125*32 = 5,1 gam.  

Câu 15:  

4

2 4 2

2 3 2 4 3

CuSO  (x)CuO (x) 80x + 102y = 25,5 x = 0,255
 + H SO    + H O    

Al O  (y) Al (SO )  (y) 160x + 342y = 57,9 y = 0,05

  
     

  
 

2 3Al O 2 3
 m  = 5,1 gam  %Al O (X) = 20%   

Câu 16:  

2O
2,15 gam hh KL  3,43 gam X; X + V ml HCl 0,5M


  

KL O(X) Oxit(X) O(X) Oxit(X) KL O(X)
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 1,28 gam  n  = 0,08 mol   

2

2

(X) 2 H O
X + V ml HCl 2M. Ta cã: O  + 2H   H O. Tõ PT: n  = 2*n  = 2*0,08 = 0,16 mol 

    

HCl HClH
n  = n  = 0,16 mol  V  = 320 mL   

Câu 17: 

22 2 H
Mg (0,1) + 2HCl  MgCl  + H  (0,1)  V  = 2,24 LÝt   

Câu 18:  

2

2

2 HCl H

2

CrClCr
11,7 gam   +  HCl     + 0,2 mol H . B¶o toµn sè mol H: n  = 2*n = 0,4 mol.

Zn ZnCl


 

 
 

Muèi KL Cl
m  = m  + m  = 11,7 + 0,4*35,5 = 25,9 gam.  

Câu 19:  
2

0 3 5

Al NO
Al     Al   +  3e || N   +  3e    NO. B¶o toµn e: n  = (3*n )/3 = 0,2 mol.


    

Al
 m  = 0,2*27 = 5,4 gam.  

Câu 20:  

2

4
0 n 5

2 e nhËn NO
M     M   +  ne || N   +  1e    N O . Suy ra: n  = n  = 0,04 mol.


    

Muèi KL e
p dông CT: m  = m  + 62*n  = 2,8 + 0,04*62 = 5,28 gam.¸  
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Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?  

 A. Ag.  B. Na.  C. Al.  D. Fe.  

Câu 2: Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là  

 A. Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.  B. Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+. 

 C. Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.  D. Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+. 

Câu 3: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4   FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra 

 A. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.  B. sự khử Fe2+ và sự oxi hóa Cu. 

 C. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu2+.  D. sự khử Fe2+ và sự khử Cu2+. 

Câu 4: Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hóa học sau: 

(1) X + 2YCl3   XCl2 + 2YCl2;  (2) Y + XCl2   YCl2 + X. 

Phát biểu đúng là 

A. kim loại X khử được ion Y2+.  

B. kim loại X có tính khử mạnh hơn kim loại Y. 

C. ion Y3+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+.  

D. ion Y2+ có tính oxi hóa mạnh hơn ion X2+. 

Câu 5: Cho các phản ứng sau: 

(1) Fe + 2Fe(NO3)3   3Fe(NO3)2 (2) AgNO3 + Fe(NO3)2   Fe(NO3)3 + Ag 

Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là: 

 A. Ag+, Fe2+, Fe3+.  B. Ag+, Fe3+, Fe2+.  C. Fe2+, Ag+, Fe3+.  D. Fe2+, Fe3+, Ag+. 

Câu 6: Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại 

 A. Fe.  B. Na.  C. K.  D. Ba. 

Câu 7: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg2+/Mg; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; 

Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Dãy chỉ gồm các chất, ion tác dụng được với ion Fe3+ trong dung dịch là: 

 A. Mg, Fe2+, Ag.  B. Mg, Cu, Cu2+.  C. Mg, Fe, Cu.  D. Fe, Cu, Ag+. 

Câu 8: Cho các cặp oxi hóa - khử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: 

Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat. (b) Cho đồng vào dung dịch nhôm sunfat. 

(c) Cho thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat. (d) Cho thiếc vào dung dịch sắt(II) sunfat. 

Trong các thí nghiệm trên, những thí nghiệm có xảy ra phản ứng là: 

 A. (a) và (b).  B. (b) và (c).  C. (a) và (c).  D. (b) và (d). 

Câu 9: Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 2+ 2+ 3+ 2+Fe /Fe; Cu /Cu; Fe /Fe .  Cặp 

chất không phản ứng với nhau là  

 A. Fe và dung dịch CuCl2.   B. Fe và dung dịch FeCl3.  

 C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.  D. Cu và dung dịch FeCl3. 

Câu 10: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là: 

 A. Al, Fe, Cu.  B. Al, Cu, Ag.  C. Fe, Cu, Ag.  D. Al, Fe, Ag. 

Vậy 3 kim loại thu được sau khi kết thúc: Ag, Cu và Fe dư. 

Câu 11: Cho các cặp chất với tỉ lệ số mol tương ứng như sau: 

(a) Fe3O4 và Cu (1:1);      (b) Sn và Zn (2:1);     (c) Zn và Cu (1:1); 

(d) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1);      (e) FeCl2 và Cu (2:1);     (g) FeCl3 và Cu (1:1). 

Số cặp chất tan hoàn toàn trong một lượng dư dung dịch HCl loãng nóng là 

 A. 4.  B. 2.  C. 3.  D. 5. 

Câu 12: Cho 0,384 gam kim loại R (hóa trị II) tác dụng hết với dung dịch AgNO3 dư, thu được 1,296 

gam Ag. Kim loại R là  
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 A. Zn.  B. Cu.  C. Mg.  D. Fe.  

Câu 13: Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 

m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là 

  A. 7,0.  B. 6,8.  C. 6,4. D. 12,4. 

Câu 14: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam 

so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là 

 A. 8,4 gam.  B. 6,4 gam.  C. 11,2 gam.  D. 5,6 gam. 

Câu 15: Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là  

 A. 4,72.  B. 4,48.  C. 3,20.  D. 4,08. 

 

 

1A 2D 3C 4C 5D 6A 7C 8C 9C 10C 

11C 12B 13B 14D 15A  

 

 
Câu 1: Dựa vào dãy điện hóa, theo chiều từ trái sang phải: Tính oxi hóa của ion kim loại tăng và tính 

khử của kim loại giảm. 

 
Câu 2: (Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+). Dựa vào dãy điện hóa, theo chiều từ trái sang phải: Tính oxi 

hóa của ion kim loại tăng và tính khử của kim loại giảm.  

 
Câu 3:  

2 2Fe  Fe  + 2e (QT OXH/Sù OXH); Cu  + 2e  Cu (QT K/Sù K)    

Câu 4: Phản ứng (1): Tính oxi hóa Y3+ > X2+.  

Câu 5: Phản ứng (1): Tính oxi hóa Fe3+ > Fe2+. Phản ứng (2): Tính oxi hóa Ag+ > Fe3+. Vậy tính oxi hóa 

tăng dần theo thứ tự: Fe2+ < Fe3+ < Ag+. 

Câu 6: PTHH: 2 2Fe + Cu   Fe  + Cu    

Na, K, Ba tác dụng với H2O trong dd nên không khử được Cu2+. 

Câu 7: PTHH: 
3 2 2 3 2 3 2 2Mg + 2Fe   Mg  + 2Fe ; Fe + 2Fe   3Fe ; Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe           

Câu 8: PTHH:  
2 2a) Fe + Cu   Fe  + Cu;   

2 2c) Sn + Cu   Sn  + Cu   

Câu 9: Thứ tự cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 
2+ 2+ 3+ 2+Fe /Fe; Cu /Cu; Fe /Fe .  Theo quy 

tắc α thì Fe2+ không tác dụng Cu2+. 

Câu 10: Khi cho Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 có thể xảy ra các phản ứng theo thứ 

tự sau: 
3 2 3(1) Al + 3Ag   Al  + 3Ag ; (2) 2Al + 3Cu   2Al  + 3Cu        

2 2 2(3) Fe + 2Ag   Fe  + 2Ag ; (4) Fe + Cu   Fe  + Cu        
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Vậy 3 kim loại thu được sau khi kết thúc: Ag, Cu và Fe dư. 

Câu 11: Gồm các cặp (a); (b) và (d) 

Cặp (a): 2 3 3 2 2

3 4 2
Fe O  + 8H   Fe  + 2Fe  + 4H O; Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe .         

Cặp (b): Sn và Zn đứng trước H trong dãy điện hóa. 

Cặp (d): 3 2 2Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe .     

Cặp (c): Cu không phản ứng. 

Cặp (e): Cu không phản ứng. 

Cặp (g): 3 2 2Cu(1) + 2Fe (1)  Cu  + 2Fe       Cu dư 

Câu 12: 2

R R
R + 2Ag   R  + 2Ag (0,012)  n  = 0,066  M  = 64 (Cu)     

Câu 13:  
2 2

KL
Fe(6/56) + Cu (0,1)  Fe  + Cu  KL: Fe d­: (6/56) - 0,1 vµ Cu: 0,1  m  = 6,8 gam     

Câu 14:  

2 2
Cu Fe

Fe ph¶n øng

m  = m  - m   0,8 = 64a - 56a  a = 0,1Fe   +   Cu      Fe    +   Cu  
  

 m  = 56*0,1 = 5,6 gama mol                                a mol

 


   



 

Câu 15:  
2Fe(0,05) + 2Ag  (0,02)     Fe    +   2Ag   Fe d­ 0,04 mol; Ag t¹o ra 0,02 mol     

2 2 2Fe(0,04) +   Cu (0,1)     Fe    +   Cu   Cu  d­; Cu t¹o ra 0,04 mol      

X Ag Cu
 m  = m  + m  = 0,02*108 + 0,04*64 = 4,72 gam  

  



96 

 

 

Câu 1: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?  

A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 và CuSO4.  

B. Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 loãng.  

C. Để đinh sắt (làm bằng thép cacbon) trong không khí ẩm.  

D. Nhúng thanh sắt (làm bằng thép cacbon) vào dung dịch H2SO4 loãng.  

Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?  

A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4.   

B. Nhúng thanh Fe vào dd CuSO4 và H2SO4 loãng.  

C. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3.   

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.  

Câu 3: Biết rằng ion Pb2+
 trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được 

nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì 

A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá.   

B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá. 

C. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá.    

D. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá. 

Câu 4: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?  

 A. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.  B. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.  

 C. Nhúng dây Mg vào dung dịch HCl.  D. Đốt dây thép trong bình đựng khí Cl2.  

Câu 5: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho gang tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.  

(b) Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe(NO3)3.  

(c) Cho Al tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4.  

(d) Cho Fe tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2. 

(e) Cho Al và Fe tác dụng với khí Cl2 khô. 

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có hiện tượng ăn mòn điện hóa học là 

 A. 4.  B. 2.  C. 5.  D. 3. 

Câu 6: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe 

và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước 

là 

 A. 4.  B. 1.  C. 2.  D. 3. 

Câu 7: Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn  

 A. kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa.  B. sắt đóng vai trò anot và bị oxi hoá. 

 C. sắt đóng vai trò catot và ion H+ bị oxi hóa. D. kẽm đóng vai trò anot và bị oxi hoá. 

Câu 8: Cho lá Al vào dung dịch HCl, có khí thoát ra. Thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì 

 A. tốc độ thoát khí tăng.   B. tốc độ thoát khí không đổi. 

 C. phản ứng ngừng lại.   D. tốc độ thoát khí giảm. 

Câu 9: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? 

 A. Gắn đồng với kim loại sắt. B. Tráng kẽm lên bề mặt sắt. 

 C. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt. D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt. 

Câu 10: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3. 

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm. 

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4. 

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối. 
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Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là 

  A. 2.  B. 3.  C. 4.  D. 1. 

Câu 11: Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 2,24 kít khí H2. Giá trị của m là  

 A. 2,80.  B. 1,12.  C. 5,60.  D. 2,24.  

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được 10,08 

lít khí (đktc). Phần trăm về khối lượng của Al trong X là 

 A. 58,70%.  B. 20,24%.  C. 39,13%.  D. 76,91%. 

Câu 13: Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là  

 A. 11,2.  B. 14.  C. 8,4.  D. 16,8.  

Câu 14: Cho m gam bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm 0,15 mol CuSO4 và 0,2 mol HCl. Sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,725m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là 

 A. 16,0.  B. 18,0.  C. 16,8.  D. 11,2. 

Câu 15: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản 

ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn 

trong hỗn hợp bột ban đầu là  

 A. 90,27%.  B. 85,30%.  C. 82,20%.  D. 12,67%. 

 

 

1B 2D 3D 4A 5D 6D 7D 8A 9A 10D 

11C 12C 13C 14A 15A  

 

  

Câu 1: 2

2
Zn + 2H   Zn  + H    không có cặp điện cực nên chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. 

Câu 2: 3 2 2Cu + 2Fe   2Fe  + Cu    không có cặp điện cực nên chỉ xảy ra ăn mòn hóa học. 

Câu 3: Sn và Pb tạo thành cặp pin điện hóa Sn – Pb trong đó Sn có tính khử mạnh hơn nên bị ăn mòn. 

Câu 4: Do xảy ra phản ứng: 2 2Fe + Cu   Fe  + Cu    bám vào sắt tạo cặp điện cực Fe-Cu. 

Câu 5: Gồm các thí nghiệm: (a); (c) và (d). 

(a): Gang là hợp kim Fe-Cu. 

(c): 2 32Al + 3Cu   2Al  + 3Cu    bám vào nhôm tạo cặp điện cực Al-Cu.  

(d): 2 2Fe + Cu   Fe  + Cu    bám vào sắt tạo cặp điện cực Fe-Cu. 

Câu 6: Cặp: Fe và Pb; Fe và Sn; Fe và Ni. Do Fe có tính khử mạnh hơn nên bị ăn mòn trước. 

Câu 7: Do Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên đóng vai trò là 2anot: Zn  Zn  + 2e  và bị oxi hóa (ăn 

mòn). 

Câu 8: Do xảy ra phản ứng: 2 32Al + 3Cu   2Al  + 3Cu    bám vào nhôm tạo cặp điện cực Al-Cu. 

Al bị ăn mòn điện hóa nên tốc độ thoát khí tăng. 

Câu 9: Do sắt có tính khử mạnh hơn đồng nên sắt bị ăn mòn. 

Câu 10: Thí nghiệm: (a) 3 2 2Cu + 2Fe   2Fe  + Cu    không có cặp điện cực nên chỉ xảy ra ăn mòn 

hóa học. 

Câu 11: 
2 4 4 2 Fe

Fe (0,1)  +  H SO   FeSO   +  H  (0,1)  m  = 5,6 gam   

Câu 12:  

2 4 3

2 4 2

4

Al (SO )Al (x mol)
13,8 gam   +  H SO      + 0,45 mol H .

Fe (y mol) FeSO


 

 
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27x   +   56y   =   13,8 x = 0,2
     %Al = (27*0,2)/13,8 = 39,13%.

3x     +     2y      =    0,45*2 (BT sè mol e) y = 0,15

 
   

 
 

Câu 13: 2 2

Fe Fe
Fe + Cu   Fe  + Cu(0,3)  n  = 0,3  m  = 16,8 gam     

Câu 14:  
2Cu  (0,15) Cu (0,15 mol)

m gam Fe +   0,725m gam 
Fe d­H  (0,2)





 
 

 

 

2Fe(p­) Fe(p­) Fe(d­)Cu H
B¶o toµn e: 2*n  = 2*n  + n   n  = 0,25 mol  m  = m - 0,25*56     

Cu Fe(d­)
 0,725m = m  + m   0,725m = 0,15*64 + (m - 0,25*56)  m = 16 gam.    

Câu 15:  
2 2

KL
Zn(x) +   Cu    Zn    +   Cu(x)  m  = 65x - 64x = x 


    

2 2

KL
Fe(y) +   Cu    Fe    +   Cu(y)  m  = 64y - 56y = 8y 


    

KL KL
Do khèi l­îng KL tr­íc vµ sau ph¶n øng b»ng nhau  m  = m   x = 8y

 
     

Chän x = 8, y = 1  %Zn(hh ®Çu) = 90,27%  
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Câu 1: Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là 

A. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất khử. 

B. oxi hoá ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. 

C. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại. 

D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hoá. 

Câu 2: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là CO?  

 A. Ca.  B. Cu.  C. K.  D. Ba.  

Câu 3: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện với chất khử là H2?  

 A. K.  B. Na.  C. Fe.  D. Ca.  

Câu 4: Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thuỷ luyện, có thể dùng kim 

loại nào sau đây? 

 A. Ca.  B. Na.  C. Ag.  D. Fe. 

Câu 5: Phản ứng nào sau đây là phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện? 

 A. 2Al2O3 
®pnc  4Al + 3O2.  B. CuCl2 

®pdd  Cu + Cl2. 

 C. Mg + FeSO4   MgSO4 + Fe.  D. CO + CuO  
0t  Cu + CO2. 

Câu 6: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp bột gồm MgO, CuO, Al2O3 và FeO, nung nóng. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Số oxit kim loại trong Y là 

 A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 7: Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 ở nhiệt độ cao. 

Mặt khác, kim loại M khử được ion H+
 trong dung dịch axit loãng thành H2. Kim loại M là 

 A. Cu.  B. Mg.  C. Fe.  D. Al. 

Câu 8: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với 

điện cực trơ) là: 

 A. Ni, Cu, Ag.  B. Ca, Zn, Cu.  C. Li, Ag, Sn.  D. Al, Fe, Cr. 

Câu 9: Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) là  

 A. K và Cl2.  B. K, H2 và Cl2.  C. KOH, H2 và Cl2.  D. KOH, O2 và HCl. 

Câu 10: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra 

 A. sự khử ion Cl .   B. sự oxi hoá ion Cl .  

 C. sự oxi hoá ion Na+.  D. sự khử ion Na+. 

Câu 11: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là 

 A. điện phân dung dịch.   B. nhiệt luyện. 

 C. thủy luyện.   D. điện phân nóng chảy. 

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3; (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3; 

(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4; (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. 

Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là 

 A. (1) và (2).  B. (1) và (4).  C. (2) và (3).  D. (3) và (4). 

Câu 13: Cho 2,24 gam Fe tác dụng hết với dung dịch Cu(NO3)2 dư, thu được m gam kim loại Cu. Giá 

trị của m là  

 A. 3,20.  B. 6,40.  C. 5,12.  D. 2,56.  

Câu 14: Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml 

dung dịch AgNO3 1M cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc dung dịch, đem cô cạn thu được 18,8 

gam muối khan. Kim loại M là 

 A. Fe.  B. Cu.  C. Mg.  D. Zn. 
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Câu 15: Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản 

ứng là 

 A. 3,36 gam.  B. 2,52 gam.  C. 1,68 gam.  D. 1,44 gam. 

Câu 16: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, 

thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 20. Giá trị của m là 

 A. 7,2. B. 3,2. C. 6,4. D. 5,6. 

Câu 17: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 7,2 gam bột FeO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho 

toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 

của m là 

 A. 5,0.  B. 10,0.  C. 7,2.  D. 15,0. 

Câu 18: Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng 5,36 gam hỗn hợp FeO và Fe2O3 (nung nóng), thu 

được m gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Cho X vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 9 gam kết tủa. Biết 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 3,88.  B. 3,75.  C. 2,48.  D. 3,92. 

Câu 19: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là 

 A. Ca.  B. Na.  C. Mg.  D. K. 

Câu 20: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) cho đến khi ở catot thu được 3,2 gam 

kim loại thì thể tích khí (đktc) thu được ở anot là 

 A. 2,24 lít.  B. 3,36 lít.  C. 0,56 lít.  D. 1,12 lít. 

  

 

1C 2B 3C 4D 5D 6D 7C 8A 9C 10D 

11D 12B 13D 14B 15A 16D 17B 18D 19D 20C 

 

  

Câu 2: Phương pháp nhiệt luyện điều chế các kim loại TB và yếu. Ba, Ca và K là kim loại hoạt động 

mạnh nên được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 

Câu 3: Phương pháp nhiệt luyện điều chế các kim loại TB và yếu. Na, Ca và K là kim loại hoạt động 

mạnh nên được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 

Câu 4: Nguyên tắc phương pháp thủy luyện dùng kim loại hoạt động mạnh đẩy kim loại hoạt động yếu 

ra khỏi dung dịch. Loại Ag do đứng sau Cu, loại Ca và Na do tác dụng với nước. 

Câu 6:  

2 3 2 3
CO + CuO; FeO; Al O ; MgO   Y Cu; Fe; Al O ; MgO . Lưu ý, oxit Al2O3 và MgO không bị 

khử bởi CO nên vẫn còn trong Y. 

Câu 7: M được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bởi khí H2 loại Al và Mg. M khử được ion 

H+
 trong dung dịch axit loãng thành H2 loại Cu. 

Câu 8: Phương pháp điện phân dung dịch điều chế kim loại TB và yếu.  

Câu 9: PTHH: ®pdd cã mn

2 2 2
2KCl + 2H O  2KOH + Cl  + H  

Câu 10:  

Quá trình: 
2

+ (Anot)                     (-) Catot

2Cl   Cl  + 2e    Na  + 1e  Na
  

 

Câu 11: Phương pháp điện phân nóng chảy điều chế kim loại hoạt động mạnh như: IA; IIA và Al.  

Câu 12: Gồm các thí nghiệm: (1) và (4). 
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(1): 2Zn + 2Ag   Zn  + 2Ag  ; (4): 
0t

2
CO + CuO  CO  + Cu  

Câu 13: 2 2

Cu Cu
Fe(0,04) + Cu   Fe  + Cu  n  = 0,04  m  = 2,56 gam     

Câu 14:  

3 3 2
M   +   2AgNO (0,2)    M(NO ) (0,1)   +   2Ag   18,8 = 0,1*(M + 62*2) M = 64 (Cu)     

Câu 15:  

2 3 2 3Fe O Fe(Fe O ) Fe
n  = 0,03  n  = 0,03*2 = 0,06 mol  m  = 0,06*56 = 3,36 gam.   

Câu 16:  
0t

2 X CO(b®)
0,2 mol CO + Oxit KL  hh khÝ CO d­; CO  + KL. BT C  n  = n  = 0,2 mol.   

2 2hh/H hh CO(d­) CO O(Oxit )
d  = 20  M  = 40. PP ®­êng chÐo  n  = 0,05; n  = 0,15 = n   

Oxit KL O KL Oxit O
m  = m  + m   m  = m  - m  = 8 - 0,15*16 = 5,6 gam  

Câu 17:  

2 3 3FeO O(FeO) CO CaCO CaCO
n  = 0,1  n  = 0,1  n  = 0,1  n  = 0,1  m  = 10 gam.     

Câu 18:  

2Ca(OH)  d­

2 3 2 2 3
CO d­   +   (FeO; Fe O )    Fe  +  CO ; CO   CaCO .


    

3 2 3CaCO O(oxit ) CO CaCO O(oxit )
n  = 0,09 mol  n  = n  = n  = 0,09 mol  m  = 1,44 gam.   

Fe Oxit O
 m  = m  - m  = 5,36 - 1,44 = 3,92 gam.  

Câu 19:  

n

®pnc

n 2 MCl
MCl       M    +    n/2Cl . Tõ PT: n  = 0,08/n (mol)   

nMCl M
M  = 74,5n = M + 35,5n  M  = 39n. LËp b¶ng ta cã: Víi n = 1  M = 39  K     

Câu 20:  

2

2 0

2 2 O

Catot                                     Anot

Cu      +     2e     Cu  ||  2H O       O     +     2e*2  + 4H   V  = 0,025*22,4 

                   0,1     0,05                        0,025   0,1

   

 

= 0,56 LÝt   
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Câu 1: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là 

chất lỏng. Kim loại X là 

 A. W.  B. Cr.  C. Pb.  D. Hg. 

Câu 2: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 

 A. H2SO4 đặc, nóng.  B. HNO3 loãng.  C. H2SO4 loãng.  D. HNO3 đặc, nguội. 

Câu 3: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng?  

 A. Cu.  B. Al.  C. Mg.  D. Fe.  

Câu 4: Cho dãy các ion: Fe2+, Ni2+, Cu2+, Sn2+. Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất 

trong dãy là 

 A. Sn2+.  B. Cu2+.  C. Fe2+.  D. Ni2+. 

Câu 5: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với 

dung dịch AgNO3? 

 A. Al, Fe, CuO.  B. Zn, Cu, Mg.  C. Fe, Ni, Sn.  D. Hg, Na, Ca. 

Câu 6: Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực 

chuẩn) như sau: Zn2+/Zn; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag. Các kim loại và ion đều phản ứng được 

với ion Fe2+ trong dung dịch là: 

 A. Zn, Ag+.  B. Ag, Cu2+.  C. Ag, Fe3+.  D. Zn, Cu2+. 

Câu 7: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? 

 A. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3. B. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. 

 C. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl. D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. 

Câu 8: Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dd AgNO3 đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dd 

X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X là 

 A. Fe(NO3)2 và AgNO3.   B. AgNO3 và Zn(NO3)2. 

 C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.   D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. 

Câu 9: Tiến hành bốn thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3; 

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4; 

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3; 

- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. 

Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hoá là 

 A. 1.  B. 2.  C. 4.  D. 3. 

Câu 10: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau 

phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 

 A. Cu, Fe, Zn, MgO.   B. Cu, Fe, ZnO, MgO. 

 C. Cu, Fe, Zn, Mg.   D. Cu, FeO, ZnO, MgO. 

Câu 11: Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân 

dung dịch (điện cực trơ) là 

 A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. 

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư. (b) Điện phân dung dịch AgNO3 (điện cực trơ).  

(c) Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4 dư. (d) Điện phân Al2O3 nóng chảy. 

(e) Nung nóng hỗn hợp bột Al và FeO (không có không khí). 

Số thí nghiệm tạo thành kim loại là 

 A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. 
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Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp 

oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là 

 A. 4,48 lít.  B. 8,96 lít.  C. 17,92 lít. D. 11,20 lít. 

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M 

(vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là 

 A. 6,81 gam.  B. 4,81 gam.  C. 3,81 gam.  D. 5,81 gam. 

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 (đktc). 

Kim loại M là 

 A. Mg.  B. Al.  C. Zn.  D. Fe. 

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch 

H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 9,52.  B. 10,27.  C. 8,98.  D. 7,25. 

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử 

duy nhất của N+5). Giá trị của x là 

 A. 0,15.  B. 0,05.  C. 0,25.  D. 0,10. 

Câu 18: Cho 2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung 

dịch Y và 0,672 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng muối trong Y là  

 A. 6,39 gam.  B. 7,77 gam.  C. 8,27 gam.  D. 4,05 gam. 

Câu 19: Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam Cu. Giá trị 

m là 

  A. 6,50. B. 3,25. C. 9,75. D. 13,00. 

Câu 20: Cho 2,24 lít khí CO (đktc) phản ứng vừa đủ với 10 gam hỗn hợp X gồm CuO và MgO. Phần 

trăm khối lượng của MgO trong X là 

 A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%. 

 

 

1D 2D 3A 4B 5C 6A 7C 8C 9B 10B 

11D 12B 13B 14A 15B 16C 17B 18B 19C 20A 

  

 
Câu 2: Do sắt bị thụ động với HNO3 đặc, nguội. 

Câu 3: Do Cu đứng sau H trong dãy điện hóa. 

Câu 4: Dựa vào dãy điện hóa, theo chiều từ trái sang phải: Tính oxi hóa của ion kim loại tăng và tính 

khử của kim loại giảm.  

 
Câu 5: Đáp án: C (Fe, Ni, Sn). Đáp án A loại CuO; B loại Cu; D loại Hg. 

Câu 6: PTHH: 2 2 2 3Zn + Fe   Zn  + Fe ; Ag  + Fe   Fe  + Ag         

Câu 7: Do Ag đứng sau H trong dãy điện hóa. 

A. 
3 3 2 2 2

Cu + 4HNO   Cu(NO )  + 2NO  + 2H O  

B. 
3 3Fe + 2Fe   3Fe   

D. 
2 2Zn + Cu   Zn  + Cu    

Câu 8: Khi cho Fe, Zn vào dung dịch chứa AgNO3 có thể xảy ra các phản ứng theo thứ tự sau: 
2 2 2 3(1) Zn + 2Ag  Zn  + 2Ag ; (2) Fe + 2Ag  Fe  + 2Ag ; (3) Fe  + Ag  Fe  + Ag             
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Sau phản ứng thu được hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Vậy 2 muối Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2 và 

2 kim loại: Ag và Fe dư. 

Câu 9: Gồm (2) và (4). Do xảy ra phản ứng 2 2Fe + Cu   Fe  + Cu    bám vào sắt tạo cặp điện cực 

Fe-Cu. 

Câu 10: 2 2 3
H  + CuO; Fe O ; ZnO; MgO   Cu; Fe; Zn; MgO . Do CO không khử được MgO nên 

vẫn còn lại sau phản ứng. 

Câu 11: Đáp án: D (Cu và Ag) Phương pháp điện phân dung dịch điều chế kim loại TB và yếu.  

Câu 12: Gồm các thí nghiệm: (b); (d) và (e). 

(b): ®pdd

3 2 2 3
4AgNO  + 2H O  4Ag + O  + 4HNO  

(d): ®pnc

2 3 2
2Al O   4Al + 3O ;   

(e): 
2 3

2Al + 3FeO  Al O  + 3Fe  

Câu 13: 2 2 3
17,4 gam Al; Mg  + O   30,2 gam Al O ; MgO  

2

2 2

2

O oxit KL

KL O Oxit O

O

m  = m  - m  = 12,8
BTKL: m  + m  = m     V  = 8,96 LÝt

 n  = 0,4 mol
 


 

Câu 14: 
2 4 2

2,81 gam Oxit + 0,05 mol H SO   Muèi + H O  

2 2 4H O H SO
B¶o toµn sè mol H: n  = n  = 0,05 mol. B¶o toµn khèi l­îng ta cã:  

2 4 2Muèi Oxit H SO H O
m  = m  + m  - m  = 2,81 + 0,05*98 - 0,05*18 = 6,81 gam.  

Câu 15:  

n 2 M M
M + nHCl  MCl  + 0,5nH  (0,325)  n  = 0,65/n  M  = 9n  n = 3; M = 27 (Al)     

Câu 16:  

2 4 22 4 2 H SO H
3,22 gam Fe,  Mg, Zn   +  H SO     Muèi + 0,06 mol H . BT H: n  = n  = 0,06  

2
4

Muèi KL SO
m  = m  + m  = 3,22 + 0,06*96 = 8,98 gam.  

Câu 17:  

2 2

0 2 5

2 Cu NO NO
Cu     Cu   +  2e || N   +  1e    NO . BT e: 2*n  = n  n  =  0,025*2 = 0,05 mol     

Câu 18:  
2

0 n 5

e nhËn NO
M     M   +  ne || N   +  3e    NO. Suy ra: n  = 3*n  = 0,09 mol.


    

Muèi KL e
p dông CT: m  = m  + 62*n  = 2,19 + 0,06*62 = 7,77 gam.¸  

Câu 19: 2 2

Zn Zn
Zn + Cu   Zn  + Cu (0,15)  n  = 0,15  m  = 9,75 gam     

Câu 20:  

CO O(CuO) CuO
n  = 0,1  n  = 0,1  m  = 8 gam  %CuO = 80% %MgO = 20%.     
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Câu 1: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất? 

 A. Cr.  B. Ag.  C. W.  D. Fe. 

Câu 2: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung 

dịch HNO3 đặc, nguội là: 

 A. Cu, Fe, Al.  B. Fe, Al, Cr.  C. Cu, Pb, Ag.  D. Fe, Mg, Al. 

Câu 3: Dung dịch nào sau đây tác dụng với kim loại Cu? 

 A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. KOH. 

Câu 4: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? 

 A. Fe. B. K. C. Mg. D. Al. 

Câu 5: Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+   2Cr3+ + 3Sn. Nhận xét nào sau đây về 

phản ứng trên là đúng? 

 A. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxi hóa.  B. Cr là chất oxi hóa, Sn2+ là chất khử. 

 C. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.  D. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa. 

Câu 6: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung 

dịch FeCl3 là 

 A. 6.  B. 4.  C. 3.  D. 5. 

Câu 7: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe2O3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung 

dịch 

 A. NaOH (dư).  B. HCl (dư).  C. AgNO3 (dư).  D. NH3(dư). 

Câu 8: Trường hợp nào sau đây, kim loại bị ăn mòn điện hóa học? 

 A. Kim loại sắt trong dd HNO3 loãng.  B. Thép cacbon để trong không khí ẩm. 

 C. Đốt dây sắt trong khí oxi khô.  D. Kim loại kẽm trong dung dịch HCl. 

Câu 9: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?  

 A. Mg.  B. Ca.  C. Cu.  D. Na.  

Câu 10: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?  

 A. Fe.  B. Na.  C. Cu.  D. Ag.  

Câu 11: Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

 A. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử. 

 B. Bản chất của ăn mòn kim loại là quá trình oxi hóa - khử. 

 C. Ăn mòn hóa học phát sinh dòng điện. 

 D. Nguyên tắc chung để điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại. 

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Điện phân MgCl2 nóng chảy.   

(b) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư. 

(c) Nhiệt phân hoàn toàn CaCO3.   

(d) Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 dư. 

(e) Dẫn khí H2 dư đi qua bột CuO nung nóng. 

Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 3.  B. 4.  C. 1.  D. 2. 

Câu 13: Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại 

M là 

 A. Rb.  B. Li.  C. K.  D. Na. 

Câu 14: Đốt cháy 11,9 gam hỗn hợp gồm Zn, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn, thu được 40,3 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là 

 A. 17,92 lít.  B. 6,72 lít.  C. 8,96 lít.  D. 11,2 lít. 
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Câu 15: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi 

thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản 

ứng hết với Y là 

 A. 57 ml.  B. 50 ml.  C. 75 ml.  D. 90 ml. 

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị 

của V là 

 A. 2,24.  B. 3,36.  C. 1,12.  D. 4,48. 

Câu 17: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử 

duy nhất, ở đktc). Khí X là 

 A. NO.  B. NO2.  C. N2.  D. N2O. 

Câu 18: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí 

NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là  

 A. NO và Mg.  B. N2O và Al.  C. N2O và Fe.  D. NO2 và Al. 

Câu 19: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 

0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của 

m là 

 A. 2,80.  B. 2,16.  C. 4,08.  D. 0,64. 

Câu 20: Khử hoàn toàn 32 gam CuO bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là 

 A. 25,6. B. 19,2. C. 6,4. D. 12,8. 

 

 

1C 2B 3B 4B 5C 6D 7B 8B 9C 10B 

11C 12A 13C 14C 15C 16A 17A 18B 19C 20A 

 

  

Câu 2: Do 3 kim loại này bị thụ động với HNO3 đặc, nguội, nhưng trước H trong dãy điện hóa. PTHH:  
2 2 3

2 2
Fe(Cr) + 2H   Fe (Cr ) + H ; Al + 3H   Al  + 3/2H       

Câu 3: Do HNO3 có tính oxi hóa mạnh nên tác dụng hầu hết kim loại trừ Au, Pt. 

Câu 4: Dựa vào dãy điện hóa, theo chiều từ trái sang phải: Tính oxi hóa của ion kim loại tăng và tính 

khử của kim loại giảm.  

 
Câu 5:  

3 2Cr  Cr  + 3e (ChÊt K); Sn  + 2e  Sn (ChÊt OXH).    

Câu 6: Gồm các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba. 

Câu 7: Lấy số mol mỗi chất 1 mol. Ta có các PTHH: 

3

3 3

2 2 3 2 Fe
Al + 3H   Al  + 3/2H ; Fe O  + 6H   2Fe  + 3H O. Tõ PT: n  = 2 mol.

      

3 2 2 3Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe . Tõ PT: Cu t¸c dông võa ®ñ Fe .     

Câu 8: Do thép cacbon là hợp kim Fe-C tạo thành cặp pin điện hóa trong đó Fe có tính khử mạnh hơn 

nên bị ăn mòn. 

Câu 9: Phương pháp thủy luyện điều chế các kim loại TB và yếu. Na, Ca và Mg là kim loại hoạt động 

mạnh nên được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. 

Câu 10: Phương pháp điện phân nóng chảy điều chế các kim loại hoạt động mạnh. 
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Câu 11: Do ăn mòn hóa học không phát sinh dòng điện. 

Câu 12: Gồm các thí nghiệm: (a); (b) và (e). 

(a): ®pnc

2 2
MgCl   Mg + Cl ;  

(b): 2 3Fe  + Ag   Fe  + Ag     

(e): 
2 2

H  + CuO  H O + Cu  

Câu 13: 
22 2 M H

M + H O  MOH + 1/2H  (0,06). Tõ PT: n  = 2*n  = 0,12 mol  

M
 M  = 4,68/0,12 = 39  M lµ K.   

Câu 14: 2 3 2
11,9 gam Al;  Zn  + Cl   40,3 gam AlCl ; ZnCl  

2 2 2KL Cl Muèi Cl Muèi KL Cl
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 40,3 - 11,9 = 28,4 gam  n  = 0,4 mol.   

2Cl
 V  = 0,4*22,4 = 8,96 lÝt.  

Câu 15: 2O
2,13 gam (Mg, Cu, Al)  3,33 gam oxit Y; Y + V ml HCl 2M.


  

KL O (Y) Oxit  Y O (Y) Oxit  Y KL O (Y)
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 1,2 gam  n  = 0,075 mol.   

2

2

(Y) 2 H O
Y + V ml HCl 2M. Ta cã: O  + 2H   H O. Tõ PT: n  = 2*n  = 2*0,075 = 0,15 mol. 

    

HCl HClH
n  = n  = 0,15 mol  V  = 0,15/2 = 0,075 lÝt = 75 mL.   

Câu 16: 
22 4 4 2 H

Zn (0,1)  +  H SO   ZnSO   +  H  (0,1)  V  = 2,24 L   

Câu 17:  

3 Mg X
Mg(0,15) + HNO   X(0,1)  BTe: 2n  = n *n  2*0,15 = n*0,1  n = 3  X: NO      

Câu 18: 
x y 2 x y 2N O /H N O 2 N O

d  = 22  M  = 44  KhÝ N O (M  = 44).   

2

1
0 n 5

2 M N O
M     M   +  ne || 2N   +  4e*2    N O. B¶o toµn e: n  = (8*n )/n = 0,336/n (mol).


    

M
 M  = 3,024/(0,336/n) = 9n. LËp b¶ng n = 3  M = 27 (Al) phï hîp.   

Câu 19:  
2Fe(0,04) + 2Ag  (0,02)     Fe    +   2Ag   Fe d­ 0,03 mol; Ag t¹o ra 0,02 mol     

2 2 2Fe(0,03) +   Cu (0,1)     Fe    +   Cu   Cu  d­; Cu t¹o ra 0,03 mol      

Y Ag Cu
 m  = m  + m  = 0,02*108 + 0,03*64 = 4,08 gam.  

Câu 20:  

CuO Cu Cu
n  = 0,4 mol. BT Cu  n  = 0,4 mol  m  = 25,6 gam   
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Câu 1: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? 

 A. Na.  B. Li.  C. Hg.  D. K. 

Câu 2: Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 

loãng là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 3: Kim loại Ni đều phản ứng được với các dung dịch nào sau đây? 

 A. MgSO4, CuSO4.  B. NaCl, AlCl3.  C. CuSO4, AgNO3.  D. AgNO3, NaCl. 

Câu 4: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và 

NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: 

 A. (1), (3), (5).  B. (1), (2), (3).  C. (1), (3), (4).  D. (1), (4), (5). 

Câu 5: Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như 

sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.  B. Cu2+ oxi hoá được Fe2+ thành Fe3+. 

 C. Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+.  D. Cu khử được Fe3+ thành Fe. 

Câu 6: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta 

hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu 

suất các phản ứng đều là 100%) 

 A. c mol bột Al vào Y.   B. c mol bột Cu vào Y. 

 C. 2c mol bột Al vào Y.   D. 2c mol bột Cu vào Y. 

Câu 7: Cho hỗn hợp gồm Al và Zn vào dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 

dung dịch X chỉ chứa một muối và phần không tan Y gồm hai kim loại. Hai kim loại trong Y và muối 

trong X là 

 A. Zn, Ag và Zn(NO3)2.   B. Al, Ag và Al(NO3)3. 

 C. Al, Ag và Zn(NO3)2.   D. Zn, Ag và Al(NO3)3. 

Câu 8: Cho dung dịch muối X đến dư vào dung dịch muối Y, thu được kết tủa Z. Cho Z vào dung dịch 

HNO3 (loãng, dư), thu được chất rắn T và khí không màu hóa nâu trong không khí. X và Y lần lượt là 

 A. AgNO3 và FeCl2.   B. AgNO3 và FeCl3.  

 C. Na2CO3 và BaCl2.   D. AgNO3 và Fe(NO3)2. 

Câu 9: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; 

(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2; 

(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3; 

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl. 

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là 

 A. 1.  B. 4.  C. 2.  D. 3. 

Câu 10: Điện phân (với điện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol, đến khi ở 

catot xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân. Trong cả quá trình điện phân trên, sản phẩm thu được ở anot 

là 

 A. khí Cl2 và H2.  B. khí Cl2 và O2.  C. chỉ có khí Cl2.  D. khí H2 và O2. 

Câu 11: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Nhiệt phân AgNO3.    

(b) Nung FeS2 trong không khí. 

(c) Nhiệt phân KNO3.    

(d) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 (dư). 

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.    
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(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư). 

(h) Nung Ag2S trong không khí.    

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư). 

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là 

 A. 3.  B. 5.  C. 2.  D. 4. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO nung nóng, thu được Fe và Cu.  

(b) Cho kim loại Ba tác dụng với dung dịch CuSO4, thu được kim loại Cu. 

(c) Cho AgNO3 tác dụng với dung dịch FeCl3, thu được kim loại Ag.  

(d) Để gang trong không khí ẩm lâu ngày có xảy ra ăn mòn điện hóa học. 

(e) Dùng bột lưu huỳnh để xử lí thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 4.  B. 2.  C. 3.  D. 5. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không đổi trong hợp chất) trong hỗn 

hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 5,6 

lít (ở đktc). Kim loại M là 

 A. Mg.  B. Be.  C. Cu.  D. Ca. 

Câu 14: Nung nóng 16,8 gam hỗn hợp gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với một lượng dư khí O2, đến khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 23,2 gam chất rắn X. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản 

ứng với chất rắn X là 

 A. 600 ml.  B. 400 ml.  C. 800 ml.  D. 200 ml. 

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 

loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là 

 A. 4,83 gam.  B. 5,83 gam.  C. 7,33 gam.  D. 7,23 gam. 

Câu 16: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 

được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung 

dịch X là 

 A. 8,88 gam.  B. 13,92 gam.  C. 6,52 gam.  D. 13,32 gam. 

Câu 17: Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng 

thì khối lượng muối khan thu được là 

 A. 20,16 gam.  B. 19,20 gam.  C. 19,76 gam.  D. 22,56 gam. 

Câu 18: Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi phản 

ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam 

kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 22,96.  B. 11,48.  C. 17,22.  D. 14,35. 

Câu 19: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của 

oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là  

 A. FeO; 75%.  B. Fe2O3; 75%.  C. Fe2O3; 65%.  D. Fe3O4; 75%. 

Câu 20: Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng ngăn 

xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường 

độ dòng điện không đổi 0,5A trong thời gian t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 

gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là 

 A. 17370. B. 14475. C. 13510. D. 15440. 
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Câu 2: Đáp án: B (Al, Fe) 

Do đứng trước H trong dãy điện hóa. PTHH: 
2 3

2 2
Fe + 2H   Fe  + H ; Al + 3H   Al  + 3/2H      

Câu 3: Do Ni đứng trước Cu và Ag trong dãy điện hóa. PTHH: 
2 2 2Ni + Cu   Ni  + Cu ; Ni + 2Ag   Ni  + 2Ag        

Câu 4: PTHH: 
3 2 2(1) Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe ;    

3 3 2 2 2
(4) Cu + 4HNO   Cu(NO )  + 2NO  + 2H O  

2

3 2
(5) 3Cu + 8H  + 2NO   3Cu  + 2NO + 4H O    

Câu 5: Thứ tự cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: 2+ 2+ 3+ 2+Fe /Fe; Cu /Cu; Fe /Fe .  Theo quy 

tắc α ta có PT: 3 2 22Fe  + Cu  Cu  + 2Fe    

Câu 6:  
3 2

2 3 2 2 2 2
Al O  + 6H   2Al  + 3H O; CuO + 2H   Cu  + H O; Ag O + 2H   2Ag  + H O;         

3 2 2 dd Y: Al  (2a); Cu  (b); Ag  (2c). Thu Ag: Cu + 2Ag   Cu  + 2Ag .        Theo PT thì cần c mol 

Cu. 

Câu 7: Khi cho Al và Zn vào dung dịch chứa AgNO3 có thể xảy ra các phản ứng theo thứ tự sau:  
3 2(1) Al + 3Ag  Al  + 3Ag ; (2) Zn + 2Ag   Zn  + 2Ag       . Sau phản ứng thu được một muối 

và chất rắn Y gồm hai kim loại. Vậy muối Al(NO3)3  và 2 kim loại: Ag và Zn dư. 

Câu 8: Ta có sơ đồ và phương trình như sau: 

3 2 3
AgNO  (X) + FeCl  (Y)  Z Ag, AgCl ; Z + HNO   T (AgCl kh«ng ph¶n øng).   

2 3(1) Ag  + Fe   Fe  + Ag ; Ag  + Cl   AgCl         

3 3 2 2
(2) Ag + 2HNO   AgNO  + NO  + H O  

Câu 9: Thí nghiệm: (a) 2 2Fe + Cu   Fe  + Cu    bám vào sắt tạo cặp điện cực Fe-Cu. 

Câu 10: Do cùng số mol, vì vậy Cl  điện phân hết trước Cu2+. Vậy ở anot nước bị điện phân trước. 

2 2

2 2

+ (Anot)                          
 (-) Catot

2Cl   Cl  + 2e   
 Cu  + 2e  Cu

2H O  O  + 4e + 4H  












 

Câu 11: Thí nghiệm thu được kim loại: (a); (e) và (h) 

(a): 
3 2 2

AgNO   Ag + NO  + 1/2O ;   

(e): 
2 2Fe + Cu   Fe  + Cu ;    

(h): 
2 2 2

Ag S + O   2Ag + SO  

Thí nghiệm không thu được kim loại: (b): đốt FeS2 thu được Fe2O3 và SO2; (c): nhiệt phân KNO3 thu 

được KNO2 và O2; (d): do tạo phức [Cu(NH3)4]
2+; (g): do Fe3+ dư và (i): do Ba tác dụng với H2O. 

Câu 12:  
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Phát biểu đúng 

(a) đúng: Phương pháp nhiệt luyện điều chế các kim loại TB và Yếu. 

(d) đúng: Gang hợp kim Fe-C ăn mòn điện hóa. 

(e) đúng: phản ứng Hg + S  HgS  xảy ra ở nhiệt độ thường. 

Phát biểu sai 

(b) sai: 
2 2 2

Ba + 2H O  Ba(OH)  + H  không tạo Cu. 

(c) sai: Dựa vào dãy điện hóa Ag+ không tác dụng được với Fe3+ tạo ra Ag. 

Câu 13:  

2 2
7,2 gam M + 0,25 mol Cl  (x mol); O  (y mol)   23,0 gam chÊt r¾n.  

2 2 2 2KL Cl +O chÊt  r¾n Cl +O chÊt  r¾n KL
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 23,0 - 7,2 = 15,8 gam.  

x    +    y   =   0,25 x = 0,2
   . p dông b¶o toµn sè mol e, ta cã c¸c qu¸ tr×nh:

71x +  32y = 15,8 y = 0,05

 
  

 
¸  

2

2

2
M2

 Cl     +   1e*2   2Cl

B¶o toµn e: 2a = 0,4 + 0,2  a = 0,3 mol. 0,2     0,4M    M   +   2e 
 

 M  = 7,2/0,3 = 24  M lµ Mg.a mol             2a  O      +   2e*2   2O

 0,05    0,2









 
 

   



 

Câu 14:  

2O
16,8 gam hh KL  23,2 gam X; X + V ml HCl 2M


  

KL O(X) Oxit(X) O(X) Oxit(X) KL O(X)
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 6,4 gam  n  = 0,4 mol   

2

2

(X) 2 H O
X + V ml HCl 2M. Ta cã: O  + 2H   H O. Tõ PT: n  = 2*n  = 2*0,4 = 0,8 mol 

    

HCl HClH
n  = n  = 0,8 mol  V  = 400 mL   

Câu 15:  

2 4 2

4

2 4 2 H SO H

4

MgSOMg
2,43 gam   +  H SO      + 0,05 mol H . B¶o toµn sè mol H: n  = n  = 0,05.

Zn ZnSO


 

 
 

2
4

Muèi KL SO
m  = m  + m  = 2,43 + 0,05*96 = 7,23 gam.  

Câu 16:  

e nh­êng nhËn 4 3
0 2 5

5

4 3

Do: n   n   t¹o muèi NH NO
Mg     Mg   +  2e  N   +  3e    NO

 N   +  8e    NH NO  
 0,09                0,18             0,12  0,04 

           0,06  0,0075

 



 
 

  
  



 

3 2 4 3Muèi Mg(NO ) NH NO
 m  = m  + m  = 0,09*148 + 0,0075*80 = 13,92 gam.  

Câu 17:  

3 2 4
0,12 mol Cu + 0,12 mol HNO  vµ 0,1 mol H SO   NO + muèi. Ta cã PTHH sau:  

2

3 2

3

3Cu   +   8H   +   2NO     3Cu   +  2NO   +  4H O 
 Tõ tØ lÖ PT  Cu vµ H  hÕt; NO  d­.

0,12      0,32        0,12

  

  
  

2 2

4 3
Dd sau ph¶n øng: Cu  (0,12 mol); SO  (0,1 mol) vµ NO  d­ (0,12 - 0,08 = 0,04 mol).    

Muèi KL gèc axit
 m  = m  + m  = 7,68 + 0,1*96 + 0,04*62 = 19,76 gam.  

Câu 18:  
2 3 3Fe (0,1a) + Ag  (0,2a)     Fe    +   2Ag   dd X Ag  d­ (0,1a); Fe ; Ag t¹o ra: 0,1a        
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R¾n Ag
 m  = m  = 0,1a*108 = 8,64  a = 0,8   

AgCl
X + HCl  Ag (0,1a) + Cl   AgCl   m  = m  = 0,1*0,8*108 = 11,48 gam 


     

Câu 19:  
0t

x y 2 X CO(b®)
CO + Fe O   X CO d­; CO  + Fe. BT C  n  = n  = 0,2 mol.   

2 2CO CO CO(d­) CO O(oxit  s¾t )
PP ®­êng chÐo: n  : n  = 1 : 3  n  = 0,05; n  = 0,15  n  = 0,15 mol.   

Fe Fe Fe O

2 3 2

 m  = 8 - 0,15*16 = 5,6 gam  n  = 0,1 mol  x : y = n  : n  = 0,1 : 0,15 = 2 : 3.

 CT oxit s¾t: Fe O ; %CO  = (0,15/0,2)*100 = 75%.

  


 

Câu 20:  

4

2

CuSO NaCl
n  = 0,05; n  = 0,06  khi ®iÖn ph©n: Cl  hÕt tr­íc råi Cu  hÕt sau.   

2

2 0

Catot                                               Anot

 2Cl               Cl        +      1e*2

 0,06 mol      0,03        Cu       +        2e              Cu

 a mol         2a               a







 

 
2 2

    0,06

 2H O       O     +     2e*2  + 4H

                       b mol  4b mol





 

e

2a  =   0,06  +  4b a = 0,04 It
     n  = 0,08 =   t = 15440.

64a + 32b + 71*0,03 = 4,85 b = 0,005 F

 
    

 
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Câu 1: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? 

 A. Cu.  B. Ag.  C. Au.  D. Al. 

Câu 2: Phương trình hóa học nào sau đây sai? 

 A. 2Na + 2H2O   2NaOH + H2. B. Fe + ZnSO4 (dung dịch) FeSO4 + Zn. 

 C. H2 + CuO 
0t  Cu + H2O. D. Cu + 2FeCl3 (dung dịch) CuCl2 + 2FeCl2. 

Câu 3: Cho các phản ứng xảy ra sau đây:  

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2   Fe(NO3)3 + Ag↓  

(2) Mn + 2HCl   MnCl2 + H2↑  

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là  

 A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+.  B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.  C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.  D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+. 

Câu 4: Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là: 

 A. MgO, Na, Ba. B. Zn, Ni, Sn.  C. Zn, Cu, Fe.  D. CuO, Al, Mg. 

Câu 5: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung 

dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước 

Ag+/Ag) 

 A. Fe, Cu.  B. Cu, Fe.  C. Ag, Mg.  D. Mg, Ag. 

Câu 6: Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, có thể dùng lượng dư dung 

dịch nào sau đây? 

 A. Dung dịch NaOH.  B. Dung dịch Fe(NO3)3. C. Dung dịch HNO3.  D. Dung dịch HCl. 

Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong 

Y lần lượt là: 

 A. Fe(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu; Ag.  B. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag. 

 C. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu; Fe.  D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu. 

Câu 8: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra sự ăn mòn điện hóa học?  

A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và H2SO4.  

B. Đốt dây Mg trong bình đựng khí O2.  

C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl.  

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch HNO3 loãng.  

Câu 9: Điện phân dung dịch gồm NaCl và HCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Trong quá trình điện 

phân, so với dung dịch ban đầu, giá trị pH của dung dịch thu được 

 A. không thay đổi.   B. giảm xuống. 

 C. tăng lên sau đó giảm xuống.  D. tăng lên. 

Câu 10: Dãy gồm các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất 

nóng chảy của chúng, là: 

 A. Na, Ca, Al.  B. Na, Ca, Zn.  C. Na, Cu, Al.  D. Fe, Ca, Al. 

Câu 11: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. 

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng. (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư. 

(e) Nhiệt phân AgNO3.  (g) Đốt FeS2 trong không khí. 

(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ. 

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là 

 A. 3.  B. 2.  C. 4.  D. 5. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu được khí H2 ở catot.  
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(b) Dùng khí CO (dư) khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu. 

(c) Để hợp kim Fe-Ni ngoài không khí ẩm thì kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học. 

(d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư có thể tách Ag ra khỏi hỗn hợp Ag và Cu. 

(e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 4.  B. 2.  C. 5.  D. 3. 

Câu 13: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm 

Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là 

 A. 75,68%.  B. 24,32%.  C. 51,35%.  D. 48,65%. 

Câu 14: Nung 6 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, thu được 8,4 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. 

Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V mol dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là 

 A. 300.  B. 200. C. 150. D. 400. 

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 2,45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 

1,25M, thu được dung dịch Y chứa các chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là 

 A. Mg và Ca.  B. Be và Mg.  C. Mg và Sr.  D. Be và Ca. 

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại X bằng dung dịch HCl, thu được 

1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), 

thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. 

Kim loại X là 

 A. Zn.  B. Cr.  C. Al.  D. Mg. 

Câu 17: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị 

của V là 

 A. 0,746.  B. 0,448.  C. 1,792.  D. 0,672. 

Câu 18: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung 

dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là 

 A. 0,54 và 5,16.  B. 1,08 và 5,43.  C. 8,10 và 5,43.  D. 1,08 và 5,16. 

Câu 19: Dẫn 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua cacbon nóng đỏ, thu được 0,07 mol hỗn 

hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống sứ đựng 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung 

nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là 

 A. 19,04. B. 18,56. C. 19,52. D. 18,40. 

Câu 20: Tiến hành điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl (hiệu suất 100%, điện cực 

trơ, màng ngăn xốp), đến khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân, thu được 

dung dịch X và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Dung dịch X hòa tan tối đa 20,4 gam Al2O3. Giá trị của m là 

 A. 25,6.  B. 51,1.  C. 50,4.  D. 23,5. 

 

 

1B 2B 3A 4B 5A 6D 7D 8A 9D 10A 

11A 12D 13B 14A 15D 16C 17D 18B 19A 20B 

 

  

Câu 3: Phản ứng (1): Tính oxi hóa Ag+ > Fe3+. Phản ứng (2): Tính oxi hóa H+ > Mn2+. Vậy chiều tăng 

dần tính oxi hóa: Mn2+ < H+ < Fe3+ < Ag+. 

Câu 4: Đáp án A loại MgO; C loại Cu; D loại CuO. 
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Câu 5: PTHH: 2 3 2 2

2
Fe + 2H   Fe  + H ; Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe       

Câu 6: 3 2 2Al, Fe, Ag, CuO  + HCl  Al , Fe , Cu , Cl  + Ag     (không phản ứng). 

Câu 7: (Cu(NO3)2; Fe(NO3)2 và Ag; Cu). Khi cho Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 có thể 

xảy ra các phản ứng theo thứ tự sau: 
2 2 2(1) Fe + 2Ag  Fe  + 2Ag ; (2) Fe + Cu   Fe  + Cu       . Sau phản ứng thu được hai muối và 

chất rắn Y gồm hai kim loại. Vậy 2 muối Cu(NO3)2 dư;  Fe(NO3)2  và 2 kim loại: Ag và Cu. 

Câu 8: Do xảy ra phản ứng: 2 2Zn + Cu   Zn  + Cu    bám vào kẽm tạo cặp điện cực Zn-Cu. 

Câu 9:  

2 2

+ (Anot)                           (-) Catot
  [H ]   pH t¨ng.

2Cl   Cl  + 2e    2H  + 2e  H



 
  

 
 

Câu 11: Thí nghiệm thu được kim loại: (c); (e); và (h). 

(c): 
2 2

H  + CuO  H O + Cu   

(e): 
3 2 2

AgNO   Ag + NO  + 1/2O  

(h): ®pdd

4 2 2 2 4
2CuSO  + 2H O  2Cu + O  + 2H SO  

Thí nghiệm không thu được kim loại: (a) do Fe3+ dư; (b) do tạo FeCl3; (d) do Na tác dụng với H2O; (g) 

đốt FeS2 thu được Fe2O3 và SO2. 

Câu 12:  

Phát biểu đúng 

(a) đúng: ®pdd

2 2 2
2NaCl + 2H O  2NaOH + Cl (anot) + H (catot)  

(b) đúng: 
2 2

H  + CuO  H O + Cu  

(d) đúng: Cu tan theo PT: 3 2 2Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe    

Phát biểu sai 

(c) sai: Fe có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn. 

(e) sai: Fe dư, AgNO3 hết chỉ thu 1 muối Fe(NO3)2 

Câu 13:  

2 2
11,1 gam Mg (x); Al (y)  + 0,35 mol Cl  (a mol); O  (b mol)   30,1 gam chÊt r¾n Z.  

2 2 2 2KL Cl +O chÊt  r¾n Cl +O chÊt  r¾n KL
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 30,1 - 11,1 = 19 gam.  

a    +    b   =   0,35 a = 0,2
   . p dông b¶o toµn sè mol e, ta cã c¸c qu¸ tr×nh:

71a +  32b = 19 b = 0,15

 
  

 
¸  

2

2

3 2

2

 Cl     +   1e*2   2ClMg    M   +   2e 

 x mol             2x  0,2     0,4 2x    +    3y   =   1
   

24x +  27y = 11,1Al    Al   +   3e  O      +   2e*2   2O

 y mol             3y  0,15    0,6



 



  


 

 

x = 0,35
  

y = 0,1


 

 
 

0,1*27
 %Al = *100 = 24,32%.

11,1
  

Câu 14:  

2O
6 gam (Al, Fe)  8,4 gam oxit X; X + V ml HCl 1M


  

KL O(X) Oxit(X) O(X) Oxit(X) KL O(X)
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 2,4 gam  n  = 0,15 mol   

2

2

(X) 2 H O
X + V ml HCl 1M. Ta cã: O  + 2H   H O. Tõ PT: n  = 2*n  = 2*0,15 = 0,3 mol 

    

HCl HClH
n  = n  = 0,3 mol  V  = 300 mL   
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Câu 15:  
1 2 1 2

2 2
R ; R  + HCl (0,25)  R Cl  (x); R Cl  (x) vµ HCl d­ (x)  BT Cl: 5x = 0,25  x = 0,05    

1 2 1 2 0,05R  + 0,05R  = 2,45  R  = 9(Be) vµ R  = 40(Ca) phï hîp   

Câu 16:  

1 Fe X
TH : X kim lo¹i cã HT n kh«ng ®æi (Zn, Al vµ Mg). §Æt n  = a; n  = b  56a + Mb = 1,805 (1)  

3

X + HCl: 2a + nb = 0,0475*2 (2) a = 0,025
    M = 9n  X lµ Al

X + HNO : 3a +nb = 0,04*3 (3) nb = 0,045; Mb = 0,405

 
   


 

Câu 17:  

3 2 4
0,05 mol Cu + 0,08 mol HNO  vµ 0,02 mol H SO   V lÝt NO. Ta cã PTHH sau:  

2

3 2 3
3Cu(0,05) + 8H (0,12) + 2NO (0,08)  3Cu  + 2NO  + 4H O Tõ tØ lÖ PT  Cu vµ NO  d­.        

NO NO
 Sè mol NO tÝnh theo H . Tõ PT  n  = 0,03 mol  V  = 0,672 lÝt.    

Câu 18:  

2

HCl

1 2

Cu  (0,03)
m  gam Al +   X  0,015 mol H

Ag  (0,03)








 


 

Vậy X chứa: Cu (0,03); Ag (0,03) vµ Al d­. B¶o toµn e cho c¶ qu¸ tr×nh ta cã:  

2
2Al(b®) H Al(b®) 1Cu Ag

3*n  = 2*n  + n  + 2*n  n  = 0,04 mol  m  = 0,04*27 = 1,08 gam.     

2Al(d­) H Al(d­) 2(X) Ag Cu Al(d­)
B¶o toµn e: 3*n  = 2*n   n  = 0,01 mol. VËy: m  = m  + m  + m  = 5,43 gam.  

Câu 19:  

2

2 2
Y X C(p­)

2 2 2

CO H (Y) C(p­)

2

H O  +  C    CO  +  H
n  - n  = n  = 0,03 mol

2H O  +  C    CO   +  2H    Tõ PT: 
n  = 2*n  = 0,06 mol.

CO   +  C    2CO





  


 

2O(p­) CO H2

2 3 Oxit O(p­)

n  = nH CuO
 +   m gam r¾n  

Fe O m = m  - m  = 20 - 0,06*16 = 19,04 gam.CO

  
   

  

 

Câu 20:  

TH1: Al2O3 bị hòa tan bởi OH-, vậy ở catot H2O bị điện phân, anot H2O chưa điện phân, Cl- hết. 

2 32 3 2 2 Al OOH
Al O   +  2OH     2AlO   +  H O. Tõ PT: n  = 2*n  = 0,4 mol.

   

2 0

2 2

Catot                                               Anot

 Cu       +            2e      Cu

 0,1              0,2 mol  2Cl           

2H O  + 1e*2     H   + 2OH

               0,4                0,4









 





2
    Cl        +      1e*2

 0,6 mol         0,3            0,6 

  

4CuSO NaCl
m = m  + m  = 0,1*160 + 0,6*58,5 = 51,1 gam.  

TH2: Sai các em tự giải nhé. 
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Câu 1: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? 

  A. Na.  B. Ca.  C. Al.  D. Fe. 

Câu 2: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là 

 A. 1s22s22p53s2.  B. 1s22s22p63s1.  C. 1s22s22p63s2. D. 1s22s22p43s1. 

Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 

 A. Na, K, Ca, Ba.  B. Na, K, Ca, Be.  C. Li, Na, K, Mg.  D. Li, Na, K, Rb. 

Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau 

đây?  

 A. Nước.  B. Dầu hỏa.  C. Giấm ăn.  D. Ancol etylic.  

Câu 5: Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường? 

 A. Mg.  B. Fe.  C. Al.  D. Na. 

Câu 6: Dung dịch nào sau đây có pH > 7? 

 A. NaCl. B. NaOH. C. HNO3. D. H2SO4. 

Câu 7: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 

A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực. 

B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực. 

C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực. 

D. điện phân NaCl nóng chảy. 

Câu 8: Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl dư tạo ra chất khí? 

 A. Ba(OH)2. B. Na2CO3. C. K2SO4. D. Ca(NO3)2. 

Câu 9: Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch  

 A. NaCl. B. KCl. C. CaCl2.  D. NaNO3.  

Câu 10: Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch KHCO3? 

 A. K2SO4.  B. KNO3.  C. HCl.  D. KCl. 

Câu 11: Cho 0,78 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu được 0,01 mol khí H2. Kim loại M 

là 

 A. Li.  B. Na.  C. K.  D. Rb. 

Câu 12: Cho 0,425 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư, thu được 0,168 lít khí H2 (đktc). Khối 

lượng kim loại Na trong X là 

 A. 0,115 gam.  B. 0,230 gam.  C. 0,276 gam.  D. 0,345 gam. 

Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch 

chứa 33,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là 

 A. 0,4.  B. 0,3.  C. 0,5.  D. 0,6. 

Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn 16,8 gam NaHCO3 thu được m gam Na2CO3. Giá trị của m là  

 A. 21,2.  B. 10,6.  C. 13,2.  D. 12,4.  

Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol KOH, thu được dung dịch 

chứa 33,8 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a là 

 A. 0,4.  B. 0,3.  C. 0,5.  D. 0,6. 
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1A 2B 3D 4B 5D 6B 7C 8B 9C 10C 

11C 12B 13A 14B 15A  

 

  

Câu 4: Đáp án: B (dầu hỏa) 

Do Na có tính khử mạnh nên bảo quản trong môi trường trơ. 

Câu 7: PTHH: ®pdd cã mn

2 2 2
2NaCl + 2H O  2NaOH + Cl (anot) + H (catot)  

Câu 11: 
22 2 M H

M + H O  MOH + 1/2H  (0,01). Tõ PT: n  = 2*n  = 0,02 mol.  

M
 M  = 0,78/0,02 = 39  M lµ K.   

Câu 12:  

2 2

K (x) NaOH 39x + 23y = 0,425 x = 0,005
 +  H O    + H  (0,0075)    

Na (y) KOH x + y = 0,0075*2 (BTe) y = 0,01

   
     

   
 

Na
 m  = 0,01*23 = 0,23 gam  

Câu 13:  

3

2

2 3

KHCO : x mol 100x  +  138y = 33,8
0,3 mol CO  + a mol KOH  33,8 gam   

K CO : y mol x   +   y   =   0,3 (BT C)

 
  


 

KOH
 x = 0,2; y = 0,1 mol. B¶o toµn K: n  = x + 2y = 0,4 mol.   

Câu 14:  
0

2 3 3 2 3

t

3 2 3 2 2 Na CO NaCO Na CO
2NaHCO   Na CO  + CO  + H O. BT Na: n  = n /2 = 0,1  m  = 10,6 gam   

Câu 15:  

3

2

2 3

KHCO : x mol 100x  +  138y = 33,8
0,3 mol CO  + a mol KOH  33,8 gam   

K CO : y mol x   +   y   =   0,3 (BT C)

 
  


 

KOH
 x = 0,2; y = 0,1 mol. B¶o toµn K: n  = x + 2y = 0,4 mol   
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Câu 1: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? 

  A. Na.  B. Ca.  C. Al.  D. Fe. 

Câu 2: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s22s22p6. Nguyên tố X là 

 A. O (Z=8).  B. Mg (Z=12).  C. Na (Z=11).  D. Ne (Z=10). 

Câu 3: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 

 A. Na, K, Ca.  B. Na, K, Ba.  C. Li, Na, Mg.  D. Mg, Ca, Ba. 

Câu 4: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước? 

 A. K.  B. Na.  C. Ba.  D. Be. 

Câu 5: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương? 

 A. Đá vôi (CaCO3).   B. Vôi sống (CaO). 

 C. Thạch cao nung (CaSO4.H2O).  D. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O). 

Câu 6: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là 

 A. giấy quỳ tím.  B. Zn.  C. Al.  D. BaCO3. 

Câu 7: Dung dịch nào dưới đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa trắng? 

 A. Ca(HCO3)2.  B. FeCl3.  C. AlCl3.  D. H2SO4. 

Câu 8: Đun nước cứng lâu ngày trong ấm nước xuất hiện một lớp cặn. Thành phần chính của lớp cặn 

đó là  

 A. CaCl2.  B. CaCO3.  C. Na2CO3.  D. CaO.  

Câu 9: Cho mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+ và 
3

HCO . Hoá chất được dùng để làm mềm mẫu 

nước cứng trên là 

 A. HCl.  B. Na2CO3.  C. H2SO4.  D. NaCl. 

Câu 10: Cho các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:  

(a) X 
0t  Y + CO2.  (b) Y + H2O   Z. 

(c) T + Z   R + X + H2O.  (d) 2T + Z   Q + X + 2H2O. 

Các chất R, Q thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là  

 A. KOH, K2CO3.   B. Ba(OH)2, KHCO3.  

 C. KHCO3, Ba(OH)2.  D. K2CO3, KOH.  

Câu 11: Cho 0,5 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 

(đktc). Kim loại đó là 

 A. Ba.  B. Mg.  C. Ca.  D. Sr. 

Câu 12: Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần 

vừa đủ 400 ml dung dịch HCl 1M. Kim loại R là 

 A. Ba.  B. Be.  C. Mg.  D. Ca. 

Câu 13: Nhiệt phân hoàn toàn 10 gam CaCO3, thu được khối lượng CaO là  

 A. 8,4 gam.  B. 4,4 gam.  C. 5,6 gam.  D. 7,2 gam.  

Câu 14: Hấp thụ hết 0,504 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá 

trị của m là  

 A. 2,59.  B. 3,94.  C. 1,97.  D. 2,25.  

Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung 

dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là 

 A. 0,6M.  B. 0,2M.  C. 0,1M.  D. 0,4M. 
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1B 2B 3B 4D 5C 6D 7A 8B 9B 10A 

11C 12C 13C 14D 15B  

  

 
Câu 6: KOH: không có hiện tượng. 

HCl: BaCO3 tan và có khí thoát ra 
3 2 2 2

2HCl + BaCO   BaCl  + CO  + H O   

H2SO4: Vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra 
2 4 3 4 2 2

H SO  + BaCO   BaSO  + CO  + H O    

Câu 7: Đáp án: A (Ca(HCO3)2) 

PTHH: 2 2 2

3 3 2 3 3
OH  + HCO   CO  + H O; Ca  + CO   CaCO        

Câu 8: Đáp án: B (CaCO3) 

Do trong nước tự nhiên chủ yếu là nước có tính cứng toàn phần: Ca2+, Mg2+, 
3

HCO , Cl , 2

4
SO  . Vì vậy 

khi đun nóng xảy ra phản ứng: 
3 2 3 2 2

M(HCO )   MCO  + CO  + H O   

Câu 9: Đáp án: B (Na2CO3) 

PTHH: 2 2

3 3
M  + CO   MCO     

Câu 10: Đáp án: A (KOH, K2CO3) 

PTHH: 

3 2 2 2
(a) BaCO  (X)  BaO (Y) + CO ; (b) BaO + H O  Ba(OH)  (Z)   

2 3 3 2
(c) Ba(OH)  + KHCO  (T)  BaCO  + KOH (R) + H O;   

2 3 3 2 3 2
(d) Ba(OH)  + 2KHCO   BaCO  + K CO  (Q) + 2H O . 

Câu 11: Đáp án: C (Ca) 

22 2 R H R
R  +  2HCl  RCl   +  H . Tõ PT: n  = n  = 0,0125 mol  M  = 40  Ca     

Câu 12: Đáp án: C (Mg) 

2 22 2 X

2 2 X

X + 2HCl(0,4)  XCl  + H   n  = 0,2R + 2HCl  RCl  + H
  

RO + 2HCl  RCl  + H O  M  = 32  R lµ Mg phï hîp

   
 

  

 

Câu 13: 
0

3

t

3 2 CaO CaCO CaO
CaCO   CaO + CO . BT Ca: n  = n  = 0,1  m  = 5,6 gam   

Câu 14: 
32 2 3 2 CaCO

CO (0,0225) + Ca(OH)   CaCO (0,0225) + H O  m  = 2,25    

Câu 15: 
2 2

0,15 mol CO  + 0,125 mol Ba(OH)   T = 1,67  t¹o 2 muèi.   

2
23

3 2

2
23 3

COCO OH

Ba(HCO ) M

COHCO CO

n  = n  - n  = 0,1 mol
   n  = 0,025 mol  C  = 0,2M.

n  = n  - n  = 0,05 mol

 

 


  


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Câu 1: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s23p1. Số hiệu nguyên tử của X là 

 A. 14.  B. 15.  C. 13.  D. 27. 

Câu 2: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây? 

  A. NaOH.  B. BaCl2.  C. HCl.  D. Ba(OH)2. 

Câu 3: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại 

X là 

 A. Al. B. Mg C. Ca. D. Na. 

Câu 4: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? 

 A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.  B. Al tác dụng với CuO nung nóng. 

 C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.  D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng. 

Câu 5: Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây? 

 A. Al.  B. Na.  C. Mg.  D. Cu. 

Câu 6: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?  

 A. Na2CO3.  B. NaNO3.  C. Al2O3.  D. AlCl3.  

Câu 7: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 

 A. Mg, K, Na.  B. Zn, Al2O3, Al.  C. Mg, Al2O3, Al.  D. Fe, Al2O3, Mg. 

Câu 8: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là 

 A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.  B. chỉ có kết tủa keo trắng. 

 C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.  D. không có kết tủa, có khí bay lên.  

Câu 9: Cho hỗn hợp gồm Na2O, CaO, Al2O3 và MgO vào lượng nước dư, thu được dung dịch X và chất 

rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào X, thu được kết tủa là 

 A. Mg(OH)2. B. Al(OH)3. C. MgCO3. D. CaCO3. 

Câu 10: Vào mùa lũ, để có nước sử dụng, dân cư ở một số vùng thường sử dụng chất X (Có công thức 

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để làm trong nước. Chất X được gọi là  

 A. phèn chua.  B. vôi sống.  C. thạch cao.  D. muối ăn.  

Câu 11: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là: 

 A. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2.  B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3. 

 C. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.  D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2. 

Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3   X   Y   Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản 

ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây? 

 A. NaAlO2 và Al(OH)3.   B. Al(OH)3 và NaAlO2. 

 C. Al2O3 và Al(OH)3.   D. Al(OH)3 và Al2O3. 

Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. 

B. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH. 

C. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. 

D. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vài trò chất khử. 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí O2 lấy dư, thu được 10,2 gam Al2O3. Giá trị của m là  

 A. 5,4.  B. 3,6.  C. 2,7.  D. 4,8. 

Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Al bằng dung dịch NaOH dư, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của 

V là 

 A. 2,24. B. 5,60. C. 4,48. D. 3,36. 

Câu 16: Cho 10,7 gam hỗn hợp X gồm Al và MgO vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra 

hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng MgO trong X là  

 A. 4,0 gam.  B. 8,0 gam.  C. 2,7 gam.  D. 6,0 gam. 
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Câu 17: Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 2,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

 A. 3,70.  B. 4,85.  C. 4,35.  D. 6,95. 

Câu 18: Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X 

(không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm  

 A. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3.   B. Al2O3, Fe và Fe3O4. 

 C. Al2O3 và Fe.   D. Al, Fe và Al2O3. 

Câu 19: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau 

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là 

 A. 16,6 gam.  B. 11,2 gam.  C. 5,6 gam.  D. 22,4 gam. 

Câu 20: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:  

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc); 

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc). 

Giá trị của m là 

 A. 22,75  B. 21,40.  C. 29,40.  D. 29,43. 

 

 

1C 2B 3A 4D 5A 6C 7C 8A 9B 10A 

11B 12D 13C 14A 15D 16B 17B 18D 19A 20A 

  

 
Câu 3: Đáp án: A (Al)  PTHH: 

2 2 2
Al + OH  + H O  AlO  + 3/2H    

Câu 4: Đáp án: D (Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng) 

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng nhôm tác dụng với oxit kim loại hoạt động TB và yếu ở nhiệt độ cao. 

Ví dụ:  
0t

3 4 2 3
A. 8Al + 3Fe O   4Al O  + 9Fe  

0t

2 3
B. 2Al + 3CuO  Al O  + 3Cu  

0t

2 3 2 3
C. 2Al + Fe O   Al O  + 2Fe  

Câu 5: Đáp án: A (Al)       Boxit: Al2O3.2H2O. PTHH: ®pnc

2 3 2
Al O   2Al + 3/2O  

Câu 7: Đáp án: C (Mg, Al2O3, Al) 

Hiện tượng: 

Mg: Không tan trong KOH. 

Al: Tan và tạo khí: 
2 2 2

Al + H O + KOH  KAlO  + 3/2H   

Al2O3 tan trong KOH: 
2 3 2 2

Al O  + 2KOH  2KAlO  + H O  

Câu 8: PTHH: 3

3 3 2 2
Al  + 3OH   Al(OH) ; Al(OH)  + OH   AlO  + 2H O       

Câu 9: Đáp án: B (Al(OH)3) 

Sơ đồ (PTHH): 2

2 2 3 2 2
Na O; CaO; Al O ; MgO  + H O Y (MgO) + dd X Ca ; Na ; AlO ; OH     

2 2 2 2 3 3
CO  + X: CO  (d­) + 2H O + AlO   Al(OH)  + HCO    

Câu 11: Đáp án: B (NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3) 

PTHH: 2

3 3 2 3 2 2 3 3 2
NaHCO ; Ca(HCO ) : HCO  + H   CO  + H O; HCO  + OH   CO  + H O       
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3

2 3 2 3 2 2 2 3 2
Al O : Al O  + 2OH   2AlO  + H O; Al O  + 6H   2Al  + 3H O      

Câu 12: Đáp án: D (Al(OH)3 và Al2O3) 
3

3
(1) Al  + 3OH   Al(OH)  (X);     

0t

3 2 3 2
(2) 2Al(OH)   Al O  (Y) + 3H O  

®pnc

2 3 2
(3) 2Al O   4Al + 3O  

Câu 13:  

C sai. Kim loại Al tan được trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. Do nhôm bị thụ động trọng axit HNO3 

đặc, nguội nên không phản ứng với axit này. 

A đúng. Trong công nghiệp, kim loại Al được điều chế bằng phương pháp điện phân Al2O3 nóng chảy. 

PTHH: ®pnc

2 3 2
Al O   2Al + 3/2O  

B đúng. Al(OH)3 phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch KOH. Do Al(OH)3 là hidroxit lưỡng 

tính nên có khả năng tác dụng với axit và dd bazơ. 

D đúng. Trong các phản ứng hóa học, kim loại Al chỉ đóng vài trò chất khử. 

Câu 14: 
0t

2 2 3 Al Al
4Al + 3O   2Al O  (0,1)  n  = 0,2  m  = 5,4 gam    

Câu 15:  

2 2 22 2 2 Al H H H
Al + H O + NaOH NaAlO  + 3/2H BT e (hoÆc PT): 3*n  = 2*n n  = 0,15 V  = 3,36     

Câu 16:  

2

Al Al

2 2 2 Al H

MgO

n  = 0,1  m  = 2,7
Al + H O + NaOH NaAlO  + 3/2H  (0,15) BT e: 3*n  = 2*n  

 m  = 8 gam


  


 

Câu 17: 2
m gam hh Na; Al  + H O d­  2,35 gam r¾n  Na hÕt, Al d­   

2 2

2 2 2

Na(x) + H O  NaOH(x) + 1/2H (x/2) x/2 + 3x/2 = 0,1  x = 0,05
  

Al + H O + NaOH(x)  NaAlO  + 3/2H (3x/2)  Al pø: 0,05 mol

 


 
 

Na Al(pø) Al(d­)
 m = m  + m  + m  = 0,05*23 + 0,05*27 + 2,35 = 4,85 gam  

Câu 18:  
0t

3 4 2 3 2 3
8Al(3) + 3Fe O (1)  4Al O  + 9Fe  chÊt r¾n gåm: Fe; Al O  vµ Al d­   

Câu 19:  
0 2 3t

2 3 2 3

KL Fe Al

Y Al d­: 0,2; Fe: 0,2 vµ Al O  
2Al(0,4) + Fe O (0,1)  Al O  + 2Fe  

 m  = m  = 16,6 gam


 


 

Câu 20:  

2

2 2 Al(d­)2 3

1 2 4 2 Fe Al H

2 3

P (Al d­) + NaOH  H (0,0375)  BTe: n  = 0,025Al O
Al

X   Y Fe ; Y + P (Fe vµ Al) + H SO   H (1,375)  BTe: 2n  + 3n  = 2n  
Fe O

Al d­                                                  

 
 

   
 

 Fe
                                    n  = 0,1

 

2 3 2 3

2 3

Fe O (X) Al O

2 3

Al(X) X Fe O Al

BT Fe  n  = 0,1; BT O  n  = 0,1
Y: Fe(0,2); Al d­ (0,05) vµ Al O

BT Al  n  = 0,25  m  = m  + m  = 22,75 gam

 
 

 
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Câu 1: Ion X2+ có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản 1s22s22p6. Nguyên tố X là 

 A. O (Z=8).  B. Mg (Z=12).  C. Na (Z=11).  D. Ne (Z=10). 

Câu 2: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là: 

 A. Na, K, Ca.  B. Na, K, Ba.  C. Li, Na, Mg.  D. Mg, Ca, Ba. 

Câu 3: Chất nào sau đây gọi là xút ăn da?  

 A. NaNO3.  B. NaHCO3.  C. Na2CO3.  D. NaOH.  

Câu 4: Phản ứng nhiệt phân không đúng là: 

 A. 
0t

3 2 2
2KNO   2KNO  + O   B. 

0t

4 2 2 2
NH NO   N  +  2H O  

 C. 
0t

4 3
NH Cl  NH  + HCl  D. 

0t

3 2
NaHCO   NaOH + CO  

Câu 5: Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?  

 A. CaO.  B. Ca(NO3)2.  C. CaCl2.  D. CaSO4.  

Câu 6: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những 

hợp chất nào sau đây? 

 A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.  B. Ca(HCO3)2, MgCl2. 

 C. CaSO4, MgCl2.   D. Mg(HCO3)2, CaCl2. 

Câu 7: Cho dãy chuyển hoá sau: 2 2CO +H O NaOH
X  Y  X

   . Công thức của X là 

 A. NaHCO3.  B. Na2O.  C. NaOH.  D. Na2CO3. 

Câu 8: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim. 

B. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất. 

C. Từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước giảm dần. 

D. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp. 

Câu 9: Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch 

NaOH? 

 A. Fe. B. Al. C. Ca. D. Ag. 

Câu 10: Trộn kim loại X với bột sắt oxit (gọi là hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng 

để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là 

 A. Fe. B. Cu. C. Ag. D. Al. 

Câu 11: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong 

ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là 

 A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.  B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

 C. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.  D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường: 

(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.  

(b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3. 

(c) Cho CaO vào nước.   

(d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2. 

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là 

 A. 4.  B. 2.  C. 1.  D. 3. 

Câu 13: Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít H2 (ở 

đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng để trung hoà dd X là 

 A. 150 ml.  B. 75 ml.  C. 60 ml.  D. 30 ml. 

Câu 14: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính 

nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là  
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 A. Be và Mg.  B. Mg và Ca.  C. Sr và Ba.  D. Ca và Sr. 

Câu 15: Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với 

lượng dư dung dịch HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là 

 A. kali và bari.  B. liti và beri.  C. natri và magie.  D. kali và canxi. 

Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m 

gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 29,55.  B. 19,70.  C. 9,85.  D. 39,40. 

Câu 17: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol 

Ba(OH)2, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 14,775.  B. 9,850.  C. 29,550.  D. 19,700. 

Câu 18: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M 

và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là 

 A. 0,020.  B. 0,030.  C. 0,015.  D. 0,010. 

Câu 19: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít 

khí H2 (đktc). Khối lượng của Al2O3 trong X là  

 A. 2,7 gam.  B. 5,1 gam.  C. 5,4 gam.  D. 10,2 gam. 

Câu 20: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn 

X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: 

- Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc); 

- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). 

Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là 

 A. 33,61%.  B. 42,32%.  C. 66,39%.  D. 46,47%. 

 

 

1B 2B 3D 4D 5A 6A 7D 8C 9B 10D 

11B 12A 13B 14D 15C 16B 17C 18D 19D 20D 

  

 
Câu 4: PTHH đúng: 

3 2 3 2 2
2NaHCO   Na CO  + CO  + H O  

Câu 5: Đất chua là đất có môi trường axit. Vôi sống (CaO) kết hợp với H2O tạo ra Ca(OH)2 có môi 

trường bazơ trung hòa axit trong đất chua. 

Câu 6: PTHH: 
3 2 3 2 2

M(HCO )   MCO  + CO  + H O   

Câu 7: PTHH:
2 3 2 2 3 3 2 3 2

Na CO  (X) + CO  + H O  2NaHCO  (Y); NaHCO  + NaOH  Na CO  + H O   

Câu 8: Do từ Li đến Cs khả năng phản ứng với nước tăng dần. 

Câu 9: Al tan được trong NaOH và  HCl theo PTHH sau: 
3

2 2 2 2
Al + OH  + H O  AlO  + 3/2H ; Al + 3H   Al  + 3/2H        

Câu 10: PTHH: 
0t

2 3 2 3
2Al + Fe O   Al O  + 2Fe + Q , lượng nhiệt sinh ra làm nóng chảy sắt tạo thành 

và đi vào các khe nứt đường ray. 

Câu 12:  

Gồm các thí nghiệm: (a); (b); (c) và (d). PTHH: 

2 2 2
(a) 2Al + 2NaOH + 2H O  2NaAlO  + 3H ;  

2(b) Fe + 2Ag   Fe  + 2Ag;   

2 2
(c) CaO + H O  Ca(OH) ;  
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2 2

3 3
(d) Ca  + CO   CaCO     

Câu 13:  

22 2 2 HOH (X)
Na,  Ba   +  H O  X NaOH, Ba(OH)  + H   n  = 2*n  = 0,3   

2
Trung hßa X + HCl ta cã PT ion thu gän: H  + OH (X)  H O    

2 4 2 4H SO H SOH OH (X)
Tõ PT ta cã: n  = n  =  0,3 mol  n  = 0,15  V  = 75 mL     

Câu 14:  

22 2 HR R
R  +  2HCl  RCl   +  H . Tõ PT: n  = n  = 0,03 mol  M  = 55,67  Ca vµ Sr     

Câu 15:  

x 2 R
Quy 2 KL R, hãa trÞ x  R + xHCl  RCl  + x/2H  (0,25)  n  = 0,5/x    

R R
 M  = 14,2x, víi 1 < x < 2  14,2 < M  < 28,4  2 kim lo¹i: Na vµ Mg tháa m·n    

Câu 16:  

2 2 3
0,1 mol CO  + 0,15 mol Ba(OH)   T = 3  OH  d­, chØ t¹o kÕt tña BaCO .   

3 2 3BaCO CO BaCO
B¶o toµn C  n  = n  = 0,1 mol  m  = 19,7 gam.   

Câu 17:  

2 2 3
0,15 mol CO  + 0,1 mol Ba(OH)  vµ 0,15 mol NaOH   dd X. T = 2,33  T¹o 1 muèi BaCO    

3 2 3BaCO CO BaCO
BT C: n  = n  = 0,15  m  = 29,55 gam   

Câu 18:  

2
2 3

2

3 3

CO H CO

3 2 2

(1) H  + CO   HCO
  Tõ PT: n  = n  - n   0,03 - 0,02 = 0,01 mol

(2) H  + HCO   CO  + H O
 

  

 

 
 

  

 

Câu 19:  

2

2 3

Al H Al Al2 2 2

2 3 2 2 Al O

BT e: 3*n  = 2*n n  = 0,2  m  = 5,4Al + H O + NaOH NaAlO  + 3/2H (0,3)
  

Al O  + 2NaOH 2NaAlO  + H O  m  = 10,2 gam

  
 

 

 

Câu 20:  

2

2 2 Al(d­)2 3

1 2 Fe Al H

2 3

P (Al d­) + NaOH  H (0,15)  BTe: n  = 0,1Al O
Al

 X Fe ; X + P (Fe vµ Al) + HCl  H (0,35)  BTe: 2n  + 3n  = 2n  
Fe O

Al d­                                                            

 
 

   
 

 Fe
                   n  = 0,2

 

2 3

2 3

Fe O

2 3

Al O (X)

BT Fe  n  = 0,2
X: Fe(0,4); Al d­ (0,2) vµ Al O    %Fe(X) = 46,47%

BT O  n  = 0,2


  


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Câu 1: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây? 

A. Điện phân nóng chảy MgCl2.    

B. Điện phân dung dịch MgSO4. 

C. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.   

D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2. 

Câu 2: Thành phần chính của muối ăn là  

 A. NaCl.  B. CaCO3.  C. BaCl2.  D. Mg(NO3)2.  

Câu 3: Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?  

 A. FeCl2.  B. CuSO4.  C. MgCl2.  D. KNO3. 

Câu 4: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng? 

 A. Ca(HCO3)2. B. Na2SO4. C. CaCl2. D. NaCl. 

Câu 5: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn 

hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa 

A. NaCl, NaOH, BaCl2.   B. NaCl, NaOH. 

C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2.  D. NaCl. 

Câu 6: Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+(0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl  (0,02 mol), 

3
HCO  (0,10 mol) và 2

4
SO   (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thì nước còn lại trong cốc 

 A. là nước mềm.   B. có tính cứng vĩnh cửu. 

 C. có tính cứng toàn phần.  D. có tính cứng tạm thời. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1. 

B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối. 

C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước. 

D. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs. 

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì. 

B. Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim. 

C. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs. 

D. Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ. 

Câu 9: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là: 

 A. FeO, MgO, CuO.  B. PbO, K2O, SnO.  C. Fe3O4, SnO, BaO.  D. FeO, CuO, Cr2O3. 

Câu 10: Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al2O3? 

 A. Na2SO4, HNO3.  B. NaCl, NaOH.  C. HNO3, KNO3.  D. HCl, NaOH. 

Câu 11: Cho kim loại M và các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau:  
0

2 2 2 2Cl , t dd Ba(OH)  d­ CO (d­) + H O
M  X  Y  Z

  
    . Các chất X và Z lần lượt là 

 A. AlCl3 và Al(OH)3.  B. AlCl3 và BaCO3. C. CrCl3 và BaCO3.  D. FeCl3 và Fe(OH)3. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Dùng Ba(OH)2 có thể phân biệt hai dung dịch AlCl3 và Na2SO4. 

(b) Cho dung dịch NaOH vào AlCl3 dư, thu được kết tủa. 

(c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt. 

(d) Kim loại Al tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

(e) Ở nhiệt độ cao, NaOH và Al(OH)3 đều không bị phân hủy. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.  
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Câu 13: Hòa tan hỗn hợp Na và K vào nước dư, thu được dung dịch X và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể 

tích dung dịch HCl 0,1M cần dùng để trung hòa X là 

 A. 150 ml. B. 300 ml. C. 600 ml. D. 900 ml. 

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (MX 

< MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là 

 A. Li.  B. Na.  C. Rb.  D. K. 

Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. 

Giá trị của m là 

 A. 19,70.  B. 10,00.  C. 1,97.  D. 5,00. 

Câu 16: Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 19,70.  B. 23,64.  C. 7,88.  D. 13,79. 

Câu 17: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M 

và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 19,70.  B. 17,73.  C. 9,85.  D. 11,82. 

Câu 18: Cho 26,8 gam hỗn hợp KHCO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít 

khí (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 19,15. B. 20,75. C. 24,55. D. 30,10. 

Câu 19: Hòa tan hết 3,24 gam Al trong dung dịch NaOH thu được V ml khí H2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 2688.  B. 1344.  C. 4032. D. 5376.  

Câu 20: Trộn 10,8 gam bột Al với 34,8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều 

kiện không có không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng 

(dư), thu được 10,752 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là 

 A. 80%.  B. 90%.  C. 70%.  D. 60%. 

 

 

1A 2A 3D 4A 5D 6B 7A 8C 9D 10D 

11A 12D 13C 14A 15B 16A 17C 18A 19C 20D 

 

  

Câu 1: Do Mg là kim loại hoạt động mạnh nên được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy: 
®pnc

2 2
MgCl   Mg + Cl 

 
Câu 4: 

PTHH: 
0t

3 2 3 2 2
Ca(HCO )   CaCO  + CO  + H O  

Câu 5: Đáp án: D (NaCl) 

Chọn số mol mỗi chất là 1 mol. Ta có các quá trình sau hoặc PT sau: 

4 3 2 2 2

2 3 32

3 3 2

OH  + NH   NH  + H O
Na O  2NaOH; ; CO  + Ba   BaCO

OH  + HCO   CO  + H O

 

 

  

 
  



 

Vậy, dung dịch thu được chứa NaCl. 

Câu 6: 

PTHH: 2 2 2

3 3 2 2 3 3
2HCO CO  + CO  + H O; M  + CO  MCO       . Từ PT: 

3
HCO  hết, M2+ dư 0,01 

mol. Vậy nước còn lại trong cốc là nước có tính cứng vĩnh cữu. 
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Câu 7:  

A đúng: Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.  

B sai: Do các kim loại kiềm thổ có mạng tinh thể không đồng nhất. 

C sai: Mg(OH)2 không tan trong nước. 

D sai: Từ Li đến Cs tính khử biến đổi không theo quy luật. 

Câu 8:  

Do từ Li đến Cs bán kính tăng dần nên nhiệt độ nóng chảy giảm dần. 

Câu 9:  
0 0t t

2 3 2 3 2 3 2 3
FeO; CuO: 2Al + 3MO  Al O  + 3M; Cr O : 2Al + Cr O   Al O  + 2Cr   

Câu 10:  

3 3 2 3 2 2
Al(OH)  + 3HCl  AlCl  + 3H O; Al(OH)  + NaOH  NaAlO  + 2H O   

Câu 11:  

2 3
(1) 2Al (M) + 3Cl   2AlCl  (X)  

3 2 2 2 2 2
(2) 2AlCl  + 4Ba(OH)   Ba(AlO )  (Y) + 3BaCl  + 4H O  

2 2 2 3 3
(3) CO  + 2H O + AlO   Al(OH)  (Z) + HCO    

Câu 12:  

Phát biểu đúng 

(a) AlCl3 tạo kết tủa keo trắng và bị tan trong Ba(OH)2 dư; Na2SO4 tạo kết tủa trắng BaSO4. 

(b) Al3+ dư nên tạo kết tủa Al(OH)3. 

(c) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện tốt, dẫn nhiệt tốt. 

Phát biểu sai 

(d) Do kim loại Al bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

(e) Do NaOH không bị nhiệt phân. 

Câu 13:  

2 2 2 2
K,  Na   +  H O  X NaOH, KOH  + H . Ta cã PT: R + H O  ROH + 1/2H    

2HOH (X)
Tõ PT ta cã: n  = 2*n  = 0,06. Trung hßa X + HCl ta cã PT ion thu gän:  

2 HCl HClOH (X) H
H  + OH (X)  H O. Tõ PT ta cã: n  = n  = n  = 0,06 mol  V  = 600 mL 

     

Câu 14: 

x 2 R
Quy 2 KL R, hãa trÞ x  R + xHCl  RCl  + x/2H  (0,05)  n  = 0,1/x  

 

R R X Y X
 M  = 11x, víi 1 < x < 2  11 < M  < 22. Do M  < M   M  < 22  X: Li tháa m·n   

 
Câu 15: 

3 2 32 CaCO CO CaCO
Do Ca(OH)  d­  n  = n  = 0,1  m  = 10 gam 

 
Câu 16: 

2 2
0,2 mol CO  + 0,12 mol Ba(OH)  vµ 0,06 mol NaOH   dd X. T = 1,5  T¹o 2 muèi. 

 

2
3 2 33

BaCO CO BaCOCO OH
n  = n  = n  - n  = 0,1 mol  m  = 19,7 gam.  

  
Câu 17: 

2 2
0,2 mol CO  + 0,1 mol Ba(OH)  vµ 0,05 mol NaOH   dd X. T = 1,25  T¹o 2 muèi. 

 

2
3 2 33

BaCO CO BaCOCO OH
n  = n  = n  - n  = 0,05 mol  m  = 9,85 gam.  
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Câu 18:  

2 3

3 HCl

3 CO HCO
3

1mol m gi¶m (61 - 35,5 = 25,5 gam)

KHCO KCl
X   Y:  HCO (X)  Cl (Y)   n  = n  = 0,3 mol.

NaHCO NaCl


  



 
    


 

Y X
 m  = m  - 25,5*0,3 = 26,8 - 0,3*25,5 = 19,15 gam.  

Câu 19:  

2 2 22 2 2 Al H H H
Al(0,12) + H O + NaOH NaAlO  + 3/2H BT e: 3*n  = 2*n n  = 0,18 V  = 4042     

Câu 20:  
0

3 4

t

3 4 2 3 Fe O (pø) Al(pø ) Fe
8Al(0,4) + 3Fe O (0,15)  4Al O  + 9Fe. §Æt: n  = 3x  n  = 8x  n  = 9x    

2Fe Al H

2 4 2

BTe: 2n  + 3n  = 2nAl d­: 0,4 - 8x
 hh r¾n  + H SO   H (0,48)  

Fe: 9x  2*8x + 3*(0,4 - 8x) = 0,48*2


  


 

(Al)
 x = 0,03  HS  = (8*0,03/0,4)*100 = 60%   
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Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ 

nóng chảy giảm dần. 

B. Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. 

C. Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 

D. Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

Câu 2: Cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch chứa hai chất tan. Mặt khác, 

cho a gam dung dịch muối X tác dụng với a gam dung dịch Ba(OH)2, thu được 2a gam dung dịch Y. 

Công thức của X là 

 A. NaHS.  B. NaHSO4.  C. KHSO3.  D. KHS. 

Câu 3: Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: 

 A. HNO3, NaCl và Na2SO4.  B. HNO3, Ca(OH)2 và KNO3. 

 C. NaCl, Na2SO4 và Ca(OH)2.  D. HNO3, Ca(OH)2 và Na2SO4. 

Câu 4: Hai chất được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu là 

A. NaCl và Ca(OH)2.   B. Na2CO3 và Na3PO4. 

C. Na2CO3 và Ca(OH)2.   D. Na2CO3 và HCl. 

Câu 5: Cho ba dung dịch X, Y, Z thỏa mãn các tính chất sau: 

I) X tác dụng với Y tạo thành kết tủa;  

II) Y tác dụng với Z tạo thành kết tủa; 

III) X tác dụng với Z có khí thoát ra. 

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là: 

A. NaHCO3, Ba(OH)2, KHSO4. B. AlCl3, AgNO3, KHSO4. 

C. KHCO3, Ba(OH)2, K2SO4. C. NaHCO3, Ca(OH)2, HCl. 

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl   (X)   NaHCO3   (Y)   NaNO3. X và Y có thể là 

 A. NaOH và NaClO.   B. Na2CO3 và NaClO.  

 C. NaClO3 và Na2CO3.   D. NaOH và Na2CO3. 

Câu 7: Cho các sơ đồ phản ứng sau: 

(1) 
®iÖn ph©n dung dÞch

1 2 2 3 2cã mµng ng¨n
X  + H O  X  + X  + H     

(2) 
2 4 3 2 3 2

X  + X   BaCO  + Na CO  + H O   

(3) 
2 3 1 5 2

X  + X   X  + X  + H O  

(4) 
4 6 4 2 4 2 2

X  + X   BaSO  + K SO  + CO  + H O    

Các chất X2, X5, X6 lần lượt là 

 A. KOH, KClO3, H2SO4.  B. NaOH, NaClO, KHSO4. 

 C. NaHCO3, NaClO, KHSO4. C. NaOH, NaClO, H2SO4. 

Câu 8: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu 

được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm 

 A. MgO, Fe, Cu.  B. Mg, Fe, Cu.  C. MgO, Fe3O4, Cu.  D. Mg, Al, Fe, Cu. 

Câu 9: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, có thể dùng dung dịch 

 A. HCl.  B. Na2SO4.  C. NaOH.  D. HNO3. 

Câu 10: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và 

FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra 

dung dịch là 

 A. 4.  B. 2.  C. 1.  D. 3. 
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Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần. 

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước. 

C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thuỷ tinh. 

D. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được Na tại catot. 

(b) Có thể dùng Ca(OH)2 làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. 

(c) Thạch cao nung có công thức là CaSO4.2H2O. 

(d) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3. 

(e) Điều chế Al(OH)3 bằng cách cho dung dịch AlCl3 tác dụng với dung dịch NH3. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. 

Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 1,15 gam kim loại X vào nước, thu được dung dịch Y. Để trung hòa Y cần 

vừa đủ 50 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại X là 

 A. Ca. B. Ba. C. Na. D. K. 

Câu 14: Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 

2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung 

dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là 

 A. 13,70 gam.  B. 12,78 gam.  C. 18,46 gam.  D. 14,62 gam. 

Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x 

mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung 

dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là 

 A. 1,6.  B. 1,2.  C. 1,0.  D. 1,4. 

Câu 16: Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(OH)2. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa (y gam) 

vào thể tích khí CO2 tham gia phản ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị sau:  

 
Giá trị của m là 

 A. 19,70.  B. 39,40. C. 9,85.  D. 29,55. 

Câu 17: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 

lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 

(đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 15,76.  B. 39,40.  C. 21,92.  D. 23,64. 

Câu 18: Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết 

tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 

560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là 

 A. 3,94 gam.  B. 7,88 gam.  C. 11,28 gam.  D. 9,85 gam. 

Câu 19: Hỗn hợp X gồm Ba và Al. Cho m gam X vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, 

thu được 8,96 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 

15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là 

 A. 16,4.  B. 29,9.  C. 24,5.  D. 19,1. 

Câu 20: Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều 

kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác 
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dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH 

dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 3,51.  B. 4,05.  C. 5,40.  D. 7,02. 

 

 

1B 2A 3D 4B 5A 6D 7B 8A 9C 10C 

11B 12D 13C 14C 15D 16C 17A 18B 19C 20D 

  

 
Câu 1:  

B đúng: Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện.  

A sai: Do các kim loại kiềm thổ có mạng tinh thể không đồng nhất. 

C sai: Mg có kiểu mạng tinh thể lục phương. 

D sai: Beri không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. 

Câu 2: Đáp án: A (NaHS) 

2 2
NaHS + NaOH  Na S + H O

. Hai chất tan: NaOH dư và Na2S. 

2 2 (tan) 2
2NaHS + Ba(OH)   Na S + BaS  + 2H O

 
Câu 3:  

(1) HNO3: 3 2 2
H  + HCO   CO  + H O    

(2) Ca(OH)2: 
2 2 2

3 3 2 3 3
OH  + HCO   CO  + H O; M  + CO   MCO        

(3) Na2SO4: 
2 2

4 4
Ba  + SO   BaSO     

Câu 4: Đáp án: B (Na2CO3 và Na3PO4).  

PTHH: 2 2 2 3

3 3 4 3 4 2
M  + CO   MCO ; 3M  + 2PO   M (PO )        

Câu 5: Đáp án: A (X: NaHCO3; Y: Ba(OH)2 và Z: KHSO4). 

PTHH: 

X + Y: 2 2 2

3 3 2 3 3
OH  + HCO   CO  + H O; Ba  + CO   BaCO        

X + Z: 
3 2 2

H  + HCO   CO  + H O.    

Y + Z: 2 2

4 4
Ba  + SO   BaSO     

Câu 6: Đáp án: D (NaOH và Na2CO3).  

PTHH: 
®pdd cã mn

2 2 2
2NaCl + 2H O  2NaOH(X) + Cl  + H  

0t

2 3 3 2 3 2 2
NaOH + CO (d­)  NaHCO ; 2NaHCO   Na CO  (Y) + CO  + H O   

2 3 3 2 3 3
Na CO  + Ba(NO )   BaCO  + 2NaNO   

Câu 7: Đáp án: B (NaOH, NaClO, KHSO4).  

PTHH: 
®pdd cã mn

1 2 2 2 3 2
(1) 2NaCl (X ) + 2H O  2NaOH (X ) + Cl  (X ) + H  

3 2 4 3 2 3 2
(2) 2NaOH + Ba(HCO )  (X )  BaCO  + Na CO  + 2H O  

2 5 2
(3) Cl  + 2NaOH  NaCl + NaClO (X ) + H O  

3 2 4 4 2 4 2 2
(4) Ba(HCO )  + 2KHSO   BaSO  + K SO  + 2CO  + 2H O  
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Câu 8: Đáp án: A (MgO, Fe, Cu).  

Sơ đồ: 

2 3 2 3

2 3

3 4

Al O ; MgO Al O ; MgO MgO
CO + X   Y ; Y + NaOH  Z  (Al O  tan NaOH)

Fe O ; CuO Fe; CuFe; Cu

  
   


 

Câu 9: Đáp án: C (NaOH) 

Thuốc thử NaOH, hiện tượng: 

NaCl: Không có hiện tượng. 

MgCl2: Kết tủa trắng 2

2
Mg  + 2OH   Mg(OH)     

AlCl3: Kết tủa keo trắng, sau đó tan. 
3

3 3 2 2
Al  + 3OH   Al(OH) ; Al(OH)  + OH   AlO  + 2H O       

FeCl3: Kết tủa nâu đỏ 3+

3
Fe  + 3OH   Fe(OH)  n©u ®á    

Câu 10: Đáp án: C (Na2O và Al2O3).  

PTHH: 

Na2O và Al2O3 tan hết: 
2 2 3 2 2

Na O  2NaOH; Al O  + 2OH   2AlO  + H O.    

Các cặp chưa tan hết hoặc tạo kết tủa sau phản ứng: 

Cu và FeCl3: 
3 2 2Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe   ; Cu dư. 

BaCl2 và CuSO4: 2 2

4 4
Ba  + SO   BaSO     

Ba và NaHCO3: 2 2 2

2 3 3 2 3 3
Ba  Ba(OH) ; HCO  + OH   CO  + H O; Ba  + CO   BaCO         

Câu 11: Do Be không tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường. 

Câu 12:  

Phát biểu đúng: (b); (d) và (e). 
2 2 2

3 3 2 3 3
(b) OH  + HCO   CO  + H O; CO  + M   MCO      

 
®pnc

2 3 2
(d) 2Al O   4Al + 3O

 
3

3 2 3 4
(e) Al  + 3NH  + 3H O  Al(OH)  + 3NH  

 
Phát biểu sai: (a) và (c). 

(a) Na được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy NaCl. 

(c) CaSO4.2H2O thạch cao sống. Thạch cao nung: CaSO4.H2O. 

Câu 13:  

n2 n 2 OH(Y) R(OH) RH
R + H O  R(OH)  (Y) + H ; Y + HCl (0,05)  n  = n  = 0,05  n  = 0,05/n = n    

R R
 M  = 23n  n = 1, M  = 23 (Na) phï hîp   

Câu 14:  

2

2 2 2

HOH (X)

K,  Na, Ba   +  H O  X NaOH, KOH, Ba(OH)  + 0,12 mol H . 

p dông CT: n  = 2*n  = 0,24 mol.



¸
 

2

22
2 4 4

HCl (4x mol) Na ; K ; Ba
Trung hßa X + Y   Hay: OH (X) + H (Y)  H O.

H SO  (x mol) Cl  (4x); SO  (x)

  

 

 

 
  

 

 

H OH (X)
Tõ PT: n (4x + 2x = 6x) = n  = 0,24  x = 0,04 mol.    

Muèi Cation Anion
m  = m  + m  = 8,94 + 4*0,04*35,5 + 0,04*96 = 18,46 gam.  

Câu 15:  

32 3

2 2 32

3

K ; HCOK CO : 0,02 mol
0,1 mol CO  +   Y ; Y + BaCl   0,06 mol BaCO

KOH: a mol CO

 



 
  

 
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2
33

3

BaCOCO K

HCO

n  = n  = 0,06 BT ®iÖn tÝch Y: n  = 0,18 mol.
     x = 1,4M.

BT C: n  = 0,06 BT K: 0,02*2 + a = 0,18  a = 0,14







  



 

Câu 16:  

- Tại điểm 3m, CO2 thiếu 
2 3CO BaCO

 n  = n   a = 3m /197 (1)   

- Tại điểm 4m, kết tủa đạt giá trị cực đại 
2 2 3CO Ba(OH) BaCO (max)

 n  = n  = n   a + b = 4m /197 (2)   

- Tại điểm 2m, kết tủa tan một phần. Áp dụng CT 2
23

COCO OH
n  = n  - n  ta có: 

2m/197 = (4m / 197)*2 - (a + 0,15) (3)  

- Giải hệ 3PT (1), (2) và (3)  m = 9,85 gam.  

Câu 17:  

Quy hçn hîp X thµnh: Na (x mol); Ba (y mol) vµ O (z mol)  

2

2 2

2H     +    1e*2    HNa       Na    +    1e

 x                               x                    0,1    0,05

Ba       Ba    +    2e O    +        2e        O

y                                2y  z



 





 

23x + 137y + 16z  =  21,9 x = 0,14 

  x   +   2y  =  2z  +  0,1   y = 0,12

y  = 0,12 z = 0,14
              2z

 
 

  
 
 

 

2 2
0,3 mol CO  + dd Y 0,12 mol Ba(OH)  vµ 0,14 mol NaOH  dd X. T = 1,267  T¹o 2 muèi. 

 

2
3 2 33

BaCO CO BaCOCO OH
n  = n  = n  - n  = 0,08 mol  m  = 15,76 gam.  

 
Câu 18:  

3 22 3 Ba(HCO )  (y mol)

3 2
3 3

K CO  (x mol) Na  (x mol); K  (x mol)
  B×nh BaCO  + Y 

NaHCO  (x mol) Ba ; HCO  (x + 2y)

 



 

 
 

 

 

0,28 mol HCl + b×nh  kh«ng cã khÝ tho¸t ra: 2x + x + 2y = 0,28 mol (1).  

3HCO OH
Y + 0,2 mol NaOH  n  = n  = 0,2 mol  x + 2y = 0,2 (2)    

3 3BaCO (tÝnh  theo x) BaCO
Gi¶i hÖ (1); (2): x = 0,04; y = 0,08. Suy ra n  = 0,04 mol  m  = 7,88 gam.  

Câu 19:  

1 2 2 1

2 2 2

TH : X + H O d­  0,4 mol H TH : Ba hÕt, Al d­
  

TH : X + dd NaOH d­  0,7 mol H TH : X tan hÕt

 
 

 
 

2 2 2

2 2 2

Ba(x) + 2H O  Ba(OH) (x) + H (x)
  x + 3x = 0,4  x = 0,1

Al + H O + OH (2x)  AlO  + 3/2H (3x) 


 


 

2 2 2

2 2 2

Ba(x) + 2H O  Ba(OH) (x) + H (x)
  x + 3y/2 = 0,7  y = 0,4

Al(y) + H O + OH   AlO  + 3/2H (3y/2) 


 


 

X Ba Al
 m  = m  + m  = 24,5 gam  

Câu 20:  

2 3

1 2 4 2

2 2

2 3

Al O  (0,1 mol) (BT O)Al
P  + H SO   4a mol H

X Fe (0,07)   Y Fe (0,27 mol) (BT Fe)  + 
P  + NaOH  a mol H

Fe O  (0,1) Al d­ (x mol)


 

 
 

 

 

1

2

P : 3x + 0,27*2 = 4a*2*2 x = 0,06
B¶o toµn e:   

P : 3x = a*2*2 a = 0,045

 
 


 

2 3Al(b®) Al(d­) Al O Al
B¶o toµn Al: n  = n  + 2n  = 0,26  m  = 7,02 gam.  
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Câu 1: Chất nào sau đây là muối axit? 

 A. KNO3.  B. NaHSO4.  C. NaCl.  D. Na2SO4.  

Câu 2: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl là 

 A. NH4Cl.  B. (NH4)2CO3.  C. BaCO3.  D. BaCl2. 

Câu 3: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất 

đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là: 

 A. HNO3, NaCl, Na2SO4.   B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4. 

 C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2.  D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.  

Câu 4: Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí 

thoát ra? 

 A. NaOH. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. H2SO4. 

Câu 5: Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, 
3

HCO , Cl , 2

4
SO  . Chất được dùng để làm mềm 

mẫu nước cứng trên là 

 A. Na2CO3.  B. HCl.  C. H2SO4.  D. NaHCO3. 

Câu 6: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: 
0t

1 2
X  X  + CO   

1 2 2
X  + H O  X  

2 1 2
X  + Y  X + Y  + H O  

2 2 2
X  + 2Y  X + Y  + 2H O  

Hai muối X, Y tương ứng là 

 A. CaCO3, NaHSO4.  B. BaCO3, Na2CO3.  C. CaCO3, NaHCO3.  D. MgCO3, NaHCO3. 

Câu 7: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH? 

 A. Al(OH)3. B. AlCl3. C. BaCO3. D. CaCO3. 

Câu 8: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất 

rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là 

 A. Fe(OH)3.  B. K2CO3.  C. Al(OH)3.  D. BaCO3. 

Câu 9: Để thu được Al2O3 từ hỗn hợp Al2O3 và Fe2O3, người ta lần lượt: 

A. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư). 

B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư). 

C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng. 

D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2 (dư), rồi nung nóng. 

Câu 10: Cho kim loại M và các hợp chất X, Y, Z thỏa mãn các phương trình hóa học sau:  
0t

2 3
(a) 2M + 3Cl   2MCl  

3 2
(b) 2M + 6HCl  2MCl  + 3H  

2 2
(c) 2M + 2X + 2H O  2Y + 3H  

2 2 3
(d) Y + CO  + 2H O  Z + KHCO  

Các chất X, Y, Z lần lượt là: 

 A. KOH, KAlO2, Al(OH)3.  B. NaOH, NaAlO2, Al(OH)3.  

 C. NaOH, NaCrO2, Cr(OH)3.  D. KOH, KCrO2, Cr(OH)3.  

Câu 11: Phát biểu nào sau đây sai? 

A. Kim loại Cu khử được ion Fe2+ trong dung dịch. 

B. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch NaOH. 

C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li. 

D. Kim loại cứng nhất là Cr. 

Câu 12: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí CO2 dư vào dung dịch BaCl2.  

(b) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3. 
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(c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.  

(d) Cho hỗn hợp Na2O và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.  

(e) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Cr2(SO4)3. 

(g) Cho hỗn hợp bột Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào dung dịch HCl dư.  

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 

 A. 5.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml 

dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là 

 A. Na.  B. Ca.  C. Ba.  D. K. 

Câu 14: Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X 

vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó 

số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam 

hỗn hợp muối. Giá trị của m là 

 A. 4,460.  B. 4,656.  C. 3,792.  D. 2,790. 

Câu 15: Dẫn a mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được 1,75a mol hỗn 

hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn 

toàn thu được 0,75 gam kết tủa. Giá trị của a là  

 A. 0,045.  B. 0,030.  C. 0,010.  D. 0,015.  

Câu 16: Sục khí CO2 vào V ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Đồ thị biểu diễn khối 

lượng kết tủa theo số mol CO2 phản ứng sau: 

 
Giá trị của V là 

 A. 300.  B. 250.  C. 400.  D. 150. 

Câu 17: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về 

khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2. Trộn 300 ml dung dịch Y với 

200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m 

là 

 A. 9,6.  B. 10,8.  C. 12,0.  D. 11,2. 

Câu 18: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu 

được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 

1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 

29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a : b tương ứng là 

 A. 2 : 5.  B. 2 : 3.  C. 2 : 1.  D. 1 : 2. 

Câu 19: Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al, trong đó số mol của Al bằng 6 lần số mol của Ba. Cho m gam 

X vào nước dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc) và 0,54 gam chất rắn. Giá trị 

của m là 

 A. 3,90.  B. 5,27.  C. 3,45.  D. 3,81. 

Câu 20: Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hoà 

tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Giá trị của m là 

 A. 32,58.  B. 33,39.  C. 31,97.  D. 34,10. 
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1B 2C 3B 4D 5A 6C 7A 8C 9D 10A 

11A 12C 13C 14C 15B 16C 17A 18B 19C 20C 

  

 
Câu 2: Đáp án: C (BaCO3) 

Thuốc thử: BaCO3. 

NaCl: không có hiện tượng. 

HCl: BaCO3 tan và có khí thoát ra 3 2 2 2
2HCl + BaCO   BaCl  + CO  + H O 

 

NaHSO4: Kết tủa và có khí thoát ra 4 3 4 2 2 2 4
2NaHSO  + BaCO   BaSO  + CO  + H O + Na SO  

 

Câu 3: Đáp án: B (HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4). 

(1) HNO3: 3 2 2
H  + HCO   CO  + H O     

(2) Ca(OH)2: 
2 2 2

3 3 2 3 3
OH  + HCO   CO  + H O; M  + CO   MCO        

(3) KHSO4: 
2 2

3 2 2 4 4
H  + HCO   CO  + H O; Ba  + SO   BaSO       

(4) Na2SO4: 
2 2

4 4
Ba  + SO   BaSO     

Câu 4: Đáp án: D (H2SO4) 

PTHH: 2 2

3 2 2 4 4
H  + HCO   CO  + H O; Ba  + SO   BaSO       

Câu 5: Đáp án: A (Na2CO3).  

PTHH: 2 2

3 3
M  + CO   MCO     

Câu 6: Đáp án: C (CaCO3, NaHCO3). 

3 1 2 2 2 2
CaCO  (X)  CaO (X ) + CO ; CaO + H O  Ca(OH)  (X )   

2 3 3 1 2
Ca(OH)  + NaHCO   CaCO  + NaOH (Y ) + H O;   

2 3 3 2 3 2 2
Ca(OH)  + 2NaHCO   CaCO  + Na CO  (Y ) + 2H O;  

Câu 7: Đáp án: A (Al(OH)3).  

PTHH: 3

3 2 3 2 2
Al(OH)  + 3H   Al  + 3H O; Al(OH)  + OH   AlO  + 2H O      

Câu 8: Đáp án: C (Al(OH)3). 

Sơ đồ (PTHH): 
2

2 2 3 3 4 2 3 4 2
K O; BaO; Al O ; Fe O  + H O Y (Fe O ) + dd X Ba ; K ; AlO ; OH     

2 2 2 2 3 3
CO  + X: CO  (d­) + 2H O + AlO   Al(OH)  + HCO    

Câu 9:  

Sơ đồ (PTHH): 

2 3 2 3 2
(1) Al O ; Fe O  + NaOH  AlO ;  

2 2 2 3 3
(2) CO  (d­) + 2H O + AlO   Al(OH)  + HCO ;     

0t

3 2 3 2
(3) 2Al(OH)   Al O  + 3H O  

Câu 10: Đáp án: A (X: KOH, Y: KAlO2, Z: Al(OH)3).  

PTHH:  

2 3
(a) 2Al (M) + 3Cl   2AlCl  

2 2 2
(c) 2Al + 2KOH (X) + 2H O  2KAlO  (Y) + 3H  

2 2 2 3 3
(d) KAlO  + CO  + 2H O  Al(OH)  (Z) + KHCO   
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Câu 11: Theo thứ tự 1 số cặp trong dãy điện hóa: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+ dựa vào quy tắc α Cu 

không tác dụng được với Fe2+. 

Câu 12:  

Thí nghiệm thu được kết tủa: (b); (c); (e). PTHH: 
3

3 2 3 4
(b) Al  + 3NH  + 3H O  Al(OH)  + 3NH   

2 3(c) Fe  + Ag   Fe  + Ag ;     

2 2

4 4
(e) Ba  + SO   BaSO     

Thí nghiệm không thu được kết tủa: (a); (d) và (g) 

(a) không xảy ra phản ứng. 

(d): 
2 2 3 2 2

Na O  2NaOH; Al O  + 2OH   2AlO  + H O    hỗn hợp tan hết. 

(g): 2 3 3 2 2

2 3 2
FeO.Fe O  + 8H   Fe  + 2Fe  + 4H O; Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe        

Câu 13:  

n2
M M(OH)nH O

2

n  = n  = 0,02M(OH)  (0,02)M
Quy hçn hîp     

O (a) H  (0,01) BTe: 0,02*n + 2*a = 0,01*2


 

  
 

 

n = 2  a = 0,01 phï hîp  0,02*M + 16*0,01 = 2,9  M = 137(Ba)    

Câu 14:  

22 n 2 HOH (Y)
R  +  H O  Y(R(OH) ) + 0,024 mol H . p dông CT: n  = 2*n  = 0,048 mol ¸  

n

22
2 4 4

HCl (2x mol) R
Trung hßa Y + Z   Hay: OH (Y) + H (Z)  H O.

H SO  (x mol) Cl  (2x); SO  (x)



 

 

 
  

 

 

H OH (Y)
Tõ PT: n (2x + 2x = 4x) = n  = 0,048  x = 0,012 mol.    

Muèi Cation Anion
m  = m  + m  = 1,788 + 2*0,012*35,5 + 0,012*96 = 3,792 gam.  

Câu 15:  

2 2

2 2
Y X C(p­)

2 2 2

CO H (Y) C(p­) CO (Y)

2

H O  +  C    CO  +  H  
n  - n  = n  = 0,75a mol

2H O  +  C    CO   +  2H  Tõ PT: 
n  = 2*n  = 1,5a  n  = 0,25a mol.

CO   +  C    2CO





  
 

 

2 32 2 CO CaCO
CO  + Ca(OH)  d­  n  = n  = 0,0075 = 0,25a  a = 0,03.   

Câu 16:  

3 22 BaCO CO
TH1 (CO  thiÕu): n  = n  = 0,03 mol  

2 2
2 23 3 3 3

CO COCO (BaCO ) OH OH CO (BaCO )

TH2: kÕt tña tan 1 phÇn, v× vËy t¹o 2 muèi. VËy, ta cã:

n  = n  - n   n  = n  + n  = 0,03 + 0,13 = 0,16 mol   
 

3 3

OH
n  = V.10 *0,2 + V.10 *0,1*2 = 0,16 mol  V = 400 mL.

    

Câu 17:  

n

2 2

3

HCl (0,04)M M
X  + H O  H  (0,015) + Y ; Y +   500 mL Z(pH = 13)

HNO  (0,06)O OH





  
   

 
 

OH (Z)
Z: pH = 13  pOH = 1  [OH ] = 0,1  n  = 0,05 mol.

    

3 OH (Y) OH (Z) OH (pø  H )
Y + HCl; HNO   Z; n  = n  + n  = 0,05 + 0,1 = 0,15 mol.     

2 2 2 2H O H H O O(X) H O O(X)OH (Y) OH (Y)
BT H: 2n  = 2n  + n   n  = 0,09; BT O: n  + n  = n   n  = 0,06.    

O(X) X O
 m  = 0,96 gam  m  = (m *100) /10 = 9,6 gam.   
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Câu 18:  

3 3

2 2

2 3 2 3 2 3

NaHCO NaHCO  (x)NaOH (a)
CO  (0,15) +   X ; X  + HCl (0,12)  CO (0,09)

Na CO  (b) Na CO Na CO  (y)

 
   

  
 

3 2 3NaHCO Na CO

x + y = 0,09 x = 0,06
    n  : n  = 2 : 1

x + 2y = 0,12 y = 0,03

 
   

 
 

3

2 3

2 3

NaHCO  (2z)
X   Ba(OH)  d­  0,15*2 mol BaCO   2z + z = 0,3  z = 0,1 mol.

Na CO  (z)


   


 

2 3 2

2 3 3 2 3

Na CO C(X) CO

NaOH Na CO NaHCO (X) Na CO (X) NaOH

B¶o toµn C: n  = n  - n  = 0,3 - 0,15 = 0,15 mol = b.

B¶o toµn Na: n  + 2*n  = n  + 2*n   n  = 0,1 mol = a.






 

2 3NaOH Na CO
 a : b = n  : n  = 0,1 : 0,15 = 2 : 3.  

Câu 19:  

2
X Ba(x);  Na(y);  Al(6x)  + H O d­  0,54 gam r¾n  Na vµ Ba hÕt, Al d­   

2H2 2 2

2 2

2 2 2

x + y/2 + 3(2x+y)/2 = 0,08(n )Ba(x) + 2H O  Ba(OH) (x) + H (x)

Na(y) + H O  NaOH(y) + 1/2H (y/2)  27*(6x - (2x + y)) = 0,54 (Al d­)

Al(y) + H O + OH (2x+y)  AlO  + 3/2H (3(2x+y)/2)  x = 0,01; 
 

 


  

  y = 0,02

 

X Ba Na Al
 m  = m  + m  + m  = 3,45 gam  

Câu 20:  

2

2 2

2

Al (0,12)
2H  + 2e  H

X Fe (0,12)  + HCl  0,15 mol H  + Muèi  
2H  + O   H O

O (0,16)



 


  

  
 



 

2H O(Y) Muèi KLH Cl
n  = 2n  + 2n  = 0,62  m  = m  + m  = 0,12*27 + 0,12*56 + 0,62*35,5 = 31,97.   

  



141 

 

 

 

 
Câu 1: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá 

học, nguyên tố X thuộc  

 A. chu kì 4, nhóm VIIIB.   B. chu kì 4, nhóm VIIIA. 

 C. chu kì 3, nhóm VIB.   D. chu kì 4, nhóm IIA. 

Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) sau khi kết thúc phản ứng?  

 A. Cho Fe vào dung dịch CuSO4.  B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 loãng.  

 C. Đốt cháy Fe trong bình đựng khí Cl2 dư.  D. Cho Fe vào dung dịch HCl.  

Câu 3: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi kết thúc phản ứng?  

 A. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.  B. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư.  

 C. Đốt cháy Fe trong khí Cl2 dư.  D. Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl.  

Câu 4: Kim loại Fe bị thụ động bởi dung dịch 

 A. H2SO4 loãng. B. HCl đặc, nguội. C. HNO3 đặc, nguội. D. HCl loãng. 

Câu 5: Kim loại Fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? 

 A. CuSO4.  B. MgCl2.  C. FeCl3.  D. AgNO3. 

Câu 6: Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe? 

 A. CuSO4, HCl. B. HCl, CaCl2. C. CuSO4, ZnCl2. D. MgCl2, FeCl3. 

Câu 7: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số 

trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là 

 A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.  

Câu 8: Dãy gồm các ion đều oxi hóa được kim loại Fe là 

 A. Fe3+, Cu2+, Ag+.  B. Zn2+, Cu2+, Ag+.  C. Cr2+, Au3+, Fe3+.  D. Cr2+, Cu2+, Ag+. 

Câu 9: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch 

gồm các chất tan: 

 A. Fe(NO3)2, AgNO3.   B. Fe(NO3)3, AgNO3. 

 C. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.   D. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3. 

Câu 10: Quặng nào sau đây giàu sắt nhất? 

 A. Xiđerit.  B. Manhetit.  C. Hematit đỏ.  D. Pirit sắt. 

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là 

 A. 2,24.  B. 2,80.  C. 1,12.  D. 0,56. 

Câu 12: Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam Fe trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là  

 A. 3,36.  B. 1,12.  C. 6,72.  D. 4,48.  

Câu 13: Cho 6,72 gam Fe tác dụng với oxi chỉ thu được 9,28 gam hỗn hợp X chỉ chứa 3 oxit. Hòa tan 

X cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M (loãng). Giá trị của V là  

 A. 120.  B. 160.  C. 320.  D. 80.  

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở 

đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X 

đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là  

 A. 2,24.  B. 4,48.  C. 5,60. D. 3,36. 
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Câu 15: Đốt 5,6 gam Fe trong không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho toàn bộ X tác dụng với 

dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa m gam muối. 

Giá trị của m là 

 A. 18,0.  B. 22,4.  C. 15,6.  D. 24,2. 

 

 

1A 2C 3A 4C 5B 6A 7B 8A 9B 10B 

11A 12B 13B 14C 15D  

  

 
Câu 1:  

X2+ là 1s22s22p63s23p63d6   CHe X: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vậy, X thuộc: Ô thứ 26, chu kì 4, nhóm 

VIIIB 

Câu 2:  

Thí nghiệm tạo sắt(III): 
0t

2 3
2Fe + 3Cl   2FeCl  

Thí nghiệm tạo sắt(II):  
2 2Fe + Cu   Fe  + Cu   ; 

2

2 2
Fe(OH)  + 2H   Fe  + 2H O  ; 

2

2
Fe + 2H   Fe  + H   

Câu 3:  

Thí nghiệm tạo sắt(II): PTHH: 2

2
Fe + 2H   Fe  + H   

Thí nghiệm tạo sắt(III):  

3(lo·ng) 3 3 2
Fe + 4HNO   Fe(NO )  + NO  + 2H O  ; 

2 3
2Fe + 3Cl   2FeCl ; 

3

2 3 2
Fe O  + 6H   2Fe  + 3H O   

Câu 5:  

Do Fe đứng sau Mg trong dãy điện hóa. 
2 2A. Fe + Cu   Fe  + Cu   
3 2C. Fe + 2Fe   3Fe   

2D. Fe + 2Ag   Fe  + 2Ag   

Câu 6:  

Do Fe đứng trước H và Cu trong dãy điện hóa. PTHH: 
2 2 2

2
Fe + Cu   Fe  + Cu ; Fe + 2H   Fe  + H      

 
Đáp án B loại CaCl2; C loại ZnCl2; D loại MgCl2. 

Câu 7:  

Gồm: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3. PTHH: 
3 2 2 2 2Fe + 2Fe   3Fe ; Fe + Cu   Fe  + Cu; Fe + 2Ag   Fe  + 2Ag         

Câu 8:  

PTHH: 
3 2 2 2 2Fe + 2Fe   3Fe ; Fe + Cu   Fe  + Cu; Fe + 2Ag   Fe  + 2Ag         

Đáp án B loại Zn2+; C và  loại Cr2+. 
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Câu 9: Đáp án: B (Fe(NO3)3, AgNO3). 

Khi cho Fe vào dung dịch chứa AgNO3 dư có thể xảy ra các phản ứng theo thứ tự sau: 
2 2 3(1) Fe + 2Ag  Fe  + 2Ag ; (2) Fe  + Ag   Fe  + Ag        . Vậy dung dịch thu được gồm 

Fe(NO3)3, AgNO3 dư. 

Câu 10: Đáp án: B (Manhetit) 

CT quặng Manhetit Fe3O4; %Fe(Fe3O4) = 72,41%. CT một số quặng: Xiđerit (FeCO3); Pirit sắt (FeS2) 

và Hematit đỏ (Fe2O3). 

Câu 11: 
0t

2 3 Fe Fe
2Fe + 3Cl   2FeCl  (0,04)  n  = 0,04  m  = 2,24 gam    

Câu 12: 
22 2 H

Fe (0,05) + 2HCl  FeCl  + H  (0,05)  V  = 1,12 LÝt   

Câu 13:  

2O

2 4
6,72 gam Fe  9,28 gam oxit X; X + V ml H SO  1M


  

KL O(X) Oxit(X) O(X) Oxit(X) KL O(X)
BTKL: m  + m  = m   m  = m  - m  = 2,56 gam  n  = 0,16 mol   

2

2

2 4 (X) 2 H O
X + V ml H SO  1M. Ta cã: O  + 2H   H O. Tõ PT: n  = 2*n  = 2*0,16 = 0,32 mol 

    

2 4 2 4H SO H SOH
n  = n /2 = 0,16 mol  V  = 160 mL   

Câu 14:  

Fe Cu
§Æt n  = n  = x mol  56x + 64x = 12  x = 0,1 mol.   

2NO NO
p dông PP ®­êng chÐo  n  = n  = a mol.¸  

50 2

2

0 3 5

N   +  1e    NOCu       Cu    +   2e 

B¶o toµn e: 4a = 0,5  a0,1 mol         0,2 mol           a mol   a
  

Fe       Fe    +   3e N   +  3e    NO

0,1 mol         0,3 mol           3a mol   a



 



 


 

 

2NO NO

 = 0,125 mol

 V = V  + V  = 0,125*2*22,4 = 5,6 lÝt
 

Câu 15:  

3 3 3 3Fe Fe(NO ) Fe(NO )
n  = 0,1 mol. BT Fe  n  = 0,1  m  = 24,2 gam 
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Câu 1: Công thức hóa học của sắt(II) oxit là  

 A. Fe2O3.  B. Fe(OH)3.  C. FeO.  D. Fe(OH)2. 

Câu 2: Công thức của sắt(II) hiđroxit là 

 A. Fe(OH)3. B. Fe(OH)2. C. FeO. D. Fe2O3. 

Câu 3: Dãy gồm các chất (hoặc dung dịch) đều phản ứng được với dung dịch FeCl2 là: 

 A. Bột Mg, dung dịch BaCl2, dung dịch HNO3.  B. Khí Cl2, dung dịch Na2CO3, dung dịch HCl. 

 C. Bột Mg, dung dịch NaNO3, dung dịch HCl.  D. Khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3. 

Câu 4: Cho phản ứng: FeO + HNO3   Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, 

khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 là 

 A. 6.  B. 8.  C. 4.  D. 10. 

Câu 5: Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 

 A. Fe(OH)3. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeO. 

Câu 6: Nếu cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu 

 A. vàng nhạt.  B. trắng xanh.  C. xanh lam.  D. nâu đỏ. 

Câu 7: Trong các chất: FeCl2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tính oxi hoá 

và tính khử là 

 A. 5.  B. 4.  C. 3.  D. 2. 

Câu 8: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa 

khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là 

 A. 4  B. 5.  C. 3.  D. 6. 

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) được dung dịch X1. Cho lượng dư 

bột Fe vào dung dịch X1 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu 

được dung dịch X2 chứa chất tan là 

 A. FeSO4.  B. FeSO4 và H2SO4. C. Fe2(SO4)3. D. Fe2(SO4)3 và H2SO4. 

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hoá:  

   dd X dd Y dd Z
2 2 4 3 4NaOH  Fe(OH) Fe (SO ) BaSO   

Các dung dịch X, Y, Z lần lượt là:  

 A. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), Ba(NO3)2.  B. FeCl3, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.  

 C. FeCl2, H2SO4 (đặc, nóng), BaCl2.  D. FeCl2, H2SO4 (loãng), Ba(NO3)2. 

Câu 11: Cho 36 gam FeO phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là 

 A. 1,00. B. 0,50. C. 0,75. D. 1,25. 

Câu 12: Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng 

số mol Fe2O3), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là 

 A. 0,23.  B. 0,18.  C. 0,08.  D. 0,16. 

Câu 13: Hoà tan 25 gam hỗn hợp X gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào nước, thu được 150 ml dung dịch Y. 

Thêm H2SO4 (dư) vào 20 ml dung dịch Y rồi chuẩn độ toàn bộ dung dịch này bằng dung dịch KMnO4 

0,1M thì dùng hết 30 ml dung dịch chuẩn. Phần trăm khối lượng FeSO4 trong hỗn hợp X là 

 A. 68,4%.  B. 9,12%.  C. 31,6%.  D. 13,68%. 

Câu 14: Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3 2M, thu được m gam 

kết tủa. Giá trị của m là 

 A. 30,18.  B. 47,4.  C. 12,96.  D. 34,44. 

Câu 15: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi 

các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 

 A. 6,72.  B. 8,96.  C. 4,48.  D. 10,08. 
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1C 2B 3D 4D 5C 6D 7C 8A 9A 10C 

11A 12C 13A 14B 15B  

 

  

Câu 3: Gồm: khí Cl2, dung dịch Na2S, dung dịch HNO3. PTHH: 

2 2 3
(1) 2FeCl  + Cl   2FeCl  

2 2(2) Fe  + S   FeS     

2 3

3 2
(3) 3Fe  + 4H  + NO   3Fe  + NO + 2H O     

Đáp án A loại BaCl2; B loại HCl; C loại NaNO3 và HCl. 

Câu 4:  

PTHH: 
3 3 3 2

3FeO + 10HNO   3Fe(NO )  + NO + 5H O  

Câu 5: Đáp án: C (Fe2O3) 

PTHH: 
0t

2 2 2 3 2
4Fe(OH)  + O   2Fe O  + 4H O  

Câu 6: Đáp án: D (Nâu đỏ) 

PTHH: 3

3
Fe  + 3OH   Fe(OH)     

Câu 7:  

Các hợp chất của Fe2+ có số oxi hóa trung gian nên thể hiện tính oxi hóa và tính khử gồm: FeCl2, 

Fe(NO3)2, FeSO4). 

Câu 8: Gồm: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4. Do các chất trên có chứa Fe2+ thể hiện tính khử. 

Câu 9: Đáp án: A (FeSO4) 
2 3 2 3 2

2 3 2 1 4
FeO.Fe O  + 8H   Fe  + 2Fe  + 4H O. X : Fe ; Fe ; SO ; H        dư. 

2

2

1 2 43 2

Fe + 2H   Fe  + H
Fe + X :   X : FeSO

Fe + 2Fe   2Fe

 

 

 




 

Câu 10:  

X: FeCl2, Y: H2SO4 (đặc, nóng), Z: BaCl2). PTHH: 

2 2
(1) 2NaOH + FeCl  (X)  Fe(OH)  + 2NaCl   

2 2 4 2 4 3 2 2
(2) 2Fe(OH)  + 4H SO (®, nãng; Y)  Fe (SO )  + SO  + 6H O  

2 4 3 2 4 3
(3) Fe (SO )  + 3BaCl  (Z)  3BaSO  + 2FeCl   

Câu 11:  

FeO (oxit) (axit) 2 HCl O
n  = 0,5; FeO + HCl  O  + 2H   H O  n  = 2n  = 1 mol    

Câu 12:  

2 3 3 4 3 42 3 3 4 FeO Fe O 3 4 Fe O O(Fe O )
X FeO; Fe O ; Fe O  víi n  = n   X: Fe O   n  = 0,01  n  = 0,04    

3 4 (oxit) (axit) 2 HCl O HCl
Fe O  + HCl  O  + 2H   H O  n  = 2n  = 0,08  V  = 0,08     

Câu 13:  

2
44 2 4 3 4 KMnOFe

20 mL Y FeSO ; Fe (SO )  + KMnO (0,003)  BTe: n  = 5n  = 0,015 mol  

4 4FeSO (150mL Y) FeSO (X = Y) 4
 n  = 0,1125 mol  m  = 17,1 gam  %FeSO (X) = 68,4%    

Câu 14:  

Cl (0,24)   +   Ag (0,4)      AgCl   Ag d­ 0,16mol; AgCl t¹o ra: 0,24 mol.      
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2 3Fe (0,12)   +   Ag (0,16)     Fe    +   Ag  Ag  d­; Ag t¹o ra 0,12 mol.       

Ag AgCl
 m  = m  + m  = 0,12*108 + 0,24*143,5= 47,4 gam.




 
Câu 15:  

2 3

3 2

2

Fe (0,6)     Fe  +   1e  4H    +  NO  +   3e    NO  +  2H O
   

 1,8          1,2       Cu(0,3)    Cu    +     2e 

   



 


 

23 NO Cu NO NOFe
Tõ PT  H  vµ NO  d­. BT e: 3n  = n  + 2n   n  = 0,4  V  = 8,96.

     
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Câu 1: Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là 

 A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2.   B. [Ar]3d9 và [Ar]3d3. 

 C. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2.  D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3. 

Câu 2: Cho Cr tác dụng với dung dịch HCl, thu được chất nào sau đây?  

 A. CrCl2.  B. CrCl3.  C. CrCl6.  D. H2Cr2O7.  

Câu 3: Ở điều kiện thường, Cr tác dụng với phi kim nào sau đây?  

 A. Flo.  B. Lưu huỳnh.  C. Photpho.  D. Nitơ.  

Câu 4: Phương trình hóa học nào sau đây sai? 

 A. 
0t

2 3
2Cr + 3Cl   2CrCl .    

 B. 
2 4 (lo·ng) 2 4 3 2

2Cr + 3H SO   Cr (SO )  + 3H .   

C. 
3 3 2

Cr(OH)  + 3HCl  CrCl  + 3H O.    

D. 
0t

2 3 (®Æc) 2 2
Cr O  + 2NaOH   2NaCrO  + H O.   

Câu 5: Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl? 

 A. CrCl3.  B. NaCrO2.  C. Cr(OH)3.  D. Na2CrO4. 

Câu 6: Công thức hóa học của natri đicromat là 

 A. Na2Cr2O7. B. NaCrO2. C. Na2CrO4. D. Na2SO4. 

Câu 7: Nguyên tố crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây? 

 A. Na2Cr2O7.  B. Cr2O3.  C. CrO.  D. Na2CrO4.  

Câu 8: Hiện tượng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là: 

A. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang không màu. 

B. Dung dịch chuyển từ không màu sang màu da cam. 

C. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. 

D. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam. 

Câu 9: Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom:  
     2 2 4 4 2 4(Cl + KOH) H SO (FeSO  + H SO )KOH

3Cr(OH)    X   Y   Z   T   

Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:  

A. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.  B. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.  

C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.  D. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3. 

Câu 10: Thí nghiệm nào sau đây không có sự hòa tan chất rắn? 

A. Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl.  B. Cho Cr vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng. 

C. Cho Cr vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội.  D. Cho CrO3 vào H2O. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Ancol etylic bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. 

B. Crom(III) oxit và crom(III) hiđroxit đều là chất có tính lưỡng tính. 

C. Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2+. 

D. Crom(VI) oxit là oxit bazơ. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa 
2

CrO  thành 2

4
CrO  . 

B. Cr(OH)3 tan được trong dung dịch NaOH. 

C. CrO3 là một oxit axit. 

D. Cr phản ứng với axit H2SO4 loãng tạo thành Cr3+. 

Câu 13: Để oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH, lượng tối thiểu 

Cl2 và KOH tương ứng là 
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 A. 0,015 mol và 0,04 mol.   B. 0,015 mol và 0,08 mol. 

 C. 0,03 mol và 0,08 mol.   D. 0,03 mol và 0,04 mol. 

Câu 14: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). 

Mặt khác, cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư), thu được 15,2 gam oxit duy 

nhất. Giá trị của V là 

 A. 2,24.  B. 4,48.  C. 3,36. D. 6,72. 

Câu 15: Cho 1,56 gam Cr phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng (dư), đun nóng, thu được V ml khí 

H2 (đktc). Giá trị của V là 

 A. 896.  B. 336.  C. 224. D. 672. 

 

 

1B 2A 3A 4B 55C 6A 7B 8D 9D 10C 

11D 12D 13B 14B 15D  

  

 
Câu 2:  

2 2
Cr + 2HCl  CrCl  + H  

Câu 4:  

PTHH đúng: 
2 4 (lo·ng) 4 2

Cr + H SO   CrSO  + H  

Câu 5:  

3 2 2
Cr(OH)  + NaOH  NaCrO  + 2H O  

2 2
Cr + 2HCl  CrCl  + H   

Câu 6: Đáp án: A (Na2Cr2O7) 

Câu 7: Đáp án: B (Cr2O3) 

Câu 8:  

Trong dung dịch tồn tại cân bằng: 2 2

4 2 7 2
2H  + 2CrO  (vµng)  Cr O  (da cam) + H O   , thêm H+ cân 

bằng chuyển dịch theo chiểu thuận (vàng sang da cam). 

Câu 9:  

X: KCrO2; Y: K2CrO4; Z: K2Cr2O7; T: Cr2(SO4)3). PTHH:  

3 2 2
(1) Cr(OH)  + KOH  KCrO  (X) + 2H O  

3 2 2 4 2
(2) 2Cr(OH)  + 3Cl  + 10KOH  2K CrO  (Y) + 6KCl + 8H O  

2 4 2 4 2 2 7 2 4 2
(3) 2K CrO  + H SO   K Cr O  (Z) + K SO  + H O  

2 2 7 2 4 4 2 4 2 4 3 2 4 3 2
(4) K Cr O  + 7H SO  + 6FeSO   K SO  + Cr (SO )  (T) + 3Fe (SO )  + 7H O  

Câu 10:  

Do Cr bị thụ động trong H2SO4 đặc, nguội. Thí nghiệm có sự hòa tan chất rắn là:  

2 4 (lo·ng, nãng) 4 2
(1) Cr + H SO   CrSO  + H  

3 3 2
(2) Cr(OH)  + 3HCl  CrCl  + 3H O  

3 2 2 4 2 2 7
(3) CrO  + H O  H CrO ; H Cr O  

Câu 11: Do CrO3 là oxit axit. 

Câu 12:  

PTHH đúng: 
2 4 4 2

Cr + H SO   CrSO  + H   
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Câu 13:  

2Cl

3 2 2 4 2

KOH

n  = 0,015
2CrCl  (0,01) + 3Cl  + 16KOH  2K CrO  + 12KCl + 8H O  

n  = 0,08


  



 

Câu 14:  
0t

2 2 3 Cr
4Cr + 3O   2Cr O  (0,1)  n  = 0,2 mol   

22 2 H
Cr (0,2) + 2HCl  CrCl  + H  (0,2)  V  = 4,48 L   

Câu 15:  

22 4 4 2 H
Cr (0,03) + H SO   CrSO  + H  (0,03)  V  = 672 mL   
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Câu 1: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) sau khi phản ứng kết thúc?  

 A. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư.  B. Cho FeO vào dung dịch H2SO4 loãng.  

 C. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl dư.  D. Cho Fe vào dung dịch CuCl2.  

Câu 2: Quặng sắt manhetit có thành phần chính là 

 A. Fe2O3.  B. FeCO3.  C. Fe3O4.  D. FeS2. 

Câu 3: Công thức phân tử của sắt(III) clorua là  

 A. Fe2(SO4)3.  B. FeSO4.  C. FeCl2.  D. FeCl3.  

Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây không phản ứng với Fe2O3? 

 A. NaOH.  B. HCl.  C. H2SO4. D. HNO3. 

Câu 5: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là 

 A. H2S. B. AgNO3. C. NaOH. D. NaCl. 

Câu 6: Cho kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muối X. Cho M tác dụng với dung dịch HCl, thu 

được muối Y. Cho Cl2 tác dụng với dung dịch muối Y, thu được muối X. Kim loại M là 

 A. Mg.  B. Al.  C. Zn.  D. Fe. 

Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau: 

(a) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2. 

(b) Cho Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch HCl. 

(c) Cho FeCO3 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 

(d) Cho Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư. 

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là 

 A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. 

Câu 8: Crom tác dụng với lưu huỳnh (đun nóng), thu được sản phẩm là  

 A. CrS3.  B. CrSO4.  C. Cr2(SO4)3.  D. Cr2S3. 

Câu 9: Phương trình hóa học nào sau đây sai? 

 A. 
2 2

Mg + 2HCl  MgCl  + H    B. 
3 3 2

Al(OH)  + 3HCl  3AlCl  + 3H O   

 C. 
3 2

2Cr + 6HCl  2CrCl  + 3H    D. 
2 3 3 3 3 2

Fe O  + 6HNO   2Fe(NO )  + 3H O   

Câu 10: Nguyên tố crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây? 

 A. Cr(OH)3.  B. Na2CrO4.  C. Cr2O3.  D. NaCrO2. 

Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng:  

2 2
0

 Cl  (d­) KOH (®Æc, d­) + Cl

t
Cr   X   Y. 

  Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt 

là  

 A. CrCl2 và Cr(OH)3.   B. CrCl3 và K2Cr2O7.  

 C. CrCl3 và K2CrO4.   D. CrCl2 và K2CrO4. 

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và crom? 

A. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc nguội. 

B. Nhôm có tính khử mạnh hơn crom. 

C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ về số mol. 

D. Nhôm và crom đều bền trong không khí và trong nước. 

Câu 13: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá 

trị của m là 

 A. 9,75.  B. 8,75.  C. 7,80.  D. 6,50. 

Câu 14: Cho hỗn hợp gồm 1 mol chất X và 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng 

(dư), tạo ra 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là: 
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 A. Fe, Fe2O3.  B. FeO, Fe3O4.  C. Fe3O4, Fe2O3.  D. Fe, FeO. 

Câu 15: Hoà tan 5,6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Dung dịch X 

phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0,5M. Giá trị của V là  

 A. 80.  B. 40.  C. 20.  D. 60. 

Câu 16: Hỗn hợp X gồm FeCl2 và NaCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X 

vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam 

chất rắn. Giá trị của m là 

 A. 5,74.  B. 2,87.  C. 6,82.  D. 10,80. 

Câu 17: Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử 

duy nhất). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được  

 A. 0,03 mol Fe2(SO4)3 và 0,06 mol FeSO4.  B. 0,05 mol Fe2(SO4)3 và 0,02 mol Fe dư. 

 C. 0,02 mol Fe2(SO4)3 và 0,08 mol FeSO4.  D. 0,12 mol FeSO4. 

Câu 18: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol H2SO4. Khối lượng Fe tối đa phản ứng được 

với dung dịch X là (biết NO là sản phẩm khử duy nhất của 
3

NO ) 

 A. 4,48 gam.  B. 5,60 gam.  C. 3,36 gam.  D. 2,24 gam. 

Câu 19: Tiến hành hai thí nghiệm sau: 

- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V1 lít dung dịch Cu(NO3)2 1M; 

- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V2 lít dung dịch AgNO3 0,1M. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng 

nhau. Giá trị của V1 so với V2 là 

 A. V1 = V2.  B. V1 = 10V2.  C. V1 = 5V2.  D. V1 = 2V2. 

Câu 20: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 11,6 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho 

toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 

của m là 

 A. 20,0.  B. 5,0.  C. 6,6.  D. 15,0. 

 

 

1A 2C 3D 4A 5C 6D BV 8D 9C 10B 

11C 12C 13A 14B 15B 16C 17A 18B 19A 20A 

 

  

Câu 1:  

Thí nghiệm tạo sắt(III): Fe + HNO3. PTHH:  

3(lo·ng) 3 3 2
Fe + 4HNO   Fe(NO )  + NO  + 2H O   

Thí nghiệm tạo sắt(II):  

B. 2

2
FeO + 2H   Fe  + H O   

C. 2

2 2
Fe(OH)  + 2H   Fe  + 2H O   

D. 
2 2Fe + Cu   Fe  + Cu    

Câu 2: Đáp án: C (Fe3O4) 

FeS2 (quặng pirit); FeCO3 (quặng xiđerit); Fe2O3 (quặng hematit). 

Câu 6: Đáp án: D (Fe) 

PTHH:  
0t

2 3
(1) 2Fe (M) + 3Cl   2FeCl  (X)  



152 

 

2 2
(2) Fe + HCl  FeCl  (Y) + H ;  

2 2 3
(3) 2FeCl  + Cl   2FeCl  

Câu 7:  

Gồm các thí nghiệm: (b); (c) và (d). PTHH: 
2 3

3 2
(b) 3Fe  + 4H  + NO   3Fe  + NO  + 2H O      

3 2 4 4 2 2
(c) FeCO  + H SO   FeSO  + H O + CO   

3 4 2 4 2 4 3 2 2
(d) 2Fe O  + 10H SO  (®, nãng)  3Fe (SO )  + SO  + 10H O   

Câu 8: Đáp án: D (Cr2S3) 

PTHH: 
0t

2 3
2Cr + 3S  Cr S  

Câu 9:  

PTHH đúng: 
2 2

Cr + 2HCl  CrCl  + H   

Câu 10: Đáp án: B (Na2CrO4) 

Câu 11: Đáp án: C (CrCl3 và K2CrO4).  

PTHH:  

2 3
(1) Cr + Cl   CrCl  (X);  

3 2 2 4 2
(2) 2CrCl  + 3Cl  + 16KOH  2K CrO  (Y) + 12KCl + 8H O  

Câu 12:  

Do khác tỉ lệ mol. PTHH:  

3 2
Al + 3HCl  AlCl  + 3/2H ;  

2 2
Cr + 2HCl  CrCl  + H  

Câu 13:  

2 3 2 3

2

FeO2HCl

2 3 Fe O Fe O3

BT Fe   n  = 0,06FeCl  (0,06 mol)FeO
Quy X   ; 

Fe O  m  = 4,8  n  = 0,03FeCl  (m gam)




  

  
   

 

3 3

3

FeCl FeCl
BT Fe   n  = 0,06  m  = 9,75 gam.    

Câu 14:  

Sè e nh­êng X lµ n; Y lµ m. B¶o toµn sè mol electron ta cã:  

3 4 2 3
1*n + 1*m = 1*2  n =1, m = 1 phï hîp  X: FeO; Y: Fe O  (FeO.Fe O )   

Câu 15:  

2 4 4 2 4
Fe(0,1) + H SO  d­  X FeSO  (0,1); H SO  d­  

4 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 2
X + KMnO : 10FeSO  + 2KMnO  + 8H SO   5Fe (SO )  + K SO  + 2MnSO  + 9H O  

2
4 4 4KMnO KMnO KMnOFe

BT e: n  = 5n   n  = 0,02  V  = 40 mL    

Câu 16:  

2FeCl NaCl
§Æt n  = x  n  = 2x. Theo bµi ra: 2,44 = 127*x + 58,5*2x  x = 0,01 mol.   

2
0,01 mol FeCl ; 0,02 mol NaCl + Ag  d­  m gam r¾n. Theo bµi ra ta cã c¸c ph¶n øng nh­ sau:   

2 3Cl    +   Ag       AgCl   Fe    +   Ag      Fe    +   Ag  

0,04                     0,04  0,01                                    0,01

       

 
 

r¾n Ag AgCl
 m  = m  + m  = 0,01*108 + 0,04*143,5= 6,82 gam.  

Câu 17:  

2 4 4 2 4 3 2
Fe(0,12) + H SO (0,3)  FeSO (a); Fe (SO ) (b)  + SO  
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2

2

4 2 2 SO
4H  + SO  + 2e  SO  + 2H O  n  = 0,15     

4 2 4 3FeSO Fe (SO )

a + 2b = 0,12 (BT Fe) a = 0,06
    n  = 0,06; n  = 0,03

a + 3b + 0,15 = 0,3 (BT S) b = 0,03

 
  

 
 

Câu 18:  

3 2

2

Fe2

2

 4H  + NO   +  3e   NO  + 2H O

 0,2      0,04  0,12Fe      Fe    +   2e 
  m  = 5,6 gam

0,1                  0,2  Cu (0,02)   +   2e(0,04)      Cu

 2H  (0,04)   +   2e(0,04)  H

 












 



 

Câu 19:  
2

(d­) 2 2 Ag Fe 2 2(1)

2 2

1 1 Cu Fe 1 1(2)

(1) Fe  + 2Ag  (0,1V )   Fe  +  2Ag(0,1V )  m  = m  - m  = 108*0,1V  - 56*0,05V

(2) Fe +   Cu (V )     Fe    +   Cu(V )  m  = m  - m  = 64*V  - 56*V

 



 



  

  
 

2 2 1 1 1 2(1) (2)
Do KL r¾n TN (1) = (2)  m  = m   108V  - 56*0,05V  = 64*V  - 56*V   V  = V

 
      

Câu 20:  

3 4 3 4 2 3 3Fe O O(Fe O ) CO CaCO CaCO
n  = 0,05  n  = 0,05*4 = 0,2  n  = 0,2  n  = 0,2  m  = 20 gam.   
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Câu 1: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) sau khi kết thúc phản ứng?  

 A. Đốt cháy Fe trong bình chứa Cl2 dư.  B. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl.  

 C. Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl.  D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.  

Câu 2: Hợp chất Fe2(SO4)3 có tên gọi là 

 A. sắt (III) sunfat.  B. sắt (II) sunfat.  C. sắt (II) sunfua.  D. sắt (III) sunfua.  

Câu 3: Nung nóng Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là 

 A. Fe3O4. B. Fe. C. FeO. D. Fe2O3. 

Câu 4: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là 

 A. 1.  B. 2. C. 4.  D. 3. 

Câu 5: Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 

dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là 

 A. FeCl3.  B. CuCl2, FeCl2.  C. FeCl2, FeCl3.  D. FeCl2. 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch HCl tạo ra muối sắt(II). 

B. Dung dịch FeCl3 phản ứng được với kim loại Fe. 

C. Kim loại Fe không tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. 

D. Trong các phản ứng hóa học, ion Fe2+
 chỉ thể hiện tính khử. 

Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(1) Đốt dây sắt trong khí clo. 

(2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi). 

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư). 

(4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. 

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). 

Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)? 

 A. 3.  B. 4.  C. 1.  D. 2. 

Câu 8: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Cr(OH)3?  

 A. K2SO4. B. NaNO3.  C. KCl.  D. NaOH.  

Câu 9: Số oxi hóa của crom trong hợp chất K2Cr2O7 là  

 A. +2.  B. +3.  C. +6.  D. +4. 

Câu 10: Khi cho lượng dư dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch kali đicromat, dung dịch 

trong ống nghiệm 

 A. chuyển từ màu da cam sang màu vàng.  B. chuyển từ màu da cam sang màu xanh lục. 

 C. chuyển từ màu vàng sang màu đỏ. D. chuyển từ màu vàng sang màu da cam. 

Câu 11: Cho sơ đồ phản ứng  

2
0

Cl  (d­) dung dÞch NaOH (d­)

t
Cr   X   Y. 

  Chất Y trong sơ đồ trên là  

 A. NaCrO2.  B. Na2Cr2O7.  C. Cr(OH)2.  D. Cr(OH)3. 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4. 

(b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit. 

(c) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm. 

(d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.  
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Câu 13: Để hòa tan hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 (trong đó số mol FeO bằng 

số mol Fe2O3), cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của V là 

 A. 160.  B. 120.  C. 80.  D. 240.  

Câu 14: Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 đặc nóng (dư), thoát ra 0,112 lít (ở 

đktc) khí SO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Công thức của hợp chất sắt đó là 

 A. FeS.  B. FeS2.  C. FeO.  D. FeCO3. 

Câu 15: Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu 

được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối 

lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là 

 A. 36.  B. 20.  C. 18.  D. 24. 

Câu 16: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch 

chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là 

 A. 2x = y + 2z.  B. 2x = y + z.  C. x = y – 2z.  D. y = 2x. 

Câu 17: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 

0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) 

 A. 1,0 lít.  B. 0,6 lít.  C. 0,8 lít.  D. 1,2 lít. 

Câu 18: Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các 

phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất 

của N+5). Giá trị của a là 

 A. 5,6.  B. 11,2.  C. 8,4.  D. 11,0. 

Câu 19: Cho m gam Fe vào dung dịch X chứa 0,1 mol Fe(NO3)3 và 0,4 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản 

ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và m gam chất rắn Z. Giá trị của m là 

 A. 25,2.  B. 19,6.  C. 22,4.  D. 28,0. 

Câu 20: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam bột Fe2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho 

toàn bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị 

của m là 

 A. 10.  B. 30.  C. 15.  D. 16. 

 

 

1B 2A 3D 4D 5B 6D 7A 8D 9C 10A 

11A 12A 13C 14C 15B 16B 17C 18D 19C 20B 

  

 

ĐỀ ÔN SỐ 2 (CƠ BẢN) 

Câu 1:  

Thí nghiệm tạo sắt(II): Fe(OH)2 + HCl. PTHH: 2

2
FeO + 2H   Fe  + H O   

Thí nghiệm tạo sắt(III):  

A. 
2 3

2Fe + 3Cl   2FeCl ;  

C. 3

2 3 2
Fe O  + 6H   2Fe  + 3H O   

D. 
0t

2 4(®Æc) 2 4 3 2 2
2Fe + 6H SO   Fe (SO )  + 3SO  + 6H O  

Câu 3: Đáp án: D (Fe2O3).  

PTHH: 
0t

3 2 3 2
2Fe(OH)   Fe O  + 3H O  
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Câu 4: Đáp án: D (FeCl3, CuCl2, FeSO4).  

PTHH: 
2

2
(1) Fe  + 2OH   Fe(OH) ;     

3

3
(2) Fe  + 3OH   Fe(OH) ;     

2

2
(3) Cu  + 2OH   Cu(OH)     

Trường hợp AlCl3, Al(OH)3 lưỡng tính bị tan trong NaOH dư. 

Câu 5: Đáp án: B (CuCl2, FeCl2).  

Sơ đồ: 2 3 2 2
Cu; Fe O  + HCl  Cu d­ + X CuCl ; FeCl  

Câu 6:  

Do Fe2+ vừa thể hiện tính khử, vừa tính oxi hóa. 

Câu 7:  

Thí nghiệm tạo sắt(II) là: (2); (4) và (5). PT: 

(2) Fe + S  FeS;  

3 2(4) Fe + 2Fe   3Fe ;   

2

2
(5) Fe + 2H   Fe  + H    

Thí nghiệm (1), (3) tạo sắt(III): 
0t

2 3
(1) 2Fe + 3Cl   2FeCl ;  

3 3 3 2
(3) 3FeO + 10HNO   3Fe(NO )  + NO + 5H O  

Câu 8: Đáp án: D (NaOH).  

PTHH: 
3 2 2

Cr(OH)  + NaOH  NaCrO  + 2H O  

Câu 10: 

Trong dung dịch tồn tại cân bằng: 2 2

4 2 7 2
2H  + 2CrO  (vµng)  Cr O  (da cam) + H O   , thêm KOH vào 

làm giảm H+ nên cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch (da cam sang vàng). 

Câu 11: Đáp án: A (NaCrO2).  

PTHH:  

2 3
(1) Cr + Cl   CrCl  (X);  

3 2 2
(2) CrCl  + 4NaOH (d­)  NaCrO  (Y) + 2H O + 3NaCl  

Câu 12:  

Phát biểu đúng: (a); (b) và (c). PTHH: 

4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 2
(a) 10FeSO  + 2KMnO  + 8H SO   5Fe (SO )  + K SO  + 2MnSO  + 8H O  

3 3 2 3 2 2
(c) Cr(OH)  + 3HCl  CrCl  + 3H O; Cr(OH)  + NaOH  NaCrO  + 2H O   

Câu 13:  

2 3 3 4 3 42 3 3 4 FeO Fe O 3 4 Fe O O(Fe O )
X FeO; Fe O ; Fe O  víi n  = n   X: Fe O   n  = 0,02  n  = 0,08    

2 4 2 43 4 2 4 (oxit ) (axit ) 2 O H SO H SOH
Fe O  + H SO   O  + 2H H O  n  = 2n  = 0,16 n = 0,08 V  = 80 mL      

Câu 14:  

2 4 2
Hîp chÊt Fe lµ X: X(0,01) mol + H SO (®Æc)  SO (0,005)  BT sè mol electron ta cã:   

0,01*n = 0,005*2  n =1  X nh­êng 1e  X lµ: FeO    

Câu 15:  

0
2 4

2 2

2 2 3H SO t

2
24

Fe(OH)Fe ; Mg Fe OFe (0,2)
X   Y ; Y + NaOH  Z ; Z  r¾n

Mg (0,1) Mg(OH) MgOH ; SO

 



 

   
     

 
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2 3Fe O MgO r¾n
BT Fe: n  = 0,1; BT Mg: n  = 0,1  m  = 20 gam  

Câu 16:  

3 2
Fe(x) + FeCl (y); HCl(z)   1 chÊt tan duy nhÊt FeCl  

2 3 2FeCl FeCl HCl FeCl
BT Fe  n  = (x + y); BT Cl: 3n  + n  = 2n   3y + z = 2(x + y)  2x = y + z    

Câu 17:  

3

2

3 2

HNO2

Fe(0,15)      Fe    +   2e(0,3)  4H  + NO   +  3e   NO  + 2H O
  V  = 0,8 LÝt.

 0,8              0,6Cu(0,15)      Cu    +  2e(0,3)

  



 



 

Câu 18:  

3 3 2
a gam Fe + 0,08 mol HNO  vµ 0,1 mol Cu(NO )   0,92a gam Fe d­ vµ Cu. Ta cã c¸c QT sau:  

2
3 2

2

 4H (0,08)   +  NO (0,28) +  3e  NO  + 2H OFe       Fe    +      2e 
   

x                           2x  Cu (0,1)  +  2e(0,2)     Cu

 





 
 

3 Fe(d­)
Tõ PT  H  hÕt vµ NO  d­. BT e: x = 0,13  m  = a - 0,13*56.    

Fe d­ Cu
0,92a = m  + m   0,92a = a - 0,13*56 + 0,1* 64 a = 11 gam.   

Câu 19:  
3 2

Fe(pø) Fe(pø)KL
Fe + 2Fe (0,1)  3Fe   n  = 0,05  m  = m  = 0,05*56 = 2,8 gam 


     

2 2

Cu FeKL
Fe + Cu (x)  Fe  + Cu(x)  m  = m  - m  = 8x 


    

KL KL
Do tr­íc vµ sau ph¶n øng khèi l­îng chÊt r¾n kh«ng ®æi m  = m

 
   

Fe(pø) Fe(pø)
 8x = 2,8  x = 0,35  n  = 0,4  m  = 22,4 gam     

Câu 20:  

2 3 2 3 2 3 3Fe O O(Fe O ) CO CaCO CaCO
n  = 0,1  n  = 0,1*3 = 0,3  n  = 0,3  n  = 0,3  m  = 30 gam.   
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Câu 1: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? 

 A. Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2. B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 

 C. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.  D. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.  

Câu 2: Cho phương trình hóa học (với a, b, c, d là các hệ số): 

aFeSO4 + bCl2   cFe2(SO4)3 + dFeCl3. 

Tỉ lệ a : c là 

 A. 4 : 1.  B. 3 : 2.  C. 2 : 1.  D. 3 : 1. 

Câu 3: Khi nung hỗn hợp các chất Fe(NO3)2, Fe(OH)3 và FeCO3 trong không khí đến khối lượng không 

đổi, thu được một chất rắn là 

 A. Fe3O4.  B. FeO.  C. Fe.  D. Fe2O3.  

Câu 4: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 

dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là  

 A. Cu(NO3)2.  B. HNO3.  C. Fe(NO3)2.  D. Fe(NO3)3. 

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các 

chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch 

X là 

 A. 4.  B. 6.  C. 5.  D. 7. 

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá:  

    
0 0

3FeClt CO d­, t T

3 3 3 3
Fe(NO )   X   Y   Z   Fe(NO )  

Các chất X và T lần lượt là  

 A. FeO và NaNO3.  B. FeO và AgNO3.  C. Fe2O3 và AgNO3. D. Fe2O3 và Cu(NO3)2. 

Câu 7: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. 

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng (dư). 

(c) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư). 

(d) Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 (có số mol bằng nhau) vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). 

Trong các thí nghiệm trên, sau phản ứng, số thí nghiệm tạo ra hai muối là 

 A. 2.  B. 4.  C. 1.  D. 3. 

Câu 8: Hợp chất nào sau đây có tính lưỡng tính? 

 A. CrCl3. B. NaOH.  C. KOH.  D. Cr(OH)3. 

Câu 9: Cho các chất sau: CrO3, Fe, Cr(OH)3, Cr. Số chất tan được trong dung dịch NaOH là 

 A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4. 

Câu 10: Phát biểu không đúng là: 

A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh. 

B. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính. 

C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dd HCl còn CrO3 tác dụng được với dd NaOH. 

D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat. 

Câu 11: Cho các phát biểu sau: 

(a) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước. 

(b) Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch hỗn hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng). 

(c) Crom bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ. 

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch FeCl3, thu được dung dịch chứa ba muối. 

(e) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 1) tan hoàn toàn trong nước dư. 

(g) Lưu huỳnh, photpho và ancol etylic đều bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3. 

Số phát biểu đúng là 
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 A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.  

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử. 

(b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước. 

(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều tồn tại trong dung dịch. 

(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. 

Câu 13: Đốt hỗn hợp gồm 0,4 mol Fe và 0,2 mol Cu trong bình đựng khí O2, sau một thời gian thu được 

m gam chất rắn. Đem chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng hoàn toàn có 3,36 

lít khí (đktc) và 6,4 gam kim loại không tan. Giá trị m là 

 A. 38,4.  B. 40,8.  C. 41,6.  D. 44,8.  

Câu 14: Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa 

một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là 

 A. 24,0.  B. 34,8.  C. 10,8.  D. 46,4. 

Câu 15: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa  

tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy  

nhất). Giá trị của m là 

 A. 2,52.  B. 2,22.  C. 2,62.  D. 2,32. 

Câu 16: Trong quá trình bảo quản, một mẩu muối FeSO4.7H2O (có khối lượng m gam) bị oxi hóa bởi 

oxi không khí tạo thành hỗn hợp X gồm các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung 

dịch loãng chứa 0,035 mol H2SO4, thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:  

Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào 20 ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.  

Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 20 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. 

Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0,03M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 18 ml.  

Giá trị của m và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí lần lượt là 

 A. 4,17 và 5%.  B. 13,90 và 27%.  C. 4,17 và 10%.  D. 13,90 và 73%. 

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,2 mol Fe2O3 vào dung dịch axit H2SO4 loãng 

(dư), thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Cho lượng dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y, sau 

khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị nhỏ nhất của m là 

 A. 57,4.  B. 59,1.  C. 60,8.  D. 54,0. 

Câu 18: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và 

khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở 

đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá 

trị của m là 

 A. 151,5.  B. 137,1.  C. 97,5.  D. 108,9. 

Câu 19: Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 và Fe2O3 phản ứng hết với dung dịch HNO3 

loãng (dung dịch Y), thu được 1,344 lít NO (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z hòa tan tối đa 5,04 gam 

Fe, sinh ra khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 có 

trong Y là 

 A. 0,78 mol.  B. 0,54 mol.  C. 0,50 mol.  D. 0,44 mol. 

Câu 20: Hòa tan hết 8,16 gam hỗn hợp E gồm Fe và hai oxit sắt trong dung dịch HCl dư, thu được dung 

dịch X. Sục khí Cl2 đến dư vào X, thu được dung dịch Y chứa 19,5 gam muối. Mặt khác, cho 8,16 gam 

E tan hết trong 340 ml dung dịch HNO3 1M, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở 

đktc). Giá trị của V là 

 A. 0,672. B. 0,896. C. 1,792. D. 2,688. 
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1D 2D 3D 4C 5D 6C 7D 8D 9B 10B 

11D 12C 13B 14B 15A 16C 17A 18A 19C 20B 

 

  

Câu 1: Đáp án: D (Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2).  

Các trường hợp xảy ra phản ứng: 

A. 
2 2 3

2FeCl  + Cl   2FeCl ;  

B. 2

2
Fe + 2H   Fe  + H ;    

C. 2

2
Cu  + H S  CuS  + 2H    

Câu 3: Đáp án: D (Fe2O3).  

PTHH: 
0 0t t

3 2 2 3 2 2 3 2 3 2
(1) 2Fe(NO )   Fe O  + 4NO  + 1/2O ; (2) 2Fe(OH)   Fe O  + 3H O;   

0t

3 2 2 3 2
(3) 4FeCO  + O   2Fe O  + 4CO  

Câu 4: Đáp án: C (Fe(NO3)2).  

Kim loại dư là Cu chưa phản ứng (không có Fe3+), HNO3 hết. Chất tan duy nhất Fe(NO3)2. 

Câu 5: Đáp án: D (NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al).  

PTHH: 
2 3 2

2 3 2 4 4
Fe O .FeO + H SO  d­  X Fe ; Fe ; H ; SO    . Vậy X tác dụng với:  

NaOH: n

n 2
Fe  + nOH   Fe(OH) ; H  + OH   H O       

Cu: 
3 2 2Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe    

Fe(NO3)2: 2 3

3 2
3Fe  + 4H  + NO   3Fe  + NO + 2H O     

KMnO4: 
4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 2

10FeSO  + 2KMnO  + 8H SO   5Fe (SO )  + K SO  + 2MnSO  + 8H O  

BaCl2: 2 2

4 4
Ba  + SO   BaSO     

Cl2: 3 2

4 2 3 2 4 3
6FeSO  + 3Cl   2FeCl  + 2Fe (SO ) ; Al: Al + H ; Fe ; Fe    

Câu 6: Đáp án: C (Fe2O3 và AgNO3).  

PTHH: 

3 3 2 3 2 2
(1) 4Fe(NO )   2Fe O  (X) + 12NO  + 3O ;  

2 3 2
(2) Fe O  + 3CO  2Fe (Y) + 3CO ;  

3 2
(3) Fe + 2FeCl   3FeCl  (Z);  

2 3(4) Fe  + Ag  (T)  Fe  + Ag     

Câu 7:  

Thí nghiệm tạo 2 muối: (a); (b) và (d). PTHH: 

2 2
(a) Cl  + 2NaOH  NaCl + NaClO + H O  

3 4 2 3 2
(b) Fe O  + 8HCl  FeCl  + 2FeCl  + 4H O  

3 3 2 2

2 3
(d) Fe O   2Fe ; Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe     ; Cu và Fe3+ vừa đủ nên thu được 2 muối. 

Câu 9: Đáp án: B (CrO3, Cr(OH)3).  

PTHH:  

3 2 4 2
(1) CrO  + 2NaOH  Na CrO  + H O;  
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3 2 2
(2) Cr(OH)  + NaOH  NaCrO  + 2H O  

Câu 10: Do CrO, Cr(OH)2 không có tính chất lưỡng tính. 

Câu 11:  

Phát biểu đúng: (a); (b); (c); (d); (e) và (g). PTHH: 

2 2 2 2 2
(a) Na + H O  NaOH +1/2H ; Ba + 2H O  Ba(OH)  + H   

2

3 2
(b) 3Cu + 8H  + 2NO   3Cu  + 2NO + 4H O    

3 2 2(d) Cu + 2Fe   2Fe  + Cu   , do Fe3+ dư, vì vậy thu được 3 muối. 

2 2 2 2
(e) BaO  Ba(OH) ; Al + H O + OH   AlO  + 3/2H    

Câu 12:  

Phát biểu đúng: (c) và (d).  

Phát biểu sai:  

(a) Cr không có tính lưỡng tính;  

(b) Cr2O3 là chất rắn, màu lục thẫm, không tan trong nước; CrO3 là chất rắn màu đỏ thẫm và tác dụng 

với nước, tạo thành hỗn hợp 2 axit. 

Câu 13:  

2 2 (pø)
Fe(0,4); Cu(0,2)  + O   m gam r¾n X; X + HCl  H (0,15) + Cu(0,1)  Cu : 0,1 mol    

2 2 2

2

Fe Cu O H O
Do Cu d­  Fe  Fe . BTe cho c¶ QT ta cã: 2n  + 2n  = 4n  + 2n   n  = 0,175    

2(Fe + Cu) O X X
BTKL: m  + m  = m   m  = 40,8 gam  

Câu 14:  

2 4 3x y 2 4 2 4 3 2 Fe (SO ) Fe
Fe O  + H SO (0,75)  Fe (SO )  + SO  (0,075)  BT S  n  = 0,225  n  = 0,45     

2x y 3 4 X SO X
Do X (Fe O ) cã thÓ FeO hoÆc Fe O   BT e: n *1 = 2n   n  = 0,015   

3 43 4 Fe O
BT Fe: x*0,15 = 0,45  x = 3  CT oxit: Fe O   m  = 34,8 gam    

Câu 15:  

3

Fe (m gam) 
Quy 3 gam X thµnh ; X + HNO   0,025 mol NO. Ta cã c¸c qu¸ tr×nh sau:

vµ O (3 - m) gam





 

5

3

0 2

 N    +     3e       NO
B¶o toµn sè mol e ta cã:

               0,075   0,025Fe         Fe    +   3e 
  3m

 m/56                       3m/56  O          +        2e     O
56

(3-m)/16  2*(3 - m)/16
















3 - m
= 0,075 + 2*   m = 2,52

16








 

Câu 16:  

2O 2 3 2 2 3 2

4 2 4 2 4 4
FeSO .7H O  X Fe ; Fe ; SO ; X + H SO (0,035)  Y Fe ; Fe ; H ; SO

          

4 2 2 4 4 2

2
4

2

2 4 4 FeSO .7H O H SO FeSO .7H O

4

4 KMnOFe (Y)

100 mL Y + BaCl BaSO (0,01*5)  BT SO : n  + n  = 0,05  n  = 0,015

100 mL Y + KMnO (5,4*10 *5)  BT e: n  = 5n  = 0,0135





   




 

2 3 3 3
4 2FeSO .7H O Fe (Y) Fe (Y) Fe (Y) Fe (X)

BT Fe: n  = n  + n   n  = 0,0015 = n     

2 3
4 2FeSO .7H O Fe Fe

 m  = 4,17 gam; %Fe  = 10% 
  

Câu 17:  

2
4

2 3

2

2 4 2
SO24

x + y = 0,6H (0,1)Fe (x); Fe (y)Fe(0,6)
XE  + H SO   Muèi  +  

2x + 3y = 2n  (BT§T)O(0,6) H O(0,6): BT OSO 

 



   
    

  
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2
2 4 2 2 4

H SO H H O SO
BT H: n  = n  + n  = 0,7  n  = 0,7. Thay vµo hÖ PT: x = 0,4; y = 0,2.  

2 3

2 3
Y Fe ; Fe  + NaOH  Fe(OH)  (0,4); Fe(OH)  (0,2)   m  = 57,4 gam 


    

Câu 18:  

3 3 2+ HNO

3 4 3 2

Fe(NO )Cu 
61,2 gam  2,4 gam Cu d­ + Y . VËy chØ cã 58,8 gam X ph¶n øng.

Fe O Cu(NO )


 

 
 

3 4
Trong 58,8 gam X gåm Cu (x mol) vµ Fe O  (y mol). Ta cã c¸c qu¸ tr×nh sau:  

22
3 4

5

 Fe O (y)  +  2e(2y)  3Fe 2x   =   2y  +  0,45Cu       Cu  +  2e 
 Ta cã hÖ PT 

64x  +  232y  =  58,8x                      2x  N   +  3e(0,5)  NO(0,15)





 
 

  
 

3 2

3 2 3 2

3 2

Cu(NO )

Cu(NO ) Fe(NO )

Fe(NO )

n  = 0,375 molx = 0,375 mol
     m = m  + m  = 151,5 gam.

y = 0,15 mol n  = 0,15*3 = 0,45 mol

 
   

 

 

Câu 19:  

3+ HNO 3

3

Fe: x mol
8,16 gam X  0,06 mol NO + Z (Fe ; H  d­ vµ NO  d­). Ta cã c¸c QT sau:

O: y mol

  



 

3 2

3

0 2

2

 4H   +  NO    +       3e       NO  +  2H O

 0,24                  0,18   0,06Fe         Fe    +   3e 

x                          3x   O          +            2e        O    +   2H     H O

  y 

 



 



 

  

                   2y        y      2y  

 

3x   =   2y   +   0,18 x = 0,12
   

56x   +   16y  =  8,16 y = 0,09

 
  

 
 

3 2

3
Z (Fe ; H  d­ vµ NO  d­)  +  tèi ®a 0,09 mol Fe    Fe   +  NO. Ta cã c¸c QT sau:     

3 2

2

3 2

 4H   +  NO    +  3e  NO  +  2H O

B¶o toµ 4z                   3z   zFe         Fe    +   2e 
. 

0,09                    0,18   Fe         +            1e        Fe

  0,12                0,12 

 



 



 

 



n sè mol e ta cã

0,18 = 3z + 0,12  z = 0,02





 

3HNO H
 n  = n  = 0,24 + 2y + 4z = 0,24 + 0,09*2 + 0,02*4 = 0,5 mol.  

Câu 20:  

22 ClHCl

3

3

FeClFe
8,16 gam A   X   19,5 gam FeCl  (0,12 mol)

O FeCl

 
  

 
 

Fe(A) O(A) O(A) 3
BT Fe: n  = 0,12; m  = 1,44 gam  n  = 0,09. A + HNO  ta cã c¸c QT:  

3 22

2

23

 4H  + NO    +   3e    NO  + 2H O
Fe      Fe    +   2e 

 O      +     2e        O    +    2H     H O
Fe      Fe    +   3e

 0,09   0,18                         0,18

 



 






 




 

3 e O H
Gi¶ sö HNO  hÕt: Tõ PT n  = 2n  + 3/4n  = 2*0,09 + 3/4*(0,34 - 0,18) = 0,3.  

2 3 2 3

e 3
0,12*2 (t¹o Fe ) < n  < 0,12*3 (t¹o Fe )  HNO  hÕt, muèi thu ®­îc: Fe  vµ Fe .     

NO NOH
Tõ PT: n  = 1/4n  = 1/4*(0,34 - 0,18) = 0,04  V  = 0,896.   
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Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng? 

A. 
2 2 2

Ca + 2H O  Ca(OH)  + H .    

B. 
0t

2 4 (lo·ng) 2 4 3 2
2Fe + 3H SO   Fe (SO )  + 3H .   

C. 
0t

2 3 2 3
2Al + Fe O   Al O  + 2Fe.    

D. 
0t

2 2 3
4Cr + 3O   2Cr O .   

Câu 2: Cho PTHH: Fe3O4 + HNO3   Fe(NO3)3 + NxOy + H2O. Sau khi cân bằng phương trình hoá học 

trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là 

 A. 46x - 18y.  B. 45x - 18y.  C. 13x - 9y.  D. 23x - 9y. 

Câu 3: Cho các chất sau: FeCO3, Fe3O4, FeS, Fe(OH)2. Nếu hoà tan cùng số mol mỗi chất vào dung 

dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì chất tạo ra số mol khí lớn nhất là 

 A. Fe3O4.  B. Fe(OH)2.  C. FeS.  D. FeCO3. 

Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là 

 A. MgSO4 và FeSO4.   B. MgSO4. 

 C. MgSO4 và Fe2(SO4)3.   D. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4. 

Câu 5: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y 

và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa  

 A. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.  B. Fe(OH)3 và Zn(OH)2. 

 C. Fe(OH)2 và Cu(OH)2.   D. Fe(OH)3. 

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dãy 

gồm các chất: Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3, NaCl. Số chất trong dãy phản ứng được với 

dung dịch X là 

 A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. 

Câu 7: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được 

dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây? 

 A. AgNO3.  B. NaOH.  C. Cl2.  D. Cu. 

Câu 8: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. 

(b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhất là NO. 

(c) Sục khí SO2 đến dư vào dung dịch NaOH. 

(d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư. 

(e) Cho hỗn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư. 

(g) Cho Al vào dung dịch HNO3 loãng (không có khí thoát ra). 

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là 

 A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.  

Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng sau: 

(lo·ng) 2 2
R + 2HCl   RCl  + H  

0t

2 3
2R + 3Cl   2RCl  

3 (lo·ng) 2 2
R(OH)  + NaOH   NaRO  + 2H O  

Kim loại R là 

 A. Cr.  B. Mg.  C. Fe.  D. Al.  

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: 
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2 2 4 4 2 4 Cl  + KOH H SO  FeSO  + H SOKOH

3
Cr(OH)   Z  Y  Z  T

      . Biết X, Y, Z, T là các hợp 

chất của crom. Chất Z và T lần lượt là  
 A. K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3.  B. K2Cr2O7 và CrSO4. 

 C. K2CrO4 và CrSO4.  D. K2CrO4 và Cr2(SO4)3. 

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Cr(OH)3 tan trong dung dịch NaOH.  

B. Trong môi trường axit, Zn khử Cr3+
 thành Cr. 

C. Photpho bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.  

D. Trong môi trường kiềm, Br2 oxi hóa 
2

CrO  thành 2

4
CrO  . 

Câu 12: Cho các phát biểu sau: 

(a) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ. 

(b) Ở điều kiện thường, crom(III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm. 

(c) Crom(III) hiđroxit có tính lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm. 

(d) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion đicromat. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 13: Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu 

được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+
 là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một 

thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 

gam muối khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là  

 A. 160 ml.  B. 320 ml.  C. 80 ml.  D. 240 ml. 

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 20,88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch 

X và 3,248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối 

sunfat khan. Giá trị của m là 

 A. 52,2.  B. 54,0.  C. 58,0.  D. 48,4. 

Câu 15: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng 

(dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X 

thu được m gam muối khan. Giá trị của m là 

 A. 38,72.  B. 35,50.  C. 49,09.  D. 34,36. 

Câu 16: Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), 

sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu vừa đủ 100 ml dung 

dịch KMnO4 0,1M. Giá trị của m là 

 A. 0,96.  B. 0,64.  C. 3,2.  D. 1,24. 

Câu 17: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung 

dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là 

 A. 19,2.  B. 9,6.  C. 12,8.  D. 6,4. 

Câu 18: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung 

dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp 

khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 

44,1 gam. Giá trị của m là 

 A. 50,4.  B. 40,5.  C. 33,6.  D. 44,8. 

Câu 19: Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu 

được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và dung dịch Y. Biết Y hòa tan tối đa 12,8 

gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là 

 A. 6,72. B. 9,52. C. 3,92. D. 4,48. 
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Câu 20: Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với V lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm Cl2 và 

O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32,25), thu được hỗn hợp rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1,12 

gam một kim loại không tan, dung dịch T và 0,224 lít khí H2 (đktc). Cho T vào dung dịch AgNO3 dư, 

thu được 27,28 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là  

 A. 1,536.  B. 1,680.  C. 1,344.  D. 2,016. 

 

 

 

1B 2A 3C 4A 5C 6D 7D 8A 9A 10A 

11B 12A 13A 14C 15A 16A 17C 18A 19A 20C 

  

 
Câu 1:  

PTHH đúng: 2

2
Fe + 2H   Fe  + H   

Câu 2: Đáp án: A (46x - 18y).  

PTHH: 

3 4 3 3 3 x y 2
(5x - 2y)Fe O  + (46x - 18y)HNO   (15x - 6y)Fe(NO )  + N O  + (23x - 9y)H O  

Câu 3:  

Do FeS do số mol electron nhường lớn nhất: 
3 4FeS  Fe  + S  + 5e   

Câu 4: Đáp án: A (MgSO4 và FeSO4).  

Một phần Fe dư nên không có Fe3+ và H2SO4 hết. Chất tan trong Y: MgSO4 và FeSO4. 

Câu 5: Đáp án: C (Fe(OH)2 và Cu(OH)2).  

Sơ đồ như sau: 

2 22 3

2 2 2

ZnCl Fe(OH)Fe O
X  + HCl  Z(Cu d­) + Y ; Y + NaOH (d­)  

FeCl  vµ CuClZnO vµ Cu Cu(OH)

  
   

  

 

Câu 6: Đáp án: D (Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3).  

PTHH: 
2 3 2

2 3 2 4 4
Fe O .FeO + H SO  d­  X Fe ; Fe ; H ; SO    . Vậy X tác dụng với:  

Cu: 
3 2 2Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe    

Fe(NO3)2: 2 3

3 2
3Fe  + 4H  + NO   3Fe  + NO + 2H O     

KMnO4: 
4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 2

10FeSO  + 2KMnO  + 8H SO   5Fe (SO )  + K SO  + 2MnSO  + 8H O  

BaCl2: 2 2

4 4
Ba  + SO   BaSO     

Cl2: 
4 2 3 2 4 3

6FeSO  + 3Cl   2FeCl  + 2Fe (SO ) ;  

KNO3: 
2 3

3 2
3Fe  + 4H  + NO   3Fe  + NO + 2H O     

Câu 7:  

PTHH: 
2 3 3

2Fe + 3Cl   2FeCl . X: FeCl  (2a/3); Fe (a/3)  

3 2

2
X + H O: Fe + 2Fe   3Fe  . Y chứa: FeCl2. Vậy Y không tác dụng với Cu. 

Câu 8:  

Thí nghiệm tạo 2 muối: (a); (d); (e) và (g). PTHH: 

3 4 2 3 2
(a) Fe O  + 8HCl  FeCl  + 2FeCl  + 4H O  
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3 2(d) Fe + 2Fe   3Fe  tạo 2 muối Fe2+ và Fe3+ dư. 

3 2 2(e) Cu + 2Fe   Cu  + 2Fe   . Theo PT Fe3+ hết, tạo 2 muối Fe2+ và Cu2+. 

3 3 3 4 3 2
(g) 8Al + 30HNO   8Al(NO )  + 3NH NO  + 9H O  

Thí nghiệm tạo 1 muối:  

(b) tạo 1 muối Fe(NO3)3; thí nghiệm (c): SO2 dư nên tạo 1 muối NaHSO3. 

Câu 10: Đáp án: A (K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3).  

PTHH:  

3 2 2
(1) Cr(OH)  + KOH  KCrO  (X) + 2H O  

3 2 2 4 2
(2) 2Cr(OH)  + 3Cl  + 10KOH  2K CrO  (Y) + 6KCl + 8H O  

2 4 2 4 2 2 7 2 4 2
(3) 2K CrO  + H SO   K Cr O  (Z) + K SO  + H O  

2 2 7 2 4 4 2 4 2 4 3 2 4 3 2
(4) K Cr O  + 7H SO  + 6FeSO   K SO  + Cr (SO )  (T) + 3Fe (SO )  + 7H O  

Câu 11: PTHH đúng: 3 2 2Zn + 2Cr   2Cr  + Zn    

Câu 12:  

Phát biểu đúng: (a); (b); (c) và (d). PTHH: 

3 3 2 3 2 2
(c) Cr(OH)  + 3HCl  CrCl  + 3H O; Cr(OH)  + NaOH  NaCrO  + 2H O   

2 2

4 2 7 2
(d) 2H  + 2CrO   Cr O  + H O   , thêm H+ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. 

Câu 13:  

2 31 1 FeCl FeCl2HCl

2 3 3 2 2 2 3 2 1 Cl(pø)

P  m  = m  + mFeCl  (x)FeO
Quy X   ; 

Fe O FeCl  (2x) P  + Cl   m  (FeCl )  m  - m  = m

 
 

  
 

2 2 3FeCl (P ) Cl(pø) FeCl (Y)
 n  = n  = 0,02  x = 0,04 mol  n  = 2x = 0,08 mol.    

2 2 3 3

2 3

FeO(X) FeCl Fe O FeCl O(X)
BT Fe : n  = n  = 0,04; BT Fe : n  = 1/2n  = 0,04  n  = 0,16.    

2

2 O(X) HCl HClH
X + HCl: O  + 2H   H O; Tõ PT: n  = 2n  = 0,32 = n   V  = 160.

     

Câu 14:  

2 4H SO

2

Fe (x) 56x + 16y = 20,88 x = 0,29
Quy X   SO  (0,145)    

O (y) 3x = 2y + 0,145*2 (BTe) y = 0,29

  
    

  
 

2 4 3 2 4 3Fe (SO ) Fe (SO ) Muèi
BT Fe  n  = 0,145  n  = m  = 58 gam   

Câu 15:  

3

Fe (m gam) vµ
Quy 11,36 gam thµnh  + HNO   0,06 mol NO.

O (11,36 - m) gam





 

5

3

0 2

 N    +       3e       NO B¶o toµn s

                  0,18   0,06Fe         Fe    +   3e 
  

m/56                       3m/56   O          +            2e        O

(11,36-m)/16  2*(11,36 - m)/16
















è mol e ta cã:

3m 11,36 - m
 = 0,18 + 2*  

56 16

 m = 8,96 gam.








 

3 3 3 3Fe Fe(NO ) Fe(NO )
 n  = 0,16 mol. B¶o toµn Fe  n  = 0,16  m  = 38,72 gam    

Câu 16:  
2 3 2 3 2

2 3 4
Cu + FeO.Fe O (0,02)  X Fe ; Fe ; Cu ; X + KMnO (0,01)  Fe  + Mn  + ...       

3 4 4Cu Fe O KMnO Cu Cu
BTe cho c¶ QT: 2n  + n  = 5n   n  = 0,015  n  = 0,96 gam   
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Câu 17:  

3 4Fe O Cu
§Æt n  = x  n  = 3x. Theo bµi ra: 42,4 = 232*x + 64*3x  x = 0,1 mol.   

3 4
0,1 mol Fe O ; 0,3 mol Cu + HCl d­  m gam r¾n. Theo bµi ra ta cã c¸c ph¶n øng nh­ sau:  

3 2 2
3 4 2 3 2

Fe O  + 8HCl  FeCl  + 2FeCl  + 4H O  Cu   +   2Fe       2Fe    +   Cu

 0,1 mol                           0,2 mol  0,3        0,2

   


 

R¾n Cu d­
Tõ PT: Cu d­: 0,3 - 0,1 = 0,2 mol  m  = m  = 0,2*64 = 12,8 gam.  

Câu 18:  

3

2

NOCu (0,7m gam) Cu (0,7m gam)
m gam  + 0,7 mol HNO   0,75m gam  + 0,25 mol X

NOFe (0,3m gam) Fe (0,05m gam)

 
  

  
 

3 2

2

3 2 2

 4H    +  NO  +   3e    NO  +  2H O

 4x                   3x    xFe         Fe    +      2e 
   

0,25m/56      2*(0,25m/56)   2H    +  NO  +   1e    NO   +  H O

 2y                   y     y

 



 



 

 

 

 

x + y = 0,25 x = 0,1
   ;  BT e: 2*(0,25m/56) = 3*0,1 + 0,15  m = 50,4 gam.

4x + y = 0,7 y = 0,15

 
   

 
 

Câu 19:  

3

3 2

1,7 mol HNO Cu2 2

3 3

Fe ; Fe ;
Fe (x)

Quy X   NO + dd Y Fe ;   Cu ;  BT e cho c¶ QT:
O (y)

NO NO

 

  

 

 
 

   
  

 

 

2

3 2

2 2

 4H  + NO    +   3e    NO  + 2H OFe      Fe    +   2e 

x                        2x   4z                3z      z

Cu      Cu    +   2e  O      +     2e        O    + 

0,2                    0,4

 

 



  

 



2
   2H     H O

 y        2y                        2y

 

 

 

NO

H

56x + 16y = 32 x = 0,5

 2x + 0,4 = 2y + 3z (BT e)   y = 0,25  V  = 6,72L.

2y + 4z = 1,7 (n ) z = 0,3

 
 

   
 



 

Câu 20:  

Z + HCl  1,12 gam Fe d­  HCl hÕt. Theo bµi ra ta cã s¬ ®å:   

32 2 2 AgNOHCl

2 2 2

O H MgCl  (x)Mg (x) AgCl :  2x + 2y (BT Cl)
 + Y   Z   + T   

Fe (y) Cl H O FeCl  (y) Ag: y (BT e)

   
      

   
 

24x + 56y = 4,32 - 1,12 x = 0,04
   

143,5*(2x + 2y) + 108*y = 27,28 y = 0,04

 
  

 
 

2 2 2 2O Cl O Cl
PP ®­êng chÐo cho Y: n  : n  = 5 : 1. §Æt n  = z  n  = z.  

2 2
X + Y + HCl  T: BT e cho c¶ qu¸ tr×nh  chÊt khö: Fe, Mg; chÊt oxi hãa: O , Cl ; HCl.   

2 2 2Mg Fe O Cl H
2n  + 2n  = 4n  + 2n  + 2n   2*0,04 + 2*0,04 = 4z + 2z + 0,01*2  z = 0,01.   

2 2Y O Cl
 n  = n  + n  = 6z = 0,06  V = 1,344L.   
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Câu 1: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là 

 A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan.  B. chỉ có kết tủa keo trắng. 

 C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.  D. không có kết tủa, có khí bay lên. 

Câu 2: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là 

 A. giấy quỳ tím.  B. Zn.  C. Al.  D. BaCO3. 

Câu 3: Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào 

dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. 

Chất X là 

 A. FeO.  B. Cu.  C. CuO.  D. Fe. 

Câu 4: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH loãng vào mỗi dung dịch sau: FeCl3, CuCl2, AlCl3, FeSO4. Sau 

khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số trường hợp thu được kết tủa là 

 A. 1.  B. 2. C. 4.  D. 3. 

Câu 5: Nhận biết khí SO2 ta dùng dung dịch nước brom dư hiện tượng xảy ra là 

A. dung dịch brom mất màu. 

B. dung dịch brom chuyển sang màu da cam. 

C. dung dịch brom chuyển sang màu xanh. 

D. không có hiện tượng. 

Câu 6:  Để phân biệt hai dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng 

 A. dung dịch HCl.                B. nước brom. 

 C. dung dịch Ca(OH)2.               D. dung dịch H2SO4. 

Câu 7: Có hai dung dịch (NH4)2S và (NH4)2SO4. Dùng dung dịch nào sau đây để nhận biết được cả hai 

dung dịch trên? 

 A. Dung dịch NaOH.  B. Dung dịch Ba(OH)2.    

 C. Dung dịch KOH.  D. Dung dịch HCl. 

Câu 8: Trong tự nhiên thường có lẫn những lượng nhỏ các muối: Ca(NO3)2, Mg(NO3)2, Ba(NO3)2, 

Mg(HCO3)2. Hóa chất có thể loại đồng thời các muối trên là: 

 A. NaOH.  B. Na2CO3. C. NaHCO3. D. K2SO4. 

Câu 9: Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh vì khi 

đó ở ống nghiệm đựng muối amoni có hiện tượng 

 A. chuyển thành màu đỏ.  B. thoát ra 1 chất khí không màu có mùi khai. 

 C. thoát ra 1 khí có màu nâu đỏ. D. thoát ra khí không màu không mùi. 

Câu 10: Khi cho từ từ dung dịch NH3 vào dung dịch CuSO4 cho đến dư thì 

A. không thấy xuất hiện kết tủa.   

B. có kết tủa màu trắng sau đó tan. 

C. sau 1 thời gian mới thấy xuất hiện kết tủa. 

D. có kết tủa màu xanh xuất hiện sau đó tan. 

Câu 11: Có 5 dung dịch mất nhãn gồm CuCl2, NaNO3, Mg(NO3)2, NH4NO3 và Fe(NO3)3. Có thể dùng 

kim loại nào sau đây để phân biệt cả 5 dung dịch? 

 A. Na.  B. Fe. C. Cu.  D. Ag. 
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Câu 12: Khí CO2 có lẫn tạp chất là khí HCl. Để loại tạp chất HCl đó nên cho khí CO2 đi qua dung dịch 

nào sau đây là tốt nhất? 

 A. Dung dịch NaOH dư.  B. Dung dịch Na2CO3 dư. 

 C. Dung dịch NaHCO3 dư.  D. Dung dịch AgNO3 dư. 

Câu 13: NaHCO3 lẫn tạp chất là Na2CO3. Phương pháp để loại bỏ tạp chất là 

 A. sục CO2 dư.  B. cho dung dịch HCl dư. 

 C. cho dung dịch NaOH vừa đủ. D. nung nóng. 

Câu 14: Chuẩn độ 20 ml dung dịch HCl a mol/l bằng dung dịch NaOH 0,5M cần dùng hết 11 ml. Giá 

trị của a là 

 A. 0,275.              B. 0,55. C. 0,11.               D. 0,265. 

Câu 15: Lấy 25 ml dung dịch A gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 rồi chuẩn độ bằng dung dịch hỗn hợp 

KMnO4 0,025M thì hết 18,10 ml. Mặt khác, thêm lượng dư dung dịch NH3 vào 25 ml dung dịch A thì 

thu được kết tủa, lọc kết tủa rồi nung đỏ trong không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, cân 

được 1,2 gam. Nồng độ mol/l của FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt là: 

 A. 0,0905 và 0,25.  B. 0,0905 và 0,265.  

 C. 0,0905 và 0,255.   D. 0,087 và 0,255. 

 

 

 

1A 2D 3C 4D 5A 6B 7B 8B 9B 10D 

11A 12D 13A 14A 15C  

 

  

Câu 1: Đáp án: A (có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan) 

PTHH:  
3

3 3 2 2
Al  + 3OH   Al(OH) ; Al(OH)  + OH   AlO  + 2H O       

Câu 2: Đáp án: D (BaCO3) 

KOH: không có hiện tượng. 

HCl: BaCO3 tan và có khí thoát ra 3 2 2 2
2HCl + BaCO   BaCl  + CO  + H O 

 

H2SO4: Vừa có kết tủa vừa có khí thoát ra 2 4 3 4 2 2
H SO  + BaCO   BaSO  + CO  + H O  

 

Câu 3: Đáp án: C (CuO) 

2 2
(1) CuO + 2HCl  H O + CuCl  (X)  

2 2

3 2 2 4 2 3 3 4
(2) Cu  + 2NH  + 2H O  Cu(OH)  + 2NH ; Cu(OH)  + 4NH   [Cu(NH ) ]  + 2OH       

Câu 4: Đáp án: D (FeCl3, CuCl2, FeSO4) 

PTHH: 
2

2
(1) Fe  + 2OH   Fe(OH)    ; 

3

3
(2) Fe  + 3OH   Fe(OH)    ; 

2

2
(3) Cu  + 2OH   Cu(OH)     

Trường hợp AlCl3, Al(OH)3 lưỡng tính bị tan trong NaOH dư. 

2 2 2 2 4
SO  + Br  (mµu vµng) + H O  2HBr (kh«ng mµu) + H SO  

Câu 6:  

Na2SO3 làm mất màu dung dịch brom theo PTHH: 
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2 3 2 2 2 4
Na SO  + Br  (mµu vµng) + H O  2HBr (kh«ng mµu) + Na SO  

Câu 7: Đáp án: B [Ba(OH)2] 

(NH4)2S: có khí mùi khai thoát ra: 
4 3 2

NH  + OH   NH  + H O     

(NH4)2SO4: vừa có khí mùi khai, vừa xuất hiện kết tủa trắng: 
2 2

4 3 2 4 4
NH  + OH   NH  + H O; Ba  + SO   BaSO        

Câu 8:  
2 2

3 3
M  + CO   MCO     

Câu 9:  

4 3 2
NH  + OH   NH  + H O     

Câu 10:  
2

3 2 2 4
Cu  + 2NH  + 2H O  Cu(OH)  + 2NH    

2

2 3 3 4 tan
Cu(OH)  + 4NH   [Cu(NH ) ]  + 2OH   

Câu 11: Đáp án: A (Na) 

2 (dd) 2
Na + H O   NaOH + 1/2H  

CuCl2 xuất hiện kết tủa xanh: 
2

2
Cu  + 2OH   Cu(OH)     

NaNO3 không có hiện tượng. 

Mg(NO3)2 xuất hiện kết tủa trắng: 
2

2
Mg  + 2OH   Mg(OH)     

NH4NO3 có khí mùi khai thoát ra: 
4 3 2

NH  + OH   NH  + H O     

Fe(NO3)3 xuất hiện kết tủa nâu đỏ: 
3

3
Fe  + 3OH   Fe(OH)     

Câu 12: Đáp án: D (dung dịch AgNO3) 

3AgNO

2

2

HCl
  AgCl  + CO

CO


  


 

Câu 13:  

2 23 CO +H O

3 2 2 2 3 3

2 3

NaHCO
  NaHCO ; PTHH: CO  + H O + Na CO   2NaHCO

Na CO


 


 

Câu 14:  
3 3

NaOH HCl M(HCl)H OH H
n  = n  = n  = 5,5.10  mol  n  = n  = 5,5.10  mol  C  = 0,275M  

    

Câu 15:  

4

4 4 3

4 KMnO

2 4 3

FeSO  (x)
A  + KMnO  (4,525.10  mol) BTe: x*1 = n *5  x = 2,2625.10  mol

Fe (SO )  (y)

 
 


 

04 2 t /kk

3 2 3

2 4 3 3

FeSO  (x) Fe(OH)
A  + dd NH    Fe O  (0,0075 mol)

Fe (SO )  (y) Fe(OH)

 
  

 
 

4

2 4 3

M(FeSO )3

M(Fe (SO ) )

C  = 0,0905M
BT Fe: x + 2y = 0,0075*2  y = 6,36875.10 M  

C  = 0,255M

   
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Câu 1: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta 

dùng thuốc thử là 

 A. Fe. B. CuO.  C. Al.  D. Cu. 

Câu 2: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi 

thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là 

 A. 4.  B. 1.  C. 3.  D. 2. 

Câu 3: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 

 A. nước brom.   B. dung dịch NaOH.  

 C. dung dịch Ba(OH)2.   D. CaO. 

Câu 4: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một 

lượng dư dung dịch 

 A. Pb(NO3)2.  B. NaHS.  C. AgNO3.  D. NaOH. 

Câu 5: Thuốc thử dùng để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: NaCl, NaHSO4, HCl là 

 A. NH4Cl.  B. (NH4)2CO3.  C. BaCO3.  D. BaCl2. 

Câu 6: Để nhận ra ion 3
NO

 trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với  

 A. kim loại Cu.   B. dung dịch H2SO4 loãng. 

 C. kim loại Cu và dung dịch Na2SO4.  D. kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng. 

Câu 7: Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt khí H2S với khí CO2? 

 A. Dung dịch HCl.   B. Dung dịch Pb(NO3)2. 

 C. Dung dịch K2SO4.  D. Dung dịch NaCl. 

Câu 8: Thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 là 

 A. NaOH.  B. H2SO4. C. AgNO3. D. CO2. 

Câu 9: Có 3 lọ dung dịch chứa chác ion sau: 
2 2 2 2

4 3 3
Ba , Mg , Na , SO , CO , NO     

. Biết rằng mỗi dung 

dịch chứa một anion và một loại cation không trùng lặp. Ba dung dịch đó là 

 A. MgCO3, Ba(NO3)2, Na2SO4. B. Mg(NO3)2, BaSO4, Na2CO3. 

 C. BaCO3, MgSO4, NaNO3. D. Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3. 

Câu 10: Hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được đồng thời các dung dịch mất nhãn riêng biệt gồm: 

NaI, KCl, BaBr2? 

 A. dd AgNO3.  B. dd HNO3. C. dd NaOH.  D. dd H2SO4. 

Câu 11: Có 5 dung dịch, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: KCl, 

Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO4. Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào từng dung dịch thì 

có thể nhận biết được dung dịch nào? 

 A. Hai dung dịch: Ba(HCO3)2, K2S. B. Hai dung dịch: Ba(HCO3)2, K2CO3. 

 C. Hai dung dịch: Ba(HCO3)2, K2SO4. D. Ba dung dịch: Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S. 

Câu 12: Cho 5 lọ mất nhãn đựng các dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3 và NH4Cl. Thuốc thử duy nhất 

để nhận biết các dung dịch trên là 

 A. HCl.  B. H2SO4.  C. NaOH.  D. 4
NH

. 

Câu 13: Dãy dung dịch nào sau đây đều làm quỳ tím chuyển qua màu xanh? 

 A. NH3 và Na2CO3.   B. NaHSO4 và NH4Cl. 

 C. Ca(OH)2 và H2SO4.   D. NaAlO2 và AlCl3. 

Câu 14: Để xác định hàm lượng FeCO3 trong quặng xiđerit, người ta làm như sau: cân 0,6 gam mẫu 

quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được FeSO4 trong môi trường H2SO4 loãng. Chuẩn độ 

dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn KMnO4 0,025M thì dùng vừa hết 25,2 ml. Phần trăm theo 

khối lượng của FeCO3 là 

 A. 12,18%.  B. 24,26%. C. 60,9%.  D. 30,45%. 



172 

 

Câu 15: Chuẩn độ 20 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ đã dùng hết 17 ml dung dịch NaOH 0,12M. 

Nồng độ mol/L của dung dịch HCl phản ứng là 

 A. 0,102M.  B. 0,24M. C. 0,204M.  D. 0,12M. 

 

 

1D 2B 3A 4B 5C 6D 7B 8A 9D 10A 

11B 12C 13A 14C 15A  

 

 
Câu 1: Đáp án: D (Cu) 

HCl không có hiện tượng. 

H2SO4 đặc: Cu tan, có bọt khí không màu, dung dịch chuyển sang màu xanh: 

2 4(®Æc) 4 2 2
Cu + 2H SO   CuSO  (xanh) + SO  + 2H O   

HNO3 đặc: Cu tan, có bọt khí màu nâu đỏ thoát ra, dung dịch chuyển sang màu xanh: 

3(®Æc) 3 2 2 2
Cu + 4HNO   Cu(NO )  (xanh) + 2NO  + 2H O   

Câu 2: Đáp án: B (Fe(OH)3) 

Sơ đồ: 32 2 2 NH  d­KOH d­

3

3 3 3

CuCl ; ZnCl ; Cu(OH)
    Fe(OH)

 FeCl ; AlCl Fe(OH)

 
   


 

Câu 3: Đáp án: A (nước brom) 

CO2 không có hiện tượng. 

SO2 làm mất màu nước brom: 
2 2 2 2 4

SO  + Br  + 2H O  H SO  + 2HBr  

Câu 4: 
NaHS

2 2
HCl; H S   NaCl + H S

 ; PTHH: 
2

NaHS + HCl  NaCl + H S  

Câu 5: Đáp án: C (BaCO3) 

NaCl: không có hiện tượng. 

HCl: BaCO3 tan và có khí thoát ra 
3 2 2 2

2HCl + BaCO   BaCl  + CO  + H O   

NaHSO4: Kết tủa và có khí thoát ra 
4 3 4 2 2 2 4

2NaHSO  + BaCO   BaSO  + CO  + H O + Na SO    

Câu 6: Đáp án: D (kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng) 

Hiện tượng: Tạo khí không màu, hóa nâu không khí. PTHH: 
2

3 2 2 2
3Cu + 8H  + 2NO   3Cu  + 2NO  + 4H O; NO + 1/2O   NO  (n©u ®á)      

Câu 7: Đáp án: B (Dung dịch Pb(NO3)2) 

2 2 3 2 3
H S: H S + Pb(NO )   PbS  + 2HNO  , kết tủa đen. 

CO2 không có hiện tượng. 

Câu 8: Đáp án: A (NaOH) 

Cu(NO3)2 xuất hiện kết tủa xanh: 
2

2
Cu  + 2OH   Cu(OH)     

KNO3 không có hiện tượng. 

Fe(NO3)3 xuất hiện kết tủa nâu đỏ: 
3

3
Fe  + 3OH   Fe(OH)     

Câu 9: Đáp án: D (Ba(NO3)2, MgSO4, Na2CO3) 

A loại MgCO3 không tan; B loại BaSO4 không tan; C loại BaCO3 không tan 

Câu 10:  

NaI xuất hiện kết tủa vàng: Ag  + I   AgI     

KCl xuất hiện kết tủa trắng: Ag  + Cl   AgCl     
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BaBr2 xuất hiện kết tủa vàng nhạt: Ag  + Br   AgBr     

Câu 11: Đáp án: B (Ba(HCO3)2, K2CO3) 

Ba(HCO3)2 xuất hiện kết tủa và bọt khí thoát ra: 
2 2

3 2 2 4 4
H  + HCO  CO  + H O; Ba  + SO   BaSO        

K2CO3 xuất hiện bọt khí: 2

3 2 2
2H  + CO  CO  + H O     

Câu 12: Đáp án: C 

Cu(NO3)2 xuất hiện kết tủa xanh: 2

2
Cu  + 2OH   Cu(OH)     

KNO3 không có hiện tượng. 

NH4Cl có khí mùi khai thoát ra: 
4 3 2

NH  + OH   NH  + H O     

FeCl3 xuất hiện kết tủa nâu đỏ: 3

3
Fe  + 3OH   Fe(OH)     

Câu 13: Đáp án: A (NH3 và Na2CO3) 

Câu 14:  
4

4 2 4 4
0,6 gam quÆng  X FeSO  + H SO ; X + KMnO  (6,3.10 )  

4 4 3

3

FeSO (X) KMnO FeCO 3(quÆng)
BTe: n  = n *5 = 3,15.10  = n   %FeCO  = 60,9%   

Câu 15:  
3 3

NaOH HCl M(HCl)H OH H
n  = n  = n  = 2,04.10  mol  n  = n  = 2,04.10  mol  C  = 0,102M  

    
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Câu 1: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. 

Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 

 A. aspirin.  B. moocphin.  C. nicotin.  D. cafein. 

Câu 2: Tác nhân chủ yếu gây mưa axit là 

 A. CO và CH4. B. CH4 và NH3. C. SO2 và NO2. D. CO và CO2. 

Câu 3: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất? 

 A. KCl.  B. NH4NO3.  C. NaNO3.  D. K2CO3. 

Câu 4: Để đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy, người ta lấy một ít 

nước, cô đặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Hiện tượng trên chứng tỏ 

nước thải bị ô nhiễm bởi ion 

 A. Fe2+. B. Cu2+. C. Pb2+. D. Cd2+. 

Câu 5: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong 

ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là 

 A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.  B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

 C. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.  D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

Câu 6: Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO2, H2S. Để loại bỏ các khí đó một 

cách có hiệu quả nhất, có thể dùng dung dịch nào sau đây? 

 A. NaCl. B. HCl. C. Ca(OH)2. D. CaCl2. 

Câu 7: Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng 

 A. nước vôi trong.  B. giấm ăn.  C. ancol etylic.  D. dung dịch muối ăn. 

Câu 8: Tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước? 

 A. Các anion: 3 2

3 4 4
NO ; PO ; SO .    B. Các ion kim loại nặng: Hg2+, Pb2+. 

 C. Khí O2 hòa tan trong nước. D. Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. 

Câu 9: Một trong những nguyên nhân gây tử vong trong nhiều vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào 

cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin, làm giảm khả năng vận chuyển oxi của máu. Khí X là 

 A. N2. B. CO. C. He. D. H2. 

Câu 10: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi 

gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là  

  A. CO2.  B. CH4.  C. N2.  D. Cl2.  

Câu 11: Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh 

bột. Chất X là  

  A. N2.  B. O2.  C. H2.  D. CO2.  

Câu 12: Ion kim loại X khi vào cơ thể vượt mức cho phép sẽ gây nguy hiếm cho sự phát triển cả về trí 

tuệ và thể chất con người. Ở các làng nghề tái chế ác quy cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm phát 

triển trí tuệ, còi cọc vì nhiễm độc ion kim loại này. Kim loại X là 

  A. Cu.  B. Mg. C. Pb.  D. Fe. 

Câu 13: Cho các phát biểu sau: 
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(a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. 

(b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit. 

(c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon. 

(d) Moocphin và cocain là các chất ma túy. 

Số phát biểu đúng là 

 A. 3.  B. 1.  C. 2.  D. 4. 

Câu 14: Cho các nhóm tác nhân hóa học sau: 

(1) Ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+. 

(2) Các anion 3 2

3 4 4
NO ; PO ; SO  

 ở nồng độ cao. 

(3) Thuốc bảo vệ thực vật. 

(4) CFC (khí thoát ra từ một số thiết bị làm lạnh). 

Những nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là: 

 A. (1), (2), (3).  B. (1), (2), (4).  C. (1), (3), (4).  D. (2), (3), (4). 

Câu 15: Khí SO2 do các nhà máy sinh ra là nguyên nhân quan trọng nhất gây ô nhiễm môi trường. Theo 

tiêu chuẩn quốc tế quy định nếu lượng SO2 vượt quá 10.10-6 mol/m3 không khí thì bị coi là ô nhiễm. Kết 

quả phân tích 50 lít không khí ở một số khu vực như sau: 

Khu vực Khối lượng SO2 

X 0,012 mg 

Y 0,01 mg 

Z 0,009 mg 

Không khí của khu vực bị ô nhiễm là 

  A. X.  B. Y và X.  

  C. X, Y và Z.  D. không có khu vực nào. 

 

 

1C 2C 3B 4D 5B 6C 7B 8C 9B 10B 

11D 12C 13D 14A 15C  

 

  

Câu 4: 2 2Cd  + S   CdS  (vµng)     

Câu 6:  

2 2 2 3 2
CO (SO ) + Ca(OH)   CaCO  + H O   

2 2 3 2 2 2 2
4NO  + 2Ca(OH)   Ca(NO )  + Ca(NO )  + 2H O  

2 2 2
H S + Ca(OH)   CaS + 2H O  

Câu 7:  
2

3 3 2 2
CaCO  + 2H (CH COOH)  Ca  + CO  + H O    

Câu 13: Số phát biểu đúng : (a), (b), (c) và (d) 

Câu 14:  

Tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là: (1), (2) và (3). 

Tác nhân (4) CFC (khí thoát ra từ một số thiết bị làm lạnh): gây thủng tầng ozon. 
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Câu 15:  

3 350 L = 50 dm  = 0,05 m  

2 2

7 6 3 6

SO (X) SO (X)
n  = 1,9.10  mol  C  = 3,75.10  (mol/m )  10        X bị ô nhiễm SO2. 

2 2

7 6 3 6

SO (Y) SO (Y)
n  = 1,6.10  mol  C  = 3,12.10  (mol/m )  10        Y bị ô nhiễm SO2. 

2 2

7 6 3 6

SO (Z) SO (Z)
n  = 1,4.10  mol  C  = 2,81.10  (mol/m )  10        Z bị ô nhiễm SO2. 
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Câu 1: Dãy gồm các chất và thuốc đều có thể gây nghiện cho con người là 

 A. penixilin, paradol, cocain.  B. heroin, seduxen, erythromixin. 

 C. cocain, seduxen, cafein.  D. ampixilin, erythromixin, cafein. 

Câu 2: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hoá thạch; những nguồn 

năng lượng sạch là: 

 A. (1), (2), (3).  B. (1), (3), (4).  C. (1), (2), (4).  D. (2), (3), (4). 

Câu 3: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng 

trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép? 

 A. CO2 và CH4.  B. N2 và CO.  C. CO2 và O2.  D. CH4 và H2O. 

Câu 4: Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy xuất hiện kết tủa màu 

đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy có khí nào sau đây? 

 A. NH3.  B. CO2.  C. SO2.  D. H2S. 

Câu 5: Một mẫu khí thải được sục vào dung dịch CuSO4, thấy xuất hiện kết tủa màu đen. Hiện tượng 

này do chất nào có trong khí thải gây ra? 

 A. H2S.  B. NO2.  C. SO2.  D. CO2. 

Câu 6: Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày? 

 A. CO2.  B. N2.  C. CO.  D. CH4. 

Câu 7: Để khử chua cho đất người ta thường sử dụng chất nào sau đây? 

 A. Phèn chua.  B. Thạch cao.  C. Vôi sống.  D. Muối ăn. 

Câu 8: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn 

khí đó, số khí bị hấp thụ là 

 A. 3.  B. 4.  C. 1.  D. 2. 

Câu 9: Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+,... Để xử lí sơ 

bộ nước thải trên, làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất nào 

sau đây? 

 A. NaCl.  B. Ca(OH)2.  C. HCl.  D. KOH. 

Câu 10: Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Chất đó là 

 A. đá vôi.  B. muối ăn.  C. thạch cao.  D. than hoạt tính. 

Câu 11: Vào mùa đông, nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm gây ngộ độc 

khí, có thể dẫn tới tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc là do khí nào sau đây? 

 A. N2. B. CO. C. He. D. H2. 

Câu 12: Ở trạng thái rắn, hợp chất X tạo thành một khối trắng gọi là “nước đá khô”. Nước đá khô không 

nóng chảy mà thăng hoa, được dùng để tạo môi trường lạnh không có hơi ẩm. Chất X là  

  A. H2O.  B. O2.  C. N2.  D. CO2.  

Câu 13: Cho một số nhận định về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí như sau: 

(1) Do hoạt động của núi lửa. 

(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt. 

(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông. 

(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh. 

(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước. 

Những nhận định đúng là: 

 A. (1), (2), (3).  B. (2), (3), (5).  C. (1), (2), (4).  D. (2), (3), (4). 

Câu 14: Cho các phát biểu sau: 

(a) Để xử lí thủy ngân rơi vãi, người ta có thể dùng bột lưu huỳnh. 

(b) Khi thoát vào khí quyển, freon phá hủy tầng ozon. 
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(c) Trong khí quyển, nồng độ CO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiệu ứng nhà kính. 

(d) Trong khí quyển, nồng độ NO2 và SO2 vượt quá tiêu chuẩn cho phép gây ra hiện tượng mưa axit. 

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là 

 A. 2.  B. 1.  C. 4.  D. 3. 

Câu 15: Cho các phát biểu sau: 

(a) Hiệu ứng nhà kính gây ra sự bất thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường 

sinh thái và cuộc sống con người. 

(b) Một trong những nguyên nhân quan trọng làm suy giảm tầng ozon là do hợp chất CFC dùng trong 

công nghiệp làm lạnh. 

(c) Lưu huỳnh đioxit và các oxit của nitơ có thể gây mưa axit làm giảm độ pH của đất, phá hủy các 

công trình xây dựng. 

(d) Sự ô nhiễm nước có nguồn gốc nhân tạo chủ yếu do nước thải từ các vùng dân cư, khu công 

nghiệp, hoạt động giao thông, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp vào 

môi trường nước. 

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là 

  A. 1.  B. 2. C. 3.  D. 4. 

 

 

1C 2A 3A 4D 5A 6A 7C 8A 9B 10D 

11B 12D 13A 14C 15D  

  

 
Câu 1:  

Paradol là thuốc giảm đau đầu, hạ sốt, không gây nghiện. Ampixilin, erythromixin là các thuốc kháng 

sinh, dùng phổ thông, không nghiện ⇒ loại các đáp án A, B, D. 

Câu 2:  

Năng lượng hóa thạch: than đá, dầu mỏ,… chứa hàm lượng cacbon và hidrocacbon cao nên sản sinh ra 

khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính,... 

Câu 4:  
2

2
Pb  + H S  PbS  + 2H    

Câu 5:  
2

2
Cu  + H S  CuS  + 2H    

Câu 7: Đáp án: C (Vôi sống: CaO) 

Đất chua là đất có môi trường axit (H+). 2H O

2 2
CaO  Ca(OH) ; OH  + H   H O

     

Câu 8:  

2 2 2 3 2
CO (SO ) + Ca(OH)   CaCO  + H O   

2 2 3 2 2 2 2
4NO  + 2Ca(OH)   Ca(NO )  + Ca(NO )  + 2H O  

Câu 9:  

- Để xử lí nước thải có chứa các ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Fe3+,... người ta sử dụng dung dịch 

kiềm, khi đó phản ứng sẽ xảy ra và hình thành các kết tủa hiđroxit của kim loại nặng, từ đó ta lọc bỏ kết 

tủa đi. 
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- Lý do sử dụng Ca(OH)2 mà không sử dụng KOH hoặc NaOH vì Ca(OH)2 giá thành rẻ (mua CaO ngoài 

thị trường sau đó cho tác dụng với H2O thu được Ca(OH)2), dễ sử dụng và phổ biến hơn so với KOH 

(NaOH). 

Câu 13:  

Nhận định đúng: 

(1) Do hoạt động của núi lửa (sinh ra khí CO2, CO, SO2,…). 

(2) Do khí thải công nghiệp, khí thải sinh hoạt (sinh ra khí CO2, CO, SO2,…). 

(3) Do khí thải từ các phương tiện giao thông (sinh ra khí CO2, CO, SO2,…). 

Nhận định sai: 

(4) Do khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh (tạo ra khí O2). 

(5) Do nồng độ cao của các ion kim loại: Pb2+, Hg2+, Mn2+, Cu2+ trong các nguồn nước (gây ô nhiễm 

nguồn nước). 

Câu 14:  

Phát biểu đúng: (a), (b), (c) và (d). 

Câu 15:  

Phát biểu đúng: (a), (b), (c) và (d). 

 

 

 

 

 

 

 

------------------- HẾT ------------------- 
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